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MÔN TOÁN – KHỐI 12

A. GIẢI TÍCH

Phần 1: Tiếp tuyến
I/ KIẾN THỨC CẦN NẮM:

+) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm M(
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) thuộc đồ thị có dạng: 
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+)chú ý: đề bài thường chỉ cho biết một trong ba yếu tố 
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II/BÀI TẬP:

Câu 1. Cho hàm số 
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 Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ là nghiêm của phương trình y’’ = 0 là: 
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Câu 2. Cho đường cong 
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 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung là: 
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Câu 3. Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số  
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 với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm M là: 
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Câu 4.  Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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tại điểm có hoành độ  x0 = - 1 bằng:                              A. -2                              B. 2                C. 0                                     D. Đáp số khác

Câu 5. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image31.wmf]4
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tại điểm có hoành đo x0 = - 1 có phương trình là: 

    A. y = - x - 3         B. y = - x + 2                   C. y =  x -1              D. y  =  x + 2

Câu 6. Cho đồ thị hàm số  
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có đồ thị  ( C ). Gọi 
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 là hoành độ các điểm M, N trên (C), mà tại đó tiếp tuyến của ( C ) vuông góc với đường thẳng y = - x + 2007. Khi đó 
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Câu 7. Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến song song với trục hoành của đồ thị hàm số 
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 bằng: 
       A. -1                            B. 1                          C. A và B đều đúng                    D. Đáp số khác

Câu 8. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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2

32

3

x

yx

=+-

có hệ số góc k = - 9 ,có phương trình là: 

 A. y +16 = - 9(x + 3)         B. y – 16 = - 9(x – 3)            C. y – 16 = - 9(x +3)         D. y = - 9(x + 3) 

Câu 9. Số tiếp tuyến đi qua điểm A ( 1 ; - 6) của đồ thị hàm số  
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 là: 

         A. 1                                    B. 0                                        C. 2                                   D.  3 

Câu 10. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của hàm số 
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 là : 

A. Song song với đường thẳng x = 1 .                      B. Song song với trục hoành

C. Có hệ số góc dương                                               D. Có hệ số góc bằng – 1 

Câu 11. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). Số tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng 
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 là:

           A.  1                                    B.  2                                 C.  3                                    D.  0

Phần 2 . Tính đơn điệu  của hàm số.

Câu 1 Trong các hàm số sau, hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (1 ; 3) 
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Câu 2: Khoảng nghịch biến của hàm số 
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 là: Chọn 1 câu đúng.
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Câu 3: Khoảng nghịch biến của hàm số 
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 là: Chọn 1 câu đúng.
A. 
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Câu 4. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số 
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 là đúng? Chọn 1 câu đúng.

A. Hàm số luôn đồng biến trên R.                                        

B. Hàm số luôn nghịch biến trên 
[image: image58.wmf]}
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C. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
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D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 

Câu 5: Cho hàm số 
[image: image60.wmf]1
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 . Tìm mệnh đề đúng  trong các mệnh đề sau

A. Hàm số đơn điệu trên R


B. Hàm số nghịch biến 
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C. Hàm số  đồng biến 
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D. Các mệnh đề trên đều sai 

Câu 6: Khoảng đồng biến của hàm số 
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 là: Chọn 1 câu đúng.
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Câu 7 Hàm số 
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 nghịch biến trên khoảng nào ?
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D. Không phải các câu trên

Câu 8: Cho hàm số
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. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 

+)luôn đồng biến ?   A.[2/3 ; +
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Câu 9: Cho hàm số
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+)hàm số đồng biến trên R khi     A .0
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+)hàm số nghịch biến trên R khi     A .0
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Câu 10: Cho hàm số 
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. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số luôn đồng biến.A. 
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  D. m 
[image: image90.wmf]£

 
[image: image91.wmf]9

4

-

 hoặc m 
[image: image92.wmf]³

 0.

Câu 11: Tìm m để  hàm số 
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đồng biến trên khoảng 
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Câu 12 :Cho hàm số 
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.Với giá trị nào của m hàm số đồng  biến trên R
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D. Không tồn tại giá trị  m

Câu 13 Cho hàm số 
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 Số điểm cực trị  của hàm số là   A.1 
B.2
C. 3 
D. 4

Câu 14.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho của hàm số 

 đồng biến trên khoảng (
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C. [image: image113.png]1esm< 2.
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Câu 15: Cho hàm số 
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 luôn nghịch biến trên R. Tìm tập các giá trị của x để 
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Phần 3 . Cực trị của hàm số.

Câu 1: Khẳng  định nào sau đây là đúng về hàm số  [image: image122.wmf]42
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A. Đạt cực tiểu tại x = 0                                        B. Có cực đại và cực tiểu  

C.  Có cực đại và không có cực tiểu                     D. Không có cực trị. 

Câu 2:  Trong các khẳng định sau về hàm số 
[image: image123.wmf]42
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, khẳng định nào đúng?

A. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0

B . Hàm số có  cực tiểu  là x=1 và x=-1
C. Hàm số có điểm cực đại là x = 0
            D. Hàm số có  cực tiểu  là x=0 và x =1

Câu 3:  Cho Hàm số 
[image: image124.wmf]32
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 Chọn phát biểu đúng 

A .Hàm số đạt cực đại tại 
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                                B. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0 

C Đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt              D. Hàm số đạt cực tiểu tại 
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Câu 4. Điểm cực đại của đồ thị hàm số 
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Câu 5: Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào sau đây là sai?
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 thì hàm số có hai điểm cực trị.               B.  
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 thì hàm số có cực đại và cực tiểu.      

C.  Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.                   D.  
[image: image135.wmf]1
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 thì hàm số có cực trị.                     

Câu 6: Cho hàm số 
[image: image136.wmf](
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. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

+) có ba điểm cực trị trong đó có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu.

A. – 1 < m < 0 hoặc m > 1.          B. m > 1.              C. 0< m < 1.
         D. m < -1 hoặc 0 < m < 1.

+) có ba điểm cực trị trong đó có hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại.

A. – 1 < m < 0 hoặc m > 1.             B. m > 1.               C.  m < -1.
           D. m < -1 hoặc 0 < m < 1.

+) có duy nhất một điểm cực trị.

A. – 1 
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 1.    C. 0< m < 1.
             D. m < -1 hoặc 0 < m < 1.

Câu 7: Cho hàm số
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. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 
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Câu 8: hàm số 
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, hàm số có hai cực trị khi:
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Câu 9: Cho hàm số
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+)Tất cả các giá trị của m để hàm số đạt cực đại và cực tiểu 

A .-1< 
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+)hàm số đồng biến trên R khi     A .-1
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Câu 41. Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 42. Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 43. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 44. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 45. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 
[image: image410.wmf](

)

.ln2

yxx

=-

 trên đoạn 
[image: image411.wmf]2

1;

e

éù

ëû

 lần lượt là:

A.
[image: image412.wmf]0;2

-



B. 
[image: image413.wmf]2;0

-



C. 
[image: image414.wmf]2

1;

e



D. 
[image: image415.wmf]2

2;

e

-


Câu 46.  Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 47. Cho hàm số  
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Câu 48. Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 49. Đường thẳng 
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Câu 50. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:
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Câu 51. Đồ thị hàm số 
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Câu 52. Cho hàm số 
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Câu 53.  Đồ thị hàm số 
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Câu 54. Đồ thị hàm số 
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Câu 55. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 56. Cho hàm số 
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Câu 57. Đồ thị sau đây là của hàm số nào:
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Câu 58. Đồ thị sau đây là của hàm số nào:
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Câu 59. Đồ thị sau đây là của hàm số nào:
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Câu 60. Đồ thị sau đây là của hàm số nào:
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Câu 61. Bảng biến thiên sau đây là bảng biến thiên của một hàm số trong 4 hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
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Câu 62. Bảng biến thiên sau đây là bảng biến thiên của một hàm số trong 4 hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
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Câu 63. Bảng biến thiên sau đây của hàm số nào?  
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Câu 64. Bảng biến thiên  dưới đây là của một trong bốn hàm số  được cho ở các phương án A, B, C, D. Hỏi đó là hàm số nào ?  
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Câu 65. Số  giao điểm của đồ thị 
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Câu 66. Tọa độ giao điểm của đồ thị các hàm số 
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Câu 67. Số giao điểm của đồ thị hàm số 
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Câu 68. Số giao điểm của đồ thị hàm số  
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Câu 69. Với giá trị nào của m thì phương trình 
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Câu 70. Với giá trị nào của m thì phương trình 
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Câu 71. Với giá trị nào của m thì đường thẳng 
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Câu 72. Với giá trị nào của m thì đường thẳng 
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Câu 73. Tìm m lớn nhất để hàm số 
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Câu 74. Đồ thị hàm số 
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Câu 75. Tìm tất cả các giá trị của 
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Câu 76. Tìm tất cả các giá trị của 
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II. CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
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Câu 6. Tập xác định của hàm số 
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Câu 7. Tập xác định của hàm số 
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Câu 19: Kết quả thu gọn biểu thức sau 
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Câu 26. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A. 
[image: image654.wmf]4

log50

>





B. 
[image: image655.wmf]0,3

log0,50

<







C. 
[image: image656.wmf]34

1

log4log

3

>




D. 
[image: image657.wmf]22

33

log2015log2016

xx

++

<


Câu 27. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến:
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Câu 28. Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên 
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Câu 36. Cho f(x) = ln2x. Đạo hàm f’(e) bằng:
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. Hệ thức nào sau đây đúng
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Câu 57. Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm 4.3x – 9.2x =[image: image751.wmf]2

5.6

x


A. Phương trình có 1 nghiệm




B. Phương trình có 2 nghiệm.

C. Phương trình có vô số nghiệm



D. Phương trình vô nghiệm.

Câu 58. Gọi [image: image752.wmf]12

;

xx

 là 2 nghiệm của phương trình [image: image753.wmf](

)

2

32939.20

xxxx

-++=

. Khi đó tổng [image: image754.wmf]12

xx

+

bằng

A.2 


B. 3 


C.4 


D.5

Câu 59. Gọi [image: image755.wmf]12

;

xx

là 2 nghiệm của phương trình [image: image756.wmf]22

33

loglog150

xx

++-=

. Giá trị  P=[image: image757.wmf]12

.

xx


A. P=1 

B. P=3 

C.P=9


D. [image: image758.wmf]1

3

P

=
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B. HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1  THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
Câu 1. Khối lập phương có cạnh bằng a thì thể tích bằng:
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Câu 2.  Khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là a, b, c thì thể tích là:
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Câu 3. Cho (H) là khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích của (H) bằng:

A. 
[image: image768.wmf]3

2

a


B. 
[image: image769.wmf]3

3

2

a


C. 
[image: image770.wmf]3

3

4

a


D. 
[image: image771.wmf]3

2

3

a


Câu 4. Cho tứ diện đều có cạnh bằng a[image: image773.png]
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Câu 5. Cho lăng trụ đứng 
[image: image778.wmf].

ABCABC

¢¢¢

có đáy ABC là tam giác vuông tại B. AB = 2a, BC = a. 
[image: image779.wmf]23

AAa

¢

=

. Tính theo a thể tích khối lăng trụ 
[image: image780.wmf].

ABCABC

¢¢¢

.

A. 
[image: image781.wmf]3

23

3

a

                    B. 
[image: image782.wmf]3

3

3

a

                                   C. 
[image: image783.wmf]3

43

a

                          D. 
[image: image784.wmf]3

23

a


Câu 6. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 2a và chiều cao của hình chóp là 
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Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D . Hai mặt bên SAB và SAD cùng vuông góc với mặt phẳng đáy . Biết  
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Câu 8. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a và chiều cao của hình chóp là 
[image: image796.wmf]2
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a

. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

A. 
[image: image797.wmf]3
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                       B. 
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Câu 9. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, AB = a, BC = 
[image: image801.wmf]2

a

. SA vuông góc với đáy và SA = 2a. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC. 

A. 
[image: image802.wmf]3
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                       B. 
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2

2

a

                            D. 
[image: image805.wmf]3
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Câu 10. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a. SA vuông góc với đáy. SA =
[image: image806.wmf]2
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a

. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC. 

A. 
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Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, AD =
[image: image811.wmf]3

a

. SA vuông góc với đáy. SA =
[image: image812.wmf]3

2

a

. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD. 

A. 
[image: image813.wmf]3
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                                   C. 
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Câu 13. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. AC = 
[image: image817.wmf]2
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. SB vuông góc với đáy. SB =
[image: image818.wmf]3
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. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC. 

A. 
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Câu 14. Cho lăng trụ đứng 
[image: image823.wmf].
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có đáy ABC là tam giác vuông tại B. AB =
[image: image824.wmf]2
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, BC = 3a. Góc giữa cạnh 
[image: image825.wmf]AB
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 và mặt đáy là 600. Tính theo a thể tích khối lăng trụ 
[image: image826.wmf].
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Câu 15. Cho lăng trụ đứng 
[image: image831.wmf].
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có đáy ABC là tam giác đều cạnh 
[image: image832.wmf]3
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. Góc giữa mặt 
[image: image833.wmf]()
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và mặt đáy là 450. Tính theo a thể tích khối lăng trụ 
[image: image834.wmf].
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Câu 16. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 
[image: image839.wmf]2

a

. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 300. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC. 

A. 
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Câu 17. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 450. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC. 

A. 
[image: image844.wmf]3
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Câu 18. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 
[image: image848.wmf]2

a

. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.
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Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh 
[image: image853.wmf]a

 và 
[image: image854.wmf]·
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 . SA vuông góc mặt phẳng đáy và cạnh SC tạo với đáy một góc bằng 
[image: image855.wmf]0
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. Thể tích của hình chóp S.ABC bằng
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Câu 20. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 
[image: image860.wmf]2

a

. Góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 600. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.
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Câu 21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. 
[image: image865.wmf](
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. Gọi G là trọng tâm tam giác SBD. Mặt phẳng 
[image: image867.wmf](
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đi qua G và song song với (ABCD), cắt SA, SB, SC, SD lần lượt tại A’, B’, C’, D’. Tính thể tích khối chóp S. A’B’C’D’
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Câu 22. Cho hình chóp S.ABC, gọi A’, B’[image: image873.png]A',B'



 QUOTE 
 lần lượt là trung điểm SA, SB[image: image875.png]SA, SB



 QUOTE 
. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’[image: image877.png]S.A'B'C’



 QUOTE 
 và S.ABC bằng ?
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Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD[image: image883.png]S.ABCD



 QUOTE 
, gọi A’, B’, C’, D’ lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD[image: image885.png]SA, SB,SC,SD



 QUOTE 
. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’[image: image887.png]S.A'B'C'D’



 QUOTE 
 và S.ABCD[image: image889.png]S.ABCD



 QUOTE 
 bằng ?
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Câu 24. Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích V.Thể tích khối chóp C.ABB’A’ theo V là:

A. 
[image: image894.wmf]1
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Câu 25. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với SI cắt SB, SC lần lượt tại M, N. Biết rằng 
[image: image898.wmf]1
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.  Tính theo a thể tích khối chóp SABC. 
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Câu 26. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a.Thể tích khối tứ diện A’BB’C’ bằng:

A.
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Câu 27. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh AA’=1, AB=2, AD=3. Khoảng cách từ A đến (A’BD) bằng :

A. 
[image: image907.wmf]6
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Câu 28Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a; hình chiếu vuông góc của A lên mp(A’B’C’) là trung điểm H của A’C’, mặt phẳng (AA’B’B) tạo với mặt đáy một góc
[image: image911.wmf]0

45

. Khoảng cách từ C’ đến mp(AA’B’B) bằng:
A. 
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Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. 
[image: image916.wmf](
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Câu 30. Cho (H) lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ đáy là tam giác đều cạnh a, cạch bên bằng 
[image: image923.wmf]3

a

 và hợp đáy bằng 600. Thể tích của (H) bằng:

A. 
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Câu 31. Cho (H) lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ đáy là tam giác đều cạch a, hình chiếu vuông góc A’ lên đáy trùng với tâm đường tròn ngoãi tiếp tam giác ABC và  A’A hợp đáy bằng 600. Thể tích của (H) bằng:

A. 
[image: image928.wmf]3
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B. 
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Câu 31. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B; AB = a. Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AC sao cho 

HC = 2HA. Mặt bên (ABB'A') hợp với mặt đáy (ABC) một góc bằng 600. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C'  

A. 
[image: image932.wmf]3
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Câu 32. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a. Mặt bên của hình chóp tạo với đáy góc 
[image: image936.wmf]0

60

. Mặt phẳng (P) chứa AB và đi qua trọng tâm G của tam giác SAC cắt SC, SD lần lượt tại M, N. Thể tích khối chóp S.ABMN là:

A. 
[image: image937.wmf]3
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CHƯƠNG 2  MẶT TRÒN XOAY

Câu 1. Cho hình nón (N) có chiều cao 
[image: image941.wmf]h

, độ dài đường sinh 
[image: image942.wmf]l

, bán kính đáy 
[image: image943.wmf]r

. Ký hiệu 
[image: image944.wmf]xq

S

 là diện tích xung quanh của (N). Công thức nào sau đây là đúng?
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Câu 2. Cho hình nón (N) có chiều cao 
[image: image949.wmf]h

, độ dài đường sinh 
[image: image950.wmf]l

, bán kính đáy 
[image: image951.wmf]r

. Ký hiệu 
[image: image952.wmf]tp
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 là diện tích toàn phần của (N). Công thức nào sau đây là đúng?
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Câu 3. Cho hình nón (N) có chiều cao 
[image: image957.wmf]h

, độ dài đường sinh 
[image: image958.wmf]l

, bán kính đáy 
[image: image959.wmf]r

. Ký hiệu 
[image: image960.wmf](
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 là thể tích khối nón (N). Công thức nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 4. Khối nón có chiều cao 
[image: image965.wmf]3
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 và bán kính đáy 
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 thì có thể tích bằng:
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Câu 5. Cho hình nón (N) có chiều cao bằng 4cm, bán kính đáy bằng 3cm. Diện tích xung quanh của (N) là:

A. 
[image: image971.wmf]12
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Câu 6. Cho hình nón (N) có đường sinh bằng 10cm, bán kính đáy bằng 6cm. Diện tích toàn phần của (N) là:

A. 
[image: image975.wmf]60
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B. 
[image: image976.wmf]120

p

(cm2)  
C. 
[image: image977.wmf]96

p

 (cm2)

D. 
[image: image978.wmf]66

p

 (cm2)

Câu 7. Cho hình nón (N) có đường sinh bằng 9cm, chiều cao bằng 3cm. Thể tích của khối nón (N) là:

A. 
[image: image979.wmf]72
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Câu 8. Diện tích xung quanh của hình nón được sinh ra khi quay tam giác đều ABC cạnh a xung quanh đường cao AH là:

A. 
[image: image983.wmf]2
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Câu 9.Thể tích khối nón ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có các cạnh đều bằng a là:

A.
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Câu 10. Một hình tứ diện đều cạnh a có 1 đỉnh là đỉnh của hình nón , 3 đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón bằng:

A. 
[image: image991.wmf]2
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Câu 11. Hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và đáy bằng 600.  Diện tích toàn phần của hình nón ngoại tiếp hình chóp là:

A. 
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Câu 12. Một hình tứ diện đều cạnh a có 1 đỉnh là đỉnh của hình nón , 3 đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Thể tích  của khối nón bằng:

A. 
[image: image999.wmf]3
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B. 
[image: image1000.wmf]3
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C. 
[image: image1001.wmf]3
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Câu 13. Cho hình trụ (T) có chiều cao 
[image: image1003.wmf]h

, độ dài đường sinh 
[image: image1004.wmf]l

, bán kính đáy 
[image: image1005.wmf]r

. Ký hiệu 
[image: image1006.wmf]xq
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 là diện tích xung quanh của (T). Công thức nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image1007.wmf]xq

Srh

p

=



B. 
[image: image1008.wmf]2

xq

Srl

p

=




C. 
[image: image1009.wmf]2
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Câu 14. Cho hình trụ (T) có chiều cao 
[image: image1011.wmf]h

, độ dài đường sinh 
[image: image1012.wmf]l

, bán kính đáy 
[image: image1013.wmf]r

. Ký hiệu 
[image: image1014.wmf]tp
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 là diện tích toàn phần của (T). Công thức nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 15. Cho hình trụ (T) có chiều cao 
[image: image1019.wmf]h

, độ dài đường sinh 
[image: image1020.wmf]l

, bán kính đáy 
[image: image1021.wmf]r

. Ký hiệu 
[image: image1022.wmf](
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 là thể tích khối trụ (T). Công thức nào sau đây là đúng?
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Câu 16. Cho một hình trụ có hai đáy là hai đường tròn tâm O và O’, bán kính R, chiều cao hình trụ là R
[image: image1027.wmf]2

. Tính diện tích xung quanh . 
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[image: image1028.wmf]32
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Câu 17. Một hình trụ có độ dài đường sinh là 
[image: image1032.wmf]a

, biết rằng đường sinh có độ dài gấp 2 lần bán kính đáy, diện tích toàn phần 
[image: image1033.wmf]tp
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 của hình trụ là:
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Câu 18. Cho hình trụ có bán kính bằng 5cm và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm. 
Thể tích của khối trụ tạo nên bởi hình trụ là:
A. 
[image: image1038.wmf]3
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B. 
[image: image1039.wmf]3
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[image: image1041.wmf]3
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Câu 19. Một hình trụ có bán kính đáy bằng 4cm, thiết diện qua trục là hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ bằng :   
A.
[image: image1042.wmf]2
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B. 
[image: image1043.wmf]2
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Câu 20. Quay một hình chữ nhật có chiều dài bằng 
[image: image1046.wmf]3

a

, chiều rộng bằng a quanh một cạnh là chiều dài của nó. Khối trụ tròn xoay được tạo thành có thể tích bằng:

A.
[image: image1047.wmf]3
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B.
[image: image1048.wmf]3
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[image: image1049.wmf]3
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[image: image1050.wmf]3
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Câu 21. Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh 
[image: image1051.wmf]a

. Thể tích của khối trụ tương ứng đó là:  

A. 
[image: image1052.wmf]3
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Câu 22. Cho lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 
[image: image1056.wmf]a

. Thể tích của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ trên là:

A. 
[image: image1057.wmf]3
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B. 
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3

a

p



D. 
[image: image1060.wmf]3
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Câu 23.Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính diện tích của hình trụ tròn xoay ngoại tiếp hình lăng trụ.

A. 
[image: image1061.wmf]2
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Câu 24. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 2a. Gọi (C) và (C’) lần lượt là hai 

đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD và (A’B’C’D’). Hình trụ có hai đáy là (C) và (C’) có diện tích xung quanh là:

A. 
[image: image1065.wmf]2
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Câu 25. Khối cầu (S) có diện tích 
[image: image1069.wmf]2
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 thì có thể tích là:
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Câu 26. Cắt mặt cầu (S) bằng một mặt phẳng đi qua tâm được thiết diện là một hình tròn có chu vi bằng 
[image: image1075.wmf]4

p

. Diện tích và thể thích của (S) lần lượt là:

 A. 
[image: image1076.wmf]16
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 và 
[image: image1077.wmf]32
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B. 
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 và 
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[image: image1081.wmf]32
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[image: image1083.wmf]32
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Câu 27. Cắt mặt cầu (S) bằng một mặt phẳng cách tâm một khoảng 4cm được thiết diện là một hình tròn có diện tích 
[image: image1084.wmf]2

9

cm

p

. Thể tích của (S) là:

A. 
[image: image1085.wmf](
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Câu 28. Một khối cầu có thể tích V = 
[image: image1089.wmf]500
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. Khi đó diện tích mặt cầu tương ứng là:
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[image: image1090.wmf]p
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C.50
[image: image1092.wmf]p
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[image: image1093.wmf]p


Câu 29. Cho hình chóp  S.ABC có tam giác ABC đều cạnh a= 3cm. SA
[image: image1094.wmf]()
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.và SA =2a. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp bằng:

A. 
[image: image1095.wmf]3
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Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông , SA
[image: image1099.wmf]^

(ABCD) và SA=AC=2
[image: image1100.wmf]2
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. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng:

A. 
[image: image1101.wmf]2
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B. 
[image: image1102.wmf]3
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C. 
[image: image1103.wmf]2
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D. 
[image: image1104.wmf]2
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Câu 31. Cho hình chóp S.ABC có SA
[image: image1105.wmf]^

(ABC) , AC
[image: image1106.wmf]^

BC , AB = 3cm góc giữa SB và đáy bằng 600. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp bằng :

A. 
[image: image1107.wmf]3
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[image: image1108.wmf]3
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[image: image1109.wmf]2
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D. 
[image: image1110.wmf]2
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Câu 32. Cho lăng trụ đều  ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên AA’= 
[image: image1111.wmf]2
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. Thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ  diện ACB’C’  bằng:

A. 
[image: image1112.wmf]3
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	ĐỀ THAM KHẢO


Câu 1: Cho 
[image: image1116.wmf],
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 là các số nguyên dương nhỏ hơn 10 và 
[image: image1117.wmf]log

a

b

 là nghiệm của phương trình  
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. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
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C. 
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Câu 2: Giải phương trình 
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Câu 3: Tập nghiệm S của phương trình 
[image: image1128.wmf](
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Câu 4: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

A. 
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Câu 5: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 
[image: image1137.wmf]42
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 có bốn nghiệm thực phân biệt.
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Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số 
[image: image1142.wmf].

2

x

x

y

=


A. 
[image: image1143.wmf]'2(ln21).

x

yx

-

=-


B. 
[image: image1144.wmf]'2(1ln2).

x

yx

-

=-


C. 
[image: image1145.wmf]'2(1ln2).

x

yx

=-


D. 
[image: image1146.wmf]'2log2.

x

e

y

-

=


Câu 7: Cho 
[image: image1147.wmf],
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 là các số thực thỏa 
[image: image1148.wmf]01.
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 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. 
[image: image1149.wmf]log0.
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Câu 8: Đồ thị hàm số 
[image: image1153.wmf]32
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 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu?
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[image: image1154.wmf]2.
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Câu 9: Cho 
[image: image1156.wmf],,
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 là các số thực dương thỏa mãn 
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 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. 
[image: image1158.wmf]log()3.

abbc

=+-

     B. 
[image: image1159.wmf]1

log().

2

b

ab

c

-

=

-

          C. 
[image: image1160.wmf]log()(1)(2).

abbc

=--

    D. 
[image: image1161.wmf]log1.

a

bc

b

=++


Câu 10: Cho hàm số 
[image: image1162.wmf]34
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 có đồ thị 
[image: image1163.wmf]().
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 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
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Câu 11: Hàm số nào có bảng biến thiên sau đây?
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Câu 12: Giá trị cực đại của hàm số 
[image: image1181.wmf]32
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Câu 13: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 
[image: image1184.wmf]3
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Câu 14: Trong các hàm số sau, hàm số nào đạt cực tiểu tại điểm 
[image: image1191.wmf]1?
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Câu 15: Cho hàm số 
[image: image1196.wmf]21
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. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
[image: image1197.wmf](;1)
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B. Hàm số nghịch biến trên 
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D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 
[image: image1201.wmf](;1)
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Câu 16: Khi quay ba cạnh của một hình chữ nhật quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư thì hình tròn xoay tạo thành là
A. mặt trụ.
B. hình trụ.
C. khối trụ.
D. hình nón.

Câu 17: Khi quay một tam giác vuông kể cả các điểm trong của tam giác vuông đó quanh đường thẳng chứa một cạnh góc vuông thì khối tròn xoay tạo thành là

[image: image2035.emf]-¥






A. khối hộp.
B. khối trụ.
C. khối cầu.
D. khối nón.

Câu 18: Hàm số nào có đồ thị như hình bên?
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Câu 19: Khối cầu bán kính 
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Câu 20: Rút gọn biểu thức 
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 với x là số thực dương khác 1.
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Câu 21: Cho 
[image: image1217.wmf],
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 là các số thực dương thỏa mãn 
[image: image1218.wmf]1,1,log3.
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 Khi đó giá trị của 
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Câu 22: Cho hàm số 
[image: image1224.wmf]3
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 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image1225.wmf](2;4).


B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image1226.wmf](1;5).


C. Đồ thị của hàm số không có tiệm cận ngang.

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
[image: image1227.wmf](;1)
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 và 
[image: image1228.wmf](6;).
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Câu 23: Cho 
[image: image1229.wmf]a

 là các số thực dương nhỏ hơn 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. 
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Câu 24: Cho hình chóp 
[image: image1234.wmf].
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 có đáy ABC là tam giác vuông cân tại 
[image: image1235.wmf],
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 SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và 
[image: image1236.wmf].
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 Khi đó thể tích V của khối cầu sinh bởi mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
[image: image1237.wmf].
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Câu 25: Giải phương trình 
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                  D. Phương trình vô nghiệm.

Câu 26: Trong các hàm số sau, hàm số nào không có cực trị?
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[image: image1246.wmf]32
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Câu 27: Cho tứ diện ABCD có 
[image: image1250.wmf],,
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 đôi một vuông góc với nhau; 
[image: image1251.wmf]4,3.
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 Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện 
[image: image1252.wmf].
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Câu 28: Một hình trụ (T) có bán kính đáy 
[image: image1257.wmf]4

r

=

 và có khoảng cách giữa hai đáy bằng 5. Khi đó diện tích xung quanh S của (T) và thể tích V của khối trụ sinh bởi (T) là
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Câu 29: Cho khối chóp có chiều cao bằng 
[image: image1262.wmf],
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Câu 30: Đồ thị hàm số 
[image: image1268.wmf]42
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 có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 31: Khối lập phương có cạnh bằng 
[image: image1269.wmf]a

 có thể tích là
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Câu 32: Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image1274.wmf]2
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 trên khoảng 
[image: image1275.wmf](1;).
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 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
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Câu 33: Cho hình chóp tứ giác đều 
[image: image1280.wmf].
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 có tất cả các cạnh bằng 
[image: image1281.wmf].
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 Khi đó thể tích V của khối nón sinh bởi hình nón ngoại tiếp hình chóp 
[image: image1282.wmf].
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Câu 34: Tính đạo hàm của hàm số 
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Câu 35: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image1292.wmf]32
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Câu 36: Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image1298.wmf]2
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B. 
[image: image1300.wmf](1;2).


C. 
[image: image1301.wmf](;1)(2;).
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D. 
[image: image1302.wmf][1;2].


Câu 37: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image1303.wmf]m

 để hàm số 
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 nghịch biến trên 
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Câu 38: Cho hàm số 
[image: image1310.wmf]42
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 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 
[image: image1311.wmf](2;0)

-

 và 
[image: image1312.wmf](2;).
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B. Hàm số đạt cực đại tại điểm 
[image: image1313.wmf]0.
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C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 12.

D. Đồ thị của hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng.

Câu 39: Tập nghiệm S của phương trình 
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Câu 40: Cho lăng trụ tam giác đều 
[image: image1319.wmf].'''
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 có cạnh đáy bằng 
[image: image1320.wmf]a

 và cạnh bên bằng 
[image: image1321.wmf].
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 Khi đó diện tích xung quanh S của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ 
[image: image1322.wmf].'''

ABCABC

 là

A. 
[image: image1323.wmf]23

.

3

ab

S

p

=


B. 
[image: image1324.wmf]3

.

3

ab

S

p

=


C. 
[image: image1325.wmf]2

.

3

ab

S

p

=


D. 
[image: image1326.wmf]23.

Sab

=p


Câu 41: Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image1327.wmf]2
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[image: image1328.wmf][2;5].

 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
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Câu 42: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Đồ thị hàm số 
[image: image1333.wmf]32
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 không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số 
[image: image1334.wmf]42
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 không có tiệm cận đứng.

C. Đồ thị hàm số 
[image: image1335.wmf]1
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 không có tiệm cận đứng.

D. Đồ thị hàm số 
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 có tiệm cận ngang là đường thẳng 
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Câu 43: Cho hình chóp 
[image: image1338.wmf].
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 có đáy là hình thang vuông tại 
[image: image1339.wmf]A

 và 
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 SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Khi đó thể tích khối chóp 
[image: image1343.wmf].
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Câu 44: Một hình nón (N) có đường cao bằng 
[image: image1348.wmf]4,
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 bán kính đáy bằng 
[image: image1349.wmf]3.
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 Khi đó diện tích toàn phần S của (N) và thể tích V của khối nón sinh bởi (N) là
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Câu 45: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số 
[image: image1354.wmf]42
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 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.
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Câu 46: Cho hình chóp 
[image: image1363.wmf].
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 có đáy ABCD là hình bình hành và M là trung điểm của cạnh 
[image: image1364.wmf].
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 Biết rằng khối chóp 
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 có thể tích bằng 
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 và tam giác 
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Câu 47: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 
[image: image1373.wmf]32
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 có ba nghiệm thực phân biệt, trong đó có hai nghiệm lớn hơn 2.
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Câu 48: Cho hàm số 
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 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
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Câu 49: Cho lăng trụ tam giác 
[image: image1383.wmf].'''
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 có đáy ABC là tam giác cân tại 
[image: image1384.wmf],
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 Hình chiếu 
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 của đỉnh 
[image: image1388.wmf]'
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 lên mặt phẳng (ABC) là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image1389.wmf].
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 Góc giữa đường thẳng 
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 và mặt phẳng (ABC) bằng 
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Câu 50: Cho hình chóp 
[image: image1397.wmf].
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 có đáy ABCD là hình chữ nhật, 
[image: image1398.wmf]33;
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 hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD); góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 
[image: image1399.wmf]0
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 Khi đó khối chóp 
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MÔN HÓA – KHỐI 12 

ĐỀ 1

1. Trong các công thức sau công thức nào là công thức của xenlulozơ:


A. [C6H7O2(OH)2]n
B. [C6H7O2(OH)3]n

C. [C6H5O2(OH)3]n
D. [C6H5(OH)5]n
2. Khi thủy phân peptit bằng dd axit hay bazơ thì giai đoạn sau cùng ta được:


A. các đa axit

B. các loại aminoaxit

C. glixerol

D. các gluxit

3. Đun nóng dd chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dd NH3 (dư), giả sử hiệu suất phản ứng là 75%  thì khối lượng Ag tối đa thu được là 

A. 24,3 gam. 

B. 21,6 gam.


C. 32,4 gam

D. 16,2 gam. 

4.Có 3 chất: glucozơ, axit axetic, glixerol. Để phân biệt 3 chất trên chỉ cần dùng 2 hóa chất là:


A. quỳ tím và Na



B. dd Na2CO3 và Na


C. dd NaHCO3 và dd AgNO3


D. dd AgNO3/NH​3 và quỳ tím

5. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tên gọi của este đem đốt là:


A. propyl fomat

B. etyl axetat

C. metyl axetat
D. metyl fomat

6. Tơ gồm 2 loại:


A. tơ hóa học và tơ tổng hợp


B. tơ hóa học và tơ thiên nhiên


C. tơ tổng hợp và tơ nhân tạo


D. tơ thiên nhiên và tơ bán tổng hợp

7. Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính, ta có thể dùng phản ứng của chất này với:

A. dd HCl và dd Na2SO4. 


B. dd KOH và CuO. 

C. dd KOH và dd HCl. 


D. dd NaOH và dd NH3. 

8. Trong các kim loại sau: Cu, Fe, Pb, Al. Kim loại thường dùng để làm vật liệu dẫn điện hay nhiệt là:


A. chỉ có Cu

B. chỉ có Cu, Al

C. chỉ có Fe, Pb
D. chỉ có Al

9. KLPT trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4860.000 đvC. Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ này 


A. 25.000

B. 30.000


C. 28.000

D. 35.000

10. Axit nào sau đây khi phản ứng với glixerol sã tạo ra tristearin?


A. C15H31COOH
B. C17H31COOH

C. C17H33COOH
D. C17H35COOH

11. Thủy phân trong cùng điều kiện thích hợp cho hỗn hợp sản phẩm đều có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo có thể có của este là:


A. CH3-COO-CH=CH2


B. CH2=CH-COO-CH3


C. HCOO-CH=CH-CH3

 
D. HCOO-CH2-CH=CH2
12. Số đồng phân este của C4H8O2 là:


A. 2


B. 3


C. 4


D. 5

13. X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 0,89(g) X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là:

      
A. H2N-CH2-COOH         


B. CH3-CH(NH2)-COOH            

      
C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH               
D. C3H7-CH(NH2)-COOH   

14. Số đồng phân amin bậc hai của C4H11N là:


A. 3


B. 4


C. 5


D. 2

15. Cho 0,1mol A ( 
[image: image1405.wmf]a

-aminoaxit có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử) phản ứng với HCl tạo ra 11,15g muối. Chất A là chất nào trong các chất sau đây:


A. Glyxin

B. Alanin

C. Phenylalanin

D. Valin

16. Phát biểu nào sau đấy không đúng:


A. phản ứng este hóa xảy ra hoàn toàn


B. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường axit sẽ cho axit và ancol


C. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường kiềm sẽ cho muối và ancol


D. Phản ứng giữa axit và ancol là phản ứng thuận nghịch

17. Đốt cháy một este X thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. X thuộc loại:


A. este no đơn chức





B. este mạch vòng đơn chức


C. este có một liên kết C=C cghưa biết mấy chức

D. este hai chức no

18. dãy các chất đều tác dụng với alanin


A. HCl, NaOH, NaCl, Cu(OH)2.


B. HBr, NaOH, CH3OH, AgNO3.


C. NaOH, HCl, CuCO3, CuO.



D. HBr KOH, Al2O3, Cu

19. Trong các polime sau đây: tơ tằm(1); tơ enang(2); tơ axetat(3); bông(4); tơ visco(5); len (6);  tơ nilon(7).Loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ?

A. 3,4,5.

B.1,3,5,7

C.2,3,7


D.2,3,6,7

20. Thuốc thử dùng nhận biết các dd glucozơ, glixerol, propan-2-ol và lòng trắng trứng là:


A. Cu(OH)2

B. dd AgNO3/NH3
C. dd NaOH

D. dd HNO3
21. Đốt cháy hoàn toàn hh X gồm 2 amin đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đđ, thu được 22g CO2 và 14,4g H2O. Vậy CTPT của 2 amin là:


A. C3H7N và C4H9N



B. C3H9N và C4H11N


C. C2H5N và C3H7N



D. C2H7N và C3H9N

22. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được tất cả các chất trong dãy chất nào?


A. anilin, alanin, metylamin


B. glucozơ, axit glutamic, glixerin


C. glixin, axitglutamic, metylamin

D. glixerol, metylamin, alanin

23. Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là:

   A. protein luôn có nguyên tử nitơ trong phân tử


   B.  protein luôn có nhóm chức –OH trong phân tử

   C. protein luôn là chất hữu cơ no




   D. protein luôn có KLPT lớn hơn

24. Hai chất đồng phân của nhau là:


A. saccarozơ và glucozơ 

B. mantozơ và glucozơ  

C. fructozơ và mantozơ 

D. glucozơ và fructozơ

25. Cho các chất: X: glucozơ; Y: saccarozơ; Z: tinh bột; T: glixerol; H: xenlulozơ. Những chất bị thủy phân


A. X,Z,H

B. X,T,H

C. T,Y,H

D. Y,Z,H

26.Để phân biệt da thật và da nhân tạo (P.V.C) nhờ tính chất:


A. đem đốt, da thật không cháy, da nhân tạo cháy có mùi khét 
 

B. da nhân tạo mỏng, da thật dày


C. đem đốt, da thật cháy có mùi khét, da nhân tạo không cháy  

D. A, C đều đúng

27. Xà phóng hóa hoàn toàn 8,8g etyl axetat bằng 200 ml dd NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là:


A.8,56g

B. 3,28g

C. 10,4g

D. 8,2g

28.  Tính chất vật lí nào dưới đây của kim loại không phải do các e tự do trong kim loại gây ra?


A. tính cứng

B. tính dẻo

C. tính dẫn điện và nhiệt
D. ánh kim

29. Cho 4 kim loại Al,Fe, Mg,Cu và 4 dd ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào khử được cả 4 dd muối?


A. Fe


B. Mg


C. Al


D. tất cả đều sai

30.Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là:


A. bị oxi hóa

B. tính oxi hóa

C. bị khử

D. tính oxi hóa-tính khử

31. Để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 14g chất béo cần 15 ml dd KOH 0,1M. Chỉ số axit củaloại chất béo trên là:


A. 5


B. 5,6


C. 6

D. 6,5

32. Polime (-NH[CH2]5-CO-)n được điều chế bằng loại phản ứng nào sau đây:


A. trùng hợp

B. trùng ngưng
C. cộng hợp
D. trùng hợp và trùng ngưng

33. Đun nóng lipit cần dùng vừa đúng 40kg dd NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng glixerol thu được là:


A. 13,8kg

B. 6,975 kg

C. 4,6kg
D. 55,7kg

34.Đun 12g axit axetic với 13,8g ancol etylic ( có H2SO4 đặc làm xúc tác)đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 11g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:


A. 50,5%

B. 75,5%

C. 62,5%

D. 55,7%

35. Vinyl fomat phản ứng được với tất cả các chất nào trong các dãy dưới đây:


A. NaOH, HCl, Na, H2


B. HCl, Br2, NaOH, Al(OH)3

C. NaOH, Br2, AgNO3/NH3, H2

D. KOH, Na2O, Br2, Na2CO3
36. Đem 4,2g este hữu cơ đơn chức no X, xà phòng hóa bằng dd NaOH dư thu được 4,76g muối. CT của X:


A. CH3COOCH3
B. CH3COOC2H5
C. HCOOCH3

D. HCOOC2H5
37. Hợp chất A có CTPT C3H7O2N. Biết A làm mất màu dd brom thì A thuộc loại chất:


A. tạp chức amin và ancol


B. amino axit


C. muối amoni của axit hữu cơ

D. A,B,C đều đúng

38. Cho m(g) glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dd nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. Giá trị của m là:


A. 33,7g

B. 56,25g

C. 20g


D. trị số khác

39. Hòa tan hoàn toàn 2,3g Fe, Mg, Al bằng dd H2SO4 vừa đủ; thì thoát ra 2,016 lít H2(d0kc) và được m gam muối; giá trị của m là:


A. 19,58

B. 11,42g

C. 10,94

D. chưa tính được

40. Cho thanh kẽm vào dd HCl, sau đó cho dd CuSO4 vào thì quá trình hoàn tan kẽm xảy ra:


A. nhanh hơn

B. chậm hơn

C. không đổi

D. không xảy ra
ĐỀ 2

1. Poli(vinyl clorua) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. trùng hợp.
B. este hóa.
C. trùng ngưng.
D. trao đổi.

2. H2N – CH2 – COOH trong nước không phản ứng với chất nào trong số các chất sau đây:

A. HCl

       B. H2SO4

          C. NaOH

D. Cu(OH)2
3. Công thức: (-HN-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n . Polime này thuộc loại


A. tơ nilon

B. tơ visco

C. cao su

D. chất dẻo

4. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là 

A. ancol etylic, anđehit axetic. 

B. glucozơ, anđehit axetic. 

C. glucozơ, etyl axetat. 


D. glucozơ, ancol etylic. 

5.Cho 50 ml dd glucozơ  tác dụng với lượng dư dd AgNO3/ NH3 thu được 2,16g Ag. CM của dd


A. 0,2M

B. 0,02M

C. 0,4M

D. 0,04M

6. Chất nào sau đây phản ứng được với tất cả các chất trong dãy: Na, Cu(OH)2/OH- và dd AgNO3/NH3

A. glixerol

B. glucozơ

C. protein

D. alanin

7. Hợp chất không tham gia phản ứng thuỷ phân


A. tinh bột

B. peptit

C. protein

D. glucozơ

8. Chất béo triolein phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:


A. Na, NaOH, Cu(OH)2, H2


B. H2O/H+, NaOH, Cu(OH)2, Br2

C. KOH, H2, Br2, AgNO3/NH3

D. NaOH, H2, Br2, H2O/H+
9.Dùng nước brom không thể phân biệt được hai chất (đựng riêng biệt)


A, benzen và anilin
B. anilin và phenol
C. benzen và phenol
D. vinylamin và etylamin

10. Khi thuỷ phân 200 g protein thu được 30g glixin. Nếu phân tử khối của A là 20000 thì số mắc xích glixin trong phân tử là:


A. 60


B. 40


C. 80


D. 30

11. Từ 1 tấn bột sắn chứa 20,8% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, biết hiệu suất của quá trình là 70%


A. 616


B. 1257

C. 792


D. 880

12.Este vinyl axetat tạo thành khí cho các chất nào sau đây phản ứng với nhau


A. CH3COOH và CH2=CHCl



B. CH3COOH và C2H4

C. CH3COOH và C2H2



D. CH3COOH và CH2=CH-CH2 – OH

13. Để nhận biết các dd sau: lòng trắng trứng, glucozơ, saccarozơ ta có thể dùng:


A. H2/Ni, t

B. dd AgNO3/NH3
C. Cu(OH)2

D. dd HNO3 đặc

14. Phân tử khối trung bình của polietilen là 420000. Hệ số polime hoá của polietilen là:


A. 15000

B. 13000

C. 12000

D. 17000

15. Ứng với CTPT C4H9O2N có bao nhiêu aminoaxit đồng phần:


A. 5


B. 6


C. 3


D. 4

16. Poli ( metylmetacrylat) được tạo thành từ monome tương ứng


A. CH3COO-CH=CH2


B. CH2=C(CH3)COOC2H5


C. CH2=C(CH3)COOCH3


D. CH2=CH-COOCH3
17. Tính chất vật lí nào dưới đây không do các e tự do trong kim loại gây ra?


A. ánh kim

B. tính cứng

C. dẫn điện và nhiệt

D. tính dẻo

18. Cho 5,1g este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dd KOH thu được muối và 2,3g ancol etylic. CTCT của este


A. CH3COOC2H5
B. HCOOC2H5
C. C2H5COOC2H5
D. C2H5COOCH3
19. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?


A. Ag + dd Cu(NO3)2


B. Cu + dd AgNO3


C. Zn + dd Pb(NO3)2


D. Fe + dd Cu(NO3)2
20. Phát biểu nào sau đây không phù hợp với tính chất hóa học chung của kim loại: kim loại có tính


A. khử, nó bị oxi hoá thành ion âm

 B. khử, nó bị oxi hoá thành ion dương


C. tính oxi hoá, nó bị khử thành ion âm
 D. tính oxi hoá, nó bị khử thành ion dương

21. Chọn câu phát biểu sai:


A. từ 3 
[image: image1406.wmf]a

- aminoaxit khác nhau có thể thu được 6 tripeptit đồng phân


B. Tripeptit là những phân tử chứa hai liên kết peptit


C. Đipeptit là những phân tử chứa hai gốc 
[image: image1407.wmf]a

- aminoaxit


D. các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo hợp chất có màu tím

22. Trong các tên gọi dưới đây tên gọi nào  phù hợp với chất: CH3 – CH ( CH3) – NH2

A. metyletylamin
B. etylmetylamin
C. isopropylamin
D. isopropanamin


23. Số đồng phân amin bậc 2 ứng với CTPT C4H11N


A. 4


B. 5


C. 2


D. 3

24. Hoà tan hoàn toàn 15,4g hh Mg, Fe trong dd HCl dư thấy có 0,6g khí hiđro bay ra. Khối lượng muối khan tạo thành


A. 35,7


B. 53,7


C. 36,7


D. 63,7

25. Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều có thể tham gia phản ứng


A. thuỷ phân

B. đổi màu dd iot
C. với Cu(OH)2

D. tráng gương

26. Fe, Zn, Cu, Sn và bốn dd muối: NiCl2, AgNO3, CuCl2, Pb(NO3)2. KL tác dụng được với cả 4 muối


A. Zn, Sn

B. Zn, Fe

C. Fe, Sn

D. Fe, Cu

27. Chất béo là trieste của axit béo với


A. etylen glycol

B. glixerol

C. glucozơ

D. ancol etylic

28. Có bao nhiêu este có CTPT C4H8O2 là đồng phân cấu tạo cảu nhau


A. 2


B. 3


C. 5


D. 4

29. Cho các polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n. Công thức của monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là 

A. CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, NH2-CH2-CH2-COOH. 

B. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, NH2-CH2-COOH. 

C. CH2=CH2, CH3- CH=C=CH2, NH2-CH2-COOH. 

D. CH2=CHCl, CH3- CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH. 

30. Dd làm quỳ tím hoá xanh là


A. CH2OH-CH2OH

B. C6H5NH2

C. CH3CH2NH2
D. H2N-CH2-COOH

31. Tính oxi hoá của các ion dãy nào sau đây xếp theo chiều tăng dần


A. Zn2+<Fe2+<Ni2+<H+<Fe3+<Ag+                   B. Zn2+>Fe2+>Ni2+>H+>Fe3+>Ag+              

      C. Zn2+<Fe2+<Fe3+<Ni2+<H+<Ag+                    D. Zn2+<Fe2+<Fe3+<Ni2+<H+<Ag

32. Đun hh glixerol và axit panmitic, axit stearic có chất xúc tác có thể thu được mấy trieste?


A. 7


B. 6


C. 5


D. 4

33. Đốt cháy hh X gồm hai este no đơn chức mạch hở thu được 3,6g H2O và V lít CO2 (đktc). V?


A. 3,36


B. 2,24


C. 4,48


D. 1,12

34. Để phân biệt : H2N-CH2-COOH, C6H5NH2, CH3CHO, CH2OH-CH2OH ta có thể dùng thuốc thử gồm


A. Cu(OH)2, quỳ tím



B. Cu(OH)2, nước brom


C. quỳ tím và nước brom


D. dd AgNO3/ NH3, quỳ tím

35. Trong các chất dưới đây chất nào có lực bazơ mạnh nhất


A. CH3-NH-CH3
B. C6H5NH2

C. CH3-NH2

D. NH3
36. X là một aminoaxit no,mạch hở. Nếu trung hoà 0,01 mol X cần 100ml dd HCl 0,1M. Còn nếu trung hoà 0,02 mol X cần 200ml dd NaOH 0,2M. Công thức của X có dạng chung là

A. H2N-R-COOH          

B. (H2N)2-R-COOH      [image: image2036.emf]2
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C. H2N-R-(COOH)2            

D. H2N-R-(COOH)4

37. Cho sơ đồ phản ứng sau: anilin 
[image: image1408.wmf]X
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phenyl amoni clorua 
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Các chất X, Y lần lượt là:


A. NaCl, NaOH

B. HCl, H2O

C. HCl , Br2

D. HCl, NaOH

38. Nhúng một thanh nhôm nặng 50 gam vào 400 ml dd CuSO4 0,5 M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra , sấy khô, cân nặng 51,38 gam . Khối lượng Cu thoát ra là


A. 0,64 gam

B. 1,28 gam

C. 1,92 gam 

D.2,56 gam

39.  công thức phân tử C4H6O2 . Công thức cấu tạo của X là:


A. CH3-COO-CH=CH2


B. CH2=CH-COO-CH3


C. HCOO-CH=CH-CH3
 

D. HCOO-CH2-CH=CH2
40. Đun nóng 4,4 g este X có CTPT C4H8O2 với dd NaOH vừa đủ. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 4,8g muối rắn khan. CTCT thu gọn của X là:


A. C2H5COOCH3
B. HCOOC3H7
C. CH3COOC2H5
D. HCOOCH(CH3)2
ĐỀ 3

I. PHẦN CHUNG (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Tên gọi của amin nào sau đây không đúng ?

A. C6H5NHCH3  metylphenylamin.
B. CH3CH(NH2)CH3  propylamin.
C. CH3CH2CH2NH2 propan-1-amin .
D. CH3NHCH3  đimetylamin.
Câu 2: Cho các dd: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dd trên, số dd có thể làm đổi màu phenolphtalein là

A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

Câu 3: Chọn dãy kim loại có độ dẫn điện giảm dần.

A. Ag; Al; Cu; Fe.
B. Al; Ag; Cu; Fe.
C. Fe; Al; Cu; Ag.
D. Ag; Cu; Al; Fe.

Câu 4: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. poliacrilonitrin.
B. poli(etylen terephtalat).
C. polistiren.
D. poli(metyl metacrylat).
Câu 5: Ứng với  công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 6: Cho 0,86 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào dd HCl dư. Kết thúc phản ứng, thu được 0,448 lít khí hiđro (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng, được chất rắn khan có khối lượng là

A. 2,28 gam.
B. 1,57 gam.
C. 2,32 gam.
D. 2,99 gam.
Câu 7: Kim lọai nào sau đây có thể đẩy sắt ra khỏi dd muối Fe(NO3)2 ?

A. Cu.
B. Sn.
C. Ni.
D. Zn.
Câu 8: Chọn amin có thể dùng điều chế  nilon -6,6.

A. Benzylamin.
B. Phenylamin.
C. Hexametylenđiamin.
D. Hexylamin.

Câu 9: Dựa vào các phương trình phản ứng xảy ra dưới đây, chọn dãy sắp xếp tác nhân có tính oxihóa tăng dần.


Ag+   +  Fe2+ → Fe3+  +  Ag    (1)                Fe3+  +  Cr2+ → Cr3+  +  Fe2+  (2)

A. Ag+, Fe3+, Cr3+ .
B. Cr3+, Fe3+, Ag+.
C. Fe2+, Cr2+, Ag.
D. Cr3+,  Ag+, Fe3+.
Câu 10: Một aminoaxit A có dạng H2NR(COOH)2 phản ứng vừa đủ với 0,1 mol NaOH được 9,55 gam muối. Phân tử khối của A là

A. 135.
B. 147.
C. 174.
D. 121.
Câu 11: Cho các dãy chuyển hóa: Glixin 
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X, Y lần lượt là:

A. ClH3NCH2COOH ; H2NCH2COONa.
B. ClH3NCH2COONa ; H2NCH2COONa.

C. ClH3NCH2COOH ; ClH3NCH2COONa.
D. Đều là ClH3NCH2COONa.
Câu 12: Số chất trong dãy: phenol, anilin, glyxin, propylamin, axit glutamic phản ứng được với dd HCl là

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

Câu 13: Khi thủy phân xenlulozơ ta thu được sản phẩm cuối cùng là

A. fructozơ.
B. glixerol.
C. glucozơ.
D. saccarozơ.

Câu 14: Hòa tan 3,76 gam hỗn hợp bột gồm Fe và Cu vào 150 ml dd AgNO3 1M. Khi kết thúc phản ứng được dd X và chất rắn Y. Trong  Y có

A. Ag.
B. Ag, Fe, Cu.
C. Ag, Cu.
D. Ag, Fe.
Câu 15: Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Ala-Gly-Ala-Gly-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 16: Để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng (kg) nguyên liệu là

A. 1760,9.
B. 5100,0.
C. 2515,5.
D. 5031,0.
Câu 17: Đun nóng 8,8 gam etyl axetat với 100ml dd NaOH 0,5M. Khi phản ứng kết thúc thúc, cô cạn dd thu được chất rắn có khối lượng là

A. 4,1 gam.
B. 3,5 gam.
C. 8,2 gam.
D. 10,8 gam.

Câu 18: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N. Cho X phản ứng với dd NaOH đun nóng được khí Y làm xanh giấy quỳ tím ẩm và muối Z. Cho Z tác dụng với NaOH rắn, đun nóng được CH4. X là

A. C2H5COONH4.
B. H2NCOOC2H5.
C. H2NCH2COOCH3.
D. CH3COONH3CH3.

Câu 19: Este X được điều chế từ amino axit Y và ancol etylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol X thu được 17,6 gam khí CO2;  8,1 gam nước và 1,12 lít nitơ (đktc). X là

A. H2NCH(CH3)COOC2H5.
B. H2N(CH2)2COOC2H5.

C. H2NCH2COOC2H5.
D. H2NCH2CH2COOCH3.
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Câu 20: Xét các polime sau:   ( CH2-CH2 )n ;  ( CH2-CH=CH-CH2 )n ;  ( NH-CH2-CO )n .

Các monome tương ứng lần lượt là

A. CH2=CHCl ; CH2=CH-CH=CH2 ; H2N-CH2-COOH.

B. CH2=CH2 ; CH3-CH=CH-CH3 ; H2N-CH2-COOH.

C. CH2=CH2 ; CH2=CH-CH=CH2 ; H2N-CH2-COOH.

D. CH2=CH2 ; CH3-CH=C=CH2 ; CH​3CH(NH2)COOH.

Câu 21: Để xà phòng hoá hoàn toàn 61,6 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 700 ml dd NaOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là

A. C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3.
B. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.

C. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7.
D. HCOOC4H9 và CH3COOC3H7.

Câu 22: Hai chất hữu cơ (X1) và (X2) đều có khối lượng phân tử bằng 60. X1 có khả năng phản ứng với Na, NaOH, Na2CO3.  (X2) phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na.  (X1), (X2) lần lượt là
A. (CH3)2CHOH;  HCOOCH3.
B. CH3COOH;  HCOOCH3.

C. HCOOCH3;  CH3COOH.
D. CH3COOH;  CH3COOCH3.

Câu 23: Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 24: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây:

A. Tham gia phản ứng thủy phân.
B. Lên men tạo ancol etylic.

C. Tính chất poliol.
D. Tham gia phản ứng tráng gương.

Câu 25: Poli(vinyl axetat) là hợp chất cao phân tử, hình thành do sự trùng hợp của

A. CH3COOCH=CH2.
B. CH2=CHCOOC2H5.

C. CH2=CHCOOCH3.
D. C2H5COOCH=CH2.

Câu 26: Để phân biệt các dd:  anđehit axetic, glucozơ, glixerol, có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử ?

A. AgNO3/NH3 và Cu(OH)2.
B. HNO3 và AgNO3/NH3.
C. Nước brom và NaOH.
D. AgNO3/NH3 và NaOH.
Câu 27: Một thanh sắt nặng 110 gam phản ứng với  200ml dd CuSO4. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được thanh kim lọai nặng 111,6 gam. Nồng độ mol/lít  của dd CuSO4 ban đầu là

A. 1.5M
B. 1,0M.
C. 0,5M.
D. 2,0M.
Câu 28: Cho m gam anilin tác dụng với dd HCl dư. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 15,54 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng 80%. Giá trị m là

A. 13,95.
B. 11,16.
C. 8,928.
D. 18,60.

Câu 29: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dd nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dd giảm 3,4 gam. Giá trị của a là

A. 20,0.
B. 13,5.
C. 15,0.
D. 30,0.

Câu 30: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dd HCl nhưng không tác dụng với dd HNO3  đặc, nguội là:

A. Fe, Mg, Al.
B. Fe, Al, Cr.
C. Cu, Fe, Al.
D. Cu, Pb, Ag.
Câu 31: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc ?

A. Tinh bột.
B. Saccarozơ.
C. Glucozơ.
D. Xenlulozơ.

Câu 32: Chỉ ra nhận xét không đúng :

Glucozơ và fructozơ

A. đều tạo được dd màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

B. là đồng phân của nhau.

C. đều có phản ứng với dd AgNO3 trong amoniac.

D. đều có nhóm chức CHO trong phân tử.
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II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN [8 câu]

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dd NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z, trong đó Z có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Tên của X là

A. propyl axetat.
B. metyl axetat.
C. etyl axetat.
D. metyl propionat.
Câu 34: Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân ?

A. Saccarozơ.
B. Tinh bột.
C. Fructozơ.
D. Xenlulozơ.
Câu 35: Số đồng phân amin bậc hai có công thức phân tử C4H11N là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 36: Cho các dd sau: C6H5NH2 (X1),  CH3NH2 (X2),  CH3COOH (X3), HOOCCH2CH2CHNH2COOH  (X4),    H2N(CH2)4CHNH2COOH  (X5).    Các dd làm quỳ tím hóa xanh là

A. X3 , X4.
B. X2 , X4.
C. X1 , X5.
D. X2 , X5.

Câu 37: Công thức của tripanmitin là

A. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5. .
B. (CH3[CH2]16COO)3C3H5.

C. (CH3[CH2]14COO)3C3H5.
D. (CH3[CH2]5CH=CH[CH2]5COO)3C3H5.

Câu 38: Hỗn hợp X gồm anilin và một amin no đơn chức. Cho 12,84 gam X phản ứng với V ml dd H2SO4 2M đã lấy dư 25% so với lượng cần thiết, sau phản ứng ta thu được 22,64 gam muối sunfat khan. Giá trị của V là

A. 250,0.
B. 62,5.
C. 56,2.
D. 50,0.

Câu 39: Phản ứng nào sau đây không dùng để chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ ?

A. Oxihóa glucozơ bằng  nước brom.


B. Khử glucozơ bằng  H2/Ni, t0.
C. Oxihóa glucozơ bằng dd AgNO3/NH3.


D. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim.
Câu 40: Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
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B. Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)

Câu 41: Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dd NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic. Chất X có thể là

A. ClCH2COOC2H5.
B. CH3COOC2H5.
C. CH3COOCH2CH2Cl.
D. CH3COOCH(Cl)CH3.
Câu 42: Trong các amin sau, hãy chọn amin dị vòng ?

A. Etylamin.
B. Trimetylamin.
C. Alanin.
D. Piroliđin.

Câu 43: Xenlulozơ  không phản ứng với tác nhân nào dưới đây ?

A. H2 / Ni, t0.
B. HNO3đặc / H2SO4đặc, t0.
C. (CS2 + NaOH)
D. (CH3CO)2O / H2SO4.
Câu 44: Cho biết: E0
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Pin điện hoá có suất điện động chuẩn bằng 1,61V được cấu tạo bởi hai cặp oxi hoá - khử

A. Pb2+/Pb và Cu2+/Cu.
B. Zn2+/Zn và Cu2+/Cu.

C. Zn2+/Zn và Pb2+/Pb.
D. Mg2+/Mg và Zn2+/Zn.

Câu 45: Triolein không tác dụng với

A. H2O / H2SO4loãng, t0.
B. Cu(OH)2 / điều kiện thường.
C. H2 /Ni, t0.
D. Dd NaOH / t0.

Câu 46: Điện phân 100ml dd AgNO3 với điện cực trơ. Sau một thời gian, khối lượng dd giảm 2,32 gam. Để kết tủa hết lượng ion bạc trong dd, cần dùng hết 10 gam dd NaCl 58,5%. Nồng độ mol/lít của dd AgNO3 ban đầu là

A. 0,2M.
B. 1,0M.
C. 0,5M.
D. 1,2M.

Câu 47: Cho giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa – khử: 

	 Cặp oxi hóa/khử 
	  X2+/ X
	  Y2+/ Y
	  Z2+/ Z
	  T2+/ T

	 E° (V) 
	   -2,37
	   -0,44
	  -0,14
	  +0,34


Phản ứng nào sau đây xảy ra ?

A. Z  + Y2+→ Z2++  Y.
B. Y + X2+→ Y2++  X.
C. T  + X2+→ T2++  X.
D. Y + T2+→ Y2++   T.

Câu 48: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn

A. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.
B. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa.

C. sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa.
D. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

ĐỀ 4

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH
Câu 1: Trong quá trình điện phân,ở catôt (cực âm) xảy ra:

A. quá trình khử 




B. quá trình ôxi hóa

C. cả quá trình ôxi hóa và quá trình khử              
D. không xảy ra quá trình nào

Câu 2: Cho luồng khí H2 dư đi qua ống nghiệm đựng Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất rắn còn lại trong ống nghiệp bao gồm :

A. Al2O3, FeO, CuO, Mg                                      B. Al2O3, Fe, Cu, MgO

C. Al, Fe, Cu, Mg                                                  D. Al, Fe, Cu, MgO

Câu 3: Điện phân 100ml dd CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 1 chiều là I = 9,65A trong thời gian 200 giây. Khối lượng Cu bám bào catôt bình điện phân là:

A. 0,32g                             B. 0,64g                      C. 1,28g                      D. 1,32g

Câu 4: Cho các chất: CH3COOCH3 (1); HCOOC2H5 (2); CH3CHO (3); CH3COOH (4). Chất nào khi cho tác dụng với dd NaOH cho cùng 1 sản phẩm là CH3COONa:

A. (1), (3), (4)                   B. (3), (4)                   C. (1), (4)                   D. (4)

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng, thu được 3,6g H2O và V lít khí CO2 ở điều kiện chuẩn. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít                           B. 3,36 lít                   C. 1,12 lít                   D. 4,48 lít

Câu 6: Đốt hoàn toàn 0,1 mol este X, thu được 0,3 mol khí CO2 và 0,3 mol nước.Cho Xtác dụng hết với dd NaOH thì thu được 8,2g muối khan. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC2H3 
B. CH3COOCH3 
C. HCOOC2H5 
D. CH3COOC2H5
Câu 7: Từ Glyxerol, axit panmitic và axit stearic, có thể điều chế được bao nhiêu este?

A. 3                                     B. 4                             C. 5                             D. 6

Câu 8: Phản ứng thủy phân lipit trong môi trường kiềm, có đặc điểm là:

A. xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân lipit trong môi trường axit        B. phản ứng một chiều
C. phản ứng thuận nghịch                                     


         D. A và B đúng
Câu 9: Thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được tất cả các dd trong dãy sau: glucôzơ, sacarôzơ, fomandehit?

A. AgNO3/dd NH3 
        B. Na                         C. Nước Brôm           D. Cu(OH)2/OH-
Câu 10: Thủy phân hoàn toàn 1 kg sacarôzơ, thu được :

A. 1 kg glucôzơ và 1 kg frutôzơ                         B. 500g glucôzơ và 500g frutôzơ

C. 526,3g glucôzơ và 526,3g frutôzơ                 D. 1 kg glucôzơ

Câu 11: Câu nào sau đây không đúng:

A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tố kim loại thường ít (1 đến 3 electron)

B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tố phi kim thường có 4 đến 7 electron

C. Trong cùng chu kì, nguyên tử kim loại có bán kinh nhỏ hơn nguyên tử phi kim

D. Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyê tử thường bằng nhau

Câu 12. Kim loại nào sau đây tác dụng với Cl2 và HCl tạo hai muối khác nhau:

A. Cu                      B. Mg                          C. Fe                           D. Ag

Câu 13: Cho Na vào dd FeCl3. Hiện tượng nào sau đây đúng nhất?

A. Fe bị Na đẩy ra khỏi muối                                    

B. Có khí thoát ra và Na tan trong nước

C. Có khí thoát ra, đồng thời có kết tủa nâu đỏ

D. Có khí thoát ra, có kết tủa nâu đỏ, sau đó kết tủa tan dần

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 11,2g hỗn hợp 2 kim loại X (hóa trị II) và Y (hóa trị III) trong dd HCl dư, cô cạn dd sau phản ứng được 39,6g muối khan. Thể tịch khí H2 thoát ra ở điều kiện chuẩn là:

A. 2,24 lít               B. 4,48 lít                   C. 6,72 lít                   D. 8,96 lít

Câu 15: Cho phản ứng Fe2(SO4)3 + Cu 
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 2FeSO4 + CuSO4 . Phản ứng trên chứng tỏ rằng:

A. Tính khử của Cu mạnh hơn Fe2+ 


B. Tính ôxi hóa của Cu mạnh hơn Fe2+
C. Tính ôxi hóa của Fe3+ mạnh hơn Fe2+ 

D. Tính khử của Fe3+ mạnh hơn Cu

Câu 16: Dãy nào thể hiện tính ôxi hóa của các ion dương sau mạnh dần:

A. K+<Al3+<Fe2+<Pb2+ 


B. Fe2+<Mg2+<Ni2+<Ag+
C. Ni2+<Ag+<Pb2+<Au3+ 


D. Pb2+<Fe2+<Mg2+<Na+
Câu 17: Ngâm 1 thanh Zn có khối lượng 43,16g vào 400 ml dd AgNO3 aM. Sau phản ứng xong, lấy thanh Zn ra cân lại thấy khối lượng là 44,67g. Giá trị a là:

A. 0,05M                B. 0,01M                    C. 0,1M                      D. 0,02M

Câu 18: Ngâm 1 đinh Fe có khối lượng mg vào 300g dd AgNO3 1,7%. Phản ứng xong, thấy khối lượng đinh sắt tăng 6% so với ban đầu. Khối lượng đinh sắt trước đó là:

A. 60g                     B. 50g                         C. 40g                         D. 30g

Câu 19: Đặt một vật bằng hợp kim Zn-Cu trong không khí ẩm. Quá trình xảy ra ở cực âm là:

A. Zn → Zn2+ + 2e 

B. Cu → Cu2+ + 2e

C. 2H+ + 2e → H2 

D. 2H2O + O2 + 4e → 4OH-
Câu 20: Tính chất vật lí nào dưới đây không do các e tự do trong kim loại gây ra?


A. ánh kim

B. tính cứng

C. dẫn điện và nhiệt

D. tính dẻo

Câu 21: Để phân biệt dd phenol và etylamin. Trong 2 lọ riêng biệt, người ta dùng:

A. NaOH                            B. HCl                                    C. AgNO3 
D. quỳ tím

Câu 22: Các amino axit no có thể tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A. dd NaOH, dd HCl, Na, C2H5OH                     
B. dd NaOH, dd Br2, dd HCl, CH3OH

C. dd Ca(OH)2, dd thuốc tím KMnO4, dd H2SO4, C2H5OH

D. dd H2SO4, dd HNO3, CH3OC2H5, dd thuốc tím

Câu 23: Để rửa sạch chai lọ đựng Anilin, nên dùng cách nào sau đây?

A. Rửa bằng xà phòng                                               B. Rửa bằng nước
C. Rửa bằng dd NaOH sau đó rửa lại bằng H2O       D. Rửa bằng dd HCl sau đó rửa lại bằng H2O
Câu 24: Để phân biệt 3 dd: H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2. Chỉ cần dùng một thuốc thử là :

A. dd NaOH                    B. dd HCl                C. quỳ tím                D. A, B, D đều đúng

Câu 25: Đốt hoàn toàn 2 amin no đơn chức mạch hở là đồng đẳng liên tiếp được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1:2. Hai amin đó là:

A. CH5N và C2H7N                                         B. C2H7N và C3H9N

C. C3H9N và C4H11N                                       D.  C4H11N và C5H13N

Câu 26: Cho 0,1 mol Amino axit A phản ứng vừa đủ với 100ml dd HCl 2M. Mặt khác 18g A cũng phản ứng vừa đủ với 200ml dd HCl trên. A có khối lượng phân tử là

A. 120                                B. 90                           C. 80                           D. 60

Câu 27: Một loại nhựa PVC có phân tử khối là 35.000 đvC. Hệ số trùng hợp n của polime nầy là

A. 560                                B. 506                         C. 460                         D. 600

Câu 28: Trong các loại tơ sau, chất nào là tơ nhân tạo?

A. Tơ Visco và tơ Capron                                               B. Tơ Nilon-6 và tơ Axetat

C. Tơ Capron và tưo Nilon-6                                          D. Tơ Visco và tơ Axetat

Câu 29: Tại một nhà máy rượu, cứ 10 tấn tinh bột sẽ sản xuất được 1,5 tấn ancol etylic. Hiệu suất của cả quá trình điều chế là:

A. 26,4 %                           B. 15 %                      C. 85 %                          D. 32,7%

Câu 30: Sacarôzơ, tinh bột và xenlulôzơ đều có thể tham gia vào:

A. phản ứng tráng bạc                                          B. phản ứng đổi màu iốt

C. phản ứng thủy phân                                        D. phản ứng với Cu(OH)2
Câu 31: Từ xenlulôzơ có thể điều chế tơ nào?

A. Tơ axetat                    B. Tơ Capron             C. Tơ Nilon-6                     D. Tơ Nitron

Câu 32: Hợp chất Amin C5H13N có bao nhiều đồng phân bậc III

A. 2                                         B. 3                             C. 4                             D.5

II. PHẦN RIÊNG (Học sinh có thể chọn phần chương trình nâng cao hoặc chương trình chuẩn)
A. Phần dành cho chương trình chuẩn
Câu 33: Một este no đơn chức X có tỉ khối hơi so với khí CO2 bằng 2. Đun X trong dd H2SO4 được 2 chất hữu cơ Y và Z. Đốt Y và Z với số mol như nhau,thu được cùng thể tích CO2 ở cùng điều kiện. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOC2H5 
B. HCOOC3H7 
C. C2H5COOCH3 
D. CH3COOCH3
Câu 34: Cho chuỗi biến hóa: tinh bột 
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  axit axetic. A và B lần lượt là:

A. ancol etylic, andehit axetic                           B. glucôzơ, ancol metylic

C. glucôzơ, ancol etylic                                     D. glucôzơ, andehit axetic

Câu 35: Khi cho hóa nhựa PVC, tính trung bình cứ K mắt xích trong mạch PVC ứng với một phân tử Clo. Sau khi Clo hóa, thu được 1 polime chứa 63,96% Clo về khối lượng. Giá trị của K là

A. 3                                     B. 4                             C. 5                             D. 6

Câu 36: Chất nào dưới đây, khi thủy phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin?

A. [-NH-CH2-CH2-CO-]n 


B. [-NHCH(CH3)CO-]n
C. [-NHCH2CO-]n 



D. [-NH-CH2-CH(CH3)-CO-]n
Câu 37: Cho 21,6g một kim loại R chưa biết hóa trị tác dụng hết với dd HNO3 được 6,72 lít N2O duy nhất ở điều kiện chuẩn. Kim loại đó là :

A. Na                                  B. Ca                           C. Mg                          D. Al

Câu 38: Cho kim loại R vào dd CuSO4 dư thu được chất rắn X. X tan hoàn toàn trong dd HCl. R là kim loại nào sau đây?

A. Fe                                   B. Mg                          C. Ag                          D. K

Câu 39: Khử hoàn toàn 37,6g hỗn hợp Fe, FeO, FeO3 cần 4,032 lít CO ở điều kiện chuẩn. Khối lượng sắt thu được là:

A. 11,2g                             B. 6,72g                      C. 34,72g                   D. 31,72g

Câu 40: Đun nóng este A (C4H6O2) với dd axit vô cơ loãng thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. A có tên là:

A. vinyl axetat            B. propyl format       C. metyl axetat                   D. metyl acrylat

B. Phần dành cho chương trình nâng cao
Câu 41: Thủy phân một este C4H6O2 thu được hỗn hợp tham gia phản ứng tráng gương tạo lượng Ag lớn nhất. Công thức cấu tạo este là:

A. CH3COO-CH=CH2 

B. CH2=CH-COOCH3
C. HCOO-CH2-CH=CH2 

D. HCOO-CH=CH-CH3
Câu 42: Một dd có các tính chất:

- Tác dụng làm tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam.

- Tác dụng AgNO3/dd NH3 tạo kim loại Ag.

- Bị thủy phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.

Dd đó là :

A. Glucôzơ                        B. Mantôzơ                C. Sacrôzơ                D. Xenlulôzơ

Câu 43: Khi cho 1 loại cao su Buna-S tác dụng với Brôm/CCl4 người ta nhận thấy cứ 1,05g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,8g Brôm. Hãy tính tỉ lệ giữa số mắt xích butadien và số mắt xích stiren trong loại cao su trên?

A. 1/2                                 B. 3/4                          C. 1/4                          D. 2/3

Câu 44: Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp mônôme:

A. CH2=CHCOOCH3 

B. CH2=C(CH3)COOCH3
C. C6H5CH=CH2 


D. CH2=CH-CH(CH3)COOCH3
Câu 45: Cho 9,6g kim loại X vào dd HNO3 loãng dư, thu được dd chứa 0,025 mol muối NH4NO3 và bay ra 1,34 lít N2 ở điều kiện chuẩn. Kim loại X là:

A. Ca                                  B. Mg                          C. Zn                           D. Al

Câu 46: Cho hợp chất Fe, Cu tác dụng với dd HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd chứa 1 chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là:

A. Cu(NO3)2 

B. HNO3 

C. Fe(NO3)2 

D. Fe(NO3)3
Câu 47: Điện phân 200ml dd CuSO4 1M, thu được 1,12 lít khí (điều kiện chuẩn) ở Anôt thì ngừng điện phân. Ngâm 1 đinh Fe sách vào dd sau điện phân, sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng đinh tăng hay giảm?

A. tăng 1,2g                       B. giảm 1,2 g             C. tăng 9,6g               D. tăng 3,2g

Câu 48: Hợp chất đơn chức C4H6O2 tác dụng được với NaOH, nhưng không tác dụng được với Na, có số đồng phân mạch hở là:

A. 2                                     B. 3                             C. 4                             D. 5
ĐỀ 5

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1 : Etyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là


    A. CH2 = CH - COOCH3                                               
B. HCOOCH= CH2


C. CH3COOCH = CH2                                   D. CH3COOCH2CH3                                           

Câu 2: Đun nóng este X trong dd NaOH thu được ancol metylic và natri axetat. Tên gọi của X là

       A. metyl axetat      B. etyl axetat              C. metyl fomiat
    D. etyl propionat

Câu 3: Có thể phân biệt etylaxetat và axit axetic bằng thuốc thử nào sau đây?

       A. NaOH                B. dd Br2        

C. quì tím                      D. dd AgNO3/ NH3
Câu 4: Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dd KOH, sau phản ứng thu được 2,3 gam ancol etylic. Công thức cấu tạo của este là

       A. CH3COOC2H5.   B. C2H5COOC2H5.     C. C2H5COOCH3.
     D. HCOOC2H5.

Câu 5: Trong cơ thể người, cacbohidrat bị oxi hóa thành

       
A. NH3, CO2 và H2O      B. H2O và CO2            C. H2O  và NH3       D. NH3 và H2O

Câu 6: Khi thủy phân tinh bột đến cùng ta thu được sản phẩm là

           A . saccarozơ            B. mantozơ              C. glucozơ                         D. fructozơ

Câu 7: Chất nào sau đây không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường?

  
A. xenlulozơ

B. glixerol

C. saccarozơ

        D. glucozơ 

Câu 8: Dãy chất đều tham gia phản ứng thủy phân là:

       A. saccarozơ, mantozơ, glucozơ. 

       B. saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ.
       C. mantozơ, tinh bột, xenlulozơ. 

       D. saccarozơ, glucozơ, tinh bột.

Câu 9: Đun nóng m gam glucozơ trong dd AgNO3/NH3 dư, thu được 25,92 gam Ag. Giá trị m

            A. 2,16 gam
           B. 43,2 gam              C. 21,6 gam                      D. 86,4 gam

Câu 10: Thủy phân hoàn toàn 17,1 gam saccarozơ, sau đó đem dd thực hiện phản ứng tráng bạc trong dd AgNO3/NH3 dư. Khối lượng Ag thu được tối đa là

           A. 10,8 gam             B. 2,16 gam              C. 32,4 gam                     D. 21,6 gam

Câu 11: C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm là



      A. 6.                          B. 5.                         C. 4.
                                 D. 3.

Câu 12: Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?


A. saccarozơ

B. etylaxetat

C. axit axetic

D. glucozơ

Câu 13: Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là
A. 2. 


B. 3. 


C. 5. 


D. 4.
Câu 14: Polipeptit [-NH-CH2-CO-] là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng

A. valin 

B. alanin 

C. glixin 

D. anilin


Câu 15: Cho 0,1 mol (- aminoaxit A phản ứng hết với axit HCl, thu được dd chứa 11,15 gam muối. A có tên gọi là


    A. glixin
   B. alanin
   C. phenylalanin
    D. valin

Câu 16: Cho nước brom dư vào anilin thu được 16,5 gam kết tủa. Khối lượng anilin tham gia phản ứng là:       


A. 4,5 gam                        B. 9,3 gam
 C. 46,5 gam         D. 4,65 gam

Câu 17: Polivinyl clorua có công thức là 

A. (-CH2-CHCl-)n. 
B. (-CH2-CH2-)n. 
C. (-CH2-CHBr-)n. 
D. (-CH2-CHF-)n. 

Câu 18: Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. stiren 

B. isopren 

C. propen 

D. toluen

Câu 19: Khi phân tích cao su thiên nhiên thu được monome có công thức tương tự

A. propen 

B. buta-1,3-đien
C. isopren

D. isobutan
 

Câu 20: Tơ capron thuộc loại 

A. tơ poliamit. 
B. tơ visco. 

C. tơ polieste. 

D. tơ axetat.

Câu 21: Phân tử khối trung bình của polietilen (X) là 420000. Hệ số polime hoá của X là 

A. 12.000 

B. 13.000 

C. 15.000 

D. 17.000 

Câu 22: Tơ nilon -6,6 thuộc loại 


    A. tơ nhân tạo.
B. tơ bán tổng hợp.  C. tơ thiên nhiên.      D. tơ tổng hợp.

Câu 23. Alanin tác dụng được với dd nào sau đây ?

         A. KCl

          B. KNO3

C. NaCl

D. HCl

Câu 24. Cho chuỗi biến đổi sau: 
C2H2 (( X ( Y ( Z ( CH3COOC2H5
X, Y, Z lần lượt là:

A. C2H4, CH3COOH, C2H5OH 

 B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH
           C. CH3CHO, C2H4, C2H5OH 
D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH
Câu 25.  Fe tan được trong dd nào sau đây ? 

    
A.  Fe2(SO4)3             B. KNO3               
C.   FeSO4                 D.  AlCl3 

Câu 26. Tinh bột thuộc loại

     
A. monosaccarit
B. polisaccarit
 
C. đisaccarit

  D. lipit

Câu 27. Ngâm một lá Fe trong dd CuSO4. Sau một thời gian phản ứng, lấy lá Fe ra rửa nhẹ, làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6g. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là 

    
A. 12,8gam

B. 8,2gam

C.   6,4gam

D. 9,6gam

Câu 28. Khi xà phòng hóa chất béo trong môi trường kiềm thu được muối của axit béo và 

    
 A.  phenol               
B. anđehit               
 C. xeton                  
 D. glixerol 

Câu 29. Hoà tan 4,6g natri vào 45,6g nước. Nồng độ phần trăm của dd thu được là:

      A.  15 %
                 B. 15,9 %                     C.  15,936 %                      D. 16 %  

Câu 30. Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất?

       
A. anilin

B. alanin

C. amilozơ 

D. etylamin

Câu 31. Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là

       A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 32.  Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ sợi bông là 48.600.000 u. Số mắc xích của loại xenlulozơ đó là:

       A.  350.000   
      B.   250.000
       C.  300.000  

D.  270.000

II. PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần sau)
A. Theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33. Trong dãy chất glucozơ, glixin, alanin, anilin, axit glutamic, metylamin; có bao nhiêu  chất không làm quì tím đổi màu?    

       A.  6
                B.  3                     
C.  5
                                    D.  4

Câu 34. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm,  nóng gọi là

A. phản ứng xà phòng hoá.
B. phản ứng hidrat hoá.

C. phản ứng cracking
D. phản ứng lên men.

Câu 35.  Trong chất béo luôn có một lượng axit béo tự do. Để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 16 gam chất béo phải cần 20,0 ml dd KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là 

     A.  6         
B.  5        
C.  7                        D. 8
                  

Câu 36.  Poli(ure-fomandehit) được dùng làm:

A.   keo dán
      B.   tơ sợi 
C.   cao su                  D. chất dẻo

Câu 37. Thủy tinh hữu cơ có thể điều chế bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp      

   A.   metylmetacrylat             B.   axit acrylic        
     C. vinyl axetat         D.  axit metacrylic

Câu 38 . Số đồng phân amin bậc I của C4H11N là 



A. 4
  B. 3
C.2                                  D.1 

Câu 39.   Cho mẩu natri từ từ vào dd CuCl2 thì hiện tượng quan sát được là:

       A. xuất hiện khí và có kết tủa xanh                           
      B. mất màu xanh       
       C. xuất hiện khí                                                           D. xuất hiện kết tủa xanh
Câu 40.  Chất nào sau đây có tính axit mạnh nhất?



A. anilin
B. axit acrylic
C. glixerol            D. axitaminoaxetic

B. Theo chương trình nâng cao ( 8 câu, từ 41 đến 48 )

Câu 41.  Chất nào sau đây phản ứng được với HCl và cả NaOH?



A. anilin
B. phenol
C. alanin                   D. stearin

Câu 42.   Hòa tan hòan toàn 1,58 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Zn, Mg bằng dd HCl thu được 1,344 lít H2 (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là :


A. 6,72 gam

B. 5,84 gam 


C. 4,20 gam

D. 6,40 gam
Câu 43.  Khi cho 356kg chất béo trung tính, phản ứng vừa đủ với 240kg dung dịch NaOH 20%, giả sử phản ứng hoàn toàn. Khối lượng xà phòng72%  thu được là



A.  376,2kg
B.   367,2 kg
C.  559,2kg                       D.  510 kg

Câu 44. Thuốc thử dùng để phân biệt Ala-Gly và Ala-Gly-Gly là


A. dd HCl  
B. Dd KOH        C. dd NaOH     D. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

Câu 45. Hoà tan hoàn toàn 28,3g hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá tri I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong axit HCl dư thu được 4,48lít khí (đktc) và dd X. Cô cạn dd X  thu được bao nhiêu gam muối khan?

       A. 26,1g
B. 28,6g
C. 29,4 g
D. 30,5g

Câu 46. Các chất nào sau đây là polime thiên nhiên:
I/ Sợi bông 
II/ Cao su buna 
III/ Protit 
IV/ Tinh bột

        A. I, II, III                B. I, III, IV                 C. II III IV 
              D. I, II, III, IV

Câu 47. Trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là


A. 81%Al và 19%Ni
B. 82%Al và 18%Ni

C. 83%Al và 17%Ni
D. 84%Al và 16%Ni

Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức phải cần ít nhất 10,08 lít oxi (đktc). Công thức của amin là

         A. CH3NH2              B C2H5NH2.                   C C3H7NH2.               D. C2H7NH2
ĐỀ 6

I. PHẦN CHUNG ( 32 CÂU)

Câu 1 : Cho dd chứa a gam glucozo phản ứng hoàn toàn với lượng dư dd AgNO3/NH3 thu được 12,6 gam kết tủa. Giá trị của a gam

           A. 1,35
B. 2,7
C. 2,16
D. 5,4

Câu 2 : Chất béo ( là tri este được tạo thành từ glixerol và axit béo) có tên gọi tripanmitin có công thức

           A. (C15H31​COO)3C3H5
B. (C17H31​COO)3C3H5
           C. (C17H33​COO)3C3H5
D. (C17H35​COO)3C3H5
Câu 3: Cặp monome có thể tổng hợp trực tiếp tạo cao su buna –S


A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2  
B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2  


C. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2  
D. CH2=CH-CH=CH2, S
Câu 4: Khi thủy phân đến cùng protein ta thu được 


A. (-aminoaxit



B. hỗn hợp các aminoaxit



C. aminoaxit giống nhau


D. các chuỗi polipeptit

Câu 5 : Tơ nitron được tổng hợp từ


A. vinyl clorua
B. vinyl axetat
C. vinyl xianua
D. etilen

Câu 6 : Số đồng phân đơn chức của C4H8O2 là:


A. 6


B. 3


C. 4


D. 5

Câu 7 : Cho m (g) Cu tác dụng HNO3 dư được 0,224 lít (đktc) hỗn hợp NO duy nhất. Giá trị của m là

A. 0,4


B. 0,96

C. 1,92

D. 0,32

Câu 8 : Cặp nào sau đây là tơ nhân tạo


A. tơ axetat, tơ visco                       

 B. sợi bông, nilon 6-6

     
C. len, nilon 6-6                               

D. tơ visco, nilon 6-6

Câu 9: Chất nào sau đây tạo phản ứng trùng hợp ?

       A. buta 1,3 -dien                       


B. axit- aminoenantoic

       C. vinyl axetat 




D. stiren

Câu 10: Kim loại có những tính chất vật lý nào sau đây


A. Tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim, có nhiệt độ nóng chảy cao


B. Tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim, rất cứng


C. Tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim, khối lượng riêng lớn


D. Tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim, tính dẻo

Câu 11 : Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột 
[image: image1422.wmf]®

 X 
[image: image1423.wmf]®

Y 
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 axit axetic.  X và Y lần lượt là: 

A. ancol etylic, andehit axetic.            
B. mantozo, glucozơ. 
C. glucozơ, etyl axetat.                        
D. glucozơ, ancol etylic.

Câu 12: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:


A. glucozơ, glixerol, andehit fomic.
B. glucozơ, glixerol, natri axetat.


C. glucozơ, glixerol, saccarozơ.

D. glucozơ, glixerol, ancol etylic. 

Câu 13: Để thuận tiện cho việc vận chuyển hoặc thành bơ nhân tạo người ta đun nóng chất béo lỏng trong nồi kín rồi cho chất gì vào để thu được khối chất rắn sau khi để nguội


A. H2 (Ni, t0)

B. AgNO3/NH3
C. NaOH

D. ddHCl

Câu 14: Không thể dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt các chất lỏng phenol, anilin, benzen


A. ddHCl, dd NaOH



B. dd HCl, dd Brom


C. dd brom, nước



D. dd NaOH, dd Brom

Câu 15: X là một 
[image: image1425.wmf]α

-aminoaxit no chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Cho 13,35g X tác dụng với dd HCl dư, thu được 18,825g muối clorua của X. CTCT của X có thể là:


A.CH3-CH(NH2)-COOH


B.H2N-CH2- CH2-COOH


C.CH3-CH2-CH(NH2)- COOH

D.CH3-[CH2]4CH(NH2)-COOH

Câu 16: Cho 15g hỗn hợp các amino đơn chức tác dụng vừa đủ với dd HCl 0,5M thì thu được 16,825g  hỗn hợp muối. Thể tích dd HCl cần phải dùng là:


A.200ml

B.120ml

C.100ml

D.150ml

Câu 17: Để thủy phân hết 13,2g một este đơn chức, no cần dùng 150ml dung dịch NaOH 1M  thu được 6,9gam một ancol Y. Tên gọi của X

A. metyl propionat
B. etyl axetat

C. metyl axetat
D. etyl fomat

Câu 18: Alanin không phản ứng với chất nào sau đây


A. dd brom

B. Dd CH3OH/HCl
C. Dd H2SO4

D. Dd NaOH

Câu 19: Có hai thí nghiệm sau:


+ Cho m gam glucozo phản ứng với a gam H2 ( Ni, t0) thu được 18,2 gam sobitol


+ Cho 2m gam glucozo phản ứng với a gam H2 ( Ni, t0) thu được 27,3 gam sobitol


Giả thuyết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, vậy  m và a lần lượt là


A. 27 và 0,3

B. 18 và 0,15

C. 18 và 0,3

D. 18 và 0,2

Câu 20: Chọn dãy kim loại có độ dẫn điện giảm dần


A. Fe, Al, Cu, Ag
B. Al, Ag, Cu, Fe
C. Ag, Al, Cu, Fe
D. Ag, Cu, Al, Fe

Câu 21: Chất 14,8 gam HCHC X có CTPT: C3H6O2 phản ứng vừa đủ với dd KOH, đun nóng thu được 16,8 gam muối khan . CTCT đúng của A là:


A. HCOOC2H5
B. HOC2H4CHO
C. CH3COOCH3
D. C2H5COOH

Câu 22: Ghép các tính chất vật lý sau vào các kim loại tương ứng cho phù họp (1) W; (2) Os; (3) Ag; (4) Cr; a: dẫn điện tốt nhất trong các kim loại


  b: khối lượng riêng lớn nhất trong các kim loại 



  c: cứng nhất trong các kim loại



  d: nhiệt độ nóng chảy  cao nhất trong các kim loại


A. 1a; 2c; 3d ; 4b

B. 1c; 2b; 3a; 4d
C. 1d; 2b; 3a; 4c
D. 1d; 2c; 3a; 4b

Câu 23: Chất nào sau đây vừa tác dụng với axit , vừa tác dụng với dd bazơ


A. H2NCH2COOH
B. C6H5OH

C. H2NCH2CH3

D. CH3COOH
Câu 24: Hàm lượng thiếc trong một hợp kim Cu – Sn là bao nhiêu? Biết rằng trong hợp kim này cứ 1 mol Sn thì có 5 mol Cu


A. 20,21%

B. 16,16%

C. 27,10%

D. 73,1%

Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng


A. Chất béo nhẹ hơn nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ


B. Chất béo không tan trong nước


C. Chất  béo là trieste của glixerol và các axit béo

D. dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố

Câu 26: Dãy các kim loại đều có thể tan trong dd H2SO4 loãng


A. Mg, Cu, Ca

B. Zn, Ag, Fe

C. Fe, Au, Ni

D. Ni, Fe, Al

Câu 27: Cho hỗn hợp gồm hai kim loại Al và Zn  vào dd AgNO3. Sau phản ứng thu được hỗn hợp hai kim loại và dd chỉ chứa một muối. Hai kim loại và muối đó là


A. Zn, Ag, Zn(NO3)2




B. Zn, Ag, Al(NO3)3


C. Zn, Ag, AgNO3




D. Al, Ag, Zn(NO3)2
Câu 28: Hòa tan 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dd HCl thì thu được 1,68 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp lần lượt là


A. 48% và 52%
B. 60% và 40%
C. 54% và 45%
C. 64% và 36%

Câu 29: tên gọi của hợp chất có CTCT : CH3 – (CH3)CH-(NH2)CH-COOH là


A. axit 2 – metyl – 4- amino butanoic

B. axit 2 – amino – 4- metyl butanoic


C. axit 2 – metyl – 3- amino butanoic


D. axit 2 – amino – 3- metyl butanoic

Câu 30: Khi thủy phân vinyl axetat trong môi trường kiềm, thu được


A. muối axetat và andehit axetic


B. muối axetat và ancol etylic


C. axit axetic và ancol vinylic



D. axit axetic và andehit axetic

Câu 31: Để phản ứng hoàn toàn với dd chứa 1,6725 gam ClH3NCH​2COOH thì ần vưa đủ V ml dd naOH 0,1M. Giá trị của V


A. 300


B. 200


C. 150


D, 250

Câu 32: Dung dịch nào sau đây làm quỳ   tim hóa xanh


A. glyxin

B. Metyl amnoclorua

C. metyl amin

D. anilin

II. PHẦN RIÊNG 

A. theo chương trình chuẩn

Câu 33: Trong số các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất 


A. amoniac

B. anilin

C. metylamin

d. đimetylamin

Câu 34: Dãy gồm hai chất đều tác dụng với dd NaOH là


A. H2NCH​2COOH, CH3COOCH3

B. CH3COOCH3, C6H5NH2\

C. CH3COOH, C6H5NH2\


D. CH3NH2\, H2NCH​2COOH

Câu 35: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân tinh bột


A. Glucozơ

B. Fructozơ

C. Saccarozơ

D. glixerol

Câu 36: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. trùng hợp
B. axit - bazơ
C. trùng ngưng
D. trao đổi

Câu 37: dd CuSO4 và ZnSO4 đều tác dụng với 


A. Ag


B. Zn


C. Al


D. Cu

Câu 38: CTTQ của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở:


A. CnH2nO2

B. CnH2n + 2O2 
C. CnH2n+1COOCmH2m + 1
D. CnH2n -2 O2
Câu 39: Vinyl fomat có công thức


A. HCOOCH=CH2



B. CH3COO-CH=CH2

C. CH2=CHCOOCH3



D. CH3COOCH3
Câu 40: Có thể phân biệt anilin và phenol chứa trong hai ống nghiệm bằng thuốc thử nào sau đây


A. dd NaCl

B. quỳ tím

C. nước brom

D. dd HCl

B. theo chương trình nâng cao

Câu 41: dd etylamin không tác dụng được với


A. HCl

B. quỳ tím

C. nước brom


D. CH3I

Câu 42: Phản ứng xảy ra ở cực âm của pin Zn – Cu  là


A. Zn 
[image: image1426.wmf]¾¾®

Zn2+  + 2e


B. Cu2+  + 2e 
[image: image1427.wmf]¾¾®

Cu


C. Zn2+  + 2e 
[image: image1428.wmf]¾¾®

 Zn


D. Cu 
[image: image1429.wmf]¾¾®

Cu2+  + 2e

Câu 43: Chất nào sau đây không tham gia phản úng tráng bạc


A. Glucozơ

B. Fructozơ

C. Saccarozơ

D. Mantozo

Câu 44: Nhúng một thanh kim loại  vào 300ml dd CuSO4 0,1M cho tới khi dd mất hết màu xanh

nhận thấy khối lượng kim loại tăng thêm 0,24g. Kim loại đó là


A. Zn


B. Fe


C. Al


D. Pb

Câu 45: Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazo của amin?


A. Fe3+  + 3CH3NH2  +  3 H2O 
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 Fe(OH)3   +   3 CH3NH3+

B. CH3NH2  +  H2O 
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 CH3NH3+   +   OH-

C. C6H5NH2  +  3Br2 
[image: image1432.wmf]¾¾®

C6H2Br3NH2  +  3HBr


D. C6H5NH2  + HCl 
[image: image1433.wmf]¾¾®

 C6H5NH3Cl

Câu 46: Gọi E10, E20, E30, E40 lần lượt là suất điện động chuẩn của các pin điện hóa (Mg – H2); ( Mg – Zn); (Mg – Ag); ( Mg = Al) . Giá trị suất điện động lớn nhất và nhỏ nhất của các pin trên lần lượt là ( cho Eo ( Mg2+/Mg) = -2,73V; Eo ( Al3+/Al) = -1,66V; Eo ( Zn2+/Zn) = -0,76V; Eo ( 2H+/H2) = 0,00V;

Eo ( Ag+/Ag) = +0,80V)


A. E10, E40

B. E40, E20

C. E30, E40

D. E30, E20
Câu 47: Một este 3 chức mạch hở hình thành từ glyxerol và axit đơn  chức chưa no có một liên kết đôi C=C có chứa 60,81% cacbon về khối lượng có công thức


A. C3H5(COOC3H5)3


B. (C2H5COO)3C3H5

C. (C2H3COO)3C3H5


D. (C3H5COO)3C3H5
Câu 48: Cho biết phản ứng Fe + Cu2+ 
[image: image1434.wmf]¾¾®

Fe2+   +  Cu


A. sự khử Cu2+ và sự oxi hóa Fe

B. sự khử Cu và sự oxi hóa Fe2+

C. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu

D. sự khử Fe và sự oxi hóa Cu2+
ĐỀ 7

1. Dãy gồm các dd đều tác dụng với Cu(OH)2 là


A. glucozo, glixerol, ancol etylic

B. glucozo, andehit fomic, natri axetat


C. glucozo, glixerol, natri axetat

D. glucozo, glixerol, axit axetic

2. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo


A. C3H7COOH
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7
D. C2H5COOCH3
3. Cho 18,6g hỗn hợp bột kim loại Fe và Zn tác dụng vừa đủ với 500 ml dd HCl. Kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối clorua và nồng độ dd HCl lần lượt là


A. 41,2g và 0,6M
B. 36,9g và 1,0M
C. 39,9g và 1,2M
D. 38,2g và 0,5M

4. Cho hỗn hợp Fe và Mg vào dd AgNO3 khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được ddX ( gồm hai muối) và chất rắn Y ( gồm các kim loại). Hai muối trong X là


A. Fe(NO3)3 và Mg(NO3)2


B. Fe(NO3)2 và Mg(NO3)2

C. Fe(NO3)2 và AgNO3


D. AgNO3 và Mg(NO3)2
5. Cho các polime : (-CH2-CH2-)n , (-CH2-CH=CH-CH2-)n , (-NH-[CH2 ]5 -CO-)n . Công thức của monome để khi trùng hợp hoặc  trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là 
        A. CH2=CH2 , CH3-CH=CH-CH3 , NH2-CH2-CH2-COOH
        B. CH2=CH2 , CH2=CH-CH=CH2 , NH2-[CH2 ]5-COOH
        C. CH2=CH2 , CH3-CH=CH=CH2 ,NH2-CH(NH2) COOH
        D. CH2=CHCl , CH3-CH=CH-CH3​ , CH3-CH(NH2)-COOH

6. Polime nào sau đây đều chế bằng phản ứng trùng ngưng


A. poli(metyl metacrylat)

B. polietilen


C. poli(vinyl clorua)


D. poli ( etylen terephtalat)

7. Đun nóng 18g dd glucozo với lượng AgNO3 trong dd NH3 dư, thu được 3,24 gam bạc. Nồng độ % của dd glucozo là


A. 15%

B. 16%

C. 13%

D. 14%

8. Cho các dd C6H5NH2, CH3NH2, NaOH, C2H5OH, H2NCH2COOH. Trong các dd trên, số dd làm đổi màu phenolphtalein là


A. 2


B. 3


C. 4


D. 5

9. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức A thu được 1,792 lít CO2(đktc); 0,448 lít N2(đktc) và 1,8g H2O. CTPT của A là


A. C2H7N

B. CH5N

C. C2H5N

D. C3H7N

10. Công thức của glyxin


A. CH3NH2

B. H2NCH2COOH
C. C2H5NH2

D. H2NCH(CH3)COOH

11. Để phản ứng hoàn toàn với dd chứa 7,5g H2NCH2COOH cần vừa đũ V ml dd NaOH 2M. Giá trị của V?


A. 200


B. 150


C. 50


D. 100

12. Hòa tan hoàn toàn 7,5g hh bột Al, Mg trong dd HCl thì thu được 7,84 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hh lần lượt là


A. 36% và 64%
B. 52% và 48%
C. 48% và 52%
D. 64% và 36%

13. Ghép các tính chất vật lý sau vào các kim loại tương ứng cho phù họp (1) W; (2) Os; (3) Ag; (4) Cr; a: dẫn điện tốt nhất trong các kim loại


  b: khối lượng riêng lớn nhất trong các kim loại 



  c: cứng nhất trong các kim loại



  d: nhiệt độ nóng chảy  cao nhất trong các kim loại


A. 1a; 2c; 3d ; 4b

B. 1c; 2b; 3a; 4d
C. 1d; 2b; 3a; 4c
D. 1d; 2c; 3a; 4b

14. Amin nào sau đây là amin bậc hai


A. metylamin

B. phenylamin

C. trimetylamin
D. đimetylamin

15. Tinh bột, xenlulozo, saccarozo đều có khả năng tham gia phản ứng


A. hòa tan Cu(OH)2
B. trùng ngưng

C. thủy phân

D. tráng gương

16. Kim loại có những tính chất vật lý nào sau đây


A. Tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim, có nhiệt độ nóng chảy cao


B. Tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim, rất cứng


C. Tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim, khối lượng riêng lớn


D. Tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim, tính dẻo

17. Peptit nào sau đây không có phản ứng màu


A. Ala – Gly – Gly



B. Ala – Gly



C. Gly – Ala – Gly



D. Ala – Ala – Gly – Gly 

18. Dãy nào sau đây gồm các chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazo


A. amoniac, etylamin, anilin

B. Anilin, amoniac, metylamin


C. anilin, metylamin,amoniac

D. etylamin,anilin, amoniac

19. Cho 17,8g HCHC có CTPT C3H7O2N phản ứng với 200 ml dd NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra  hoàn toàn, cô cạn dd thu được 23,4g chất rắn. CTCT thu gọn của X?


A. CH2CHCOONH4



B. CH3CH(NH2)COOH


C. H2NCH2CH2COOH


D. H2NCH2COOCH3
20. Phản ứng hóa học nào sau đây dùng  để chứng minh phân tử glucozo có nhiều nhóm hydroxyl


A. với dd AgNO3/NH3


B. Cu(OH)2/NaOH đun nóng


C. với Na giải phóng H2


D. với Cu(OH)2/NaOH ở nhiệt độ thường

21. Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dd HCl 1M, thu được dd X. Cho 400 ml dd NaOH 1M vào X, thu được dd Y. Cô cạn dd Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là

A. 29,69
B. 28,89
C. 17,19
D. 31,31

22. Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3 ; 

(3) HCOOC2H5 ; (4)  CH3COOH ; (5) CH3CH2COOCH3 ; (6) HOOCCH2CH2OH ; 

(7) CH3OOC – COOC2H5   Những chất thuộc loại este là:

A. (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; (5) ; (6)

C. (1) ; (2) ; (3) ; (5) ; (7)


C. (1) ; (2) ; (4) ; (6) ; (7)


D. (1) ; (2) ; (3) ; (6) ; (7)
23.Kim loại nào sau đây có thể tan trong dd H2SO4 loãng


A. Ag


B. Ni


C. Au


D. Cu

24. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol HCHC X bằng 100 ml dd MOH 1M( M là kim loại kiềm), rồi chưng cất thu được 9,8g chất rắn khan và 4,6g chất hữu cơ A. Xác định kim loại kiềm và HCHC ( biết tỷ khối hơi của X so với khí cacbonic là 2)


A. K và C2H5COOCH3


B. Na và C2H5COOCH3

C. K và CH3COOC2H5


D. Na và CH3COOC2H5
25. Cho phản ứng Fe + Ag+ 
[image: image1435.wmf]¾¾®

 Fe2+  +  Ag


A. sự khử Fe2+ và sư oxi hóa Ag

B. sự khử Fe và sư oxi hóa Ag+

C. sự khử Ag và sư oxi hóa Fe2+

D. sự khử Ag+ và sư oxi hóa Fe

26. Cho các CTCT sau: CH3CH(NH2)COOH; C6H5OH; CH3COOC2H5; C2H5OH; CH3NH3Cl. Số chất phản ứng với dd KOH là


A. 2


B. 3


C. 4


D. 5

27. Trong bài học về axit sunfuric, hóa học 10 có thí nghiệm cho Cu tác dụng với d H2SO4 đăc, đun nóng. Bên cạnh các hiện tượng thông thường như có chất khí thoát ra, chất khí này có thể tẩy hoa hồng, dd chuyển sang màu xanh thí có một hiện tượng khó giải thích. Đó là sự thay đổi màu của thanh đồng từ ánh kim sang màu đen. Tại sau cho thanh đồng tác dụng với dd axit sunfuric đặc thì bề mặt thanh đồng bị đen lại


A. do mất e hóa trị trên bề mặt đồng
B. do sự tạo thành CuS có màu đen


C. do sự tạo thành Cu2S có màu đen
D. do sự tạo thành CuSO4
28. Cho 0,1 mol glixerol phản ứng với 0,15 mol axit axetic đặc ( H = 60%); thu được m gam este B. Giá trị của m?


A. 7,92


B. 8,16


C. 6,58


D. 9,72

29. Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dd NaOH ( vừa đủ) thu được 1 mol glixerol và 


A. 3 mol axit stearic



B. 3 mol natri stearat


C. 1 mol natri stearat



D. 1 mol axit stearic

30. Cho 4 kim loại: Fe, Cu, Zn, Mg. Dung dịch hòa tan được cả 4 kim loại trên là


A. CuSO4

B. AgNO3

C. MgCl2

D. Zn(NO3)2
31. Este nào sau đây có CTPT là C4H8O2

A. phenyl axetat
B. Propyl axetat
C. etyl axetat

D. vinyl axetat

32. Tính chất hóa học chung của kim loại


A. tính khử

B. Dễ nhận e

C. dễ bị khử

D. tính oxi hóa

33. Đốt cháy hỗn hợp X gồm các chất sau: CH2O2, C2H4O2, C3H6O2 thu được a mol CO2 và 4,5g H2O. Giá trị của a?


A. 0,25


B. 0,50


C. 0,10


D. 0,15

34. Trong thành phần của một số loại sơn có trieste của glixerol với axit linoleic và axit linolenic Có mấy công thức cấu tạo thu gọn của các trieste có thể có của hai axit trên với glixerol.


A. 3


B. 4


C. 5


D. 6

35. Cho lên men m gam glucozo thành ancol etylic .Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 30 gam kết tủa. Nếu hiệu suất quá trình lên men là 75%, Giá trị của m là 


A. 27g.           

B. 54g


C. 36g.    

D. 20,25g. 

36. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Glucozo → X→ Y → Caosu Buna. X và Y lần lượt là


A. CH3CH2OH và CH3CHO


B. CH3CH2OH và CH2=CH2

C. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2
D. CH3CH2OH và CH3 – CH=CH – CH3
37. X là một 
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-aminoaxit no chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Cho 8,9g X tác dụng với dd HCl dư, thu được 12,55g muối clorua của X. CTCT của X có thể là:


A.CH3-CH(NH2)-COOH


B.H2N-CH2- CH2-COOH


C.CH3-CH2-CH(NH2)- COOH

D.CH3-[CH2]4CH(NH2)-COOH

38. Phát biểu nào sau đây không đúng


A. xenlulozơ là một polisaccarit có mạch cacbon không phân nhánh và phân nhánh


B. phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch


C. khi thủy phân đến cùng tinh bột và xenlulozo đều cho glucozo


D. dd etylamin làm quỳ tím hóa xanh

39. Thủy phân esteX có CTPT C4H8O2 trong dd NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỷ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là:

 
A. etyl axetat



B. propyl fomat


 C. isopropyl fomat


 D. metyl propionat

40. Cho dãy các dd: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol, andehit fomic. Số dd trong dãy tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dd màu xanh


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

ĐỀ 8

Câu 1: Số đồng phân amin bậc II có công thức phân tử C4H11N là

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 8.

Câu 2: Lên men một dung dịch chứa 216 gam glucozơ thu được 69 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

A. 65,5%.
B. 72,5%.
C. 62,5%.
D. 80,5%.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m + 35,2) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được dung dịch Z chứa (m + 36,5) gam muối. Giá trị của m là

A. 171,0.
B. 112,2.
C. 165,6.
D. 123,8.

Câu 4: Chất nào sau đây có khả năng làm giấy quì tím ẩm hóa xanh?

A. Metyl amin.
B. Anilin.
C. Glyxin.
D. Alanin.
Câu 5: Khi cho este E có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được muối và etanol. Este E có tên gọi là

A. etyl axetat.
B. etyl propionat.
C. metyl propionat.
D. metyl axetat.
Câu 6: Trong các polime sau: (1)poli(metyl metacrylat); (2)polistiren; (3)nilon-7; (4)poli(etylen-terephtalat); (5)nilon-6,6. Các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là

A. (1), (2), (3).
B. (3), (4), (5).
C. (1), (2), (4).
D. (2), (3), (5).

Câu 7: Cho các hợp chất sau: (1)axit axetic, (2)ancol etylic, (3)metyl axetat, (4)ancol metylic. Nhiệt độ sôi các chất được xếp tăng dần theo thứ tự sau:

A. (4) < (2) < (3) < (1).
B. (1) < (2) < (3) < (4).


C. (3) < (2) < (4) < (1).
D. (3) < (4) < (2) < (1)
Câu 8: Cho các chất sau: (1)CH3COOH, (2)CH3CH2COOH, (3)HCOOCH3, (4)C2H5OH. Các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là

A. (3) < (4) < (1) < (2).
B. (3) < (1) < (4) < (2).


C. (2) < (1) < (3) < (4).
D. (4) < (3) < (1) < (2).

Câu 9: Công thức phân tử dạng tổng quát của amino axit no, mạch hở có chứa một nhóm amino và hai nhóm cacboxyl là

A. CnH2n +3O4N.
B. CnH2n – 1O4N.
C. CnH2n – 2O4N.
D. CnH2n + 1O4N.
Câu 10: Nhúng một lá sắt vào dung dịch chứa lượng dư một trong những chất sau: CuSO4, Pb(NO3)2, H2SO4(đặc, nóng), FeCl3, HNO3(loãng), H2SO4(loãng), Mg(NO3)2, AlCl3, HCl. Số trường hợp phản ứng tạo ra muối Fe(II) là

A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 11: Cho các hợp chất có tên sau: stiren, propilen, glyxin, etylen glicol, vinyl clorua. Số chất tham gia được phản ứng trùng hợp (dưới những điều kiện thích hợp) tạo thành polime là

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn a (mol) hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H6O2 cần dùng x (lít) O2 (đktc). Sau phản ứng thu được V (lít) CO2 (đktc) và m (gam) nước. Mối liên hệ giữa x và V là

A. x = 3V.
B. x = 3,5V.
C. x = 
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D. x = 
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Câu 13: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính oxi hóa .      
B. tính oxi hóa và tính khử.

C. tính bazơ.
D. tính khử.

Câu 14: Cho các dung dịch sau: Saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, fructozơ, metyl fomat. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2?

A. Protein.
B. Xenlulozơ.
C. Tinh bột.
D. Chất béo.

Câu 16: X là hợp chất hữu cơ đơn chức, có công thức phân tử C4H8O2. Đun nóng m gam X trong dung dịch NaOH (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch có chứa m1 gam muối, biết m1 > m. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 17: Cho các kim loại: Fe, Cu, Al, Ag, Zn, Mg. Số kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.

Câu 18: Thủy phân hoàn toàn một tripeptit thu được hỗn hợp gồm alanin và glyxin theo tỷ lệ mol là 2:1. Hãy cho biết có bao nhiêu tripeptit thỏa mãn?

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 19: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5NH2 ta có thể dùng thuốc thử là

A. Dung dịch NaOH.
B. Dung dịch HCl.
C. Natri.
D. Quỳ tím.

Câu 20: Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể tham gia phản ứng thuỷ phân?

A. saccarozơ, tinh bột, chất béo.
B. etyl axetat, tinh bột, fructozơ.
C. xenlulozơ, chất béo, glixerol.
D. saccarozơ, tinh bột, glucozơ.
Câu 21: Saccarozơ thuộc loại
A. polisaccarit.
B. đisaccarit.
C. đa chức.
D. monosaccarit.

Câu 22: Cho 5 kg glucozơ (chứa 20% tạp chất) lên men thành etanol. Biết rằng khối lượng ancol bị hao hụt 10% và khối lượng riêng của etanol nguyên chất là 0,8 g/ml. Thể tích dung dịch etanol 400 thu được là

A. 63,8 lít.
B. 5,75 lít.
C. 2,30 lít.
D. 11,5 lít.

Câu 23: Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na là

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 24: Cho 05 phát biểu sau: (a)Amilozơ và amilopectin có cấu trúc mạch cacbon phân nhánh; (b)Xenlulozơ và tinh bột là hai đồng phân cấu tạo; (c)Glucozơ và fructozơ đều có phản ứng tráng bạc; (d)Glucozơ và saccarozơ đều làm mất màu nước brom; (d)Glucozơ và fructozơ đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng ở trạng thái rắn. Số phát biểu đúng là:

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Câu 25: Hỗn hợp X gồm etyl fomat, metyl axetat và vinyl axetat. Đốt cháy hoàn toàn 2,46 gam hỗn hợp X thu được 1,62 gam nước. Phần trăm về khối lượng của vinyl axetat trong hỗn hợp X là

A. 60,16%.
B. 66,67%.
C. 69,92%.
D. 34,96%.
Câu 26: Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V2 : V1 là

A. 1 : 2.
B. 3 : 5.
C. 2 : 1.
D. 5 : 3.

Câu 27: Loại tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ?

A. Tơ nitron.
B. Tơ tằm.
C. Tơ capron.
D. Tơ visco.
Câu 28: Cho một mẫu kim loại natri vào dung dịch CuSO4 (lượng dư), sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa X. Lọc kết tủa X, đun nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn là

A. Na2SO4.
B. Cu.
C. NaOH.
D. CuO.
Câu 29: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức –CHO.

B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.

C. Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.

D. Cả glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

Câu 30: Công thức đúng của amin no đơn chức

A. CnH2n+1NH.
B. CnH2n+3N.
C. CnH2n+2NH2.
D. CnH2n+5N.
Câu 31: Thủy phân hoàn toàn 10,56 gam một este E, đơn chức mạch hở với 120 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), sau phản ứng thu được 11,52 gam muối. Tên gọi của este E là

A. Metyl axetat.
B. etyl axetat.
C. etyl propionat.
D. metyl propionat.
Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một loại chất béo X thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 0,6 mol. Thể tích dung dịch Br2 0,5M tối đa để phản ứng hết với 0,3 mol chất béo X là

A. 1,20 lít.
B. 1,60 lít.
C. 2,40 lít.
D. 3,60 lít.
Câu 33: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Cao su thiên nhiên có thành phấn chính là poliisopren.

B. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.
C. Tính axit của phenol yếu hơn của ancol.

D. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.

Câu 34: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X→ Y→ Z→ metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là

A. CH3COOH, CH3OH.
B. C2H4, CH3COOH.
C. C2H5OH, CH3COOH.
D. CH3COOH, C2H5OH.
Câu 35: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

A. vinyl axetat.
B. metyl axetat.
C. etyl propionat.
D. metyl propionat.

Câu 36: Cho các chất sau: (1)CH3-CH2-NH2, (2)C6H5-NH2, (3)CH3-CH2-NH-CH3, (4)NH3. Trong dung dịch các chất (dung môi là nước) tính bazơ được sắp xếp theo chiều giảm dần là

A. (2) > (4) > (3) > (1).

B. (3) > (1) > (4) > (2).


C. (2) < (4) < (1) < (3).

D. (1) > (3) > (4) > (2).

Câu 37: Tính chất nào dưới dây không phải là tính chất của cao su thiên nhiên?

A. Tính đàn hồi.
B. Không tan trong xăng và benzen.

C. Không dẫn điện, không dẫn nhiệt.
D. Không thấm khí, không thấm nước.

Câu 38: Khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa tristearin (tristearoyl glyxerol) thì thu được sản phẩm là

A. C17H35COONa và C3H5(OH)3.
B. C17H35COONa và C2H5(OH)3.

C. C15H31COONa và C3H5(OH)3.
D. C17H35COOH và C3H5(OH)3.

Câu 39: Cho 4 phát biểu sau: (a)Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ; (b)Chất béo được gọi chung là triglyxerit hay triaxylglyxerol; (c)Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch; (d)Tristearin, triolein có công thức lần lượt là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5. Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 40: Để phân biệt glucozơ và fructozơ chứa riêng biệt trong hai lọ khác nhau, người ta dùng thuốc thử là

A. Dung dịch nước Br2.
B. Quì tím.
C. Dung dịch AgNO3/NH3.
D. Cu(OH)2/OH-.
ĐỀ 8

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. C2H5NH3Cl.
B. C6H5NH2.
C. C2H5NHCH3.
D. H2NCH2COOH.

Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn 13,2 gam CH3COOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 19,2.
B. 14,4.
C. 12,3.
D. 10,2.

Câu 3: Giải pháp thực tế và ứng dụng nào sau đây không hợp lý?

A. Thực hiện phản ứng cộng hiđro để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn.

B. Muối mononatri glutamat được dùng làm gia vị (gọi là mì chính hay bột ngọt).
C. Trùng ngưng axit ω-aminoenantoic để tổng hợp thủy tinh hữu cơ.

D. Khử mùi tanh của cá bằng giấm ăn.

Câu 4: Chất có phản ứng màu biure là

A. tinh bột.
B. Gly-Val.
C. tristearin.
D. Ala-Glu-Gly.
Câu 5: Số đồng phân este của C3H6O2 là

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 6: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng hợp vinyl xianua.


B. Trùng ngưng axit (-aminocaproic.

C. Trùng hợp metyl metacrylat.


D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.

Câu 7: Chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường ?

A. anilin.
B. alanin.
C. glyxin.
D. etylamin.

Câu 8: Isoamyl axetat có mùi chuối chín được điều chế bằng cách đun nóng hỗn hợp gồm axit axetic, ancol isoamylic và H2SO4 đặc. Phản ứng điều chế trên được gọi là phản ứng:

A. hiđrat hóa.
B. xà phòng hóa.
C. este hóa.
D. thủy phân.

Câu 9: Cho các chất: caprolactam (1), axit glutamic (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Những chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

A. (3), (4) và (5).
B. (1), (3) và (5).
C. (1), (2) và (5).
D. (1), (2) và (3).
Câu 10: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PE.
B. cao su lưu hóa.
C. PVC.
D. amilopectin.

Câu 11: Tơ nilon-6,6 là một loại:

A. tơ polieste.
B. tơ poliamit.
C. tơ vinylic.
D. tơ axetat.

Câu 12: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm?

A. H2NCH2COOH.
B. H2NCH2COOCH3.

C. C6H5NH3Cl.
D. CH3COONH3CH3.

Câu 13: So sánh một số tính chất vật lý của kim loại thì phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Kim loại nhẹ nhất là liti (Li).

B. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là vonfram (W).

C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là đồng (Cu).

D. Kim loại cứng nhất là crom (Cr).

Câu 14: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

A. tristearin.
B. tinh bột.
C. protein.
D. glucozơ.

Câu 15: Glucozơ và fructozơ đều

A. có nhóm –CH=O trong phân tử.
B. có phản ứng tráng bạc.

C. thuộc loại đisaccarit.
D. có công thức phân tử C6H10O5.

Câu 16: Norađrenalin có vai trò quan trọng trong truyền dẫn xung thần kinh.  Ađrenalin là hormon tuyến thượng thận có tác dụng làm tăng huyết áp. 
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Bậc của amin trong Norađrenalin và Ađrenalin lần lượt là

A. 1 và 2.
B. 3 và 2.
C. 2 và 3.
D. 2 và 1.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin.
B. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

C. Các amino axit đều là những chất rắn ở nhiệt độ thường.

D. Số đồng phân cấu tạo amino axit có cùng công thức phân tử C4H9NO2 là 5.

Câu 18: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là

A. glicogen.
B. xenlulozơ.
C. saccarozơ.
D. tinh bột.
Câu 19: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?

A. Policaproamit.
B. Polietilen.
C. Polibutađien.
D. Poli(vinyl clorua).
Câu 20: Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C3H3O2Na. Chất X có tên gọi là
A. metyl acrylat.
B. metyl metacrylat.
C. metyl axetat.
D. etyl acrylat.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

B. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

C. Saccarozơ làm mất màu nước brom.

D. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 22: Chất nào sau đây là chất béo lỏng?

A. glixerol.
B. tristearin.
C. tripanmitin.
D. triolein.

Câu 23: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron?

A. H2N-[CH2]6-NH2.
B. CH2=CH-CN.

C. CH2=CH-CH3.
D. H2N-[CH2]5-COOH.

Câu 24: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị (-amino axit được gọi là liên kết peptit.

B. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các (-amino axit.

C. Dung dịch protein bị đông tụ khi đun nóng.

D. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

Câu 25: Cho các este: etyl fomat, vinyl axetat, triolein, metyl acrylat, phenyl axetat. Số este phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 26: Cho 12 gam hỗn hợp gồm etyl amin và glyxin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị của a là

A. 15,65.
B. 19,30.
C. 16,30.
D. 14,80.

Câu 27: Xét sơ đồ chuyển hóa: Glyxin 
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Y là chất nào sau đây?

A. ClH3NCH2COONa.
B. ClH3NCH2COOH.

C. H2NCH2COOH.
D. H2NCH2COONa.

Câu 28: Khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Trong cùng chu kỳ, kim loại có bán kính nguyên tử nhỏ hơn phi kim.

B. Nguyên tử kim loại thường có ít electron ở lớp ngoài cùng.

C. Các nhóm B trong bảng hệ thống tuần hoàn chỉ gồm các nguyên tố kim loại.

D. Mạng tinh thể kim loại gồm có nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.

Câu 29: Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):


(a) X + 2NaOH ( X1 + X2 + H2O

(b) X1 + H2SO4 ( X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 ( nilon-6,6 + 2nH2O
(d) 2X2 + X3 ( X5 + 2H2O


Phân tử khối của X5 là

A. 216.
B. 202.
C. 198.
D. 174.

Câu 30: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 178,2 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

A. 98 lít.
B. 140 lít.
C. 162 lít.
D. 110 lít.
Câu 31: Cho hỗn hợp X gồm muối A (C5H16O3N2) và B (C4H12O4N2) tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp Y gồm hai muối và 2,24 lít hỗn hợp Z gồm hai amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,3. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 6,15.
B. 8,05.
C. 4,05.
D. 5,85.

Câu 32: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

	
Chất
	X
	Y
	Z
	T

	Nhiệt độ sôi (0C)
	182
	184
	-6,7
	-33,4

	pH (dung dịch nồng độ 0,001M)
	6,48
	7,82
	10,81
	10,12


Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Z là CH3NH2.
B. Y là C6H5OH.
C. X là NH3.
D. T là C6H5NH2.

Câu 33: Thủy phân 21,6 gam vinyl fomat trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X rồi cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 lấy dư, phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị m là

A. 103,68.
B. 51,84.
C. 116,64.
D. 110,16.

Câu 34: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X có thể là

A. HCOOCH2CH2CH2OH.
B. CH3COOCH2CH2OH.
C. CH3CH(OH)CH(OH)CHO.
D. HCOOCH2CH(OH)CH3.
Câu 35: Oligopeptit X tạo nên từ α-aminoaxit Y, công thức phân tử của Y là C4H9NO2. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì thu được 27 gam nước. Vậy X là

A. pentapeptit.
B. tetrapeptit
C. tripeptit.
D. đipeptit.

Câu 36: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,07 mol, thu được dung dịch Z chứa 6,0 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

A. 0,82 gam.
B. 2,46 gam.
C. 1,64 gam.
D. 3,40 gam.

Câu 37: Dung dịch X chứa m (g) hỗn hợp glucozơ và saccarozơ. X tráng bạc thì thu được 0,03 mol Ag. Nếu đun nóng X trong H2SO4 loãng, trung hòa dung dịch rồi tráng bạc thì thu được 0,07 mol Ag. Giá trị của m là

A. 5,22.
B. 10,24.
C. 3,60.
D. 6,12.

Câu 38: Lên men 90 kg glucozơ với hiệu suất của quá trình lên men là 75% thu được lượng ancol etylic là

A. 46,0 kg.
B. 61,3 kg.
C. 34,5 kg.
D. 17,25 kg.
Câu 39: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.


B. CH2=CHCOONH4.

C. H2NCH2CH2COOH. 


D. H2NCH2COOCH3.

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c = 5a). Hiđro hóa hoàn toàn m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu được 86,2 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,5 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2 là

A. 52,6.
B. 104,6.
C. 109,0.
D. 104,4.
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Câu 1: Chọn nội dung phù hợp điền vào chỗ trống
Gen là một đoạn của ……mang thông tin mã hoá …………… (chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN).


I.  nhiễm sắc thể
  


II.  các sản phẩm  

III.  một sản phẩm xác định


IV. ADN


A. I, III

B. IV, III.

C. I, II.

D. IV, II

Câu 2.  Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng về gen cấu trúc ?
(1) Vùng điều hòa và vùng kết thúc của các gen đều là trình tự nucleotit đặc biệt

(2) Vùng kết thúc của gen mang tính hiệu kết thúc quá trình dịch mã

(3) Vùng điều hòa của gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã

(4) Vũng mã hóa của gen mang thong tin mã hóa các axit amin

(5) Vùng kết thúc nằm ở đầu 5’ trên mạch 1 của gen

(6) Bộ ba mở đầu nằm trên vùng điều hòa về phía 3’ của mạch gốc

(7) Bộ ba kết thúc nằm ở vùng kết thúc về phía đầu 5’ của mạch gốc

A. 2


B. 3


C. 4 


D. 5

Câu 3: Sự nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc

A. bổ sung, bảo toàn, gián đoạn.

B. bổ sung, bán bảo toàn, gián đoạn.

C. bổ sung, bán bảo toàn.


D. bổ sung, bảo toàn, nửa gián đoạn.

Câu 4: Mã di truyền có tính thoái hoá vì:
A. Có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một axit amin.

B. Có nhiều axit amin được mã hoá bởi một bộ ba.

C. Có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều axit amin.

D. Một bộ ba mã hoá một axit amin.

Câu 5: Tính chất đặc hiệu của mã di truyền có nghĩa là

A. một bộ ba chỉ mã hóa cho một  axit amin.

B. một bộ ba có thể mã hóa cho nhiều axit amin và có một số bộ ba không mã hóa axit amin.

C. một axit amin có thể được mã hóa bằng nhiều bộ ba.

D. tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền trừ vài trường hợp ngoại lệ.

Câu 6: Trong các phát biểu sau, Có bao nhiêu phát biểu đúng về mã di truyền?

(1) Là mã bộ ba



(2) Gồm 63 mã bộ ba


(3) Có ba mã kết thúc 

(4) Được dùng trong quá trình phiên mã
(5) Mã hóa 24 loại axit amin   
(6) Có tính thoái hóa

A. 2


B. 3


C. 4 


D. 5

Câu 7: Vai trò của enzim ADN- polimeraza trong quá trình nhân đôi là:

A. Cung cấp năng lượng.      


B. Tháo xoắn ADN.
C. Lắp ghép các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp.

D. Phá vỡ các liên kết hidro giữa hai mạch của ADN.

Câu 8: Trong quá trình nhân đôi ADN, đoạn Okazaki là

A. các đoạn ADN ngắn được tổng hợp liên tục và ngược chiều tháo xoắn.

B. các đoạn ADN ngắn được tổng hợp gián đoạn và cùng chiều tháo xoắn.

C. các đoạn ADN ngắn được tổng hợp liên tục và cùng chiều tháo xoắn.

D. các đoạn ADN ngắn được tổng hợp gián đoạn và ngược chiều tháo xoắn.

Câu 9: Trong chu kì tế bào, sự nhân đôi của ADN trong nhân diễn ra ở:


A. Kì trung gian 

B. Kì đầu 

C. Kì giữa

D. Kì sau

Câu 10:  Cho các dữ kiện sau : 

(1) : Enzim ADN – polimeraza sử dụng một mạch làm mạch khuôn để tổng hợp nên mạch mới 

(2) : Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y 

(3) : Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu 

(4) : Các đoạn Okazaki được nối lại nhờ enzim nối Ligaza 

(5) : Trên mạch khuôn có chiều 3’ ( 5’, mạch bổ sung được tổng hợp liên tục, trên mạch khuôn có chiều 5’ ( 3’, mạch bổ sung được tổng hợp gián đoạn. 

Các bước thứ tự trong quá trình tổng hợp ADN :

A. (1), (2), (3), (5), (4) 




B. (2), (4), (3), (5), (1)

C. (2), (1), (5), (4), (3)




D. (1), (2), (5), (3), (4)

Câu 11: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ARN pôlymeraza có vai trò

A. nối các đoạn Okazaki với nhau.
B. tổng hợp và kéo dài mạch mới.

C. tổng hợp đoạn mồi.
D. tháo xoắn phân tử ADN.

Câu 12: Trong cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, ARN là sản phẩm của quá trình

A. sao mã .
B. dịch mã.
C. phiên mã .
D. nhân đôi.
Câu 13: Quá trình dịch mã kết thúc khi:

A. riboxom rời khỏi mARN và trở lại dạng tự do với 2 tiểu đơn vị lớn và bé.   

B. Riboxom di chuyển đến mã bộ ba AUG.

C. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAA, UAG, UGA.      

D. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAU, UAX, UXG.

Câu 14:  Đối với quá trình dịch mã di truyền điều không đúng với riboxom là:

A. Trượt từ đầu 5’ đến 3’ trên mARN.                                 

B. Bắt đầu tiếp xúc với mARN từ bộ ba mã AUG.

C. Tách thành 2 tiểu đơn vị sau khi hoàn thành dịch mã.

D. Vẫn giữ nguyên cấu trúc sau khi hoàn thành việc tổng hợp protein.

Câu 15: Phát biểu nào dưới đây là không đúng?

A. Tất cả các prôtêin sau dịch mã đều được cắt bỏ axit amin mở đầu tiếp tục hình thành cấu trúc bậc cao hơn.

B. Trong dịch mã ở tế bào nhân thực, tARN mang axit amin mở đầu là Met.

C. Sau khi hoàn tất dịch mã, ribôxôm tách khỏi mARN và giữ nguyên cấu trúc để chuẩn bị cho quá trình dịch mã tiếp theo.

D. Ở tế bào nhân sơ, sau khi được tổng hợp xong, fMet được tách khỏi chuỗi polipeptit.
Câu 16: Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò cung cấp năng lượng

A. để cắt bỏ axit amin mở đầu ra khỏi chuỗi pôlipeptit.

B. để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARN.

C. để axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN.

D. để các ribôxôm dịch chuyển trên mARN.

Câu 17: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dịch mã là quá trình dịch trình tự các côđon trên mARN thành trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

B. Quá trình dịch mã có sự tham gia của các nuclêôtit tự do.

C. Trong quá trình nhân đôi ADN, cả hai mạch mới đều được tổng hợp liên tục.

D. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim ADN pôlimeraza.

Câu 18:  Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về vai trò của các enzim trong quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?

(1) Enzim ADN polimeraza có vai trò lắp ráp các Nu tự do tạo mạch đơn mới theo nguyên tắc bổ sung

(2) Enzim ligaza có vai trò nối mạch mới được tổng hợp với mạch khuôn để tạo một phân tử AND hoàn chỉnh

(3) Enzim restrictaza có vai trò cắt các đoạn mồi ARN ra khỏi đoạn Okazaki.

(4) Enzim ARN polimeraza có vai trò lắp ráp các Ribonucleotit tự do với các Nucleotit khuôn tạo ARN mồi

(5) Enzim ADN polimeraza và Enzim ARN polimeraza đều có chức năng xúc tác tạo ra sản phẩm co chiều từ 5’-3’

A. 2


B. 3


C. 4 


D. 5

Câu 19: Cho các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin đúng về quá trình trình dịch mã ?
(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực. 

(2) Quá trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạn là hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit. 

(3) Trong quá trình dịch mã, trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. 

(4) Quá trình dịch mã kết thúc khi ribôxôm tiếp xúc với côđon 5' UUG 3' trên phân tử mARN. 

(5). Trong quá trình dịch mã, ribôxôm dịch chuyển sang một bộ ba khi giữa 2 axit amin hình thành liên kết peptit.

A. 2
B. 3
C. 5
D. 4

Câu 20: Phân tử ADN dài 1,02mm. Khi phân tử này nhân đôi một lần đòi hỏi môi trường cung cấp số nuclêôtit tự do là bao nhiêu?

A. 1,02.105

B. 6.105
C. 6.106

D. 3.106
Câu 21: Một gen có số nuclêôtit là 3000, khi gen này thực hiện 3 lần phiên mã đòi hỏi môi trường cung cấp bao nhiêu nuclêôtit?

A. 9000
B. 4500.
C. 1500.
D. 21000.

Câu 22: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ (A+T)/(G+X) = ¼ thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là:  

A. 10%
B. 40%
C. 20%


D. 25%
Câu 23: Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có 
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 = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:


A. A + G = 80%; T + X = 20%
B. A + G = 20%; T + X = 80%


C. A + G = 25%; T + X = 75%
D. A + G = 75%; T + X = 25%

Câu 24: Một gen có 2500 nuclêôtit và 3250 liên kết hiđrô. Mạch 1 của gen có 275 nuclêôtit loại X và số nuclêôtit loại T chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Mạch 1 của gen có X/G = 15/19.            II. Mạch 1 của gen có (T + X)/(A + G) = 12/13.

III. Mạch 2 của gen có T/G = 5/19.            IV. Mạch 2 của gen có 38% số nuclêôtit loại X.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Câu 25: Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi 

A. chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc. 

B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. 

C. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. 

D. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. 

Câu 26: Gen điều hòa ức chế  hoạt động của opêrôn bằng cách:

A. tổng hợp prôtêin ức chế, prôtêin ức chế liên kết với vùng khởi động để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.

B. tổng hợp prôtêin ức chế,  prôtêin ức chế liên kết với enzin ARN polimeraza  để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.

C. trực tiếp tác động lên các gen cấu trúc để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.

D. tổng hợp prôtêin ức chế, prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.

Câu 27. Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Gen điều hòa (R) không nằm trong thành phần của opêron Lac.

II. Vùng khởi động (P) là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

III. Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã.

IV. Khi gen cấu trúc A phiên mã 5 lần thì gen cấu trúc Z phiên mã 2 lần.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 28: Theo Jacop và Monô, cấu trúc của ôperon Lac bao gồm những thành phần nào?
A.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng chỉ huy.        

B. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động.

C. Gen điều hòa, vùng khởi động, vùng chỉ huy.             

D. Vùng khởi động, vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc.

Câu 29: Cơ chế hoạt động của opêron Lac ở E.Coli khi không có lactôzơ là:

A. Chất cảm ứng lactôzơ tương tác với chất ức chế gây biến đổi cấu hình của chất ức chế 

B.  Prôtêin ức chế kiểm soát lactôzơ, không cho lactôzơ hoạt hóa opêron

C.  Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành ức chế phiên mã. 

D. Các gen cấu trúc phiên mã tạo các mARN để tổng hợp các prôtêin tương ứng

Câu 30: Khi nói về đột biến gen, các phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

(2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

(3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.

(4) Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

(5) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.


A. (1), (3), (5).
B. (1), (2), (3).
C. (3), (4), (5).
D. (2), (4), (5).

Câu 31: Cho các thông tin về đột biến sau đây:

(1) Xảy ra ở cấp độ phân tử.

 (2) Làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắcthể.

(3) Làm mất một hoặc nhiều phân tử ADN.

(4) Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể. 

Các thông tin nói về đột biến gen là

A. (2) và (3).
B. (1) và (2).

C. (3) và (4).
D. (1) và (4).

Câu 32: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn?


A. Đảo đoạn.     

B. Mất đoạn.        


C. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
D. Lặp đoạn.

Câu 33: Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?

(1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.

(2) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

(3) Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết.

(4) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

A. (2), (3).
B. (1), (2).
C. (2), (4).
D. (1), (4).

Câu 34: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.

B. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân

C. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không thể phân li

D. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một số hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. 

Câu 35. Ở người, hội chứng nào sau đây là thể một ?

A. Hội chứng 3X.
B. Hội chứng Claiphentơ.    C. Hội Đao.
D. Hội chứng Tơcnơ.

Câu 36: Gen A có chiều dài 153 nm và có 1169 liên kết hidrô bị đột biến thành gen a. Cặp Aa tự nhân đôi lần thứ nhất đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con này tiếp tục nhân đôi lần thứ 2. Trong hai lần nhân đôi, môi trường nội bào cung cấp 1083 nucleotit loại A và 1617 nuclêôtit loại G. Đột biến đã xảy ra với gen A là 

A. thay thế một cặp G-X thành một cặp A-T

B. mất một cặp G-X 

C. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X

D. mất một cặp A-T

Câu 37: Ở một loài thực vật, cặp nhiễm sắc thể số 1 chứa cặp gen Aa; cặp nhiễm sắc thể số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu ở tất cả các tế bào phát sinh giao tử, cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân II, cặp nhiễm sắc thể số 3 phân li bình thường thì cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử là

A. AAB, AAb, aaB, aab, B, b.
B. AaB, Aab, B, b.
C. AABB, Aabb, aaBB, aabb.
D. AAB, Aab, AaB, Aab.

Câu 38: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là

A. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X

B. mất một cặp A-T


C. thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.

D. mất một cặp G-X

Câu 39. Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A. Abb và B hoặc ABB và b.
B. ABb và A hoặc aBb và a.

C. ABB và abb hoặc AAB và aab.
D. ABb và a hoặc aBb và A.

Câu 40: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể được mô tả như hình vẽ dưới đây là dạng đột biến 
[image: image1444.png]ABCDE FGH ABCBCDE FGH




A. chuyển đoạn.
B. mất đoạn.
C. đảo đoạn.
D. lặp đoạn.

Câu 41: Sơ đồ sau mô tả bộ nhiễm sắc thể (NST) của ruồi giấm (a - con cái, b - con đực).
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  (1) Bộ NST đơn bội của ruồi giấm có số lượng là 4.

(2) Ở ruồi giấm, con đực là giới đồng giao tử (XX), con cái là giới dị giao tử (XY).

(3) Ở ruồi giấm, vào kỳ sau của quá trình nguyên phân, mỗi tế bào chứa 16 crômatit.  

(4) Thể đột biến một nhiễm ở ruồi giấm có số NST là 7. 

Phương án trả lời đúng là

A. (1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) sai.
B. (1) đúng, (2) đúng, (3) sai, (4) đúng.

C. (1) đúng, (2) sai, (3) sai, (4) đúng.
D. (1) sai, (2) sai, (3) đúng, (4) đúng.
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Câu 42. Hình vẽ bên mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến nào sau đây ?
A. Đảo đoạn nhiễm sắc thể. 
B. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể. 
C. Chuyển đoạn tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể. 
D. Chuyển đoạn không tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể. 
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Câu 43: heo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ được sơ đồ minh họa sau đây:

Cho biết quá trình phân bào không xảy ra đột biến. Hình này mô tả


A. kì giữa của giảm phân II.

B. kì giữa của giảm phân I.


C. kì giữa của nguyên phân.


D. kì đầu của giảm phân I. 

Câu 44: Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào
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Biết rằng không xảy ra đột biến; các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Tế bào 1 đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân


B. Khi kết thúc quá trình phân bào ở hai tế bào trên thì từ tế bào 1 tạo ra hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào 2 tạo ra hai tế bào đơn bội


C. Hai tế bào đều đang ở kì sau của nguyên phân


D. Bộ nhiễm sắc thể của tế bào 1 là 2n = 4, bộ nhiễm sắc thể của tế bào 2 là 2n = 8

Câu 45: Gen M ở sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit như sau:

	- Mạch bổ sung
	5’…ATG…
	AAA…
	GTG
	XAT…XGA
	GTA TAA…3’

	- Mạch mã gốc
	3’…TAX…
	TTT…
	XAX
	GTA…GXT
	XAT ATT…5’

	Số thứ tự nuclêôtit trên mạch mã gốc
	1
	
	63
	64         88
	91


Biết rằng axit amin valin chỉ được mã hóa bởi 4 triplet là: 3’XAA5’; 3’XAG5’; 3’XAT5’; 3’XAX5’ và chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp có 31 axit amin,

Căn cứ vào các dữ liệu trên, hãy cho biết trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?

Đột biến thay thế cặp nuclêôtit G – X ở vị trí 88 bằng cặp nuclêôtit A – T tạo ra alen mới đúng quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit ngắn hơn so với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp.đ

(1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí 63 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit giống với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp. đ

(2) Đột biến mất một cặp nuclêôtit ở vị trí 64 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin thay đổi từ axit amin thứ 2 đến axit amin thứ 21 so với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp.
(3) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí 91 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuoõi pôlipeptit thay đổi một axit amin so với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp.đ

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1

Câu 46: Gen B có 390 guanin và có tổng số liên kết hiđrô là 1670, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một nuclêôtit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loại của gen b là: 

A. A = T = 250; G = X = 390 


B. A = T = 251; G = X = 389 

C. A = T = 610; G = X = 390 


D. A = T = 249; G = X = 391 

Câu 47: Câu nào sau đây phản ánh đúng cấu trúc của nucleôxôm?  

A. 8 phân tử prôtêin histon liên kết với các vòng ADN.

B. Một phân tử ADN quấn quanh khối cầu có 8 phân tử histon.

C. Lõi là 8 phân tử prôtêin histon, phía ngoài được một đoạn ADN gồm 146 cặp nucleotit quấn quanh 1 ¾ vòng.

D. Một phân tử ADN quấn 1 ¾ vòng quanh khối cầu có 8 phân tử prôtêin histon.

Câu 48: Hậu quả của đột biến cấu trúc liên quan đến NST 21 ở người là:

A. Gây bệnh ung thư máu. 



B. Gây hội chứng Đao.

C. Gây thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm.

D. Gây hội chứng mèo kêu.

Câu 49. Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây do đột biến nhiễm sắc thể gây nên?

A. Bệnh máu khó đông.
B. Hội chứng AIDS.

C. Hội chứng Đao.
D. Bệnh bạch tạng.

Câu 50: Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây?

A. Mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.
B. Lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

C. Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể.
D. Lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 51. Khi nói về hậu quả của đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

A. Đột biến lặp đoạn làm tăng chiều dài của nhiễm sắc thể.

B. Đột biến mất đoạn làm giảm chiều dài của nhiễm sắc thể.

C. Đột biến chuyển đoạn có thể làm cho gen chuyển từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác.

D. Đột biến đảo đoạn làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
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Câu 52: Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?
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Câu 53: Một loài thực vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cá thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể một?

Câu 54:  Bộ NST lưỡng bội của một loài 2n = 24, số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng ở thể một nhiễm, thể tam nhiễm của loài đó lần lượt là:


A. 22, 23 
B. 23, 36
C. 23, 25 
D. 22, 25

Câu 55: Loài hành tây (Allium fislosum) có số lượng NST là 2n=16. Câu nào trong các câu sau đây là sai?   



A. Hợp tử có 16 NST.                         



B. Tế bào ở kỳ sau nguyên phân có 16 NST.



C. Tế bào ở kỳ giữa nguyên phân có 16 NST kép.      D. Tất cả các NST đều có tâm động.

Câu 56: Ở một loài thực vật, cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F1. Một trong các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có 336 crômatit. Số nhiễm sắc thể có trong hợp tử này là: 

A. 14 


B. 21 


C. 15 


D. 28 

Câu 57: Cơ chế phát sinh đột biến gen là

A. do rối loạn sinh lý, sinh hóa bên trong tế bào.
B. tùy vào đặc điểm cấu trúc của gen.

C. do tác động của tác nhân vật lý, hóa học.
D. sự rối loạn của quá trình nhân đôi ADN.

Câu 58: Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Trong một phép lai giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa đỏ có kiểu gen Bb, thu được đời con gồm phần lớn các cây hoa đỏ và một vài cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Các cây hoa trắng này có thể là

A. thể một.
B. thể ba.
C. thể tam bội.
D. thể tứ bội.

Câu 59: Nhiễm sắc thể (NST) ban đầu là: ABDE. FGH. Sơ đồ nào biểu thị dạng đột biến đảo đoạn NST ? – (1) ABDE. FGHE; – (2)  ABF. EDGH; – (3) ABDE. HGF;  – (4) ABBDE. FGH.
A. (1), (2).
B. (3), (4).
C. (2), (3).
D. (1), (4).

Câu 60: Ở lúa nước có 2n = 24. một hợp tử của lúa nước nguyên phân. Vào kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên, trong hợp tử trên có tổng số 50 crômatit. Hợp tử trên là:


A. thể 1 nhiễm 


B. thể dị bội 2n + 1

 
C. thể đa bội chẵn 


D. thể đa bội lẻ
Câu 61: Ở đậu Hà lan có 2n = 14, một hợp tử của đậu Hà lan nguyên phân bình thường 2 đợt, môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương 84 nhiễm sắc thể đơn. Hợp tử trên là: 


A. thể tứ bội 

B. thể tam bội 

C. thể 1 nhiễm 
D. thể 3 nhiễm
Câu 62: Cho biết gen A: thân cao, gen a: thân thấp. Các cơ thể đem lai đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu gen tạo ra từ AAaa x Aa: 

A. 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa

B. 1AAAA : 2AAaa : 1aaaa

C. 11AAaa : 1Aa





D. 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa

Câu 63: Quan sát sơ đồ (mối quan hệ giữa gen và prôtein), chú giải đúng là: 
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A. II​ – tái bản, III – tổng hợp rARN, V– dịch mã.

B. II​ – phiên mã ngược, III – tổng hợp mARN, V– dịch mã.

C. II​ – tái bản, III – tổng hợp tARN, V– dịch mã.

D. II​ – tái bản, III – tổng hợp mARN, V– dịch mã.

Câu 64: Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với một cây cà chua lưỡng bội có kiểu gen Aa. Quá trình giảm phân ở các cây bố mẹ xảy ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra điều có khả năng thụ tinh. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội ở đời con là: 

A. 1/2
B. 1/6
C. 1/12
D. 1/36

Câu 65: Cho lai hai cá thể (4n), kết quả kiểu hình của F1 là: 35:1. Kiểu gen của bố mẹ là:



A.  AAAA x  AAAa



C. AAAa x  Aaaa




B.  AAaa x  AAaa



D.  AAaa x  Aaaa

Câu 66. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tam bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là

A. 2n - 1.
B. 4n.
C. 2n + 1.
D. 3n.

Câu 67: Bệnh, hội chứng di truyền nào  liên quan đến những biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể giới tính?

A. Hội chứng Klaiphentơ (Claiphentơ).
B. Bệnh máu khó đông.

C. Bệnh mù màu.
D. Hội chứng Đao.

Câu 68. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AABB × AABb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 69: Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly là:

A. Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.

B. Sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong giảm phân.

C. Sự phân li của các alen trong cặp trong giảm phân.          

D. Sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân.

Câu 70: Ở người gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với a quy định mắt xanh, kiểu gen và kiểu hình của mẹ và bố phải như thế nào để con sinh ra với tỉ lệ 3 mắt đen: 1 mắt xanh?

A. mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt xanh (aa)

B. mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt đen (Aa)


C. mẹ mắt xanh (aa) x bố mắt đen (Aa)

D. mẹ mắt đen (AA) x bố mắt xanh (aa)

Câu  71. Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen Aabb tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ

A. 50%.
B. 12,5%.
C. 75%.
D. 25%.

Câu 72: Trong quy luật phân li độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì tỷ lệ kiểu gen ở F2:

A. (1:2:1)n 
B. (1:2:1)2 
C. (3:1)n 
D. 9:3:3:1

Câu 73. Trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen, trình tự các bước tiến hành:

(1) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai. 
      (2) Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1, F2, F3.

(3) Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thiết. 
     (4) Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn.

  Trình tự các bước thí nghiệm như thế nào là hợp lý:

A. (4), (1), (2), (3).
B. (4), (2), (1), (3).

C. (4), (3), (2), (1).
   D. (4), (2), (3), (1).
Câu 74: Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm về hai tính trạng màu sắc và hình dạng hạt ở đậu Hà lan, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vì


A. F2 có 4 kiểu hình.   


B. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.


C. tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội: 1lặn.


D. tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

Câu 75. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, kiểu gen Bb quy định hoa hồng; hai cặp gen này phân li độc lập. Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa hồng. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa đỏ ở F2, xác suất lấy được cây thuần chủng là 1/9.

B. F2 có 6,25% số cây thân thấp, hoa trắng.

C. F2 có 9 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình.

D. F2 có 18,75% số cây thân cao, hoa đỏ.

Câu 76: Trong phép lai AaBbCcDd x AaBbCcDd thì tỷ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 4 tính trạng là:

A. 
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C. 
[image: image1448.wmf]2

3

8

æö

ç÷

èø


D. 
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Câu 77: Phép lai AaBbDd  x  Aa Bbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn hoàn toàn về cả 3 cặp tính trạng ở F1 là :

A. 9/ 16


B. 3/ 32

C. 1/ 16

D. 1/32

Câu 78: Trong phép lai aaBbDDeeFf x AABbDdeeff thì tỉ lệ kiểu gen của con lai A-bbD-eeff là
A. 1/4. 


B. 1/8. 


C. 1/16. 

D. 1/32.

Câu 79: Cho cá thể mang gen AabbDDEeFf tự thụ phấn thì số tổ hợp giao tử tối đa là:
A. 32. 


B. 64. 


C. 128. 

D. 256.

Câu 80: Lai cây quả đỏ thuần chủng với cây quả vàng thuần chủng thu được F1 100% cây quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 271 cây quả đỏ, 209 cây quả vàng. Cho biết không có đột biến mới xảy ra. Tính trạng trên di truyền theo qui luật:

A. Phân ly. 




B. Tương tác bổ sung. 

C. Liên kết gen. 
D. Tương tác cộng gộp 
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Câu 81. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1?

Câu 82: Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn, phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBb x aaBB sẽ cho ở thế hệ sau



A. 2 kiểu hình: 4 kiểu gen

B. 4 kiểu hình: 8 kiểu gen



C. 2 kiểu hình: 2 kiểu gen


D. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen

Câu 83: Cá thể có kiểu gen BbDdEEff giảm phân bình thường cho các loại giao tử:

A. BDEf, bdEf, BdEf, bDEf
B. BdEf, bdEf, Bdff, bDEf

C. BbEE, Ddff, BbDd, EeFf
D. Bbff, DdEE, BbDd, Eeff

Câu 84: Loại tác động của gen thường được chú ý trong sản xuất nông nghiệp là:


A. Tương tác bổ sung giữa 2 loại gen trội.
          
B. Tác động cộng gộp.


C. Tác động át chế.
          
D. Tác động đa hiệu.

Câu 85: Gen đa hiệu là hiện tượng

      
A. nhiều gen cùng tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng.

     
B. một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

      
C.một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của 1 hoặc 1 số  tính trạng.

      
D.nhiều gen có thể tác động đến sự biểu hiện của 1 tính trạng.

Câu 86: Ở một loài thực vật, lai 2 dòng cây hoa trắng thuần chủng với nhau, F1 thu được tòan cây hoa đỏ. Cho F1 lai phân tích thu được thế hệ con 133 cây hoa trắng, 45 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, có thể kết luận màu sắc hoa tuân theo qui luật:

A. Liên kết gen 
 B. Hoán vị gen 
C. Tương tác gen 
D. Phân ly

Câu 87: Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị  gen với tần số là 32%, không  xảy ra đột biến. Tỉ lệ giao tử Ab là:


A. 32%

B. 16%

C. 8%
D. 24%

Câu  88. Phép lai P: ♀ XAXa × ♂ XAY, thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

A. XAXAXA.
 B. XaXaY.
 C. XAXAY.
 D. XAXaY.

Câu 89: Ở người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên Y. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái máu khó đông. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là: 

A. XMXm × Xm Y. 

B. XMXM × XM Y. 
C. XMXM × Xm Y. 
D. XMXm × XM Y. 

Câu 90: Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, tính trạng lặn xuất hiện ở giới dị giao tử (XY) nhiều hơn ở giới đồng giao tử (XX) thì tính trạng này được quy định bởi gen 

A. Nằm ngoài nhiễm sắc thể (ngoài nhân). 

B. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. 

C. Trên nhiễm sắc thể giới tính Y, không có alen tương ứng trên X. 

D. Trên nhiễm sắc thể thường .

Câu 91: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đặc điểm di truyền của gen trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y:
    (1) Di truyền chéo.
                  


(2) Lai thuận, lai nghịch có kết quả khác nhau.

    (3) Tính trạng biểu hiện đồng đều ở hai giới.


(4)Tính trạng biểu hiện không đồng đều ở hai giới

    (5) Tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X quy định biểu hiện ở giới có cặp nhiễm sắc thể XX nhiều hơn ở giới có cặp nhiễm sắc thể XY.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 92: Đặc điểm nào không đúng với di truyền qua tế bào chất là?

A. Các tính trạng do gen của nằm trong tế bào chất của quy định.

B. Các tính trạng di truyền không tuân theo quy luật nhiễm sắc thể.

C. Tế bào chất của giao tử cái được tạo ra từ mẹ có vai trò chủ yếu trong di truyền.

D. Vai trò của tế bào sinh dục đực và cái ngang nhau.

Câu 93: Cây hoa cẩm tú cầu có cùng một kiểu gen nhưng khi trồng trong môi trường đất có pH khác nhau thì sẽ cho hoa có màu khác nhau. Màu sắc hoa phụ thuộc vào


A. nhiệt độ

B. môi trường đất
C. độ pH của đất
D. loại đất

Câu 94: Một quần thể (I​o) đậu Hà lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% số cây có kiểu gen BB, 80% số cây có kiểu gen Bb. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ thứ 3 thành phần kiểu gen sẽ là:

A. 10% BB : 70% Bb : 30% bb.              

B. 55% BB : 10% Bb : 35% bb.

C. 80% BB : 20% Bb.                              

D. 43,75% BB : 12,5% Bb : 43,75% bb.

Câu 95: Một quần thể tự phối có 100% Aa. Đến thế hệ F5, thành phần kiểu gen của quần thể là:

A. 100% Aa





B. 25%AA : 50%Aa : 25%aa


C. 48,4375%AA : 3,125%Aa : 48,4375%aa

D. 46,875%AA : 6,25%Aa : 46,875%aa

Câu 96: Một quần thể có 500 cây AA, 400 cây Aa, 100 cây aa. Kết luận nào sau đây không đúng?


A. Quần thể chưa cân bằng về mặt di truyền.




B. Tần số alen A có 0,60; tần số alen a có 0,40.


C. Sau một thế hệ giao phối tự do, kiểu gen Aa có tỉ lệ 0,42.


D. Sau một thế hệ giao phối tự do, quần thể sẽ đạt cân bằng về di truyền.

Câu 97: Ở người, A qui định tóc quăn là trội hoàn toàn so với a qui định tóc thẳng. Một quần thể người đang cân bằng về mặt di truyền có tỉ lệ tóc quăn là 64%. Kết luận nào sau đây là không đúng?


A. Tần số tương đối của alen A là 0,4.


B. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa là 0,42.


C. Kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 0,36.

D. Alen A có tần số thấp hơn alen a.

Câu 98. Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có số cây hoa trắng chiếm 5%. Sau 4 thế hệ tự thụ phấn, thu được F4 có số cây hoa tím chiếm 57,5%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thế hệ P có 80% số cây có kiểu gen dị hợp tử.

II. hế hệ P có tần số alen A là 0,55.

III. 3 có số cây hoa tím bằng 1,5 lần số cây hoa trắng.

IV. Trong tổng số cây hoa tím ở F4, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/23.

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 99. Một loài sinh vật ngẫu phối, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Bốn quần thể của loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tỉ lệ các cá thể mang kiểu hình trội như sau:

	Quần thể
	I
	II
	III
	IV

	Tỉ lệ kiểu hình trội
	96%
	64%
	36%
	84%


Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tần số kiểu gen Aa ở quần thể I bằng tần số kiểu gen Aa ở quần thể II.

B. Quần thể II và quần thể IV có tần số kiểu gen dị hợp tử bằng nhau.

C. Quần thể I có tần số kiểu gen Aa lớn hơn tần số kiểu gen AA.

D. Trong 4 quần thể, quần thể III có tần số kiểu gen Aa lớn nhất.

Câu  100. Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?

A. 0,7.
B. 0,5.
C. 0,3.
D. 0,4.

Câu  101: Bằng kĩ thuật chia cắt phôi, người ta tách một phôi bò có kiểu gen AaBbDdEE thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các bò cái khác nhau, sinh ra 6 bò con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A. 6 bò con này trưởng thành có khả năng giao phối với nhau tạo ra đời con.

B. 6 bò con này có bộ nhiễm sắc thể giống nhau.

C. Trong cùng một điều kiện sống, 6 bò con này thường có tốc độ sinh trưởng giống nhau.

D. 6 bò con này không nhận gen từ các con bò cái được cấy phôi.

Câu 102. Cừu Đôly được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây?

A. Nhân bản vô tính.
B. Cấy truyền phôi.
C. Gây đột biến.
D. Dung hợp tế bào trần.

Câu 103: Giả thuyết về trạng thái siêu trội cho rằng cơ thể lai có các tính trạng tốt nhất có kiểu gen

A.AaBb.

B. AABB.

C. AAAA.
   
D. aaaa.

Câu 104: Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao nhất?


A. AABBDD x AABBDD
B. AABBdd x AABBDD 


C. AAbbDD x aaBBdd
D. aabbDD x AABBDd

Câu 105: Trong phép lai khác dòng, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ là do:

A. F1 có tỷ lệ dị hợp cao nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

B. F1 có tỷ lệ đồng hợp cao nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

C. Số lượng gen quý ngày càng giảm trong vốn gen của quần thể.

D. Ngày càng xuất hiện các đột biến có hại.

Câu 106. Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây được dùng để nối các đoạn ADN với nhau tạo ADN tái tổ hợp?


A. Restrictaza.
B. Ligaza.
C. ADN pôlimeraza.
D. ARN pôlimeraza.

Câu 107: Trong phép lai khác dòng, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ là do:

A.  F1 có tỷ lệ dị hợp cao nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

B. F1 có tỷ lệ đồng hợp cao nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

C. Số lượng gen quý ngày càng giảm trong vốn gen của quần thể.

D. Ngày càng xuất hiện các đột biến có hại.

Câu 108: Cho các phương pháp sau: 

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ. 

(2) Dung hợp tế bào trần khác loài. 

(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1. 

(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội. 

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là: 

A. (1), (3). 

B. (2), (3). 

C. (1), (4). 

D. (1), (2). 
Câu 109: Trong kĩ thuật cấy gen, ADN tái tổ hợp được tạo ra ở khâu
A. nối ADN của tế bào cho với plasmit.



B. cắt đoạn ADN của tế bào cho và mở vòng plasmit.

C. tách ADN của tế bào cho và tách plasmit khỏi tế bào vi khuẩn.



D. chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

Câu 110: Từ một nhóm tế bào sinh dưỡng ở thực vật, người ta có thể sử dụng các loại hoocmôn thích hợp và nuôi cấy trong môi trường đặc biệt để tạo ra những cây trồng hoàn chỉnh. Đây là phương pháp 

A. tạo giống mới bằng công nghệ tế bào.

B. cấy truyền phôi.



C. tạo giống mới bằng gây biến dị.


D. tạo giống mới bằng công nghệ gen.
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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BÀI 1

Câu 1: Từ năm 1945 đến nay, tổ chức nào đã trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới?
A. Liên minh châu Âu (EU).                                            B. Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).          D. Liên hợp quốc (UN).
Câu 2: Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở

A. những quyết định của Hội nghị Ianta.

B. những thoả thuận sau Hội nghị Ianta.

C. những quyết định của các nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

D. những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thoả thuận sau đó của ba cường quốc.

Câu 3: Sự kiện tạo ra khuôn khổ của trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. hội nghị Ianta (2/1945).                                 B. hội nghị Potxdam (7/1945).

C. hội nghị Vecxai-Oasinhton ( 6/1919).                  D. hội nghị quốc tế tại Xan Phranxico (Mĩ) (4/1945).

Câu 4. Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây? 

A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.                        B. Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương. 

C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.                    D. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á. 

Câu 5. Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương của Liên hợp quốc 

A. được bổ sung, hoàn chỉnh.                                      B. chính thức được công bố. 

C. chính thức có hiệu lực.                                            D. được chính thức thông qua.

Câu 6: Nội dung gây nhiều tranh cải nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là:

A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận

D.  Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Câu 7: Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là

A. Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.
B. Thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.

C. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
D. Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.
Câu 8: Mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được thông qua với điều kiện:

A. phải quá nửa số thành viên của Hội đồng tán thành.           

 B. phải có 2/3 số thành viên đồng ý.

C. phải được tất cả thành viên tán thành.                  

D. phải có sự nhất trí của Liên Xô (Nga), Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.
Câu 9: Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh nào?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc          B. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

C. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra ác liệt                                 D. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

Câu 10: Ý nào dưới đây không phải là bối cảnh dẫn đến hội nghị Ianta?

A. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít                    B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh

C. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận 

D. Liên Xô tham gia cuộc chiến chống Nhật

Câu 11. Mục đích lập ra tổ chức LHQ là gì?

A. Hợp tác an ninh quốc phòng khối Nato do Mĩ đứng đầu

B. Hợp tác kinh tế - chính trị -văn hóa giữa các nước khối XHCN

C. Hợp tác kinh tế - chính trị-văn hóa giũa các nước khối TBCN

D. Nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới

Câu 12: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc do:

A. Hội đồng bảo an bầu ra dựa trên sự giới thiệu của Đại hội đồng.

B. Đại hội đồng bầu ra theo sự giới thiệu của Hội đồng bảo an,

C. Ban thư ký bầu ra theo sự giới thiệu của Hội đồng bảo an.

D. Ban thư ký bầu ra được  Đại hội đồng và Hội đồng bảo an đồng ý.

Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.  

B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm cường quốc.

C. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực với nhau.

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

Câu 14. Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta (2–1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp trở lại xâm lược Đông Dương?

A. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.

B. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.

C. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

D. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương.

Câu 15. Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì 

A. các nước tham chiến được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh. 

B. làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới. 

C. đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa. 

D. đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.

BÀI 2

Câu 1: Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước
A. châu Phi.         B. khu vực Trung Đông.                     C. châu Á.           
D. châu Âu.

Câu 2: Thành tựu quan trọng nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là

A. phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên.

B. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

C. phóng thành công tàu vũ trụ đưa nhà du hành I.Gagarin bay vòng quanh Trái đất.

D. chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 3: Nhân tố quan trọng giúp Liên Xô hoàn thành kế hoạch khôi phục kinh tế (1946 - 1950) trong vòng 4 năm 3 tháng là

A. tài nguyên thiên nhiên phong phú.                     B. những tiến bộ khoa học - kĩ thuật.

C. tinh thần tự lực tự cường.                                   D. sự hợp tác giữa các nước XHCN.

Câu 4. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng 

A. thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu. 

B. xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu. 

C. nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế. 

D. tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với các nước châu Âu.

Câu 5: Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) của Liên Xô đã hoàn thành trong thời gian
A. 5 năm                  B. 4 năm 9 tháng                       C. 4 năm 3 tháng                      D. 4 năm 8 tháng

Câu 6: Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đi đầu trong lĩnh vực

A. công nghiệp nặng                                      B. công nghiệp nhẹ

C. sản xuất nông nghiệp.                               D. công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân
Câu 7: Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo                       B. Đập tan âm mưu “chiến tranh lạnh” của Mĩ

C. Thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn              D. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
Câu 8: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Hoà bình, trung lập
B. Hoà bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.

C. Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ huỷ diệt loài người.

D. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến cuả Mĩ

Câu 9: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự tan rã chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu ?

A. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước

B. Không bắt kịp bước phát triển khoa học kĩ thuật tiên tiến

C. Do đường lối lãnh đạo chủ quan duy ý chí; thiếu dân chủ, công bằng.

D. Khi tiến hành cải tổ phạm nhiều sai lầm.
Câu 10: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế trong điều kiện

A. Thu được nhiều chiến phí                                 B. Chiếm được nhiều thuộc địa

C. Bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh                    D. Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh
Câu 11 :  Sự kiện thế hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô năm 1961 là ?

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.                    B. Đưa con người lên Sao Hỏa.

C. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ                       D. Đưa con người lên Mặt Trăng.

Câu 12. Thể chế chính trị của Liên bang Nga là

A. Cộng hòa.      B. Công hòa liên bang.         C. Quân chủ Lập hiến.         D. Liên bang xã hội chủ nghĩa.

Câu 13. Nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là

A. viện trợ cho các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

B. tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

C. xây dựng khối chủ nghĩa xã hội vững mạnh, đối trọng với Mĩ và Tây Âu

D. xây dựng hợp tác hóa nông nghệp và quốc hữu hóa nền công nghiệp quốc gia.

Câu 14. Mục tiêu lớn nhất của Tổng thống Nga V. Putin khi lên cầm quyền là

A. Nâng cao vị trí của nước Nga ở châu Á.

B. Nâng cao mức ảnh hưởng ở các nước Đông Âu

C. Nâng cao vị trí của nước Nga trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

D. Nâng cao vị trí của cường quốc Á - Âu trên trường chính trị thế giới.

Câu 15. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là 

A. sự sụp đổ của mô hình nhà nước dân chủ nhân dân.                                                                                                                                                                                                                           

B. sự sụp đổ của mô hình nhà nước dân chủ tư sản.   

C. sự sụp đổ của hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa.                                                                                              

                      D. sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa phù hợp.                                                                                                                                                                                                           

BÀI 3

Câu 1: Mục tiêu của công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) là 

A. làm cho Trung Quốc trở thành một nước có nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

B. biến Trung Quốc thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

C. nhanh chóng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa.

D. biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
Câu 2. Trong những năm 80 – 90 của TKXX và những năm đầu của TKXXI, Quốc gia nào sau đây có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao nhất thế giới?

A. Trung Quốc                    B. Nhật Bản                         C. Liên bang Nga                       D. Hàn Quốc

Câu 3. Những quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Bắc Á trở thành “Con rồng kinh tế châu Á”

A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan
                                 B. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan

C. Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông                       D. Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan

Câu 4. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong những năm 50 của thế kỉ XX:

A. Củng cố hòa bình, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới

B. Chống phá Liên Xô, đẩy lùi phong trào cách mạng thế giới

C. Hòa bình trung lập tích cực

D. Khởi xướng phong trào “Không liên kết”

Câu 5: Nội dung quan trọng nhất trong đường lối cải cách- mở cửa ở Trung Quốc nửa sau thế kỉ XX?

A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm                                B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm

C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm                  D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm

Câu 6: Tác động lớn nhất của công cuộc cải cách – mở cửa Trung Quốc đến Việt Nam là:

A. Hỗ trợ vốn- kĩ thuật cho công cuộc cải cách ở Việt Nam

B. Để lại cho Việt Nam những bài học kinh nghiệm quý báu

C. Là cầu nối giữa kinh tế Việt Nam với các nền kinh tế khác

D. Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cải cách của Việt Nam
Câu 7:Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa là gì?

A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung hoa

B. Chấm dứt sự thống trị của chế độ phong kiến ở Trung hoa

C.Tăng cường lực lượng  của chủ nghĩa xã hội và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc.

D. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiên lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 8 : Thời điểm đánh dấu Trung Quốc trở thành nước đầu tiên ở châu Á có tàu cùng con người bay vào vũ trụ là: 

A. 11-1999                 B. 3-2003                             C. 12-1999                          D. 10-2003

Câu 9: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Bắc Á đều bị

A. Anh- Pháp chiếm làm thuộc địa.                          B. chủ nghĩa thực dân nô dịch.

C. chủ nghĩa đế quốc xâm lược.                                D. Liên Xô- Trung Quốc chiếm đóng.

Câu 10. Sau khi thành lập, nước CHND Trung Hoa lựa chọn con đường phát triển nào?
A. Con đường TBCN.        B. Con đường XHCN.   C. Con đường trung lập.   D. Con đường Phong kiến.  
Câu 11: Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, đánh dấu Trung Quốc:

A. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân        
 B. hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

C. hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa                      
 D. hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ tư sản

Câu 12: Trong công cuộc cải cách - mở cửa, Trung Quốc luôn kiên trì 4 nguyên tắc

1. Kiên trì con đường XHCN                                          2. Kiên trì nền chuyên chính nhân dân

3. Kiên trì chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn                  4. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

5. Kiên trì đường lối của Đặng Tiểu Bình                 6. Kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông

A. 1 – 2 – 4 – 6 
   B. 1 – 3 – 5 – 6 
      C. 2 – 3 – 4 – 6 

D. 1 – 2 – 3 – 5 
BÀI 4

Câu 1: Chiến lược phát triển kinh tế của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN tiến hành thời kì đầu sau khi giành độc lập là

A. công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.
B. công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.

C. công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.
D. công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ đạo.

Câu 2: Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. từ các nước thuộc địa thành các nước độc lập.

B. nhiều nước có tốc độ phát triển nhanh.

C. ASEAN đã trở thành một tổ chức liên kết khu vực ngày càng chặt chẽ.

D. ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.

Câu 3: Thành phần lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. giai cấp tiểu tư sản và tư sản dân tộc.                            B. giai cấp vô sản.

C. giai cấp vô sản và tư sản dân tộc.                                   D. giai cấp phong kiến.

Câu 4: Ấn Độ trở thành một trong những nước sản xuất phần mềm  lớn nhất thế giới từ khi tiến hành 

A. cuộc “cách mạng xanh”.                                 B. cuộc “cách mạng trắng”.

C. cuộc “cách mạng chất xám”.                           D. cuộc cách mạng công nghiệp.
Câu 5: Điểm khác biệt cơ bản của chiến lược kinh tế hướng ngoại so với chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN là
A. đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp hàng tiêu dùng nội địa.

B. lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.

C. tiến hành mở cửa nền kinh tế, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.

D. nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Câu 6: Mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN được đẩy mạnh từ khi:

A. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước                  
B. Việt Nam ra tuyên bố mới về ngoại giao 

C. Chiến tranh lạnh kết thúc, vấn đề Campuchia được giải quyết            
D. Việt Nam bắt đầu đổi mới đất nước

Câu 7: Hội nghị cấp cao của các nước Đông Nam Á họp tại Bali (2/1976) là sự kiện

A. Đánh dấu mốc ra đời của tổ chức ASEAN 

B. Đưa ra tuyên bố về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa các nước Đông Nam Á

C. Đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN 

D. Mở rộng việc kết nạp các nước thành viên
Câu 5. Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là 

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.                      B. Campuchia, Malaixia, Brunây. 

C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.                D. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

Câu 6: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?

A.  8/1967, tại Gia-các -ta (Inđônêxia)                          B. 9/1968, tại Băng Cốc (Thái lan)

C. 10/1967, tại Bali (Inđônêxia)                                    D. 8/1967, tại Băng Cốc (Thái Lan).
Câu 7: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc địa của:

A.  Mĩ, Nhật               B. Pháp, Nhật                      C. Anh, Pháp, Mĩ.                    D. Các nước Âu-Mĩ.

Câu 8: Mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn 1967 - 1979:

A. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.

B. Đối đầu căng thẳng

C. Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.

D. Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.

Câu 9: Theo phương án Maobáttơn, Ấn Độ chia thành 2 quốc gia Ấn Độ và Pakixtan dựa trên cơ sở :

A. Dân tộc                  B. Vùng lãnh thổ                           C. Tôn giáo                    D. Ngôn ngữ

Câu 10: Chiến lược kinh tế của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN từ thập niên 60 - 70 trở đi là
A.Chiến lược kinh tế hướng nội          B. Chiến lược kinh tế hướng ngoại

C.Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng    D. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất
Câu 11. Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập? 

A. Quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật Bản.          B. Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh. 

C. Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.                D. Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản.

Câu 12. Chiến lược phát triển kinh tế mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành thời kì đầu sau khi giành độc lập là gì

A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.                          B. Công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.

C. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.              D. Công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ đạo.

Câu 13. Đường lối đối ngoại của Campuchia từ 1954 đến đầu năm 1970 là gì?

A. Hòa bình, trung lập.                           

B. Nhận viện trợ từ các nước .

C. Xâm lược các nước láng giềng.          

D. Trung lập tích cực.

Câu 14. Các quốc gia Đông Nam Á tham gia thành lập tổ chức ASEAN là

A. Thái lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin

B. Thái lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin

C. Thái lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin

D. Thái lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin 

Câu 15. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào và là thành viên gia nhập thứ mấy trong các quốc gia ASEAN?

A. 28/8/1995, thành viên gia nhập thứ 10.                    B. 27/8/1996, thành viên gia nhập thứ 9.

C. 27/8/1995, thành viên gia nhập thứ 8.                      D. 28/7/1995, thành viên gia nhập thứ 7.

Câu 16. Vì sao từ những năm 60, 70 của thế kỉ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược kinh tế hướng ngoại?

A. Chiến lược kinh tế hướng nội không còn phù hợp nữa, bộc lộ nhiều hạn chế.

B. Không muốn phụ thuộc vào vốn và thị trường bên ngoài.

C. Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

D. Cần cải thiện quan hệ với các nước Đông Dương.

Câu 17. Tháng 11/2007, các thành viên tổ chức ASEAN đã kí bản “Hiến chương ASEAN” nhằm

A. xây dựng ASEAN thành cộng đồng hòa bình, ổn định.

B. xây dựng ASEAN thành cộng đồng vững mạnh.

C. xây dựng ASEAN thành cộng đồng chiến lược về chính trị, quân sự.

D. xây dựng ASEAN thành cộng đồng chỉ mang tính chất chiến lược về quân sự.

Câu 18.  Theo hiến chương thành lập tổ chức ASEAN thì mục tiêu của tổ chức nầy là

A. phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự nổ lực hợp tác giữa các nước thành viên

B. phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự đóng góp giữa các nước thành viên

C. phát triển kinh tế và văn hoá dựa vào sức mạnh quân sự giữa các nước thành viên

D. phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự ảnh hưởng giữa các nước thành viên

Câu 19. Khi tham gia vào tổ chức ASEAN Việt Nam sẽ phải đối đầu với nguy cơ nào dưới đây?

A. Mất quyền tự chủ về kinh tế.                                    B. Sự chống phá của các thế lực thù địch.

C. Mất bản sắc dân tộc, do sự hoà tan về văn hoá.     
D. Khó xây dựng nền kinh tế công nghệ cao do không đủ tài nguyên.

Câu 20. Đâu không phải là điểm chung trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, Lào, Campuchia (1945-1954)?

A. Đều chiến đấu  chống lại kẻ thù chung là thực dân Pháp.

B. Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo cuộc đấu tranh giành thắng lợi.

C. Do hoạt động ngoại giao của Đảng Cộng sản Đông Dương, Pháp kí hiệp ước trao trả độc lập.

D. Thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Câu 21. Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu 

A. khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước. 

B. nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ. 

C. nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs). 

D. thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.
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Câu 1: Sự kiện đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã là
A. nửa sau thập kỉ 1950, nhiều nước Bắc Phi và Tây Phi giành được độc lập.
B. năm 1975, các thuộc địa còn lại ở châu Phi đã giành được độc lập.
C. năm 1975, thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla.
D. tháng 4 – 1994, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi.
Câu 2: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xếp vào phong trào

A. chống chế độ độc tài thân Mĩ.                         B. giải phóng dân tộc.

C. bảo vệ hòa bình thế giới.                                 D. chống chủ nghĩa phát xít.
Câu 3: “Hồ Chí Minh – Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ” đã được nhân dân nước nào sử dụng như một khẩu hiệu tiến công khi đánh đổ thực dân Pháp năm 1962?

A. An – giê – ri.                      B. Tuy – ni – di.                       C. Ma – rốc.               D. Xu – đăng.
Câu 4: Thắng lợi  được xem là “lá cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. cách mạng Mê-hi-cô.
        


B. cách mạng Ê-cu-a-đo.     
C. cách mạng Cu-ba.
        



D. cách mạng Chi – lê.
Câu 5: Cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập ở Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì khác so với châu Á và châu Phi?

A. Đấu tranh  xóa bỏ chống chế độ độc tài thân Mĩ, thành lập các chính phủ tiến bộ.

B. Đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ( Apacthai).

C. Đấu tranh theo khuynh hướng cách mạng vô sản.

D. Đấu tranh nhằm lật đổ chính quyền thực dân cũ, giành độc lập.
Câu 6: Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là Năm châu Phi vì
A.  nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.           
B.  phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.

C. 17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập.                

 D. châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy”.
Câu 7: Tên tuổi của Nen-xơn Man-đê-la gắn liền với phong trào?

A.  Chống ách thống trị của bọn thực dân.               B. Giải phóng dân tộc ở An-giê-ri. 

C. Giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la.                         D. Chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Câu 8: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, âm mưu của Mỹ đối với Mỹ Latinh là :

A. Biến Mỹ Latinh trở thành “sân sau” của mình.

B. Lôi kéo các nước Mỹ Latinh vào khối quân sự

C. Tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền ở các nước Mỹ Latinh.

D. Khống chế các nước Mỹ Latinh không cho quan hệ với các nước khác.

Câu 8: Chiến thắng nào đã ảnh hưởng đến phong trào cách mạng của một số thuộc địa của Pháp ở châu Phi?

A. Cách mạng của binh lính và sĩ quan  Ai Cập thắng lợi (1952)

B. Chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam(1954).

C. Cách mạng Trung Quốc thành công (1949).

D. Phong trào đấu tranh giành độc lập thắng lợi ở Angiêri (1954 – 1962
Câu 9: Kẻ thù chủ yếu của nhân dân Mĩ La – tinh là:

A.Chế độ phân biệt chủng tộc                                                          B.Chủ nghĩa thực dân cũ

C.Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới                D.Giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 10: Sự kiện đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi?

A. 1960: “Năm châu Phi”.                                                  B. 1962: An-giê-ri được công nhận độc lập.

C. 1994: Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.   
D. 11/1975 : Thắng lợi của cách mạng Angôla ra đời.
Câu 11. Chủ nghĩa Apacthai có nghĩa là:

A. Sự phân biệt tôn giáo   



B.  Sự phân biệt sắc tộc   
C. Đạo luật về sự kỳ thị chủng tộc     


D. Sự phân biệt chủng tộc
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Câu 1: Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. áp dụng những thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.

B. lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.

C. các công ty, tập đoàn tư bản lũng đoạn Mĩ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn.

D. các chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước hiệu quả.

Câu 2: Ý nào sau đây không phải là mục tiêu cơ bản trong “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ? 

A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

B. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

C. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

D. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

Câu 3: Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947 được xem là sự khởi đầu cho

A. chính sách thực lực của Mĩ sau chiến tranh lạnh.                          

B. mưu đồ làm bá chủ thế giới của Mĩ.

C. chính sách chống Liên Xô gây nên tình trạng chiến tranh lạnh.      

D. chính sách chống phong trào giải phóng dân tộc thế giới. 
Câu 4: Lí do Mĩ đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về khoa học-kĩ thuật

A. Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai

B. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm chiến lược 

C. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.

D. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh
Câu 5: Chọn phương án đúng nhất:

1. Khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ không phải là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới 

2. Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới 

3. Khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, Liên Xô tan rã, Mĩ trở thành bá chủ thế giới 

4. Nước Mĩ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay vẫn giữ vị trí đứng đầu thế giới về kinh tế 

A. 1- đúng, 2 - đúng, 3 - sai, 4 – đúng                            B. 1 - đúng, 2 - đúng, 3 - đúng, 4 - sai

C. 1- sai, 2 - đúng, 3 - sai, 4 – đúng                                D. 1 - sai, 2 - đúng, 3 - đúng, 4 – sai

Câu 6: Nội dung “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào?

A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi, Mĩ Latinh

B. Ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa 

C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới 

D. Khống chế các nước đồng minh của Mĩ

Câu 7: Thành tựu nào không phải của Mĩ?

A. Năm 1948 chiếm 56% sản luợng công nghiệp toàn thế giới

B. Đi đầu trong các lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới, vật liệu mới…

C. Năm 1961 phóng tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh trái đất

D. Nền kinh tế chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới

Câu 8: Khoảng hai thập niên đầu sau CTTG II, đã xuất hiện trung tâm kinh tế, tài chính lớn nào?

A. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ- Tây Âu
        B. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ- Nhật Bản

C. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ- Nhật Bản         D. Mĩ là trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất thế giới

Câu 9: Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời Tổng thống Mĩ là gì?

A. Chuẩn bị tiến hành “ Chiến tranh tổng lực”                          B. Chiến lược toàn cầu hóa

C. Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ                              D. Chủ nghĩa lấp chỗ trống

Câu 10: Vào thập niên 90, Mĩ sử dụng khẩu hiệu “dân chủ” ở nước ngoài nhằm mục đích gì?

A. Làm công cụ để thống trị các nước khác                    B. Làm bình phong để xâm lược các nước khác

C. Làm công cụ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác    
D. Làm chỗ dựa để xâm lược các nước khác

Câu 11. Trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX), Mĩ coi trọng việc tăng cường 

A. ứng dụng khoa học-công nghệ để phát triển năng lực sản xuất. 

B. khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ. 

C. hợp tác về kĩ thuật với các nước đồng minh để phát triển kinh tế. 

D. trợ giúp cho nền kinh tế các nước tư bản đồng minh phát triển.
Câu 12.Vì sao 1972 Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Liên Xô? 

A. Mĩ muốn bình thường hóa mối quan hệ với Trung Quốc và Liên Xô

B. Mĩ muốn hòa hoãn với Trung Quốc và Liên Xô để chống lại phong trào giải phóng dân tộc

C. Mĩ muốn thay đổi chính sách đối ngoại với các nước xã hội chủ nghĩa

D. Mĩ muốn mở rộng các nước đồng minh để chống lại các nước thuộc địa

 Câu 13. Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào? 

A. Đa cực.             B. Một cực nhiều trung tâm.           C. Đa cực nhiều trung tâm.               D. Đơn cực. 

Câu 14. Chiến lược toàn cầu của Mĩ với 3 mục tiêu chủ yếu, theo em mục tiêu nào có ảnh hưởng trực tiếp đến VN ? 

A.Ngăn chặn và tiến tới tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.          B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

C.Đàn áp phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.          D. Khống chế các nước tư bản đồng minh.
Câu 15: Sau thất bại ở Việt Nam Mĩ tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu với:

A. Học thuyết Truman.               
 B. Học thuyết Rigân.     
C. Học thuyết Aisenhao.     

 D. Chiến lược cam kết và mở rộng
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Câu 1: Nguyên nhân phát triển kinh tế nào là đặc trưng riêng của Tây Âu so với Mĩ và Nhật Bản?

A. Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.

B. Các chính sách và biện pháp điều tiết của Nhà nước.

C. Hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ của Cộng đồng châu Âu (EC).

D. Lợi dụng các cuộc chiến tranh để làm giàu.

Câu 2: Đến đầu thập niên 70 thế kỉ XX, nước nào là cường quốc công nghiệp phát triển nhất Tây Âu?
A. Pháp.
B. CHLB Đức.
C. Mĩ.
D. Anh.
Câu 3 : Hiện nay, tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh là

A. Liên Hợp Quốc (UNO).                                                          B. Liên minh châu Âu (EU).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).                        D. Liên minh châu Phi (AU).
Câu 4: Với cuộc trưng cầu dân ý ngày 24/6/2016, nước nào sẽ tách khỏi EU?

A. Pháp                                 B. Đức                         C. Anh                                   D. Italia 
Câu 5: Nguyên nhân khách quan giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế trước CTTG II?

A. Tập trung sản xuất và tư bản cao                               B. Sự viện trợ của Mĩ trong “ Kế hoạch Mác san”
C. Hợp tác tương trợ giữa các nước Tây Âu                  D. Sự cố gắng vươn lên của từng nước Tây Âu

Câu 6: Yếu tố nào dưới đây không phải là nguyên nhân thúc đẩy kinh tế các nước Tây Âu phát triển

A. Áp dụng những thành tựu khoa học – kỹ thuật hiện đại vào trong sản xuất

B. Nhà nước đóng vai trò to lớn trong việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế phát triển

C. Tận dụng các cơ hội bên ngoài để phát triển kinh tế

D. Sự nỗ lực bóc lột của nhà tư bản đối với công nhân trong nước và người nước ngoài
Câu 7: Các thành viên đầu tiên của Cộng đồng châu Âu (EC) gồm:

A. Pháp, CHLB Đức, Bỉ , Hà Lan, Italia, Lúcxămbua                 

B. Anh, Pháp, CHLB Đức, Hà Lan, Italia, Lúcxămbua                                                                    

C. Anh, Pháp, CHLB Đức, Hà Lan, Italia,Tây Ban Nha               
D. Pháp, CHLB Đức, Hà Lan, Italia,Tây Ban Nha, Bỉ                                                                                               

Câu 8: Định ước Henxinki được kí kết vào đầu tháng 8 năm 1975 đã: 
A. Tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu Âu 

B. Chấm dứt cuộc Chiến tranh lạnh giữ 2 siêu cường Xô – Mĩ 

C. Thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu 

D. Cắt giảm vũ khí chiến lược, hạn chế chạy đua vũ trang giữa các nước 

Câu 9: Kế hoạch Mác-san (6/1947) còn được gọi là 

A. kế hoạch khôi phục châu Âu.                        B. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước châu Âu 

C. kế hoạch phục hưng châu Âu                       D. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu 

Câu 10.Trong giai đoạn 1950-1973, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan tuyên bố độc lập, đánh dấu thời kì

A. “phi thực dân ”.           B. “ thực dân hóa”.             C. “phi thực dân hóa”.         D. “nhất thể hóa”.

Câu 11. Liên minh châu Âu (EU) ra đời không chỉ nhằm hợp các liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà còn

A. cả trong lĩnh vực chính trị và an ninh chung.              
B. cả trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung.

C. cả trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh chung.             D. cả trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại.

Câu 12. Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mácsan của Mĩ (1947) còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào 

A. liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa.    
 B. liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu. 

C. liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu.  
 D. tổ chức chính trị-quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa.

Câu 13: Từ năm 1973 đến năm 1991, nền kinh tế các nước Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái là do

A. Sự suy thoái của nền kinh tế Mĩ.

B. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới 1973.

C. Sự vươn lên và cạnh tranh mạnh mẽ của các nước công nghiệp mới NIC.

D. Sự vươn lên mạnh mẽ và cạnh tranh gay gắt của Nhật Bản.

Câu 14. Vì sao nói "Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh"?

A.Số lượng thành viên nhiều                                       B.Quan hệ với hầu hết các quốc gia trên thế giới 

C.Kết nạp tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị.

D.Chiếm khoảng ¼ GDP của toàn thế giới

Câu 15.Quan hệ Việt Nam-EU ( thiết lập 1990) diễn ra trên những lĩnh vực nào ?

A.Trên tất cả các lĩnh vực theo chiều sâu.                    B.Trên lĩnh vực công nghiệp và thủy sản.

C. Trên lĩnh vực công nghệ và giáo dục.                      D.Trên lĩnh vực nông nghiệp và dầu khí.
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Câu 1: Sự phát triển “thần kỳ” của nền kinh tế Nhật Bản được biểu hiện rõ nhất ở điểm:

A. từ năm 1950 đến 1970, GDP tăng 20 lần, năm 1968 GDP đứng thứ hai thế giới sau Mĩ.

B. từ thập niên 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế -tài chính của thế giới.

C. từ nửa sau những năm 80, Nhật Bản vươn lên thành siêu cường tài chính số một thế giới.

D. từ một nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế- tài chính thế giới.

Câu 2: Nhân tố quyết định hàng đầu dẫn đến Nhật Bản nhanh chóng vươn lên thành một siêu cường kinh tế (sau Mĩ) là

A. vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.      B. con người được coi là vốn quý nhất.
C. các công ty Nhật năng động, có tầm nhìn xa.      D. áp dụng thành công thành tựu khoa học – kĩ thuật.
Câu 3: Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là:

A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.                                            B. Hướng về các nước châu Á.

C. Hướng mạnh về Đông Nam Á.                                       D. Cải thiện quan hệ với Liên Xô.

Câu 4: Chọn phương án đúng nhất:

1. Giai đoạn 1960 – 1973 được gọi là giai đoạn phát triển “thần kì” của Nhật Bản

2. Khoa học- kĩ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chinh phục vũ trụ

3. Từ nửa sau những năm 80, Nhật Bản là siêu cường tài chính với dự trữ vàng và ngoại tệ gấp 3 lần của Mĩ

4. Đến năm 2016 Nhật vẫn chưa phải là thành viên Liên Hợp Quốc vì nước này đã gây ra chiến tranh thế giới thứ hai

A. 1-đúng, 2-sai, 3-sai, 4-sai                                           B. 1-đúng, 2-sai, 3-sai, 4-đúng

C. 1-đúng, 2-sai, 3-đúng, 4-sai                                        D. 1-sai, 2-sai, 3-đúng, 4-đúng
Câu 5: Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới từ khi:

A. Từ 1960 đến 1973                                        
B. Từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ trở đi

C. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX trở đi           
D. Từ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

Câu 6: Để phát triển khoa học – kỹ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác

A. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học – kỹ thuật

B. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng

C. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển

D. Coi trọng việc nhập kỹ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài

Câu 7.Mục tiêu lớn nhất của Nhật Bản muốn vươn đến từ năm 1991 đến năm 2000?

A. Vị trí trên trường quốc tế về kinh tế và chính trị.     B. Là một cường quốc về công nghệ và kinh tế.

C. Là một cường quốc về kinh tế và quân sự.               D. Là một cường quôc về quân sự và chính trị.

Câu 8: Để phát triển khoa học – kỹ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác

A. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học – kỹ thuật

B. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng

C. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển

D. Coi trọng việc nhập kỹ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài

Câu 9: Từ nửa sau những năm 80, Nhật Bản đã vươn lên trở thành:
A. Siêu cường tài chính số 1 thế giới, chủ nợ lớn nhất thế giới.

B. Trung tâm kinh tế - tài chính thế giới.

C. Quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao nhất thế giới.

D. Cường quốc công nghệ phần mềm của thế giới

Câu 10: Hiệp ước nào sau đây được ký kết đã chấm dứt chế độ chiếm đóng của quân Đồng Minh tại Nhật Bản

A. Hiệp ước Rôma.                                                   B. Hiệp ước Hòa bình San Franxixcô.

C. Hiệp ước An ninh Mĩ – Nhật.                              D. Hiệp ước Matrich.

Câu 11: Hiệp ước nào sau đây được ký kết đã đặt nền tảng cho quan hệ mới giữa Mĩ và Nhật Bản?

A. Hiệp ước Hòa bình San Franxixcô.                        B. Hiệp ước Bali.

C. Hiệp ước Matrich.                                                  D. Hiệp ước An ninh Mĩ – Nhật

Câu 12: Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào:

A. Ngày 21 tháng 9 năm 1973                                                         B. Tháng 11 năm 1991

C. Ngày 11 tháng 7 năm 1995                                                         D. Ngày 28 tháng 7 năm 1995
Câu 13. Tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai

A. kinh tế phát triển mạnh, trở thành trung tâm kinh tế - tài chính thế giới             

B. bị quân đội Mĩ chiếm đóng

C. đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề         

D. đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề lại bị quân đội Mĩ chiếm đóng.
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Câu 1: Đâu không phải là đặc trưng nổi bật của quan hệ quốc tế sau thời kì Chiến tranh lạnh?

A. Những cuộc chiến tranh hoặc xung đột quân sự đều liên quan tới sự “đối đầu” giữa hai cực Xô – Mĩ.

B. Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế.

C. Trật  tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành và ngày càng theo xu thế đa cực.

D. Hoà bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều nơi vẫn còn những tranh chấp xung đột, nội chiến.

Câu 2: Ý nào sau đây không đúng về Chiến tranh lạnh?

A. Chiến tranh lạnh tạo ra những xung đột quyết liệt trên lĩnh vực chính trị giữa Liên Xô và Mĩ.

B. Chiến tranh lạnh tạo ra những mâu thuẫn sâu sắc trên lĩnh vực kinh tế giữa Liên Xô và Mĩ.

C. Chiến tranh lạnh tạo ra những đối lập, mâu thuẫn giữa các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trên lĩnh vực văn hóa.

D. Chiến tranh lạnh tạo ra những cuộc xung đột trực tiếp bằng quân sự giữa Liên Xô và Mĩ.
Câu 3: Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc“Chiến tranh lạnh”?

A. Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ.   B. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.

C. Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.              D. Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudơven.

Câu 4: Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là:
A. Cục diện “Chiến tranh lạnh”.                                    B. Xu thế toàn cầu hóa.
C. Sự hình thành các liên minh kinh tế.                         D. Sự ra đời các khối quân sự đối lập.

Câu 5: Biểu hiện nào không thuộc khái niệm “Chiến tranh lạnh”?

A. Các nước tăng cường chạy đua vũ trang

B. Thế giới bị chia thành 2 cực, 2 phe

C. Chiến tranh lạnh trở thành nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế từ trước đến nay

D. Chiến tranh lạnh diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực, trừ sự xung đột trực tiếp bằng quân sự giữa Mĩ và Liên Xô
Câu 6: Mục đích bao quát nhất của “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động là:

A. Thực hiện “chiến lược toàn cầu” làm bá chủ thế giới của đế quốc Mĩ. 

B. Buộc các  nước đồng minh lệ thuộc Mĩ. 

C. Ngăn chặn rồi tiến tới tiêu diệt các nước XHCN. 

D. Đàn áp phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 7: Sau Chiến tranh lạnh, quan hệ quốc tế có nhiều thay đổi. Việt Nam cần ưu tiên cho vấn đề nào nhất?

A. Xây dựng hệ thống quốc phòng mạnh                                           B. Củng cố hệ thống chính trị

C. Xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc         
D. Điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế

Câu 8: Trong cuộc gặp gỡ không chính thức giữa hai nhà lãnh đạo Mĩ và Liên Xô đã cùng tuyên bố vấn đề gì?
A. Vấn đề chấm dứt việc chạy đua vũ trang                     B. Vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân hủy diệt

C. Vấn đề chấm dứt chiến tranh lạnh

                     D. Vấn đề giữ hòa bình an ninh cho nhân loại

Câu 9: Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế?

A. Mĩ và Liên Xô chấm dút chiến tranh lạnh
            B. Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn

C. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ


  D. Xô – Mĩ tuyên bố hợp tác trên mọi phương diện
Câu 10: Sau chiến tranh thế giới thứ hai,mưu đồ bao quát của Mĩ là:

A. Tiêu diệt Liên xô và các nước  XHCN                   

B. Tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc ở Á – Phi – Mĩ Latinh

C. Tiêu diệt phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa          

D. Làm bá chủ toàn thế giới

Câu 11. Tại Quốc hội Mĩ (12-3-1947), Tổng thống Truman đề nghị 

A. thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

B. giúp đỡ nước Pháp kéo dài cuộc chiến tranh Đông Dương. 

C. thực hiện Kế hoạch Mácsan, giúp Tây Âu phục hồi kinh tế. 

D. viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì.

Câu 12: Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng mà chiến tranh lạnh để lại là:  
A. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới. 

B. Nhiều căn cứ quân sự được thiết lập ở Đông Đức và Tây Đức.

C. Các nước phải chịu sự áp đặt của Xô-Mĩ.                                                   

D. Các nước chạy đua vũ trang.

Câu 13: Một trong những nguyên nhân Xô-Mĩ chấm dứt chiến tranh lạnh là:

A.  Cuộc chạy đua vũ trang làm Xô- Mỹ quá tốn kém và suy giảm về nhiều mặt.

B. Nhân dân các nước thuộc địa phản đối cuộc chiến này.         

C. Liên Hợp Quốc yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh.

D. Nhân dân thế giới phản ứng quyết liệt cuộc chiến tranh lạnh.

Câu 14. Đánh dấu sự xác lập cục diện 2 cực, 2 phe tạo nên bởi

A. Học thuyết Truman của Mĩ.
B. chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ.
C. sự thành lập khối quân sự NATO và Hiệp ước Vácsava. 
D. “Kế hoạch Mác-san” và sự ra đời của khối quân sự NATO.
Câu 15. Sau chiến tranh, Mĩ dựa vào yếu tố nào để cho mình có quyền thống trị thế giới?

A. Là một nước tư bản giàu mạnh nhất lại nắm độc quyền vũ khí nguyên tử

B. Là một nước thắng trận lại nắm độc quyền về vũ khí nguyên tử  

C. Là nước thắng trận nên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất

D. Là nước đứng đầu trong phe TBCN.
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Câu 1: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước?
A. Biết khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.                          
 B. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.
C. Áp dụng thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.       
 D. Tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm.
Câu 2: Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay so với cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ  XVIII – XIX  là gì?

A. Mọi phát minh kĩ thuật đều dựa vào kinh nghiệm cuộc sống.
B. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất.

C. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

D. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống.
Câu 3: Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ bắt đầu vào khoảng thời gian
A. từ những năm 40 của thế kỉ XX.                          

B. từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973.

C. từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918).    

D. từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 – 1945).

Câu 4: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật ngày nay là

A. kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.                 
B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

C. sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.         
D. mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.

Câu 5: Ý nào sau đây không phản ánh xu thế phát triển chính của thế giới ngày nay?

A. Các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

B. Giữa các nước lớn có sự điều chỉnh quan hệ theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.

C. Trong quan hệ quốc tế dần hình thành một trật tự thế giới mới – trật tự thế giới đơn cực, do Mĩ đứng đầu.

D. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước.
Câu 6. Xu thế toàn cầu hoá trên thế giới là hệ quả của 

A. sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế.                   B. cuộc cách mạng khoa học – công nghệ. 

C. sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia.             D. sự liên kết các tổ chức khu vực

Câu 7. Xét về bản chất, toàn cầu hóa là 

A. sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. 

B. sự tăng cường sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn trên toàn cầu. 

C. sự tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, tác động, phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước. 

D. sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

Câu 8: Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ bắt đầu vào khoảng thời gian:

A. Từ những năm 40 của thế k XX                             B. Từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973
C. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất              D. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai)

Câu 9: Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

A. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.                      B. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.

C. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.        D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.

Câu 10: Hai cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật mà nhân loại đã trải qua, đó là những cuộc cách mạng nào, vào thời gian nào?

A. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII và Cách mạng khoa học – kỹ thuật thế kỷ XX

B.  Cuộc cách mạng kỹ  thuật thế kỷ XVIII và Cách mạng khoa học – kỹ thuật thế kỷ XX

C. Cuộc cách mạng Công nghiệp thế kỷ XVIII – XIX và cách mạng khoa học – kỹ  thuật từ những năm 40 của thế kỷ XX đến nay

D. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII – XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỷ XX

Câu 11: Nguồn gốc sâu xa của hai cuộc cách mạng :

A. Sự bùng nổ dân số                 

B. Nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của cuộc sống con người
C. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí mới          

D. Yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân

Câu 12: Sau chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia đều ra sức điều chỉnh:

A. Nền kinh tế và quốc phòng cho phù hợp với tình hình mới        

B. Chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm

C. Chiến lược lấy quốc phòng làm trọng tâm         

D. Chiến lược phát triển kinh tế quốc phòng theo xu thế toàn cầu hóa

Câu 13: Sau cuộc chiến tranh lạnh, quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng nào?

A. Đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp                  B. Chạy đua vũ trang, đối đầu

C. Cạnh tranh khốc liệt với nhau                                                  D. Có lúc đối thoại, có lúc đối đầu
Câu 14: Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ là:

A. Cải tiến việc tổ chức sản xuất          
B. Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất như: công cụ, vật liệu, máy móc

C. Cải tiến việc quản lí sản xuất         

  D. Cải tiến việc phân công lao động

Câu 15. Biểu hiện nào dưới đây phản ánh đúng xu thế toàn cầu hóa hiện nay? 

A. Sự phát triển và xã hội hóa lực lượng sản xuất.          
C. Sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế các nước trên thế giới.

B. Sự tăng trưởng cao của các nền kinh tế.                      
 D.Sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ thương mại quốc tế.
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Câu 1: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La Tinh đã tác động đến quan hệ quốc tế như thế nào?

A. Làm cho hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, là chỗ dựa cho phong trào giải phóng dân tộc.

B. Làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sụp đổ hoàn toàn, bản đồ chính trị thế giới có những thay đổi to lớn và sâu sắc.

C. Làm cho địa vị kinh tế các nước đế quốc giảm, tác động đến nền kinh tế thế giới.

D. Làm cho cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại đạt những thành tựu kì diệu nâng cao chất lượng sống cho con người.
Câu 2: Đặc trưng nổi bật nhất của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Phong trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh.

B. Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất.

C. Chia làm hai phe –  tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe.
D. Chủ nghĩa xã hội ngày càng lớn mạnh, trở thành hệ thống thế giới.

Câu 3: Kết quả lớn nhất mà phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đạt được 

A. Chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai) bị xóa bỏ.

B. Nhiều quốc gia tuyên bố độc lập và ngày càng có vai trò to lớn trong đời sống kinh tế, chính trị thế giới.

C. Làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân và chế độ phân biệt chủng tộc 
D. Làm cho các nước đế quốc suy yếu, kiệt quệ.

Câu 4: Ý không phải là chuyển biến quan trọng của hệ thống đế quốc chủ nghĩa nửa sau thế kỉ XX

A. Mĩ vươn lên thành đế quốc giàu mạnh nhất, thực hiện chiến lược toàn cầu nhằm mưu đồ bá chủ thê giới
B. Hình thành các trung tâm kinh tế lớn của thế giới

C. Xuất hiện xu hướng liên kết khu vực dẫn tới sự ra đời nhiều tổ chức hợp tác kinh tế, chính trị lớn
D. Ba trung tâm kinh tế - tài chính Mĩ – Tây Âu – Nhật Bản vươn lên lũng đoạn thị trường thế giới.
Câu 5: Ý nào sau đây không phản ánh xu thế phát triển chính của thế giới ngày nay:

A. Các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm.
B. Giữa các nước lớn có sự điều chỉnh quan hệ theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.

C. Trong quan hệ quốc tế dần hình thành một trật tự thế giới mới – trật tự thế giới đơn cực, do Mĩ đứng đầu.
D. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Câu 6: Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đến quan hệ quốc tế như thế nào?

A. Tạo ra xu thế toàn cầu hóa, tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi và hợp tác quốc tế.
B. Tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt về công nghệ giữa các nước.
C. Giúp các nước xích lại gần nhau nhờ các phương tiên giao thông và thông tin liên lạc hiện đại.
D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Câu 7: Đảng ta nhận định như thế nào về tác động của xu thế toàn cầu hóa đối với Việt Nam?

A. Là một cơ hội lớn để Việt Nam vươn lên, hiện đại hóa đất nước.
B. Là một thách thức lớn đối với các nước kém phát triển, trong đó có Việt Nam.
C. Là một cơ hội, đồng thời là một thách thức lớn đối với sự phát triển của dân tộc.
D. Không có ảnh hưởng lớn gì đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Câu 8: Sau năm 1945 thế giới như bị phân đôi:

A. Do sự tranh giành quyền lợi giữa các nước thắng trận, nổi bật là Liên Xô và Mĩ.

B. Do sự xung đột chính trị giữa hai phe XHCN và TBCN

C. Do xu thế muốn vươn lên làm bá chủ thế giới của các siêu cường kinh tế

D. Do Liên Xô chống lại âm mưu chống phá phong trào cách mạng thế giới của Mĩ.

Câu 9: Đặc điểm nổi bật của CNXH sau chiến tranh thế giới thứ 2 là:

A. Trở thành hệ thống thế giới                           B. Có nhiều thắng lợi đối với chiến lược toàn cầu của Mĩ
C. Sản xuất ra lượng hàng hóa khổng lồ      D. Khoa học kĩ thuật phát triển vượt bậc

Câu 10: Biến chuyển rõ nhất của hệ thống chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai:

A. Hệ thống thuộc địa bị thu hẹp trên toàn thế giới

B. Các nước phát xit bại trận đều quay lại liên minh với Mĩ

C. Mĩ vươn lên trở thành đế quốc giàu mạnh nhất với mưu đồ thống trị thế giới

D. Các nước đế quốc tăng cường lực lượng chống Liên Xô

Câu 11: Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, xu hướng phát triển chung của các nước tư bản hiện nay là:

A. Tập trung nghiên cứu, phát minh và bán bản quyền thu lợi nhuận

B. Liên kết kinh tế khu vực để tăng sức cạnh tranh

C. Đầu tư nhiều cho giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao

D. Mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các nước trên thế giới

Câu 12: Sau chiến tranh lạnh, quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp vì:

A. Các nước đều trong tình trạng thăm dò tiềm lực lẫn nhau

B. Mọi sự đối đầu và xung đột sẽ làm họ mất nhiều cơ hội trong thời đại toàn cầu hóa

C. Các nước đều muốn tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi giúp họ vươn lên và xác lập ưu thế trong trật tự thế giới mới

D. Các nước lớn muốn cạnh tranh trên lĩnh vực kinh tế

Câu 13. Tình hình quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai có đặc điểm nổi bật là:

A. Quan hệ quốc tế chỉ giới hạn trong khuôn khổ từng khu vực, từng châu lục

B. Quan hệ quốc tế bị chi phối bởi cuộc chiến tranh lạnh giữa 2 cực Xô – Mĩ

C. Quan hệ quốc tế bị gián đoạn do các cuộc xung đột tôn giáo và sắc tộc

D. Quan hệ quốc tế rất đa dạng và phức tạp

BÀI 12

Câu 1: Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam (1919 – 1929)?
A. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

B. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

C. Để bù đắp thiệt hại do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra.

D. Để bù đắp những tổn thất của cuộc khai thác lần thứ nhất.

Câu 2: Dưới tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam

A. là nền nông nghiệp lạc hậu, mất cân đối và bị cột chặt vào kinh tế Pháp. 

B. phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, bị cột chặt vào kinh tế Pháp.

C. có yếu tố tư bản chủ nghĩa nhưng vẫn là nền công  nghiệp lạc hậu.

D. là nền nông nghiệp phát triển, đặc biệt là đồn điền cao su.

Câu 3: Đặc điểm nào mang tính khách quan, quyết định sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của giai cấp công nhân?

A. Có quan hệ gắn bó tự nhiên với giai cấp nông dân.  

B. Sống tập trung ở nhà máy, xí nghiệp, đồn điền.

C. Có  ý thức tổ chức, kỉ luật cao.                                          
D. Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.

Câu 4: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.

B. mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.

C. mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với thực dân Pháp và giai cấp tư sản.

D. mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản Việt Nam với tư sản Pháp.

Câu 5: Các phong trào đấu tranh của tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 nhằm mục đích

A. chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế cho giai cấp mình, đòi một số quyền tự do dân chủ .

B. đấu tranh đòi đánh đổ chế độ phong kiến, thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản.

C. đấu tranh đòi đánh đổ đế quốc Pháp và chính quyền phong kiến tay sai.

D. đòi chính quyền thuộc địa cải thiện đời sống cho nhân dân thuộc địa.

Câu 6: Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son – Sài Gòn tháng 8/1925 đã đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam?

A. Đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Đây là cuộc đấu tranh có tổ chức, quy mô lớn khắp cả nước và giành được thắng lợi.

C. Là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân do Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên lãnh đạo, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế.

D. Lần đầu tiên giai cấp công nhân kết hợp đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế và đòi quyền lợi chính trị, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế.

Câu 7: Hoạt động đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định, muốn cứu nước giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản là
A. 6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vec-xai bản Yêu sách của nhân dân An Nam đòi Pháp thừa nhận các quyền tự do,dân chủ…của dân tộc Việt Nam.

B. 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo  lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I Lênin.

C. 12/1920,Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

D. 6/1923 ,Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân, dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V(1924).

Câu 8: Người chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản là

A. Nguyễn Ái Quốc.                B. Trần Phú.                C. Lê Hồng Phong.                  D. Trịnh Đình Cửu.

Câu 9: Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng được ra đời từ tổ chức nào?

A. Tân Việt cách mạng đảng.                                        B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

C. Việt Nam Quốc Dân Đảng.                                       D. Đảng Thanh niên.

Câu 10: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là

A. mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng.       
B. ra báo Thanh niên và viết tác phẩm Đường Kách mệnh.

C. chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức.              
D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 11: Sắp xếp theo thứ tự sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929: 1.Đông Dương Cộng sản đảng, 2. Đông Dương cộng sản liên đoàn, 3. An Nam Cộng sản đảng.

A. 1-2-3                 B. 1-3-2                   C. 3-2-1                          D. 2-1-3
Câu 12: Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

A. báo Thanh niên.          B. tác phẩm Đường Kách mệnh.    C. báo Người nhà quê.       D. báo Sự thật.

Câu 13: Phong trào diễn ra trên qui mô cả nước, từ Bắc chí Nam, từ nông thôn đến thành thị, không khoan nhượng, không thỏa hiệp kẻ thù, mang tính thống nhất cao... Là đánh giá về

A. phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX.                               

B. phong trào yêu nước dân tộc dân chủ đầu thế kỉ XX.
C. phong trào yêu nước dân tộc dân chủ sau chiến tranh thế giới thứ nhất.       

D. phong trào cách mạng 1930-1931.
Câu 14: Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 vì

A. Xô viết thực hiện quyền làm chủ của quần chúng.                    B. Xô viết chia ruộng đất cho dân cày.

C. Xô viết thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.        D. Xô viết là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Câu 15: Sự kiện lịch sử thế giới nào đã tác động làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918.  B. Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.

C. Quốc tế Cộng sản được thành lập năm 1919.     D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công năm 1917.

Câu 16: Đặc điểm lớn nhất của phong trào yêu nước Việt Nam trong thời gian 1919 -1930 là

A. xuất hiện hai khuynh hướng phong kiến và tư sản.    B. xuất hiện khuynh hướng vô sản.

C. xuất hiện hai khuynh hướng phong kiến và vô sản.    D. xuất hiện hai  khuynh hướng tư sản và vô sản.
Câu 17. Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là

A. vơ vét triệt để nguồn tài nguyên ở Đông Dương.

B. tăng cường đầu tư với quy mô lớn, tốc độ nhanh vào tất cả các ngành kinh tế

C. đầu tư chủ yếu vào nông nghiệp và khai mỏ.

D. biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ cho nền công nghiệp Pháp.

Câu 18. Trong cuộc khai thác lần thứ hai ở Việt Nam, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào:

A. Thương nghiệp             B. Giao thông vận tải                      C. Công nghiệp               D. Nông nghiệp

Câu 19. Các phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam1919 – 1925 nhằm mục đích

A. chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế cho bộ phận giai cấp mình, đòi một số quyền tự do dân chủ .

B. đấu tranh đòi đánh đổ chế độ phong kiến, thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản.

C. đấu tranh đòi đánh đổ đế quốc Pháp và chính quyền phong kiến tay sai.

D. đòi chính quyền thuộc địa cải thiện đời sống cho nhân dân thuộc địa.
Câu 20. Đảng Lập hiến được thành lập năm 1923 là tổ chức của giai cấp nào?

A. Tiểu tư sản trí thức          



B. Tư sản và tiểu tư sản         
C. Tư sản và địa chủ Nam Kì   


D. Tư sản dân tộc

Câu 21. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã có sự chuyển biến như thế nào trong lập trường tư tưởng?

A. Từ tư tưởng dân chủ tư sản kiểu cũ sang tư tưởng dân chủ tư sản kiểu mới.

B. Từ tư tưởng dân chủ tư sản sang tư tưởng vô sản.

C. Từ chủ nghĩa dân tộc sang lập trường dân chủ tư sản.

D. Từ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc sang tư tưởng vô sản.

Câu 22. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn từ năm 1919 – 1924 là
A. tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

B. truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào trong nước.

C. tập hợp, giác ngộ thanh niên yêu nước Việt Nam; chuẩn bị về mặt tổ chức cho việc thành lập Đảng.

D. tập hợp lực lượng yêu nước trên thế giới cùng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

Câu 23. Trong những năm 1925 và 1926, ở nước ta diễn ra sự kiện nổi bật là

A. nhân dân xuống đường mít tinh kỉ niệm sự kiện Phạm Hồng Thái ám sát toàn quyền Đông Dương

B. cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu (1925),các cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh (1926)

C. nhân dân xuống đường mít tinh, biểu tình ủng hộ Phan Châu Trinh viết “Thất điều trần” vạch tội vua Khải Định

D. giai cấp tư sản và tiểu tư sản – trí thức đòi thực dân Pháp cho xuất bản các loại sách báo tiến bộ

Câu 24. Công hội là tổ chức chính trị của công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn do

A. Tôn Đức Thắng thành lập                                             B. Đặng Thai Mai thành lập

C. Trần Huy Liệu thành lập                                               D. Nguyễn An Ninh thành lập
Câu 25. Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấ tự giác?
A. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922).  

B. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kỳ (1922).

C. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925).

D. Cuộc bãi công của 1.000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926).

Câu 26. Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước châu Phi thành lập “Hội liên hiệp thuộc địa” ở Pa-ri nhằm 

A. Đoàn kết các lực lượng cách mạng thế giới chống chủ nghĩa thực dân.

B. Xuất bản các loại sách báo để truyền bá chủ nghiã Mac-Lênin về nước.

C. Kêu gọi nhân dân các nước ủng hộ cách mạng Việt Nam.

D. Kêu gọi nhân dân các nước ủng hộ cách mạng tháng 10 Nga và tán thành sự thành lập Quốc tế cộng sản.

Câu 27. Sự kiện ngày 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô là

A. Người dự Đại hội nông dân quốc tế                         B. Người dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V

C. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ                            D. Người dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản

Câu 28. Ngày 11/11/1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để 

A. viết sách “Đường Kách mệnh”
B. viết sách “Bản án chế độ thực dân Pháp”

C. trực tiếp lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc

D. trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc 
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Câu 1: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản giành quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930.                     
 B. Tân Việt Cách mạng đảng thành lập năm 1925.

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời năm 1925.                 
D. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 .

Câu 2: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản năm 1930 được thể hiện là

A. tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn.                              B. đào tạo thanh niên giác ngộ cách mạng.

C. chủ trì Hội nghị, soạn thảo Chính cương, Sách lược vắn tắt.         

D. truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

Câu 3: Những cuộc bãi công của công nhân Việt Nam bắt đầu liên kết thành phong trào chung từ khi

A. thợ máy xưởng Ba Son bãi công, không chịu sửa chữa chiến hạm Misơlê cho Pháp năm 1925.

B. ba tổ chức cộng sản hợp nhất thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

C. Xô viết được thành lập ở Nghệ – Tĩnh, thực hiện quyền làm chủ của giai cấp công nhân năm 1930 – 1931.

D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa” cuối năm 1928.

Câu 4: Sắp xếp các sự kiện dưới  đây  theo đúng trình tự thời gian sau: 1. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; 2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sáng lập báo Thanh niên; 3. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập; 4. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập.

A. 2,1,4,3.
B. 1,2,3,4.
C. 3,1,2,4.
D. 2,1,3,4.
Câu 5: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và

A. phong trào nông dân ở Việt Nam.                              B. phong trào tư sản ở Việt Nam.

C. phong trào yêu nước ở Việt Nam.                              D. phong trào cách mạng ở Việt Nam.

Câu 6. Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919-1925? 

A. Người nhà quê.                   B. Tin tức.                              C. Tiền phong.                      D. Dân chúng

Câu 7. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập nhằm

A. truyền bá lí luận giải phóng dân tộc và tổ chức đấu tranh cho nông dân.

B. truyền bá lí luận giải phóng dân tộc và tổ chức đấu tranh cho công dân.

C. tập hợp thanh niên, trí thức Việt Nam vào cuộc đấu tranh đánh đổ đế quốc Pháp.

D. tổ chức, lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai.

Câu 8. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

A. chính đảng vô sản đầu tiên ở Việt Nam.       

B. tổ chức chính trị quá độ để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. tổ chức cách mạng của Việt kiều tại Trung Quốc.                 

D. một chi bộ của Quốc tế Cộng sản.

Câu 9. Mục đích chủ yếu của báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc là

A. trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ Hội để tuyên truyền cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

B. tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân.

C. tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc.

D. đoàn kết quần chúng đứng dậy đấu tranh chống đế quốc và tay sai.

Câu 10. Năm 1929, ở Việt Nam xuất hiện các tổ chức cộng sản nào?

A. Chi bộ cộng sản, Tân Việt cách mạng Đảng, Việt Nam Quốc dân đảng

B. Chi bộ cộng sản, Tân Việt cách mạng Đảng, An Nam cộng sản đảng

C. Việt Nam Quốc dân Đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng

D. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Câu 11. Ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản trong năm 1929 ở Việt Nam?

A. Phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản.

B. Báo hiệu thời cơ cách mạng đã đến, dân tộc Việt Nam có điều kiện nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa.

C. Phản ánh cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng vô sản và tư sản và sự thất bại của khuynh hướng cứu nước theo con đường dân chủ tư sản.

D. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh.

Câu 12. Công lao của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 - 1930 ở Việt Nam là:

A. phê phán những hạn chế của các tổ chức cộng sản, kêu gọi các tổ chức cộng sản thống nhất thành một Đảng duy nhất.

B. phê phán những hạn chế của các tổ chức cộng sản, triệu tập, chủ trì hội nghị thành lập Đảng và soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên.

C. tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc và thành lập ra Đảng Cộng sản – đội tiên phong của giai cấp công nhân.

D. trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản, lãnh đạo cách mạng Việt Nam chống thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

Câu 13: Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là 
A. Độc lập, tự do.                                                  B. Độc lập, tự do, hạnh phúc.

C. Người cày có ruộng.                                         D. Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến tay sai.

Câu 14. Theo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam lúc này là

A. đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.

B. đánh đổ đế quốc Pháp và binh lính người Việt, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.

C. đánh đổ đế quốc Pháp,phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập, tự do.

D. đánh đổ chế độ phong kiến và tay sai, đưa nước ta lên con đường tư bản chủ nghĩa.

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo? 

A. Đảng Thanh niên.       B. Đảng Lập hiến.      C. Việt Nam Quốc dân Đảng.     D. Việt Nam nghĩa đoàn

Câu 16. Lí luận nào đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam? 

A. Lí luận Mác - Lênin.                                           B. Lí luận đấu tranh giai cấp. 

C. Lí luận cách mạng vô sản.                                  D. Lí luận giải phóng dân tộc 

Câu 17. Vai trò to lớn của hội Việt Nam cách mạng thanh niên với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là:

A. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho việc thành Đảng

B. Tuyên thuyền lí luận cách mạng giải phóng dân tộc ở VN

C. Xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống tổ chức cho sự ra đời của Đảng

D. Thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển

Câu 19: Tại sao phong trào yêu nước VN tiêu biểu là VN quốc dân Đảng sau chiến tranh đến đầu 1930  đều thất bại

A. Do giai cấp tư sản dân tộc còn non kém về kinh tế và chính trị

B. Do giai cấp tư sản dân tộc non yếu và lựa chọn con đường đấu tranh không phù hợp

C. Do thiếu sự lãnh đạo thống nhất và tổ chức đấu tranh

D. Do thế lực đế quốc và tay sai hùng mạnh

Câu 20: Ý nghĩa lịch sử của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản VN đầu năm 1930 là

A.  một bước ngoặc lịch sử vĩ đại của cách mạng VN       

B. sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho cách mạng

C. mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng         

D. kết quả cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở VN

Câu 21. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản giành quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam ? 

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra đời.                B. Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hoá.

C. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản.                             D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

Câu 22. Tác phẩm nào dưới đây là cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Báo Thanh Niên.
   B. Đường Cách Mệnh.      C. Bản án chế độ thực dân.    D. Báo Người cùng khổ.

Câu 23. Tác phẩm nào dưới này tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luỵên đào tạo cán bộ cách mạng ?

A. Nhật kí trong tù.                   
 B. Đường Cách mệnh.       
 
C. Hồ Chí Minh toàn tập      
 
 D. Bản án chế độ thực dân Pháp.

Câu 24. Các sách báo nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925?

A. Người cùng khổ, Thanh niên, Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường kách mệnh, Nhân đạo. 

B. An Nam trẻ, Người cùng khổ, Thanh niên, Bản án chê độ thực dânPháp, Đường kách mệnh.
'

C. Người cùng khổ, Người nhà quê, Thanh niên, Bản án chế độ thực dânPháp.

D. An Nam trẻ, Người cùng khổ,Thanh niên, Bản án chế độ thực dânPháp.

Câu 25.  Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là
A. văn kiện của Đảng.                                        B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng.
C. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.    
D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 26. Đại biểu của tổ chức cộng sản nào dưới đây không tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

A. Đông Dương Cộng sản Đảng.            B. An Nam Cộng sản Đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.           D. An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Câu 27. Sự kiện dưới đây diễn ra tại nhà số 5D phố Hàm Long -Hà Nội (3-1929)?

A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng                        B. Thành lập Đông dương Cộng Sản liên đoàn 

C. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời              

D. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

Câu 28. Khởi nghĩa Yên Bái (02-1930) thất bại đã chứng tỏ điều gì?

A. vẫn tiếp tục hoạt động và gây ảnh hưởng lớn ở Bắc kì.    

B. đi vào hoạt động bí mật chờ thời cơ để tiếp tục khởi nghĩa.

C. Việt Nam Quốc dân Đảng chấm dứt ảnh hưởng với cách mạng Việt Nam.

D. đã thoả hiệp với Pháp chống lại phong trào cách mạng của ta.
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Câu 1: Sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam chứa đựng những mâu thuẫn cơ bản nào?

A. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản. 

B. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.

C.  Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.

D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa

Câu 2: Ngày 1/5/1930, ở Việt Nam diễn ra sự kiện gì ?.

A. Lần đầu tên giai cấp công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, thể hiện tình đoàn kết cách mạng với nhân dân lao động thế giới. 

B. Công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động tổ chức cuộc mít tinh khổng lồ ở Quảng trường Đấu Xảo (Hà Nội).

C. Lần đầu tiên cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm xuất hiện trong các cuộc đấu tranh của giai cấp nông dân Việt Nam.

D. Lần đầu tên giai cấp công nhân Việt Nam tổ chức mit tinh quy mô lớn.

Câu 3: Sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nông dân Nghệ - Tĩnh với phong trào đấu tranh cả nước trong năm 1930 là:  

A. Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống .

B. Nông dân đấu tranh chưa có khấu hiệu cụ thể.

C Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.

D. Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.

Câu 4: Phong trào đấu tranh ở Nghệ - Tĩnh sau ngày 12/9/1930 đã dẫn đến hiện tượng gì? 

A. Đảng cộng sản Việt Nam quyết định nâng mục tiêu đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế lên đấu tranh lật đổ đế quốc – phong kiến tay sai.

B. Chính quyền tay sai cấp thôn – xã tích cực hỗ trợ thực dân Pháp đàn áp, khủng bố phong trào.

C. Chính quyền của đế quốc phong kiến bị tê liệt và tan rã ở nhiều nơi.

D. Đảng đã phát động nhân dân đấu tranh vũ trang giành chính quyền thắng lợi.

Câu 5: Điểm khác biệt nhau cơ bản giữa Luận cương chính trị với Cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì   

A. Luận cương xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nhưng nặng về đấu tranh giai cấp.

B. Luận cương không xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nhưng lại nặng về đấu tranh dân tộc.

C. Luận cương không xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa,  nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.

D. Luận cương xác định nhiệm vụ đấu tranh dân tộc là hàng đầu nhưng không đề ra được sách lược liên minh giai cấp, đoàn kết dân tộc.

Câu 6: Luận cương chính trị xác định động lực chính của cách mạng Đông Dương là?

A. Giai cấp nông dân, công nhân, trí thức.    B. Giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản.

C. Giai cấp công nhân, nông dân.                  D. Giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.
Câu 7: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931:

A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933

B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố dã man những người yêu nước sau thất bại của khởi nghĩa Yên Bái

C. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng công - nông rộng khắp trong cả nước

D. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân

Câu 8: Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ tháng 9/1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 - 1931 dần dần đạt tới đỉnh cao?

A. Phong trào diễn  ra sôi nổi, rộng khắp trong cả nước

B. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ -  Tĩnh 

C. Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để

D. Đã thực hiện được liên minh công nông vững chắc

Câu 9: Tính chất nào dưới đây không phải là bản chất của Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh?

A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ            

B. Chia ruộng đất công cho dân cày nghèo, bãi bỏ các thứ thuế vô lý

C. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới              

D. Mở lớp dạy chữ Hán cho các tầng lớp nhân dân

Câu 10: Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A. Cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)

B. Chính quyền Xô viết được thành lập ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
C. Cuộc đấu tranh của công nhân Vinh - Bến Thủy

D. Cuộc biểu tình của công nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930

Câu 11: Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng VN được nêu ra trong Luận cương chính trị là

A. đánh đổ đế quốc và phong kiến                               B. đánh đổ phong kiến và đế quốc

C. đánh đổ phong kiến và tư sản phản cách mạng               D. đánh đổ đế quốc và tư sản phản cách mạng

Câu 12: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về

A. đấu tranh giải phóng dân tộc                                   B. đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất

C. đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp                   D. đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng

Câu 13: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là  

A. chủ nghĩa đế quốc, thực dân                                           B. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

C. chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc                     D. chủ nghĩa phát xít

Câu 14. Luận cương chính trị (10-1930) của ĐCS Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là 

A. nông dân.                 B. công nhân.                      C. tư sản dân tộc.                D. tiểu tư sản trí thức. 

Câu 15: Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị lần thứ nhất BCH TW Đảng tháng 10. 1930

A. Đổi tên Đảng Cộng sản VN thành ĐCS ĐD            B. Cử BCH trung ương chính thức

C. Thông qua luận cương chính trị của Đảng               D. Đánh giá thành quả cách mạng sau khi Đảng ra đời

Câu 16: So với Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Luận cương chính trị có sự khác biệt về

A. đường lối chiến lược cách mạng VN                      B. Đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng VN

C. vị trí và mối quan hệ của cách mạng VN               D. nhiệm vụ cách mạng và lực lượng cách mạng 

Câu 17: Trong những năm 20 của TK XX ở Việt Nam có những khuynh hướng cứu nước chủ yếu 

A. Khuynh hướng dân chủ tư sản và phong kiến             B. Khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản

C. Khuynh hướng tư sản                                                  D. Khuynh hướng vô sản 

Câu 18: Các hình thức đấu tranh của cách mạng VN trong giai đoạn 1930 – 1931 được sử dụng là

A. Công khai, hợp pháp và bí mật                       B. Bãi công, biểu tình có vũ trang, mít tinh

C. bí mật và công khai, nửa hợp pháp                 D. Bãi công, bãi thị, biểu tình, bãi khóa

Câu 18. Ý nghĩa chủ yếu của phong trào cách mạng năm1930-1931 là.

A. Đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.           

B. Khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

C.Tạo điều kiện Mặt trận dân tộc thống nhất ra đời.

D. Phong trào như  cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Câu 19. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động gì đếnViệt Nam? 

A. bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931.                 B. đời sống nhân dân Việt Nam cơ cực, đói khổ.

C. kinh tế Việt Nam suy sup và phụ thuộc vào kinh tế Pháp.  
D. Pháp trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng vào Việt Nam.

Câu 20: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì? 

A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông         

 B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng

C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tran  

D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng

Câu 21: Hai khẩu hiệu chính trị mà Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là. 

A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.                          

B. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít, chống chiến tranh”.

C. “Giải phóng dân tộc” và “tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian”.

D. "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến", "Thả tù chính trị".

Câu 22: Khối liên minh công – nông ở Việt Nam được hình thành từ khi nào?

A. Từ trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.             B. Từ trong phong trào công nhân 1930 -1931.
C. Từ trong phong trào cách mạng 1930 -1931.         D. Từ trong phong trào dân tộc dân chủ 1926 -1930.
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Câu 1: Phong trào dân chủ 1936 – 1939 có gì khác so với phong trào cách mạng 1930 – 1931 về mục tiêu đấu tranh?

A. Đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ, hòa bình.          B. Tập trung vào nhiệm vụ phản đế.
Câu 2: Phương pháp đấu tranh do Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong thời kì 1936 – 1939 là kết hợp các hình thức

A. công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.            B. công khai, bí mật và đấu tranh vũ trang.

C. đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, bất hợp phá   D. hợp pháp, bất hợp pháp, đấu tranh chính trị.

Câu 3: Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là gì?

A. Chống chủ nghĩa đế quốc.                                     B. Chống chủ nghĩa phát xít.
C. Chống chủ nghĩa thực dân.                                    D. Chống chế độ phản động thuộc địa
Câu 4: Phương pháp đấu tranh của cách mạng thời kì 1936 – 1939 là sự kết hợp.

A. công khai, bí mật và đấu tranh vũ trang.                  B. hợp pháp, bất hợp pháp, đấu tranh chính trị.

C. công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.      D. đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, bất hợp pháp.

Câu 5: Mục tiêu đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 được Đảng xác định là.
A. Đánh đổ đế quốc - phát xít.                                       B. Độc lập dân tộc và người cày có ruộng.

C. Tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.            D. Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc.

Câu 6: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã chủ trương thành lập.

A. Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương.                  B. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh.

C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.     
D. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu 7: Phong trào đấu tranh tiêu biểu nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là gì?

A. Phong trào đấu tranh nghị trường.                            B. Phong trào Đông Dương Đại hội.
C. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí.                                D. Phong trào đón Gôđa đầu năm 1937.
Câu 8: Tại sao phong trào dân chủ 1936 – 1939 thu hút được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân?

A. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh.

B. Quần chúng đã được tuyên truyền và giác ngộ cao về chính trị.

C. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nới lỏng một số chính sách tiến bộ.

D. Đảng đã có mục tiêu, phương pháp và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp.

Câu 9: Vì sao phong trào dân chủ 1936 – 1936 có sự điều chỉnh về đường lối và phương pháp đấu tranh?

A. Tương quan lực lượng giữa ta và địch có sự thay đổi lớn.

B. Hoàn cảnh thế giới và trong nước thay đổi so với trước.

C. Sự nhạy bén với thời cuộc của Đảng Cộng sản Đông Dương.

D. Thực dân Pháp đàn áp dã man phong trào đấu tranh của nhân dân ta.

Câu 10: Mục đích chính của Đảng khi tổ chức phong trào đón phái viên G. Gôđa vào đầu năm 1937 là gì? 

A. Tập dợt lực lượng cách mạng.                                   B. Thức tỉnh quần chúng đấu tranh.

C. Biểu dương sức mạnh quần chúng.                           C. Đưa ra những yêu sách dân sinh, dân chủ.

Câu 11: Những hình thức đấu tranh mới được Đảng vận dụng trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 là gì?

A. Mít tinh, biểu tình đòi quyền sống.                           B. Đấu tranh nghị trường, mít tinh, hội họp.

C. Đấu tranh nghị trường, đấu tranh báo chí.                D. Biểu tình có vũ trang, tổng bãi công chính trị.

Câu 12: So với phong trào 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của thời kì 1936 – 1939 là kết hợp đấu tranh.
A. công khai và bí mật.                                                  B. chính trị và vũ trang.

C. nghị trường và đấu tranh báo chí.                              D. ngoại giao với vận động quần chúng.

Câu 13: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 có gì khác so với phong trào cách mạng 1930 - 1931 về mục tiêu đấu tranh? 

A. Tập trung vào nhiệm vụ phản đế.                                  B. Tập trung vào nhiệm vụ phản phong.

C. Đòi giảm tô, giảm tức, xóa nợ cho nông dân.               D. Đòi cải thiện đời sống, tự do dân chủ, hòa bình.

Câu 14: Phong trào Đông Dương Đại hội (8-1936) có vai trò như thế nào trong phong trào dân chủ 1936 - 1939?

A. Chứng minh sức mạnh to lớn của quần chúng cách mạng.

B. Thức tỉnh quần chúng, Đảng rút ra nhiều kinh nghiệm lãnh đạo.

C. Tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh nghị trường giành nhiều thắng lợi.

D. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu cầu của nhân dân ta.
Câu 15: Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 – 1939 thực chất là cuộc.
A. vận động dân tộc, dân chủ.                                    B. cách mạng giải phóng dân tộc.

C. tuyên truyền, giác ngộ quần chúng.                       D. đấu tranh giai cấp để giải phóng dân tộc.

Câu 16: Bài học nào được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 – 1939 còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

A. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.             

B. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

C. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.

D. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào cách mạng nước ta.
Câu 17: Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương trong thời kì 1936 - 1939 là gì?

A, Chống đế quốc và chống phong kiến           

 B. Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày 

C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

D. Chống phong kiến và đế quốc

Câu 18: Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?

A. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và sử dụng nhiều hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú

B. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân

C. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của đảng viên được nâng cao

D. Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh, đông đảo các tầng lớp nhân dân được giác ngộ về con đường cách mạng

Câu 19: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936) đã họp ở đâu? Do ai chủ trì ?

A. Thượng Hải (Trung Quốc); Hà Huy Tập.              B. Hương cảng (Trung Quốc); Nguyễn Ái Quốc.

C. Ma cao (Trung Quốc); Nguyễn Văn Cừ.            D. Thượng Hải (Trung Quốc); Lê Hồng Phong.
Câu 20: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương  (7/1936) đã xác định nhiệm vụ sách lược của cách mạng Đông Dương là

A. nhiệm vụ phản đế.                          B. nhiệm vụ phản phong.

C. nhiệm vụ phản đế, phản phong.      
D. nhiệm vụ chống chế độ phản động thuộc địa, chống chủ nghĩa phát xít.

Câu 22: Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương  trong thời kì 1936 - 1939 là gì?

A. Chống đế quốc và phong kiến                        

B. Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày 

C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

D. Chống phong kiến và đế quốc

Câu 23: Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương trong thời kì 1936 - 1939 là

A. chống đế quốc và phong kiến                                    B. chống bọn phản động và bọn tay sai của Pháp

C. chống chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa đế quốc

D. chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

Câu 24: Kết quả lớn nhất của phong trào dân chủ 1936 - 1939 là

A. quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất

B. chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh, dân chủ

C. quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức                     

D. thành lập mặt trận dân chủ nhân dân

Câu 25: Cuộc mitting lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?
A. 1 - 5 - 1938, tại khu Đấu Xảo - Hà Nội               B. 1 - 8 - 1936, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội
C. 1 - 5 - 1938, tại Bến Thuỷ, Vinh                          D. 1 - 5 - 1939, tại Viện Dân biểu Bắc Kì - Hà Nội 
Câu 26. Đến tháng 3 – 1938, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là

A. Mặt trận dân chủ Đông Dương                    

D. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh            

B. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương        

C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
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Câu 1: Điểm mới của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 – 1941 so với Hội nghị tháng 11 – 1939 là
A. thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc.
B. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.
C. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.
D. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945?

A. Mở ra một kỉ nguyên mới: giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.

B. Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

C. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật và phong kiến, đưa nhân dân nắm chính quyền.

D. Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít của phe Đồng minh.
Câu 3: Bài học kinh nghiệm quan trọng từ sự chỉ đạo của Đảng góp phần thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A. nắm bắt tình hình thế giới đề ra chủ trương phù hợp.   

B. tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi.

C. phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.                 

D. kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, chớp thời cơ giành chính quyền.

Câu 4: Trong bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12 – 3 – 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định là

A. mâu thuẩn Nhật – Pháp ngày càng trở nên gay gắt.

B. cuộc đảo chính đã tạo thời cơ chín muồi cho cách mạng.
C. cần đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa.
D. điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi cho cách mạng.
Câu 5: Tình hình Việt Nam trước khi quân Nhật vào miền Bắc Việt Nam tháng 9 – 1940 là 

A. thuộc địa của Pháp.                 

D. Nhật đã ép Pháp kí nhiều điều ước chấp nhận Nhật có những đặc quyền ở Việt Nam.. B. bị đặt dưới ách thống trị của Nhật – Pháp.                       

C. Pháp đã bị Nhật hất cẳng để độc chiếm Pháp.

Câu 6: Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng họp khi nào, ở đâu?

A. Tháng 11- 1940. Đình Bảng ( Bắc Ninh)                     B. Tháng 11- 1939, Đình Bảng ( Bắc Ninh) . 

C. Tháng 11- 1939, Hóc Môn ( Gia Định)                        D. Tháng 11- 1940, Hóc Môn ( Gia Định)

Câu 7: Năm 1939, ai là người giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương?

A. Phan Đăng Lưu.               B. Lê Hồng Phong.                  C. Hà Huy Tập.                D. Nguyễn Văn Cừ

Câu 8: Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã khặng định vấn đề gì? 

A. Cách mạng Việt Nam phải chuyển qua thời kỳ đấu tranh vũ trang chống đế quốc. 

B. Nhiệm vụ trước mắt của CM Việt Nam là phải tập trung chống phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho dân cày.

C. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là phải tập trung chống đế quốc, thực hiện ruộng đất cho dân cày.

D. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là chống đế quốc và tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

Câu 9: Ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương  Đảng lần thứ 6 là:

A. đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

B. đánh dấu quá trình hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho cách mạng Việt Nam.

C. đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt 

D. Đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang, giành chính quyền từng phần tiến tới giành chính quyền trong phạm vi cả nước.

Câu 10: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 họp khi nào, ở đâu ?

A. Từ ngày 10 đến ngày 19-11-1941; Lạng Sơn.          B. Từ ngày 10 đến ngày 19-8-1941; Cao Bằng.

C. Từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941; Cao Bằng.            D. Từ ngày 10 đến ngày 15-9-1941; Thái Nguyên.

Câu 11: Tất cả các tổ chức đoàn thể trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là:

A. Hội Phản đế.                B. Hội Cứu tế.                        C. Hội Ái hữu.                      D. Hội Cứu quốc.

Câu 12: Trong chỉ thị ngày 12-3-1945, Đảng ta đưa ra khẩu hiệu gì ? 

A. Đánh đuổi Pháp – Nhật.                                             B. Đánh đuổi phát xít Nhật.

C. Đánh đuổi đế quốc Pháp.                                           D. Đánh đuổi bọn đế quốc, Việt gian.

Câu 13: Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Hồ Chí Minh viết ở đâu ? 

A. Nhà số 15D phố Hàm Long, Hà Nội.                                  B. Nhà số 43 phố Hàng Ngang, Hà Nội.

C. Nhà số 5 Lý Thái Tổ, Hà Nội.                                        D. Nhà số 15 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Câu 14: Chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp - Nhật đã đẩy nhân dân ta tới chỗ cùng cực. Hậu quả là:

A. Cuối năm 1941- đầu năm 1942, gần 2 triệu đồng bào ta chết đói

B. Cuối năm 1942- đầu năm 1943, gần 2 triệu đồng bào ta chết đói

C. Cuối năm 1943- đầu năm 1944, gần 2 triệu đồng bào ta chết đói

D. Cuối năm 1944- đầu năm 1945, gần 2 triệu đồng bào ta chết đói

Câu 15: Hội nghị Trung ương lần thứ 6(11/1939) đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn và chỉ đạo chiến lược cách mạng như thế nào?

A. Kịp thời giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân     B. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

C. Xác định kẻ thù là phát xít Nhật                         D. Mở rộng vấn đề dân chủ trên toàn cõi Đông Dương

Câu 16: Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận Đồng minh                                            B. Mặt trận Liên Việt

C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương                           D. Mặt trận Việt Minh

Câu 17: Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng (10-19/5/1941) đã khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt 

A. Thực hiện cách mạng ruộng đất                              B. Giải phóng dân tộc

C. Thành lập chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hò    D.Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh

Câu 18: Hai căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta là?

A. Bắc Sơn-Võ Nhai, Lạng Sơn                                     B. Lạng Sơn, Cao Bằng

C. Bắc Sơn-Võ Nhai, Cao Bằng                                     D. Bắc Cạn, Cao Bằng

Câu 19: Ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh đơn vị lực lượng vũ trang nào được thành lập?

A. Trung đội Cứu quốc quân I                     B. Trung đội Cứu quốc quân II

C. Trung đội Cứu quốc quân III                   D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Câu 20: Ngày 12/3/1945, Ban thường vụ trung ương Đảng ra chỉ thị?

A. Sửa soạn khởi nghĩa                                                           B. Đánh đuổi Phát xít Nhật

C. Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta                D. Đánh đuổi Pháp - Nhật

Câu 21: Địa danh nào được chọn làm thủ đô khu giải phóng Việt Bắc?

A. Pác Pó ( Cao Bằng)    B. Tân Trào( Tuyên Quang)     
C. Việt Trì( Phú Thọ)    D. Đồng Đăng( Lạng Sơn)

Câu 22: Cho các sự kiện sau: Hãy sắp xếp các sự kiện đúng trình tự?

1. Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

1. Ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

2. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố “Quân lệnh số 1”, chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

3. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, thông qua kế hoạch Tổng khởi nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đôi nội, đối ngoại sau khi giành chính quyền.

A. 1, 2, 3, 4               B. 2, 3, 4, 1                            C. 4, 3, 2,1                                D. 3, 4,1, 2

Câu 23: Thời cơ trong cách mạng tháng Tám được xác định vào thời điểm lịch sử nào?

A. Ngày 9 – 3 – 1945, Nhật đảo chính Pháp.               

C. Ngày 15 – 8 – 1945 Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.

B. Ngày 12 – 3 – 1945, Thường vụ TW Đảng ra chỉ thị ” Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

D. Ngày 6 và 9 – 8 – 1945 Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

Câu 26: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” nằm trong văn kiện nào?

A. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

B. Bản Quân lệnh số 1của Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc               

C. Bản Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh soạn thảo

D. Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta của Thường vụ Trung ương Đảng

Câu 27: Ngày 2/9/1945 đã ghi vào dấu ấn lịch sứ Việt Nam, đó là ngày?

A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn, kiếm cho chính quyền cách mạng

B. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước         

C. Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng từ chiến khu về Hà Nội

D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Câu 28: Nguyên nhân chủ qua đóng vai trò quyết định nhất đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu.

B. Toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng, quyết tâm giành độc lập tự do.

C. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc

D. Có quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh.

Câu 29: Tính chất của cách mạng tháng Tám năm 1945 là:

A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.                       B. Cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân.

C. Cách mạng vô sản.                                                  D. Cách mạng tư sản.

Câu 30. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong văn kiện nào dưới đây?

A. Văn kiện Đại hội Quốc dân Tân Trào (16( 17-8-1945).

B. Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3-1945).

C. Văn kiện Hội nghị toàn quốc của Đảng (14( 15-8-1945).

D. Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9-3-1945).

Câu 31. Hội nghị Trung ương Đảng 11/1939 đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ đạo chiến lược CM vì 

A. giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.                   B. đặt vấn đề dân tộc cho toàn cõi Đông Dương.

C. giải quyết kịp thời vấn đề ruộng đất cho nông dân.   
D. xác định kẻ thù chủ yếu trước mắt là phát xít Nhật.

Câu 31. Sự kiện nào dưới đây đã mở kỷ nguyên mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

A. Thắng lợi trong phong trào 1930-1931.                 B. Thắng lợi trong phong trào dân chủ 1936-1939.

C. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945.      
D. Thắng lợi của khởi nghĩa từng phần (tháng 3(giữa 8-1945).

Câu 32. Đảng Cộng sản Đông Dương  xác định kẻ thù của cách mạng trong giai đoạn 1939 - 1945 là 

   A. đế quốc, phát xít.                                          B. thực dân, phong kiến. 

   C. phát xít Nhật, tay sai.                                   D. bọn phản động thuộc địa và tay sai.

Câu 33. Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước 

A. tự do”.          B. độc lập”.          C. tự do, độc lập”.                         D. độc lập, tự do”.

Câu 34. Việt Nam Giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

A. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ.
B. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân. 

C. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.

D. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với du kích Thái Nguyên.

Câu 35. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì ở Việt Nam?

A. Kinh tế mới.       B. Kinh tế chỉ huy.                  C. Kinh tế thời chiến.              D. Thuộc địa thời chiến. 

Câu 36. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời trong 

A. phong trào cách mạng 1930-1931.      B. phong trào dân chủ 1936-1939.

C. khi Nhật chuẩn bị đảo chính Pháp.          D. khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945).

Câu 37. Trong lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị nào dưới đây?

A. Đánh đuổi Pháp-Nhật.                                    B. Đánh đuổi phát xít Nhật.                                                   

C. Chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.                D. Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.

Câu 40. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa Bắc Sơn.          B. Khởi nghĩa Nam Kì.      C. Binh biến Đô Lương   D. Khởi nghĩa Ba Tơ.

Câu 40. Khi quân Nhật vượt biên giới Việt-Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam, quân Pháp có thái độ và hành động 

A. Kiên quyết đấu tranh chống quân Nhật.             

B. Phối hợp cúng nhân dân ta đấu tranh chống Nhật.

C. Vừa chống Nhật, vừa bắt tay với chúng để đàn áp nhân dân Đông Dương.

D. Nhanh chóng đầu hàng, cấu kết với Nhật cùng thống trị và bóc lột nhân dân.

Câu 41. Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào (13-8-1945) đã thông qua quyết định quan trọng nào dưới đây? 

A. Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.               .                                     

B. Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.         

C. Thành lập Uỷ ban khởi nghĩa và hạ lệnh tổng khởi nghĩa.

D. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân.

Câu 42. Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 1945? 

A. Góp phần vào chiến thắng chống phát xít của phe Đồng minh.

B. Mở ra một kỉ nguyên mới: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

C. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp-Nhật và phong kiến, đưa nhân dân nắm chính quyền.

D. Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Câu 43. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 có vai trò như thế nào đối với Cách mạng tháng Tám  

A.  Chủ trương thành lập Việt Minh.                                 B. Củng cố được khối đoàn kết nhân dân. 

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.          
D. Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.

Câu 45.  Hội nghị toàn quốc của Đảng (14(15-8-1945) đã quyết định vấn đề cơ bản nào dưới đây?

A. Phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước.                          B. Cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

C. Kêu gọi nhân dân đứng lên chuẩn bị tổng khởi nghĩa.          
D. Giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Đông Dương.

Câu46. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi từ nguyên nhân khách quan nào dưới đây?

A. Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật. 

B. Nhật bị Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố. 

C. Quân Nhật và tay sai ở Đông Dương hoang mang, suy sụp. 

D. Hồng quân Liên Xô và Đồng minh đánh thắng phát xít Đức, Nhật. 

Câu 47. Khu giải phóng Việt Bắc trở thành căn cứ chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của 

A. thủ đô kháng chiến.          B. nước Việt Nam mới.                            C. Chính phủ lâm thời.              D. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 48. Điểm giống nhau cơ bản giữa nội dung Hội nghị 11-1939 và Hội nghị 5-1941 là gì?

A. Liên kết công-nông chống phát xít.                 

B. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu.

C. Chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh.            

D. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách..

Câu 49. Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của Cách mạng Đông Dương thời kỳ 1939 - 1945 là gì?

A. Chống phát xít.        




 B. Chống phong kiến.       
C. Giải phóng dân tộc  
   D. Chống đế quốc, phong kiến.
Câu 50. Thời cơ “ngàn năm có một” của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tồn tại trong khoảng thời gian nào?

A. Từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

B. Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

C. Từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

D. Từ trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

Câu 61. Bài học kinh nghiệm quan trọng từ sự chỉ đạo của Đảng góp phần thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám 

A. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.       

D. Kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, chớp thời cơ giành chính quyền.

B. Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi.   

C. Nắm bắt tình hình thế giới đề ra chủ trương phù hợp.
Bài 17. 

Câu 1:  Chủ trương của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 6 – 3 – 1946 là

A. đấu tranh vũ trang với quân Trung Hoa Dân quốc và hòa với Pháp.

B. hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc và kháng chiến chống Pháp.

C. đấu tranh vũ trang chống quân Trung Hoa Dân quốc và quân Pháp.

D. hòa hoãn, nhân nhượng với thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc.
Câu 2: Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến ngày 19 – 12 – 1946 phản ánh quy luật nào của lịch sử dân tộc Việt Nam?
A. Luôn giữ vững chủ quyền dân tộc.
B. Dựng nước đi đôi với giữ nước.

C. Kiên quyết chống giặc ngoại xâm.
D. Mềm dẻo trong quan hệ đối ngoại.

Câu 3. Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng 1945 là gì?
A. Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói.        

B. Thành lập chính phủ chính thức và thông qua hiến pháp mới.
C. Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản.

D. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới.

Câu 4. Ngày 23-9-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì dưới đây?

A. Pháp mở rộng đánh chiếm các tỉnh Nam kỳ.          B. Pháp chính thức xâm lược Việt Nam lần thứ hai.                   

C. Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở Nam bộ.     

D. Pháp tấn công đoàn mít tinh mừng ngày Độc lập ở Sài Gòn.                

Câu 5. Để giải quyết nạn đói trước mắt, Đảng Chính phủ và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã có biện pháp gì dưới đây?

A. Kêu gọi sự cứu trợ của thế giới.                 B. Cấm dùng gạo, ngô để nấu rượu.

C. Nhường cơm sẻ áo, hủ gạo cứu đói.                 D. Tịch thu gạo của người giàu chia cho người nghèo.

Câu 6. Ngày 6 - 1-1946 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì dưới đây của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà? 

A. Thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.                  B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I. 

C. Việt Nam và Pháp kí Hiệp định Sơ bộ.                    D. Quốc hội đồng ý lưu hành đồng tiền Việt Nam.

Câu 7.  Để khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính Đảng,Chính phủ đã có chủ trương gì dưới đây?

A. “Quỹ độc lập”    B. “Ngày đồng tâm”.    C. “Tăng gia sản xuất”.     D. “Không một tấc đất bỏ hoang”.

Câu 8. Ngày 8/9/1945  Chủ Tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh gì dưới đây?

A. Thành lập Nha Cảnh sát                                            B. Thành lập Nha An Ninh

C. Thành lập Nha Bình dân học vụ                                        D. Thành lập quân đội quốc gia Việt Nam

Câu 9.  Nội dung cơ bản của bản Tạm ước Việt – Pháp (14-9-1946) là:

A. Ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.                                            

B. Nhượng cho Pháp một số quyền lợi chính trị.

C. Ta nhượng bộ thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế - văn hoá ở Việt Nam.

D. Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ tự trị nằm trong  khối Liên Hiệp Pháp.

Câu 10. Thuận lợi cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau tháng Tám-1945 ở nước ta là:
A. Nhân dân sẵn sàng bảo vệ thành quả cách mạng.                       

B. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và phát triển.

C. Phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở các nước thuộc địa phụ thuộc.

D. Nhân dân ta giành chính quyền, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ. 

Câu 11. Để giải quyết nạn đói mang tính chiến lược lâu dài, biện pháp nào dưới đây là cơ bản nhất?

A. Phát động ngày đồng tâm.                                    B. Kêu gọi sự cứu trợ từ bên ngoài.

C. Chia lại ruộng công cho dân nghèo.                     D. Tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm.

Câu 12: Lực lượng nào dưới đây đã dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?

A. Đế quốc Mĩ.          B. Phát xít Nhật.               C. Thực dân Anh.             D. Quân Trung Hoa Dân quốc.

Câu 13.  Nội dung nào dưới đây không được ghi trong Hiệp định sơ bộ (6-3-1946)?

A. Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ.                             

B. Nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam 

C. Ta đồng ý cho Pháp ra miền Bắc thay thế cho quân Trung Hoa Dân Quốc.

D. Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia tự do, nằm trong khối Liên Hiệp Pháp.

Câu 14. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội ĐM nào vào Việt Nam để làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật?

A. Quân Anh và Mĩ.                                             B. Quân Anh và Pháp.

C. Quân Anh và Trung Hoa dân quốc.                   D. Quân Mĩ và Trung Hoa dân quốc.

Câu 15. “Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa, đem gạo đó để cứu dân nghèo” là câu nói của 

A. Hồ Chí Minh.               B. Phạm Văn Đồng.          C. Trường Chinh.                      D. Tôn Đức Thắng.

Câu 15.  Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt sau Cách mạng tháng Tám 1945 là 

A. Ngoại xâm và nội phản.                      B. Hơn 90% dân số mù chữ.

C. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng                 D. Nạn đói đe doạ nghiêm trọng cuộc sống của nhân dân ta.

Câu 16. Sự kiện chủ yếu nào dưới đây diễn ra trong năm 1946 đã đánh dấu củng cố nền móng cho chế độ mới?

A. Thành lập quân đội Quốc gia.                             B. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

C. Thành lập Ủy ban hành chính các cấp.                       D. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước.

Câu 17. Âm mưu chủ yếu của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với Việt Nam sau CM tháng 8

A. bảo vệ chính quyền Trần Trọng Kim ở Việt Nam.   B. đưa thực dân Pháp trở lại Việt Nam.

C. mở đường cho đế quốc Mĩ xâm lược Việt Nam.       D. Chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam.

Câu 18. Việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chứng tỏ điều gì?

A. sự nhân nhượng của lực lượng cách mạng.           B. sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao.

C. sự thoả hiệp của Pháp đối với Chính phủ ta.       
D. Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và Chính phủ.

Câu 19. Nội dung nào dưới đây không được ghi trong Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946?

A. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.                         

B. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.

C. Việt Nam thuận cho 15 000 quân Pháp ra Bắc thay thế quân Tưởng và rút dần trong 5 năm.

D. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.

Câu 20. Sách lược của Đảng và Chính phủ đề ra cho nước VN từ 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946 là gì?


A. Nhân nhượng với Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp.
               
B. Hòa với Pháp để đuổi Trung Hoa Dân quốc.

C. Hòa với Pháp và Trung Hoa Dân quốc để chuẩn bị lực lượng.    
D. Nhân nhượng với quân Trung Hoa Dân quốc.

Câu 21. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa chủ yếu của cuộc Tổng tuyển cử ngàỵ 6-1-1946.

A. Nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.    

C. Đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

B. Khơi dậy tinh thần yêu nước, làm chủ đất nước của nhân dân. 

D. Giáng một đòn vào âm mưu xuyên tạc, chia rẽ của kẻ thù đối với chế độ mới.

Câu 22. Đảng và chính phủ đã thực hiện chính sách đối ngoại mềm dẻo sau cách mạng tháng 8 vì lí do nào  

A. Kẻ thù còn mạnh, chống phá chính quyền cách mạng .  

C. Chính quyền còn non trẻ, không thể đối phó với nhiều kẻ thù.             

B. Pháp được sự giúp đỡ và hậu thuẫn của quân Anh.         

D. Trung Hoa Dân quốc dùng tay sai để chống phá cách mạng.

Câu 23. Sự kiện nà đã buộc chính phủ Việt Nam chuyển từ đánh Pháp sang hòa hoãn nhân nhượng với Pháp?

A. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn.                                      B. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ.
C. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù.    
D. Vì Pháp và Trung Hoa Dân quốc kí Hiệp ước Hoa-Pháp.
Câu 24. Sắp  xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

1. Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội                             

2. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Pháp bản Tạm ước.

3. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Pháp bản Hiệp định Sơ bộ.

A. 2,1,3.                      B. 1,3,2.                  C. 3,1,2.                D. 2,3,1.

Câu 25. Việc kí kết Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 đã thể hiện 

A. sự nhượng bộ của ta trong việc phân hoá kẻ thù.      B. sự thoả hiệp của Đảng ta và chính phủ ta.
C. sự hạn chế trong lãnh đạo của ta.                            

D. vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Câu 27. Nhiệm vụ cơ bản nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cần thực hiện sau Cách mạng tháng Tám là 

A. Giải quyết nạn đói.                                      B. Giải quyết nạn dốt.  

D. Giải quyết khó khăn về tài chính.                C. Xây dựng chính quyền cách mạng.
Câu 28. Hiệp ước Hoa-Pháp (28-2-1946) được kí kết buộc Việt Nam phải lựa chọn 

A. Đánh Pháp .       B. Hòa với Pháp.   C. Đánh Trung Hoa Dân quốc.         D. Hòa Trung Hoa Dân quốc.

Câu 29. Đảng và Chính phủ đã chọn giải pháp "Hoà để tiến" nhằm mục đích gì dưới đây?

A. Xây dựng, củng cố chính quyền mới                             B. Chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng đất nước.
C. Đẩy quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta.

D. Kéo dài thời gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng.

Câu 30. Bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) cho cách mạng VN hiện nay?

A. Mềm dẻo trong chính sách đối ngoại.                  B. Đa phương hóa trong quan hệ quốc tế.

C. Kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao.              D. Triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước.
BÀI 18: 
Câu 1: Ngày 18/12/1946, Pháp đã có hành động

A. tiến công quân ta ở Hà Nội, mở đầu cuộc xâm lược miền Bắc.

B. đề nghị đàm phán với ta để tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

C. gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.

D. chuẩn bị rút quân khỏi Hà Nội, tiến đánh các tỉnh, thành phố khác.

Câu 2: Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xuất phát từ: 

A. thực dân Pháp ngang nhiên xé bỏ Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946).

B. thực dân Pháp khiêu khích ta ở Hà Nội.                                  

C. chúng ta muốn hòa bình, xây dựng đất nước.

D. nền độc lập, chủ quyền của nước ta bị đe dọa nghiêm trọng.

Câu 3: Các văn kiện quan trọng thể hiện đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta là

A. quân lệnh số 1, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi

B. tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.

C. quân lệnh số 1, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.

D. chỉ thị Toàn dân kháng chiến, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.

Câu 4: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bắt đầu từ lúc nào?

A. khoảng 20 giờ ngày 18/12/1946                                     B. khoảng 20 giờ ngày 19/12/1946

C. khoảng 21 giờ ngày 18/12/1946                                     D. khoảng 21 giờ ngày 19/12/1946

Câu 5: Vì sao Pháp tấn công Việt Bắc năm 1947?

A. nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh.                B. nhằm tiêu diệt bộ đội ta.

C. nhằm khóa chặt biên giới Việt – Trung.                          D. nhằm kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Câu 6: Sau chiến thắng nào của ta buộc Pháp phải thay đổi chiến lược chiến tranh ở Đông Dương từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh lâu dài”?

A. chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947                        B. chiến thắng Biên giới thu – đông 1950

C. chiến thắng ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16             D. chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

Câu 7: Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, thực dân pháp thực hiện chính sách:

A. mở rộng địa bàn chiếm đóng.          D. tập trung quân Âu - Phi tại đồng bằng Bắc bộ.

B. phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ.       
C. dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

Câu 8: “Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới Việt – Trung, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc” là những mục tiêu của chiến dịch :
A. chiến dịch Điện Biên Phủ 1954                      B. chiến dịch Việt bắc thu - đông 1947.

C. chiến dịch Biên Giới thu - đông 1950.            D. chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954.
Câu 9: Mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân ta ở Hà Nội đã chiến đấu trong:

A. 90 ngày đêm     B. 30 ngày đêm        C. 12 ngày đêm       D. 60 ngày đêm

Câu 12: Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được sau chiến dịch Biên Giới thu - đông 1950 là: 

A. tiêu diệt và bắt sống 8000 tên địch.                        B. giải phóng biên giới Việt – Trung dài 750 km

C. bộ đội ta phát triển thành ba thứ quân.             D. đập tan kế hoạch Rơve

Câu 13. Kết quả của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội của quân dân ta là

A. giải phóng được thủ đô Hà Nội.                         B. phá hủy nhiều kho tàng của thực dân Pháp.

C.tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở thủ đô Hà Nội.     
D. giam chân địch trong thành phố để ta chuẩn bị lực lượng kháng chiến

Câu 14. Khi thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc vào thu đông 1947, Đảng ta đã có chỉ thị.

A. “đánh nhanh thắng nhanh”.                                B. “ phải phòng ngự trước, tiến công sau”.

C. “ phải phá tan cuộc hành quân mùa đông của giặc Pháp”.    
D. “ phải thực hiện tiến công chiến lược lên biên giới”.

Câu 15. Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc thu- đông 1947 nhằm mục đích

A. nhanh chóng kết thúc chiến tranh.                                   

B. buộc ta phải đàm phán với những điều khoản có lợi cho chúng.

C. khóa chặt biên giới Việt- Trung chặn nguồn liên lạc của ta với thế giới.  

D.giành thắng lợi về quân sự để rút quân về nước.

Câu 16.  Lực lượng quân sự nào được thành lập và chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến 
A. Trung đoàn thủ đô.    B. Việt Nam giải phóng quân.       C. Cứu quốc quân.        D. Dân quân du kích.

Câu 17. Nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( 1945-1954) là

A. toàn diện, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

B. trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

C. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ ủng hộ quốc tế.

D. tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Câu 18. Theo kế hoạch Rơve, thực dân Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 nhằm mục đích gì?

A. Ngăn chặn sự liên lạc giữa Việt Bắc với đồng bằng liên khu III, IV.

B. Khóa chặt biên giới Việt-Trung, ngăn chặn sự liên lạc của ta với thế giới.

C. Củng cố vùng chiếm đóng ở biên giới phía Bắc.                 

D. Chia cắt chiến trường hai nước Việt Nam và Lào.

Câu 19. Sau Tạm ước 14-9-1946, ở miền Bắc quân Pháp khiêu khích tiến công quân ta ở những đâu?

A. Hà Nội- Bắc Ninh.         
    B. Hải Phòng- Quảng Ninh.    
C. Lạng Sơn- Thái Nguyên.     

 D. Hải Phòng- Lạng Sơn.

Câu 20. Sự kiện trực tiếp nào đưa đến quyết định toàn quốc kháng chiến của Đảng và chính phủ?

A. Hội nghị Phôngtennơblô thất bại.                   B. Pháp chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn.

C. Pháp tấn công Nam Bộ và Nam Trung bộ.     D. Pháp  gởi tối hậu thư buộc ta giao quyền  soát thủ đô.

Câu 21. Chiến thuật của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc là 

A. bao vây, triệt đường tiếp tế của ta.                             B. nhảy dù bất ngờ tấn công vào Việt Bắc.

C. tạo thế 2 gọng kềm và khép lại ở Đài Thị.                 D. tạo 2 gọng kềm từ Thất Khê và Cao Bằng lên.

Câu 22. Âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại hoàn toàn bởi chiến thắng nào của ta?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông năm 1947.                B. Chiến dịch Biên giới thu- đông năm 1950.

C. Chiến cuộc Đông- Xuân 1953-1954.                        D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Câu 23. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

A. chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta.    

B. cuộc phản công lớn đầu tiên của quân dân ta đã giành thắng lợi.

C. chứng tỏ khả năng quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tấn công của Pháp.

D. buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang đánh lâu dài với ta.

Câu 24. Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Biên Giới thu- đông năm 1950 là

A. chứng tỏ quân đội ta đã trưởng thành.    

B. là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của ta giành thắng lợi.

C. chứng minh sự vững chắc của căn cứ địa Việt Bắc.           
 D. ta giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

Câu 25. Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới thu- đông 1950?

A. Bảo vệ thủ đô Hà Nội.                                            

B. Tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới và củng cố căn cứ địa.

C. Nhằm phá tan cuộc hành quân mùa đông của giặc Pháp.

D. Đánh tan quân Pháp ở Việt Bắc ,buộc chúng chấm dứt chiến tranh xâm lược.

Câu 26. Trong chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 trận đánh nào ác liệt và có ý‎ nghĩa nhất?

A. Trận đánh Đông Khê.                                       B. Trận đánh Thất Khê.

C. Phục kích đánh địch trên đường số 4.               D. Phục kích địch từ Cao Bằng rút chạy.

Câu 27. Chiến dịch nào dưới đây thể hiện cách đánh du kích ngắn ngày của ta?

A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị.                           B. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

C. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.               D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Câu 28. Với việc đề ra kế hoạch Rơ-ve vai trò của Mĩ đối với cuộc chiến tranh ở Đông Dương như thế nào?

A. Không can thiệp vào Đông Dương.                

B. Can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương.
C. Bắt đầu trực tiếp xâm lược vào Đông Dương.         

 D. Hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương.

Câu 29. Với chiến thắng Biên giới, kế hoạch Rơ-ve như thế nào?

A. Bị phá sản một bước.   B. Bị phá sản hoàn toàn.   C. Không bị phá sản.   D. Bước đầu giành thắng lợi.

Câu 30. Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực VN trong cuộc kháng chiến chống Pháp( 1945-1954)?

A. Chiến dịch Thượng Lŕo năm 1954.                B. Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947.

C. Chiến dịch Biên giới thu- đông 1950.             D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Câu 32.Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh, nội dung nào sau đây thể hiện cơ bản nhất tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam?

A. “ Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng”.   

D. “ Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.
B. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, ...”.

C. “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc”.
Câu 33.  Điểm mới của chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 so với chiến dịch Việt Bắc 

A. ta chủ động đánh Pháp.    B. Pháp chủ động đánh ta.           C. Pháp bị thất bại.          D. ta thất bại.
Câu 34. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:

1. Ta tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Đông khê.

2. Quân ta chặn đánh địch làm cho hai cánh quân không gặp được nhau.

3. Quân ta nổ súng đánh vào Đông Khê.

4. Đường số 4 được giải phóng.

A. 1,2,3,4.        B. 3,1,2,4.                C. 2,3,4,1.                   D. 4,3,2,1.

Câu 35. Tính chủ động của quân ta và Pháp trong hai chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947, Biên giới thu-đông 1950 là

A. Pháp đều chủ động đánh ta.              

C. Pháp chủ động trong chiến dịch Việt Bắc, ta chủ động trong chiến dịch Biên giới
B. ta đều chủ động đánh Pháp.              

D. Pháp chủ động trong chiến dịch Biên giới, ta chủ động trong chiến dịch Việt Bắc.
Câu 36. Khó khăn mới đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta

A. Mĩ can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương.

B. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiến hành trong điều kiện hoàn toàn tự lực cánh sinh.

C. Pháp đẩy mạnh xây dựng quân đội tay sai và thành lập chính quyền bù nhìn.

D. Tương quan lực lượng giữa ta và địch chênh lệch theo hướng có lợi cho Pháp, bất lợi cho ta.. 
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Câu 1: Nội dung nào sau đây không nằm trong nội dung kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi?

A. xây dựng một lực lượng cơ động chiến lược.                        

C. xây dựng phòng tuyến công sự bằng xi măng cốt sắt.
B. tiến quân lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

D. xây dựng phòng tuyến công sự bằng xi măng cốt sắt.

Câu 2: Tại Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi

A. Đảng Cộng sản Đông Dương                     B. Đông Dương cộng sản đảng

C. Đảng Cộng sản Việt Nam                          D. Đảng Lao động Việt Nam

Câu 3: Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951) có ý nghĩa lịch sử quan trọng là

A. Củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng.

B. Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo của Đảng ta.

C. làm cho nhân dân thế giới hiểu thêm về cách mạng Việt Nam.                                      

D. Tăng thêm uy tín của Đảng.

Câu 4.  Để tăng cường khối đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong đấu tranh chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ, Hội nghị đại biểu của nhân dân ba nước Đông Dương đã thành lập

A. Mặt trận Việt – Miên – Lào.                                      B. Liên minh Việt – Miên – Lào.

C. Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào                      D. Mặt trận thống nhất Việt – Miên – Lào

Câu 5: Vì sao nói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đánh dấu bước phát triển trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ?

A. Đảng tiếp tục hoạt động cách mạng.         

B. Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến. 

C. Đảng ta tiếp tục hoạt động bí mật.           
 D. Đảng ta ra hoạt động công khai và đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam.

Câu 6: Mục đích chủ yếu của việc tập trung quân Âu-Phi trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi (1950) là gì?

A. Bình định các vùng tạm chiếm của Pháp.                  B. Tiến hành chiến tranh toàn diện, tổng lực.

C. Xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh.           D. Càn quét vào các căn cứ địa của quân dân ta.

Câu 7: Mục tiêu trước mắt của việc phát triển nguỵ quân trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi (1950) là gì?

A.  Xây dựng quân đội quốc gia mạnh.                       B. Giúp cho nguỵ quyền lớn mạnh.

C. Tăng cường lực lượng cho Pháp.                            D. Đánh phá vùng nông thôn của ta.

Câu 8: Biện pháp chủ yếu nào dưới đây được đề ra trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi (1950)?

A. Xây dựng thêm hệ thống đồn bốt ở Trung du và đồng bằng Bắc bộ.

B. Thiết lập vành đai trắng bao quanh Trung du và đồng bằng Bắc bộ.

C. Thiết lập hệ thống giao thông hào ở Trung du và đồng bằng Bắc bộ.

D. Tăng cường lực lượng quân viễn chinh ở Trung du và đồng bằng Bắc bộ.

Câu 9: Văn bản nào sau đây được kí kết giữa Mĩ với chính phủ Bảo Đại (9-1951)?

A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mĩ.             B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

C. Hiệp ước tương trợ Việt-Mĩ.                      D. Hiệp định không xâm phạm lẫn nhau.

Câu 10: Tháng 2-1951, tại Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang) đã diễn ra sự kiện nào dưới đây? 

A. Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần I.  

B. Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt.

C. Hội nghị đại biểu để thành lập Liên minh nhân Việt-Minh-Lào.

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương.

Câu 11: Văn bản nào sau đây được kí kết giữa Mĩ và Pháp vào tháng 12-1950?

A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Mĩ-Pháp.                        B. Hiệp định không xâm phạm lẫn nhau.

C. Hiệp ước tương trợ Mĩ-Pháp.                                 D. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương .

Câu 12: Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi năm 1950 được xây dựng dựa trên cơ sở nào dưới đây?

A. Viện trợ của Mĩ.                                         B. Kinh tế Pháp phát triển.       

 C. Sự lớn mạnh của nguỵ quân.                      D. Kinh nghiệm chỉ huy của Tatxinhi.

Câu 13: Mục tiêu nào dưới đây là cơ bản nhất trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi (1950)?

A. Tiêu diệt nhanh chóng quân chủ lực của ta.          

D. Giữ vững thế chủ động của Pháp trên chiến trường Đông Dương.
B. Mong muốn kết thúc cuộc chiến ở Đông Dương. 

C. Củng cố cho chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương 
Câu 14: Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương (12.1950) vì lý do chủ yếu nào dưới đây?

A. Muốn từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.      B. Giúp Pháp kéo dài cuộc chiến ở Đông Dương.

C. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Mĩ ở Đông Dương. 

D. Tăng cường sức mạnh cho mình ở Đông Dương. 
Câu 15: Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mĩ (9.1951) vì lí do chủ yếu nào dưới đây?

A. Củng cố chính quyền Bảo Đại.                          B. Can thiệp vào Đông Dương về kinh tế.

C. Ràng buộc Chính phủ Bảo Đại vào Mĩ.              D. Củng cố vị thế của Mĩ ở Đông Dương. 
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Câu 1: Khó khăn mới đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1949 – 1954 là

A. Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương.

B. cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiến hành trong điều kiện hoàn toàn tự lực cánh sinh.

C. tương quan lực lượng giữa ta và địch chênh lệch theo hướng có lợi cho Pháp, bất lợi cho ta.

D. Pháp đẩy mạnh xây dựng quân đội tay sai và thành lập chính quyền bù nhìn.
Câu 2: Khó khăn mới đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1949 – 1954 là

A. Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương.

B. cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiến hành trong điều kiện hoàn toàn tự lực cánh sinh.

C. tương quan lực lượng giữa ta và địch chênh lệch theo hướng có lợi cho Pháp, bất lợi cho ta.

D. Pháp đẩy mạnh xây dựng quân đội tay sai và thành lập chính quyền bù nhìn.
Câu 3: “Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và ý nghĩa chính trị quan trọng”. Đây là lời động viên, khen ngợi cán bộ, chiến sĩ  của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong

A. chiến dịch Biên Giới thu – đông 1950.          
B. đập tan cuộc tập kích 12 ngày đêm của đế quốc Mĩ 1972.

C. chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.                       D. chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Câu 4: Cuộc Tiến công chiến lược của ta trong Đông – Xuân 1953 - 1954 đã

A. làm cho kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, buộc quân chủ lực của chúng phải bị động phân tán và bị giam chân ở vùng rừng núi.

B. làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Giơnevơ.

C. làm cho Mĩ tuyên bố cắt giảm viện trợ cho Pháp để trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

D. buộc Pháp phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Đông Dương.

Câu 5: Sách giáo khoa lịch sử 12 trang 150 có đoạn: “Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và ý nghĩa chính trị quan trọng”. Hãy cho biết đoạn trích trên nói về chiến dịch nào?

A. chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947                        B. chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

C. cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954        D. chiến dịch Biên Biên Phủ 1954

Câu 6: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 là

A. có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B. có lực lượng vũ trang 3 thứ quân, hậu phương miền Bắc vững mạnh.

C. có sự liên minh chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương.

D. có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 7: Chiến thắng quân sự quyết định đến thắng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ là:

A. chiến địch Biên Giới.                             B. chiến dịch Tây Bắc

C. chiến dịch Điện Biên Phủ                      D. chiến dịch Đông  Xuân 1953 - 1954
Câu 8: Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 là:

A. làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng của thực dân Pháp.

B. làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp-Mĩ.

C. làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc quân chủ lực của chúng bị phân tán và giam chân ở vùng rừng núi.

D. làm thất bại âm mưu bình định và giành lấy thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ của Pháp.

Câu 9:Ý nghĩa nào sau đây không phải là ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ : 

A. đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp .

B. giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

C. tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi .

D. dánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp .

Câu 10. Bước vào Đông Xuân 1953 – 1954, âm mưu của Pháp – Mĩ là

A. giành một thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.

B. giành lấy một thắng lợi quân sự để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

C. giành lại quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.

D. giành thắng lợi quân sự để nâng cao vị thế của nước Pháp trên thế giới. 

Câu 11. Trước tình thế sa lầy và thất bại của Pháp ở Đông Dương, thái độ của Mĩ đối với cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương như thế nào?

A. Chuẩn bị can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.      
B. Bắt đầu can thiệp vào chiến tranh Đông Dương.

C. Can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.            D. Không can thiệp vào chiến tranh Đông Dương.

Câu 12. Từ thu – đông 1953, Nava tập trung quân ở khu vực nào?

A. Đồng bằng Bắc Bộ.

B. Tây Bắc.         C. Thượng Lào.

D. Bắc Trung Bộ.

Câu 13. Tình hình thực dân Pháp sau 8 năm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam như thế nào?

A. Bước đầu gặp những khó khăn về tài chính.                               B. Vùng chiếm đóng ngày càng mở rộng.

C. Thiệt hại ngày càng lớn, lâm vào thế bị động về chiến lược.      D. Hành lang Đông – Tây bị chọc thủng. 

Câu 14. Nội  dung chủ yếu trong bước thứ nhất của kế hoạch Nava là gì?

A. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc.   

B. Tấn công chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.

C. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam.  

D. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.

Câu 15. Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của ta trong đông - xuân 1953 - 1954?

A. Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng, kết thúc chiến tranh trong danh dự.

B. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu.

C. Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán, kết thúc chiến tranh.

D. Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong đông - xuân 1953-1954
Câu 16. Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta thắng lợi đã buộc địch phải phân tán lực lượng ở nhũng cứ điểm nào?

A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sênô, Luông phabang.        
B. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Plâycu, Luông phabang.

C. Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, sầm Nưa.                     
D. Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Luông phabang.

Câu 17. Cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp (1945 - 1954) được kết thúc bằng sự kiện nào?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.                     

B. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

C. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết (21 - 7 - 1954). 

D. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

Câu 18. Thắng lợi nào dưới đây đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp?

A. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.      B. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

C. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết.        D. Chiến thắng Bắc Tây Nguyên tháng 2 - 1954.

Câu 19. Chính phủ Pháp cử tướng Nava sang Đông Dương đảm nhiệm chức vụ gì?

A. Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương.                            B. Cao ủy Pháp ở Đông Dương.

C. Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương.   
D. Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Mĩ ở Đông Dương.

Câu 20. Từ ngày 13 đến ngày 17-3-1954, quân ta tiến công, tiêu diệt địch ở

A. cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.        B. các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm.

C. đồng loạt tiến công phân khu Trung tâm.                      D. đồng loạt tiến công phân khu Nam.

Câu 21. Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm mục tiêu là

A. tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

B. tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Hạ Lào.

C. tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Thượng Lào.

D. tiêu diệt sinh lực địch, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

Câu 21. Nava xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, gồm

A. 2 phân khu, 48 cứ điểm.

B. 3 phân khu, 49 cứ điểm.

C. 4 phân khu, 50 cứ điểm.

D. 5 phân khu, 47 cứ điểm.

Câu 22. Hiệp định Ginevơ là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền gì cho các nước Đông Dương?

A. Quyền được hưởng độc lập, tự do.        

  B. Các quyền dân tộc cơ bản.

C. Quyền tổ chức Tổng tuyển cử tự do.           
D. Quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời. 

Câu 23. Nội dung quan trọng nhất của Hiệp định Giơnevo năm 1954 là

A. các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

B. các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.

C. hiệp định cấm đưa quân đội và vũ khí nước ngoài vào các nước Đông Dương.

D. các nước tham dự cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương.

Câu 24. Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?

A. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng.                     B. Điện Biên Phủ được Pháp chiếm từ lâu.

C. Điện Biên Phủ ngay từ đầu là trọng tâm của kế hoạch Nava.    
D. Điện Biên Phủ gần nơi đóng quân chủ lực của Pháp.

Câu 25. Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào?

A. Chính trị.


B. Kinh tế.

C. Quân sự.

D. Ngoại giao. 

Câu 27: Hạn chế của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương đối với Việt Nam là

A. chưa giải phóng được vùng nào ở nước ta.                   B. mới giải phóng được miền Bắc.

C. chỉ giải phóng được miền Nam.                                   D. chỉ giải phóng được vùng Tây Bắc.

Câu 28: Điểm khác nhau về nguyên nhân thắng lợi giữa Cách mạng tháng Tám (1945) với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) là

A. sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B. truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc.

C. căn cứ hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân.

D. tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.

Câu 29: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của nhân dân ta là sự kết hợp giữa mặt trận

A. quân sự với chính trị.


            B. quân sự với kinh tế.

C. kinh tế với ngoại giao. 

            
 D. kinh tế với chính trị.

Câu 30. Chiến thắng nào sau đây có ý nghĩa làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương (1945 – 1954)

A. Chiến thắng Việt Bắc (1947).

            B. Chiến thắng Biên Giới (1950). 

C. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954).

 D. Chiến thắng Hòa Bình (1951 – 1952).
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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Câu 1: Lĩnh vực được tiến hành đổi mới đầu tiên ở nước ta là


A. công nghiệp.
B. nông nghiệp.
C. dịch vụ.

D. tiểu thủ công nghiệp.

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phải xu thế Đổi mới nền kinh tế – xã hội của nước ta?


A. Dân chủ hóa đời sống kinh tế – xã hội.




B. Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới.


C. Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng kinh tế và xóa đới giảm nghèo.


D. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 3: Thành tựu to lớn về mặt xã hội mà công cuộc Đổi mới ở nước ta đạt được là:


A. Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số.


B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.


C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


D. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Câu 4: Biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là:


A. các vùng kinh tế trọng điểm được hình thành.



B. tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp giảm.


C. các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn được hình thành.


D. vùng sâu, vùng xa, vùng núi, hải đảo được ưu tiên phát triển.

Câu 5: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, một trong những động lực chủ yếu làm cho sản phẩm kinh tế nước ta ngày càng có chất lượng hơn là:


A. nguồn vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho sản xuất dồi dào.


B. nhiều công nghệ hiện đại do nước ngoài đưa vào trong nước.


C. nền kinh tế ở thế canh tranh quyết liệt bởi các nền kinh tế phát triển.


D. thị trường mở rộng, nhất là thì trường ngoài nước.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới?

A. Nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu.


B. Chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.

C. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.


D. Có tình trạng khủng hoảng kéo dài.

Câu 7: Thành tựu nào sau đây không thuộc lĩnh vực cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?


A. Các vùng kinh tế trọng điểm được hình thành.



B. các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn được hình thành.


C. Công cuộc xóa đói giảm nghèo có hiệu quả cao.



D. vùng sâu, vùng xa, vùng núi, hải đảo được ưu tiên phát triển.

Câu 8: Nước Việt Nam nằm ở 


A. bán đảo Trung Ấn, khu vực cận nhiệt đới.



B. rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á. 


C. phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới. 


D. rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới. 

Câu 9: Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 


A. vùng đất, vùng biển, vùng trời.


B. vùng đất, vùng biển, vùng núi. 


C. vùng đất, hải đảo, thềm lục địa.


D. vùng đất liền, hải đảo, vùng trời. 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lý nước ta?

A. Nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.      
B. Nằm ở trung tâm lục địa châu Á.

C. Nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương.       
D. Trong khu vực kinh tế sôi động của thế giới.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, trang 4 – 5, hãy cho biết quốc gia nào có chung đường biên giới với nước ta 
cả trên biển và đất liền?

A. Lào.

B. Thái Lan.


C. Trung Quốc.

D. Philíppin.

Câu 12: Điểm cực Bắc của nước ta trên đất liền nằm ở vĩ độ

A. 22o23’B.

B. 23o23’B.


C. 22o27’B.


D. 23o27’B.

Câu 13: Điểm cực Tây của nước ta thuộc tỉnh

A. Hà Giang.

B. Lào Cai.


C. Điện Biên.


D. Sơn La.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, trang 4 – 5, hãy cho biết số tỉnh nước ta giáp với Lào là

A. 8 tỉnh.

B. 9 tỉnh.


C. 10 tỉnh.


D. 11 tỉnh.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết trong số 7 tỉnh biên giới trên đất liền giáp với Trung 
Quốc, không có tỉnh nào sau đây? 

A. Điện Biên.

B. Yên Bái.

C. Quảng Ninh.

D. Lai Châu.

Câu 16: Đường bờ biển nước ta dài

A. 3620 km.


B. 2360 km.

C. 3260 km.


D. 3060 km.

Câu 17: Lãnh hải là 

A. vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển.

B. vùng biển rộng 200 hải lí. 

C. vùng tiếp giáp với vùng biển quốc tế.


D. vùng có độ sâu khoảng 200m. 



Câu 18: Được coi như bộ phận lãnh thổ trên đất liền, ở phía trong đường cơ sở là:

A. Lãnh hải.

B. Nội thuỷ. 
   C. Vùng tiếp giáp lãnh hải. 

D. Vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 19: Bộ phận có diện tích lớn nhất thuộc vùng biển nước ta là

A. nội thuỷ.
      B. lãnh hải. 
  C. vùng tiếp giáp lãnh hải. 

D. vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 20: Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển của nước ta là

A. nội thuỷ.
    B. lãnh hải. 

 C. vùng tiếp giáp lãnh hải. 

D. vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 21: Được coi là đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta là


A. đường cơ sở.



                


B. ranh giới giữa vùng lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải.



C. ranh giới ngoài của vùng đặc quyền kinh tế. 
    


D. ranh giới giữa vùng tiếp giáp lãnh hải với vùng đặc quyền kinh tế. 


Câu 22: Số tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương của nước ta tiếp giáp với biển Đông là:



A. 63.


B. 28.


C. 64.


D. 29.

Câu 23: Sự phân hoá đa dạng về tự nhiên giữa miền miền núi với đồng bằng, ven biển, hải đảo ở nước ta là do sự chi phối của yếu tố

A. đặc điểm vị trí địa lý và hình thể.


B. vị trí chuyển tiếp giữa lục địa và đại dương.


C. vị trí địa lý và khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
D. hình dạng lãnh thổ.

Câu 24: Nước ta có nhiều thuận lợi trong giao lưu, mở rộng kinh tế với các nước trên thế giới là do



A. nằm trên các tuyến giao thông quốc tế quan trọng.



B. nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa.



C. nằm trên vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương.



D. có vùng Biển Đông giàu tài nguyên thiên nhiên.

Câu 25: So với các quốc gia có cùng vĩ độ ở Tây Á và châu Phi, nước ta có lợi thế hơn hẳn về


A. khí hậu.
B. tài nguyên thiên nhiên.
C. diện tích đất đai.
D. năng lượng Mặt Trời.

 Câu 26: Vùng đất của nước ta bao gồm

A. phần đất liền giáp biển.



B. toàn bộ phần đất liền và các hải đảo

C. phần được giới hạn bởi đường biên giới và đường bờ biển.

D. các hải đảo và vùng đồng bằng ven biển.

Câu 27: Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi? 


A. Cấu trúc địa hình khá đa dạng.

B. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ. 


C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.

D. Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ. 

Câu 28: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm chung của địa hình nước ta?


A. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, nhưng chủ yếu là núi cao.


B. Hướng núi Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung chiếm ưu thế.


C. Địa hình phân hóa đa dạng.


D. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

Câu 29: Hướng núi Tây Bắc – Đông Nam ở nước ta điển hình nhất ở vùng


A. Tây Bắc và Đông Bắc. 



B. Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.


C.Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.

D. Đông Bắc và Trường Sơn Bắc.

Câu 30: Vùng núi Đông Bắc nằm ở


A. phía nam thung lũng sông Hồng.


B. phía bắc thung lũng sông Hồng.


C. phía tây thung lũng sông Hồng.


D. phía đông thung lũng sông Hồng.

Câu 31: Khối núi và cao nguyên là một trong những đặc điểm của vùng núi


A. Tây Bắc.

B. Đông Bắc. 

C. Trường Sơn Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

Câu 32: Thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam là đặc điểm của địa hình vùng núi


A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Trường Sơn Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

Câu 33: Các cao nguyên badan ở nước ta phân bố chủ yếu ở vùng


A. Tây Bắc.

B. Đông Bắc. 

C. Trường Sơn Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

Câu 34: Núi cao tập trung chủ yếu ở vùng núi


A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Trường Sơn Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

Câu 35: Cao nguyên không thuộc vùng núi Trường Sơn Nam là


A. Kon Tum. 

B. Tà Phình.

C. Mơ Nông.


D. Đắk Lắk.

Câu 36: Địa hình núi với những đỉnh cao trên 2000m nghiên về phía Đông một trong những đặc điểm của vùng núi


A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Trường Sơn Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

Câu 37: Vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc được phân cách bởi


A. Sông Hồng.
B. Sông Mã.

C. Dãy Bạch Mã. 

D. Sông Cả.

Câu 38: Yếu tố quyết định tạo nên tính phân bậc của địa hình nước ta là


A. nằm trong vùng nội chí tuyến.


B. chịu tác động mạnh mẽ của con người.


C. vị trí tiếp giáp với biển Đông.


D. được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại.

Câu 39: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm của địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc?


A. Các dãy núi song song và so le nhau theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.


B. Địa hình thấp và hẹp ngang, hẹp ở hai đầu.


C. Địa hình thấp và hẹp ngang, cao ở hai đầu.


D. Mạch núi cuối cùng là dãy Bạch Mã.

Câu 40: Vùng núi có sự bất đối xứng rõ rệt giữa hai sườn Đông và Tây là


A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Trường Sơn Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

Câu 41: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng núi Tây Bắc?


A. Ở giữa thấp hơn là các dãy núi, cao nguyên, sơn nguyên


B. Ở giữa có dãy núi cao Hoàng Liên Sơn.


C. Xen giữa các dãy núi là các thung lũng sông cùng hướng Tây Bắc – Đông Nam.


D. Phía Tây là các dãy núi trung bình.

Câu 42: Đặc điểm địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta thể hiện rõ nét nhất qua quá trình


A. đất trượt, đá lở ở vùng đồi núi.



B. Bồi tụ ở đồng bằng hạ lưu sông.    


C. Phong hóa lý học.





D. Phong hóa hóa học.

Câu 43: Dạng địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở khu vực

A. Nam Trung Bộ.
   B. Đông Nam Bộ.
        C. Tây Nguyên.

D. Bắc Trung Bộ.

Câu 44: Ở nước ta dạng địa hình đồi trung du rộng nhất ở


A. rìa phía bắc, phía tây đồng bằng sông Hồng.

B. rìa phía tây Bắc Trung Bộ.


C. rìa phía đông Đông Nam Bộ.



D. rìa phía tây Nam Trung Bộ.

Câu 45: Địa hình của vùng núi Trường Sơn Bắc có đặc điểm cơ bản là


A. thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, hẹp ngang ở hai đầu, ở giữa cao.


B. thấp, hẹp ngang, nâng cao ở hai đầu, ở giữa thấp trũng.


C. thấp, hẹp ngang, ở giữa cao là vùng núi phía Tây Nghệ An.


D. thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, hẹp ngang, nâng cao ở hai đầu.

Câu 46: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long giống nhau về

A. nguồn gốc hình thành.


B. lịch sử khai thác.

C. đặc điểm địa hình.



D. đặc điểm thổ nhưỡng.
Câu 47: Địa hình đồng bằng sông Hồng cao ở

A. rìa phía Tây và Tây Nam.


B. rìa phía Tây Bắc và Tây Nam.


C. rìa phía Tây và Tây Bắc.


D. rìa phía Tây và phía Đông Nam.

Câu 48: Đặc trưng nổi bật của đồng bằng sông Hồng là


A. có hệ thống đê ngăn lũ.


B. địa hình thấp và bằng phẳng.


C. hàng năm được phù sa mới bồi đắp.
D. về mùa lũ nước ngập trên diện rộng.

Câu 49: Ở Đồng bằng sông Hồng, vùng đất không được phù sa bồi đắp hằng năm là

A. trong đê.

B. ngoài đê.

C. rìa phía Tây và Tây Bắc.

D. ven biển.

Câu 50: Khác với đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm

A.  tính chất đất phức tạp hơn.

          B. cao ở rìa phía Tây và tây Bắc thấp dần ra biển.

C. bề mặt đồng bằng bị chia cắt thành nhiều ô nhỏ.

D. có đê ven sông ngăn lũ.

Câu 51: Loại đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là


A. đất phù sa sông.

B. đất phèn.

C. đất mặn.

D. các loại đất khác.

Câu 52: Loại đất có ý nghĩa trong việc phát triển cây lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long là


A. đất phù sa sông.

B. đất phèn.

C. đất mặn.

D. các loại đất khác.

Câu 53: Ở đồng bằng sông Hồng, vùng đất ngoài đê là nơi 


A. không được bồi phù sa hàng năm.



B. có các ô trũng ngập nước.


C. được bồi đắp phù sa hàng năm.



D. có các khu ruộng cao bạc màu.

Câu 54 : Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm của dải đồng bằng ven biển ở nước ta?


A. Hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.



B. Biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành đồng bằng.


C. Ở nhiều đồng bằng có sự phân chia thành ba dải.


D. Đất nghèo, nhiều cát chủ yếu do phù sa sông bồi tụ.


Câu 55: Vùng đồi núi thường xảy ra lũ nguồn, lũ quét, xói mòn, trượt lở đất chủ yếu vì

A. khai thác khoáng sản không có kế hoạch.

  B. địa hình bị chia cắt mạnh.

C. mưa nhiều, độ dốc lớn, khai thác rừng bừa bãi.
   D. thường xảy ra lốc, mưa đá, sương muối, rét hại.

Câu 56: Tiềm năng nào dưới đây thuộc thế mạnh của khu vực đồi núi nhưng không thuộc thế mạnh của khu vực đồng bằng?


A. Thủy điện.

B. Rừng.

C. Khoáng sản.

D. Đất trồng.

Câu 57: Trở ngại lớn nhất của địa hình miền núi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta là



A. địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hẻm vực gây trở ngại cho giao thông. 



B. địa hình dốc, đất dễ bị xói mòn, lũ quét, lũ nguồn dễ xảy ra. 



C. động đất dễ phát sinh ở những vùng đứt gãy sâu. 



D. thiếu đất canh tác, thiếu nước nhất là ở những vùng núi đá vôi.

Câu 58: Ở khu đồng bằng không thuận lợi cho phát triển hoạt động nào sau đây ?

A. Chăn nuôi đại gia súc.
B. Thâm canh cây lương thực.

C. Nuôi trồng thủy sản.
D. Trồng cây công nghiệp ngắn ngày.

Câu 59: Do có nhiều bề mặt cao nguyên rộng, nên miền núi thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh.

A. cây lương thực.     
B. cây thực phẩm.    
C. cây công nghiệp.     
D. cây hoa màu. 

Câu 60: Khoáng sản có giá trị và trữ lượng lớn nhất của vùng biển nước ta là

A. Titan.

B. Muối.

C. Vàng.


D. Dầu khí.

Câu 61: Loại khoáng sản có tiềm năng vô tận ở Biển Đông nước ta là

A. Dầu khí.         
B. Muối biển.   
C. Cát trắng                             D. Titan. 

Câu 62: Khu vực có thềm lục địa bị thu hẹp trên Biển Đông thuộc vùng 
A. Vịnh Bắc Bộ.       
B. Vịnh Thái Lan.

C. Bắc Trung Bộ.              
D. Nam Trung Bộ. 

Câu 63: Hai bể trầm tích chứa dầu có diện tích lớn nhất nước ta là 

A. Sông Hồng và Trung Bộ.                       
B. Cửu Long và Sông Hồng.


C. Cửu Long và Nam Côn Sơn.                
D. Nam Côn Sơn và Thổ Chu – Mã Lai. 

Câu 64: Điểm nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của Biển Đông đối với khí hậu nước ta?


A. Biển Đông mang lại một lương mưa lớn.

B. Biển Đông làm giảm độ lục địa của các vùng phía Tây đất nước.

C. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa đông Bắc.

D. Biển Đông làm tăng độ ẩm của không khí.

Câu 65: Hệ sinh thái nào sau đây không thuộc hệ sinh thái vùng ven biển ?


A. Rừng ngập mặn.



B. Hệ sinh thái trên đất phèn.


C. Hệ sinh thái rừng trên các đảo.

D. Hệ sinh thái rừng thường xanh trên đá vôi.

Câu 66: Hiện tượng sạt lở bờ biển xảy ra mạnh nhất ở vùng ven biển


A. Bắc Bộ.

B. Nam Bộ.

C. Trung Bộ.


D. Vịnh Bắc Bộ.

Câu 67: Ở vùng ven biển, dạng địa hình thuận lợi cho xây dựng cảng biển là:

A. Các đảo ven bờ.
B. Vịnh cửa sông.
C. Các vũng vịnh nước sâu.
D. Các đầm phá ven biển.

Câu 68: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, Biển Đông được bao bọc bởi các vòng cung đảo ở phía:


A. Đông và Tây Nam.




B. Đông và Tây Bắc.




C. Đông và Đông Nam.



D. Đông và và Đông Bắc.

Câu 69: Biển Đông ảnh hưởng nhiều và sâu sắc nhất đến thiên nhiên nước ta ở yếu tố


A. sinh vật. 

B. địa hình.

C. khí hậu. 

D. cảnh quan ven biển.

Câu 70: Hệ sinh thái đặc trưng nhất ở vùng ven biển nước ta là


A. hệ sinh thái trên đất phèn.


B. hệ sinh thái trên các đảo ven bờ.


C. hệ sinh thái rừng ngập mặn.

D. hệ sinh thái rừng phi lao chắn gió bão, cát bay.

Câu 71: Dạng địa hình nào sau đây không phải dạng địa hình ven biển?


A. Đảo ven bờ.
B. Tam giác châu.
C. Thung lũng rộng.

D. Các đầm phá.

Câu 72: Đặc điểm địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta thể hiện rõ nét nhất qua quá trình


A. cacxtơ đá vôi.




B. phong hóa hóa học.


C. phong hóa lý học.




D. pồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông.

Câu 73: Vào giữa và cuối mùa hạ, miền Bắc nước ta có gió hướng Đông Nam do


A. áp thấp Bắc Bộ.



B. áp cao Bắc Bộ.


C. áp cao Bắc Ấn Độ Dương.


D. bắt đầu chịu ảnh hưởng của gió mùa đông Bắc.

Câu 74: Kiểu thời tiết lạnh khô xuất hiện vào nữa đầu mùa đông ở miền Bắc nước ta là do

A. gió mùa mùa Đông bị suy yếu.


B. khối khí lạnh di chuyển qua biển.

C. ảnh hưởng của gió mùa mùa hạ.


D. khối không khí lạnh di chuyển qua lục địa.

Câu 75: Khối khí nhiệt đới thổi vào nước ta vào thời kì giữa và cuối mùa hạ có nguồn gốc từ


A. áp thấp xích đạo.




B. áp cao cận chí tuyến Nam bán cầu.


C. áp cao Bắc Ấn Độ Dương.



D. áp cao Xibia.

Câu 76: Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa vì


A. nằm trên đường chí tuyến, trong khu vực gió mùa, tiếp giáp với biển Đông.


B. nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực gió mùa, tiếp giáp với biển Đông.


C. nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực gió mùa, chịu ảnh hưởng của áp cao Xibia.


D. nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực gió mùa, chịu ảnh hưởng của áp cao Bắc Ấn Độ Dương.

Câu 77: Gió Tây khô nóng là hiện tượng thời tiết đặc trưng nhất ở khu vực

A. Đông Bắc.

B. Nam Trung Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Tây Bắc.

Câu 78: Nguyên nhân gây mưa phùn cho vùng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ là


A. gió Tây Nam từ vịnh Bengan.   

B. gió mùa Đông Nam.  
C. gió Mậu dịch bán cầu Nam.


D. gió mùa mùa Đông.

Câu 79: Hướng gió gây mưa cho đồng bằng Bắc Bộ nước ta vào mùa hạ là


A. Tây Bắc.

B. Đông Bắc. 


C. Đông Nam.


D. Tây Nam

Câu 80: Kiểu thời tiết rất nóng và khô ở ven biển Trung Bộ và phần Nam khu vực Tây Bắc nước ta là do
A. gió mùa Tây Nam.
   

B. gió phơn Tây Nam.   
C. gió Mậu dịch bán cầu Bắc.   
D. gió Mậu dịch bán cầu Nam.

Câu 81: Nguyên nhân chính làm cho nước ta có lượng mưa lớn là:


A. nằm trong vùng nội chí tuyến.



B. lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang.


C. các khối khí di chuyển qua biển.



D. nằm ở khu vực cận xích đạo.

Câu 82: Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa vì:

A. nằm trên đường chí tuyến, trong khu vực gió mùa, tiếp giáp với biển Đông.

B. nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực gió mùa, tiếp giáp với biển Đông.

C. nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực gió mùa, chịu ảnh hưởng của áp cao Xibia.

D. nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực gió mùa, chịu ảnh hưởng của áp cao Bắc Ấn Độ Dương.

Câu 83: Khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa mùa Đông là

A. Tây Bắc và đồng bằng sông Hồng.


B. Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Hồng và vùng núi cao Tây Bắc.

D. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Câu 84: Khối khí thổi vào nước ta vào thời kì đầu mùa Đông có nguồn gốc từ

A. áp thấp xích đạo.





B. áp cao cận chí tuyến Nam bán cầu.

C. áp cao Bắc Ấn Độ Dương.




D. áp cao Xibia.

Câu 85: Có sự đối lập về 2 mùa mưa và khô là ở:

A. miền Bắc và miền Nam




B. duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

C. ven biển Trung Trung Bộ và Tây Nguyên


D. miền Nam và duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 86: Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc, nên 

A. khí hậu có bốn mùa rõ rệt. 




B. có nền nhiệt độ cao. 

C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. 



D. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá. 

Câu 87: Quá trình hóa học tham gia vào việc làm biến đổi bề mặt địa hình được biểu hiện ở


A. hiện tượng xâm thực.


B. tạo thành địa hình cacxtơ.


C. hiện tượng bào mòn, rửa trôi đất.

D. đất trượt, đá lở ở sườn dốc.

Câu 88: Chế độ nước sông ở nước ta theo mùa, do

A. độ dốc địa hình lớn, mưa nhiều.
         B. mưa nhiều trên địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích.

C. trong năm có hai mùa, mưa và khô.        D. diện tích đồi núi thấp là chủ yếu và mưa nhiều.

Câu 89: Quá trình chính trong trong sự hình thành và biến đổi địa hình Việt Nam hiện tại là

A. xâm thực – mài mòn.
B. xâm thực – bồi tụ.
   C. xói mòn – rửa trôi.
D. sạt lở – rửa trôi.

Câu 90: Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp làm cho phần lớn sông ngòi nước ta nhỏ ngắn, dốc là


A. hình dáng lãnh thổ và địa hình.

B. khí hậu và địa hình.


C. hình dáng lãnh thổ và khí hậu.

D. địa hình và thổ nhưỡng.

Câu 91: Đất feralit ở miền đồi núi nước ta được hình thành phụ thuộc chủ yếu vào


A. kĩ thuật canh tác của con người.

B. điều kiện khí hậu ở vùng đồi núi.


C. nguồn gốc đá mẹ khác nhau.

D. quá trình xâm thực – bồi tụ.

Câu 92: Đất feralit ở nước ta có đặc điểm nổi bật là


A. thường có màu đỏ vàng, xốp, dễ thoát nước.
B. thường có màu đỏ vàng, khá màu mỡ.


C. thường có màu đỏ vàng, chua, nghèo mùn.
D. thường có màu đỏ vàng, độ phì khá thấp.

Câu 93: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là


A. rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh.
B. rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.


C. rừng nhiệt đới gió mùa nữa rụng lá.
D. rừng rậm cận xích đạo gió mùa. 

Câu 94: Tính chất mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta là do ảnh hưởng của yếu tố

A. sự phân hoá theo mùa của khí hậu.

B. nhu cầu đa dạng của thị trường.

C. lao động theo mùa ở các vùng nông thôn.

D. thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm.

Câu 95: Nguyên nhân chính làm phân hoá thiên nhiên theo Bắc – Nam ở nước ta là:

A. Địa hình.


B. Khí hậu.


C. Sinh vật.


D. Đất đai.

Câu 96: Cho bảng số liệu: 

Một số chỉ số về nhiệt độ của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh (0C)

	Địa điểm
	to TB năm
	to TB tháng lạnh nhất
	to TB tháng nóng nhất
	Biên độ to TB năm

	Hà Nội
	23,5
	16,4
	28,9
	12,5

	TP. Hồ Chí Minh
	27,1
	25,8
	28,9
	3,1


(Nguồn: SGK Địa lý 12, bài tập 1 trang 50).

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên:


A. Hà Nội có nhiệt độ nhiệt độ trung bình năm lớn hơn TP. Hồ Chí Minh.


B. Hà Nội có nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.


C. TP. Hồ Chí Minh có biên độ nhiệt độ trung bình năm thấp hơn Hà Nội.


D. TP. Hồ Chí Minh có biên độ nhiệt trung bình năm thấp hơn Hà Nội.

Câu 97: Ý nào sau đây không đúng với sự biến thiên nhiệt độ theo chiều Bắc – Nam của nước ta?


A. Càng vào phía Nam biên độ nhiệt độ năm càng tăng.



B. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.


C. Tổng nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam.




D. Về mùa hạ, nhiệt độ trung bình không khác nhau nhiều giữa 2 miền.

Câu 98: Sự phân chia nước ta thành 2 miền khí hậu chủ yếu dựa trên sự khác nhau về


A. nền nhiệt độ và biên độ nhiệt độ.


B. biên độ nhiệt độ và lượng mưa.


C. nền nhiệt độ và lượng mưa.


D. biên độ nhiệt độ và độ ẩm.

Câu 99: Khu vực phía Nam của Tây Bắc có mùa hạ đến sớm hơn phía đông Bắc Bộ, do nơi đây

A. gió mùa Tây Nam đến sớm hơn.

B. ít chịu tác động trực tiếp của gió mùa đông Bắc.

C. gió mùa đông Bắc đến muộn hơn.

D. có một mùa đông lạnh không quá khô.

Câu 100: Ý nghĩa lớn nhất của sự phân hoá thiên nhiên theo Bắc – Nam ở nước ta là


A. tăng thêm sự phong phú cho tập đoàn cây trồng và vật nuôi.


B. tăng sự đa dạng cho các sản phẩm nông nghiệp.


C. làm cho thiên nhiên và cảnh quan nước ta đa dạng hơn.


D. làm cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta đa dạng hơn.

Câu 101: Nhân tố chủ yếu làm cho vùng Tây Bắc nước ta có mùa Đông đến muộn và kết thúc sớm là


A. ảnh hưởng của các dãy núi trung bình chạy dọc biên giới Việt – Lào.


B. hướng núi Tây Bắc – Đông Nam và các thung lũng sông cùng hướng.


C. chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa mùa hạ.


D. dãy núi cao Hoàng Liên Sơn chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Câu 102: Mùa khô ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ rất sâu sắc, vì trong mùa này


A. gió mùa mùa Đông hoàn toàn không ảnh hưởng.    B. gió phơn hoạt động mạnh.


C. gió Mậu dịch Bắc bán cầu thống trị.

   D. gió Mậu dịch Nam bán cầu thống trị.

Câu 103: Trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

A. nhịp điệu mùa của khí hậu, sông ngòi thất thường, thời tiết không ổn định. 
B. bão, lũ, hạn hán.


C. xói mòn, rửa rôi, thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô.


D. lũ quét, hạn hán.

Câu 104: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 – 14, hãy cho biết miền nào sau đây thuận lợi để xây dựng cảng nước sâu:

A. Đông Bắc Bộ.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Nam Trung Bộ.

D. Nam Bộ.

Câu 105: Điểm khác biệt về địa hình của miền tự nhiên Tây Bắc và Bắc Trung Bộ so với miền tự nhiên Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

A. có đủ các dạng địa hình: núi cao, đồi, đồng bằng, thềm lục địa.

B. Các dãy núi lan ra sát biển.

C. địa hình có sự phân bật khá rõ nét.





D. Hướng núi.

Câu 106: Điểm giống nhau về địa hình của miền tự nhiên Tây Bắc và Bắc Trung Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là


A. hướng nghiên của địa hình.

B. hướng núi.


C. hình thái đồng bằng.


D. đồng bằng hàng năm vẫn tiếp tục phát triển.

Câu 107: Miền tự nhiên thuận lợi nhất trong phát triển tổng hợp kinh tế biển của nước ta là:


A. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.


C. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.


C. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.


D. Miền Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.

Câu 108: Phần lớn diện tích rừng của nước ta hiện nay là

A. rừng thứ sinh.
B. rừng nguyên sinh.

C. rừng đặc dụng.

D. rừng sản xuất.
Câu 109: Về mặt chất lượng, rừng của nước ta hiện nay được xếp vào loại

A. rừng giàu.

B. rừng nghèo.


C. rừng tương đối giàu.
D. rừng ít có giá trị.

Câu 110: Số lượng loại suy giảm nhanh chóng nhất ở nước ta hiện nay là

A. thú.


B. chim.


C. bò sát lưỡng cư.

D. cá.
Câu 111: Mục tiêu ban hành “Sách đỏ Việt Nam” là


A. đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật của đất nước.


B. bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.


C. bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm.


D. kiểm kê các loài động, thực vật quý khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Câu 112: Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các loại đất phải cải tạo ở nước ta hiện nay là

A. đất phèn. 

B. đất mặn.

C. đất xám bạc màu. 

D. đất than bùn.
Câu 113: Diện tích đất chưa sử dụng lớn nhất ở nước ta, tập trung chủ yếu ở khu vực

A. đồi núi.

B. đồng bằng.

C. ven biển


D. đồng bằng và ven biển.
Câu 114: Giải pháp quan trọng nhất đối với vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng là

A. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ.



B. chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
C. phát triển các cây đặc sản có giá trị kinh tế cao.

D. đẩy mạnh khai hoang mở rộng diện tích.

Câu 115: Khu vực có động đất xảy ra mạnh nhất ở nước ta là

A. Tây Bắc.


B. Đông Bắc.

C. Tây Nguyên.

D. Nam Trung Bộ.

Câu 116: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết khu vực nào sau đây có lượng mưa thấp nhất nước ta?


A. núi cao Tây Bắc.




B. núi thấp Đông Bắc.




C. Tây Nguyên.




D. ven biển cực Nam Trung Bộ.

Câu 117: Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam là do:

A. mạng lưới sông ngòi dày đặc.

B. được sự điều tiết nước hợp lí của các công trình thuỷ lợi.

C. nguồn nước ngầm phong phú.

D. có hiện tượng mưa phùn vào cuối mùa đông.

Câu 118: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết ý kiến nào sau đây không đúng với hoạt động của bão ở nước ta?


A. nhìn chung trên toàn quốc mùa bão bắt đầu từ tháng VI, kết thúc tháng 11.


B. Mùa bão hoạt động mạnh dần từ Bắc vào Nam.


C. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.


D. vùng chịu ảnh hưởng của bão nhiều nhất là ven biển trung Bộ.

Câu 119: Hậu quả lớn nhất của hạn hán là


A. làm hạ thấp mực nước ngầm.


B. cháy rừng.


C. thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt. 

D. dẫn đến biến đổi khí hậu.

Câu 120: Đâu không phải là yếu tố tự nhiên gây ngập lụt ở đồng bằng sông Hồng?


A. Mưa bão trên diện rộng.




B. Triều cường.


C. Lũ nguồn từ các hệ thống sông lớn.


D. Mật độ xây dựng cao.

Câu 121: Nguyên nhân chính gây ngập lụt ở đồng bằng sông Hồng là mưa bão trên diện rộng, ngoài ra còn do:
A. mật độ xây dựng cao.
B. triều cường.

C. lũ nguồn.

D. biến đổi khí hậu.

Câu 122: So với miền Bắc, thì miền Trung có lũ quét xảy ra

A. nhiều hơn.
 

B. ít hơn. 


C. muộn hơn. 

D. sớm hơn.

Câu 123 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, các tháng có tần suất bão nhiều nhất nước ta là

A. Tháng 6, 9, 12.

B. Tháng 6, 7, 8.
C. Tháng 9, 8, 10.

D. Tháng 10, 11, 12.
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN VẬT LÝ - KHỐI 12 
Câu 1. Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hòa cuả con lắc lò xo:

A. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian.
B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.

C. Quỹ đạo là một đoạn thẳng.
D. Quỹ đạo là một đường hình sin.

Câu 2.  Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 12cos(50t - 
[image: image1451.wmf]2

p

)(cm). Tính quãng đường vật đi được trong thời gian 
[image: image1452.wmf]12

p

s, kể từ lúc bắt đầu dao động:

A. 90cm
B. 96 cm
C. 102 cm
D. 108 cm

Câu 3. Chất điểm dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 li độ của chất điểm là x1 = 3cm và v1 = -60
[image: image1453.wmf]3

cm/s. tại thời điểm t2 có li độ x2 = 3
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cm và v2 = 60
[image: image1455.wmf]2

cm/s. Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng

A. 6cm; 20rad/s.                  B. 6cm; 12rad/s.                C. 12cm; 20rad/s.               D. 12cm; 10rad/s.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về vật dao động điều hòa?

A. Vận tốc của vật dao động điều hòa luôn ngược pha với gia tốc và tỉ lệ với gia tốc

B. Lực tác dụng trong dao động điều hòa luôn cùng hướng với vectơ vận tốc

C. Vectơ gia tốc của vật dao động điều hòa là vectơ hằng

D. Lực kéo về trong dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ

Câu 5: Con lắc lò xo có tần số là 2Hz, khối lượng 100g (lấy 
[image: image1456.wmf]p

2 = 10). Độ cứng của lò xo là

A. 16 N/m
B. 100 N/m
C. 160 N/m
D. 200 N/m

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T = 0,2s, biên độ A = 4 cm. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = - 
[image: image1457.wmf]2

A

là

A. 60 cm/s.
B. 70 cm/s.
C. 80 cm/s.
D. 90 cm/s.
Câu 7: Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m,chiều dài dây treo l = 2,56 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8596 m/s2. Lấy π = 3,14. Chu kì dao động của con lắc bằng: 

 A. 2,0 s.                             B. 1,5 s.                             C. 1,6 s. 
D. 3,2 s. 

Câu 8: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox (O là vị trí cân bằng) có phương trình: 

x = 5cos(
[image: image1458.wmf]2
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[image: image1459.wmf]3
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) (cm). Hỏi sau thời gian bao lâu thì vật đi được quãng đường 90 cm kể từ thời điểm ban đầu t = 0?

A.7,5 s.                                B.8,5 s.                                  C.13,5 s.                                 D.8,25 s.
Câu 9: Khi một vật dao động điều hòa thì:

A.Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc cùng chiều chuyển động.

B.Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng.

C.Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn luôn không đổi.

D.Véctơ vận tốc cùng chiều chuyển động và véctơ gia tốc hướngvề vị trí cân bằng.

Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng  tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Ở vị trí cân bằng, lò xo dãn ra một đoạn [image: image1460.wmf]0
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D

. Tần số dao động của con lắc được xác định theo công thức:
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Câu 11: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ là A. Khi động năng của vật bằng hai lần thế năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn bằng:


A.
[image: image1465.wmf]3
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         B.
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                C.
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Câu 12: Phương trình dao động của một chất điểm có dạng x = Acos((t+(). Gốc thời gian đã được chọn vào lúc chất điểm:

A. có li độ x= +A
B. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương

C. đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm
D. có li độ x = -A

Câu 13: Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động là x = 5cos(2[image: image1469.wmf]p

t +
[image: image1470.wmf]3

p

)(cm). Cho [image: image1471.wmf]2

p

 = 10. Gia tốc của vật khi có li độ x = 3cm là:

A. -120cm/s2
B. - 60cm/s2
C. 1,20m/s2
D. -12cm/s2
Câu 14: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(2
[image: image1472.wmf]p

t - 
[image: image1473.wmf]3

p

), trong đó x tính bằng cm và t tính bằng s. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật qua vị trí có li độ

A.x = -1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox.

B.x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox.

C.x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox.

D.x = -1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox.

Câu 15: Một vật dao động điều hoà cứ sau 1/8 s thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường vật đi được trong 0,5s là 16cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dđ là:

A. 
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Câu 16: Tại một nơi, chu kì dao động của một con lắc đơn là 2s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc đơn lên 21cm thì chu kì dao động của nó là 2,2s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là:

A. 101cm
B. 99cm
C. 98cm
D. 100cm

Câu 17: Một vật dao động điều hòa có gia tốc cực đại là 314 cm/s2 và tốc độ trung bình trong một chu kì bằng 20 cm/s. Lấy 
[image: image1478.wmf]p

 = 3,14. Biên độ dao động của vật bằng:

A.3,5 cm.                               B.2,24 cm.                             C.3,14 cm.                                  D.1,5 cm.
Câu 18: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi:

A. Trễ pha 
[image: image1479.wmf]2

p

 so với vận tốc
B. Sớm pha 
[image: image1480.wmf]2

p

 so với vận tốc
C. Cùng pha với vận tốc
D. Ngược pha với vận tốc

Câu 19: Một vật nặng 500g dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật thực hiện 540 dao động. Cho [image: image1481.wmf]2

p
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10. Cơ năng của vật khi dao động là:

A. 0,2025J
B. 0,9J
C. 0,09J
D. 2,025J

Câu 20: Một vật khối lượng m = 100g dao động điều hòa theo phương trình x = 6 cos 4
[image: image1483.wmf]p

t ( cm ). Lấy 
[image: image1484.wmf]2

p

= 10. Độ lớn cực đại của lực kéo về là:

A. 0,096 N
B. 0,96 N
C. 9,6 N
D. 0,576 N

Câu 21: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 50 N/m, vật nặng khối lượng m = 200g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 4eq \l(\r(,2)) cm, lấy g = (2 = 10 m/s2. Trong một chu kỳ, thời gian lò xo nén là:


A. 1/3 s 
   B. 3 s 
 C. 0,1 s 
D.  0,3 s

Câu 22: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 
[image: image1485.wmf]1
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 dao động điều hòa với chu kì 1 s. Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 bằng vật nhỏ có khối lượng m2 thì con lắc dao động với chu kì 0,5 s. Giá trị m2 bằng

A. 100 g
    B. 150g
     C. 25 g
   D. 75 g

Câu 23: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng


A. 0,64 J.
B. 3,2 mJ.
     C. 6,4 mJ.
D. 0,32 J.

Câu 24: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Vật dao động điều hòa với biên độ 6cm và có chu kì dao động là 0,6 s. Nếu vật dao động điều hòa với biên độ 9cm thì chu kì dao động của nó là:

A.0,9 s.                                        B.0,3 s.                               C.0,6 s.                                  D.0,25 s.     
Câu 25: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm động năng bằng thế năng.

B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.

D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.
Câu 26: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 
99 ± 1 cm, chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,01 s. Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π . Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là: 

 A. 9,7 ± 0,1 m/s2. 
B. 9,7 ± 0,2 m/s2. 
C. 9,8 ± 0,1 m/s2. 
D. 9,8 ± 0,2 m/s2. 

Câu 27: Một vật có phương trình dao động là x = Acos(ωt+φ) thì vật có vận tốc theo thời gian là:

A. 
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Câu 28: Một vật có khối lượng m = 200g gắn vào lò xo có độ cứng k = 20N/m dao động trên quỹ đạo dài 10cm. Li độ của vật khi có vận tốc 0,3m/s là

A. 
[image: image1490.wmf]±

1cm.
B. 
[image: image1491.wmf]±

3cm.
C. 
[image: image1492.wmf]±

2cm.
D. 
[image: image1493.wmf]±

4cm.
Câu 29: Một vật dao động điều hòa trong một chu kì dao động vật đi được 40cm và thực hiện được 120 dao động trong 1 phút. Khi t = 0, vật đi qua vị trí có li độ 5cm và đang theo chiều hướng về vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật có dạng 
A. 
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Câu 30: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động tại nơi có g = 
[image: image1498.wmf]2
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m/s2. Ban đầu kéo vật khỏi phương thẳng đứng một góc αo = 0,1rad/s rồi thả nhẹ, chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, chiều dương ngược chiều kéo vật, thì phương trình li độ dài của vật là:
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Câu 31: Để  một dao động không tắt dần ta cần:

A. tác dụng vào vật một lực không đổi            B. bôi trơn động cơ để giảm ma sát 

C. tác dụng vào hệ một ngoại lực tuần hoàn   
D. ban đầu cần cung cấp nhiều năng lượng bù lại phần đã mất

Câu 32: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng có khối lượng 100g. Kích thích cho con lắc dao động theo phương thẳng đứng thì thấy con lắc dao động điều hòa với tần số 2,5Hz và trong quá trình vật dao động, chiều dài của lò xo thay đổi từ l1 = 20 cm đến l2 = 24 cm. Lấy (2 = 10 và g = 10 m/s2. Lực đàn hồi cực đại, cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động lần lượt là

A. 2N; 1N                          B. 2,5N; 1,5N
C. 3N; 2N
D. 1,5N; 0,5N
Câu 33: Một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m, khối lượng của vật treo m = 400g, đang dao động điều hòa trên phương thẳng đứng. Thời gian mà lò xo bị nén trong một chu kì là 0,1s. Lấy g = 10 m/s2 và 
[image: image1503.wmf]2
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= 10. Biên độ dao động của vật là

A.4 cm                              B.4
[image: image1504.wmf]2

cm                               C.8
[image: image1505.wmf]3

cm                           D. 4
[image: image1506.wmf]3

cm

Câu 34. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng được kích thích dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(5
[image: image1507.wmf]6

t

p

p

-

) cm (O ở vị trí cân bằng, Ox trùng với trục lò xo hướng lên). Khoảng thời gian vật đi từ t = 0 đến độ cao cực đại lần thứ nhất là

A.t = 
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Câu 35. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật treo cân bằng thì lò xo giãn 3 cm. Kích thích cho vật dao động tự do theo phương thẳng đứng với biên độ A = 6 cm thì trong một chu kì dao động T, thời gian lò xo bị nén là:

A.
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Câu 36. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình là: [image: image1516.wmf]1
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(cm) và x2 = 3cos(10t +[image: image1517.wmf]4
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) (cm). Gia tốc cực đại

A. 500cm/s2
B. 50cm/s2
C. 5cm/s2
D. 0,5cm/s2
Câu 37. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa theo trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Phương trình dao động của con lắc là 
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cm. Lấy g=10 m/s2, 
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. Lực đàn hồi của lò xo triệt tiêu lần thứ nhất vào thời điểm: 

 A. [image: image1520.png]


 s. 
B. [image: image1521.png]


 s. 
C. [image: image1522.png]


 s. 
D. [image: image1523.png]
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Câu 38. Con lắc lò treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả cho dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s. Lấy g = 
[image: image1524.wmf]2
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10m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là

A. 7.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 39. Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là:

x1 = 4cos(4t + 
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) cm và x2 = 4
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) cm. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là

A.4 cm                                B.4(
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Câu 40. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương. Biết 
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cm và phương trình dao động tổng hợp 
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cm. Phương trình dao động x2 là: 


A. 
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Câu 41. 

Hai chất điểm dao động điều hòa theo hai phương Ox, Oy vuông góc nhau, trong đó O là vị trí cân bằng chung của hai chất điểm. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là x = 4cos(5πt + π/2)(cm)  
và y = 6cos(5πt + π/6)(cm) . Khi chất điểm thứ nhất có li độ x=-
[image: image1536.wmf]23

 cm và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm là
A. 
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cm.

B. 
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 cm.

C. 
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cm.

         D. 
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 cm. 
Câu 42. Hai con lắc lò xo dao động điều hòa. Độ cứng của hai lò xo bằng nhau và khối lượng hai vật hơn kém nhau 90g. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc 1 thực hiện được 12 dao động, con lắc 2 thực hiện được 15 dao động. Khối lượng của hai vật lần lượt là :

A.270g và 180g                  B.250g và 160g                      C.450g và 360g                     D.210g và 120g

Câu 43. Một con lắc đơn dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với vận tốc bằng bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết chiều dài của mỗi đường ray là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m/s2.

A.10,7 km/h.                      B.34 km/h.                            C.106 km/h.                          D.45 km/h.

Câu 44. Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 

10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc 
[image: image1541.wmf]F

w

. Biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi 
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thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi 
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= 10 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng

A.40 g                              B.10 g                             C.120 g                                D.100 g 

Câu 45. Con lắc lò xo gồm vật nặng 100 g và lò xo nhẹ độ cứng 40 N/m. Tác dụng một ngoại lực điều hòa cưỡng bức biên độ F và tần số f1 = 4 Hz theo phương trùng với trục của lò xo thì biên độ dao động ổn định A1. Nếu giữ nguyên biên độ F và tăng tần số ngoại lực đến giá trị f2 = 5 Hz thì biên độ dao động ổn định A2. So sánh A1 và A2.

A.A1 = 2A2                        B.A1 = A2                          C.A1 < A2                          D.A1 > A2

Câu 46. Dao động cưỡng bức có biên độ càng lớn khi:  

A.tần số dao động cưỡng bức càng lớn.            B.tần số ngoại lực càng gần tần số riêng của hệ.  


C.biên độ dao động cưỡng bức càng lớn.         D.biên độ lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng. 
Câu 47. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc đơn thứ nhất thực hiện 7 dao động, con lắc đơn thứ 2 thực hiện 5 dao động. Hiệu số chiều dài của hai con lắc là 24cm. Chiều dài của mỗi con lắc là:

A. 52 cm, 28 cm.
B. 42 cm, 66 cm.
C. 25 cm, 49 cm.
D. 24 cm, 48 cm.
Câu 48. Một con lắc đơn có chiều dài 100 cm, vật nặng có khối lượng 1 kg dao động với biên độ góc (0 = 0,1 rad tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2. Cơ năng của con lắc đơn là:   

A. 0,1J.       
B.0,5J.       
C.0,01J.         

D.0,05J
Câu 49. Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos10t  và  x2 = 10cos10t (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng 

A. 225 J.  
B. 0,225J.  
C. 112,5J.  
D. 0,1125 J. 
Câu 50. Một sóng cơ có phương trình là 
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utx

pp

=-

 (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s.                            B. 60 m/s.                          C. 6 m/s.                                D. 30 m/s.
Câu 51. Trong không khí sóng âm lan truyền như thế nào và các phần tử của không khí chuyển động ra sao?

A. Sóng âm lan truyền theo chuyển động chậm dần đều, còn các phần tử không khí thực hiện các dao động điều hoà.

B. Sóng âm lan truyền theo chuyển động đều và các phần tử không khí dao động vuông góc với phương truyền sóng.

C. Sóng âm lan truyền với vận tốc không đổi và các phần tử không khí dao động điều hoà song song với phương truyền sóng.

D. Sóng âm lan truyền theo chuyển động chậm dần đều và các phần tử không khí thực hiện dao động tắt dần
Câu 52. Tính chất nào của sóng cơ chịu ảnh hưởng khi nhiệt độ thay đổi:

A. Bước sóng
B. Tần số
C. Biên độ
D. Chu kì

Câu 53. Một sóng cơ lan truyền với tốc độ không đổi. Khi tần số của sóng tăng từ 50 Hz đến 60 Hz thì bước sóng giảm bớt 2 cm. Tốc độ truyền sóng bằng: 

 A. 6 m/s. 
                    B. 2 m/s. 
                        C. 5 m/s. 
                   D. 3 m/s.

Câu 54. Chọn phát biểu sai khi nói về sóng âm: 

A.tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước. 

B.sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí. 

C.năng lượng sóng âm tỉ lệ với bình phương biên độ sóng. 

D.sóng âm trong không khí là sóng ngang.  

Câu 55. Điều kiện có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây bằng: 

 A. một phần tư bước sóng.  
B. số nguyên lần nửa bước sóng. 

 C. số nguyên lần một phần tư bước sóng. 
D. số lẻ lần một phần tư bước sóng. 

Câu 56. Một sợi dây đang có sóng dừng với tần số 300 Hz, khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và một bụng sóng là 0,75 m. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng: 

 A. 100 cm/s. 
B. 200 m/s. 
C. 450 m/s. 
D. 900 m/s. 

Câu 57. Xét sóng cơ có bước sóng 
[image: image1545.wmf]l

 , tần số góc của phần tử vật chất khi có sóng truyền qua là 
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, tốc độ truyền sóng là v. Ta có: 


A.
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Câu 58. Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm, gắn liền với: 

 A. mức cường độ âm. 
B. biên độ âm. 
C. tần số âm. 
D. đồ thị dao động âm. 

Câu 59. Giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn sóng tại A và B có phương trình lần lượt là 

uA=  Acos100πt; uB=Acos100πt. Một điểm M trên mặt nước (MA = 3 cm, MB = 4 cm) nằm trên cực tiểu giữa M và đường trung trực của AB có hai cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng: 

 A. 20 cm/s. 
B. 25 cm/s. 
C. 33,3 cm/s. 
D. 16,7 cm/s. 

[image: image2048.wmf]-¥

Câu 60. Sóng cơ là: 
A.dao động lan truyền trong một môi trường.   

 B.dao động mọi điểm trong môi trường. 

C.dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.   

D.sự truyền chuyển động của các phần tử trong môi trường. 

Câu 61. Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Hình ảnh của sợi dây ở một thời điểm có hình dạng như hình bên. Điểm M trên dây: 



A. đang đứng yên.                  B. đang đi xuống. 



C. đang đi lên.                         D. đang đi theo chiều dương.     

Câu 62. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Quả cầu có khối lượng 100g. Khi cân bằng, lò xo dãn ra một đoạn bằng 4cm. Cho con lắc dao động theo phương thẳng đứng. Lấy g = (2 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là
A. 4s.
B. 0,4s
C. 0,07s.
D. 1s.
Câu 63. Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: 
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(trong đó u(mm), t(s)) sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha 
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 với nguồn?

A. 9
B. 4
C. 5
D. 8

Câu 64. Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì  có độ lệch pha:

A. 1,5(.
B. 1(.
C. 3,5(.
D. 2,5(.

Câu 65. Sóng truyền từ O đến M có phương trình sóng tại M là
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, tốc độ truyền sóng là 50cm/s. M cách O một đoạn 12,5cm thì phương trình sóng tại O là: 

A. 
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Câu 66. Một chiếc lá nhấp nhô theo sóng mà không dạt vào bờ, có thể kết luận được điều gì ?

A. Sóng nước là sóng dọc
B. Sóng nước là sóng ngang
C. Đang có hiện tượng giao thoa
D. Đang có hiện tượng sóng dừng

Câu 67. Chọn câu đúng. Bước sóng là:

A. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha.
B. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng.

C. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động ngược pha.

D. quãng đường sóng truyền được trong một đơn vị thời gian.

Câu 68. Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với  tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là 4cm, tốc độ truyền sóng trên đây là 4 (m/s). Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha với A một góc 
[image: image1558.wmf](21)
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 với k = 0, (1, (2. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 22Hz đến 26Hz. Bước sóng ( có giá trị là 

A. 12 cm

B. 8 cm
C. 14 cm
D. 16 cm
Câu 69. Một sóng ngang tần số 100Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 60m/s. M và N là hai điểm trên dây cách nhau 0,75m và sóng truyền theo chiều từ M tới N. Chọn trục biểu diễn li độ cho các điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống. Tại thời điểm đó N sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là :

A. Âm, đi xuống
B. Âm, đi lên
C. Dương, đi xuống
D. Dương, đi lên

Câu 70. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 13Hz. Tại M cách A, B lần lượt 19cm, 21cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có cực đại nào khác. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 46cm/s
B. 28cm/s
C. 26cm/s
D. 30cm/s
Câu 71. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại, không dao động.

B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì một nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động.

C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên.

D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ có sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu.

Câu 72. Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Trong sóng cơ học chỉ có trạng thái dao động, tức là pha dao động được truyền đi, còn bản thân các phần tử môi trường thì dao động tại chỗ.

B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha.

C. Quá trình truyền sóng cơ học là quá trình truyền đi các phần tử vật chất dao động trong môi trường đàn hồi.

D. Bước sóng của sóng cơ do một nguồn phát ra phụ thuộc vào bản chất môi trường, còn chu kì thì không.
Câu 73. Nguồn kết hợp là hai nguồn dao động:

A. Cùng tần số.                         B. Cùng tần số, cùng pha hoặc độ lệch pha không đổi theo thời gian.
C. Cùng pha                              D. Cùng tần số, cùng pha và cùng biên độ dao động.

Câu 74. Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là AB = 16 cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng 3 cm. Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx’ với đường trung trực của AB. Khoảng cách xa nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx’ là

A.22,8 cm                       B.20 cm                             C.18,6 cm                               D.24,3 cm

Câu 75. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách nhau 20 cm dao động cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5 m/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn gần nhất bằng

A.16,84 mm                    B.19,97 mm                         C.18,63 mm                          D.26,73 cm

Câu 76. Khi cường độ âm tăng gấp 400 lần thì mức cường độ âm tăng thêm? 
A.(20+20.lg2) dB             B.(20+20.ln4)dB                      C. 40 dB
                       D.400 dB

Câu 77. Một sợi dây AB dài 120cm, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây bằng 32m/s, đầu A nằm tại một nút sóng dừng. Số nút sóng dừng trên dây là:

A.4                                    B.3                                     C.5                                            D.6

Câu 78. Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

A. 50 dB
               B. 20 dB
C.100 dB
                           D.10 dB
Câu 79. Một người đứng ở gần chân núi hét lớn tiếng thì sau 7s nghe thấy tiếng vang từ núi vọng lại. Biết tốc độ âm trong không khí là 330m/s. Khoảng cách từ chân núi đến người đó bằng

A. 1155m                               B. 2310m                           C. 4620m                      D. 577,5m

Câu 80. Tai ta phân biệt được hai âm có độ cao (trầm – bổng) khác nhau là do hai âm đó có

A. biên độ âm khác nhau.
B. độ to khác nhau.

C. cường độ âm khác nhau.
                                                 D. tần số khác nhau.
Câu 81. Với mức cường độ âm thích hợp, tai người bình thường có thể nghe được mọi âm có tần số nằm trong khoảng từ

A. 20kHz đến 30kHz.       B. 500Hz đến 1500Hz.      C. 160Hz đến 25kHz.       D. 10Hz đến 2000Hz.

Câu 82. Một sóng âm lan truyền trong môi trường, gọi I là cường độ âm tại một điểm, I0 là cường độ âm chuẩn. Mức cường độ âm theo đơn vị đêxiBen (dB) tính bằng công thức
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Câu 83. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 7cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là 
[image: image1563.wmf]2os20
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 (t tính bằng s).Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 15cm/s. Số điểm dao động cực đại trên đoạn AB và số đường hypebol của các điểm dao động cực đại giữa AB là:

A. 11 điểm, 9 đường
B. 9 điểm, 8 đường
C. 7 điểm, 8 đường
D. 7 điểm, 6 đường
Câu 84. Một khung dây phẳng dẹt có diện tích 60cm2 quay đều quanh một trục đối xứng trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4T.  Từ thông cực đại qua khung dây là
A. 2,4.10-3Wb                  B. 1,2.10-3Wb                        C. 4,8.10-3Wb                           D. 0,6.10-3Wb

Câu 85. Một khung dây có 50 vòng dây, diện tích mỗi vòng 220cm2. Khung dây quay đều với tốc độ 50vòng/giây quanh trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 
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 T. Suất điện động cực đại trong khung dây là
A. 110
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 (V)                     B. 220
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 (V)                        C. 110V                           D. 220V
Câu 86. Một khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây dẫn có biểu thức 
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. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây này là:
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Câu 87. Dòng điện có cường độ i = 2
[image: image1572.wmf]2

cos100πt(A) chạy qua điện trở thuần 100Ω. Trong 30 giây nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là
A. 12kJ                             B. 24kJ                              C. 4243kJ                            D. 8485kJ
Câu 88. Khi từ thông qua một khung dây dẫn có biểu thức 
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thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng có biểu thức e = E0cos(
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là các hằng số dương. Giá trị của 
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Câu 89. Cường độ dòng điện i = 2
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cos(100πt)A có giá trị hiệu dụng bằng
A. 2A                               B. 
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Câu 90. Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = 220
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) (V) (t tính bằng s). Giá trị của u ở thời điểm t = 5ms là

A.-220V                              B.110
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Câu 91. Dòng điện xoay chiều sử dụng ở Việt Nam có tần số 50Hz. Tại t = 0, giá trị tức thời của dòng điện bằng 0. Trong giây đầu tiên, số lần giá trị tức thời của dòng điện bằng giá trị hiệu dụng của nó là

A.25 lần.                            B.200 lần.                          C.100 lần.                           D.50 lần.

Câu 92. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
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 H  một điện áp xoay chiều u = 200
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 cos ( 100
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 ) ( V ). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

A. i = 2
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 cos ( 100
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B. i = 
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C. i = 2
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D. i = 
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Câu 93. Đồ thị biểu diễn cường độ tức thời của dòng điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 50 Ω ở hình vẽ bên.
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Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm là
A. u = 60cos(50πt/3 + π/3) (A).                                           B. u = 60sin(100πt/3 + π/3) (A).
C. u = 60cos(50πt/3 + π/6) (A).                                           D. u = 30cos(50πt/3 + π/3) (A).
Câu 94. Dòng điện xoay chiều được tạo ra trong một vòng dây dẫn phẳng, kín nếu cho vòng dây:

A. quay đều quanh một trục vuông góc với đường sức từ trong một từ trường đều

B. quay đều quanh một trục song song với đường sức từ trong một từ trường đều

C. chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ

D. chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều theo phương song songvới các đường sức từ

  Câu 95. Đặt điện áp u = U
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) (V) vào hai bản của tụ điện có điện dung C. Biểu thức của cường độ dòng điện qua tụ điện này là 

A.i = 
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C.i = 
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Câu 96. Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40
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(, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
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H và tụ điện có điện dung C = 
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F mắc nối tiếp.  Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức  

i = 2,5cos(100(t + 
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)(A). Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức:
A. u =200cos( 100(t +
[image: image1626.wmf]6

p

) (V)
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Câu 97. Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch luôn trễ pha hơn cường độ dòng điện qua mạch một góc 
[image: image1630.wmf]6

p

. Đoạn mạch này gồm:

A. RC hoặc RLC với ZL <ZC              B. RL hoặc RLC với ZL >ZC             C. RL             
D. LC

Câu 98. Đặt điện áp xoay chiều u = 125
[image: image1631.wmf]2

cos100πt vào đoạn mạch gồm điện trở thuần 30Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,4/π H và ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Xác định số chỉ của ampe kế
A. 2A                               B. 2,5A                            C. 3,5A                          D. 1,8A
Câu 99. Đặt điện áp u = U0cos100
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(V) vào hai đầu tụ điện có điện dung C = 
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F. Dung kháng của tụ điện là

A.150 Ω                             B.200 Ω                           C.50 Ω                             D.100 Ω
Câu 100. Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có cảm khảng với giá trị bằng R. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch
A. π/4                               B. 0                                   C. π/2                                  D. π/3
Câu 101. Đặt điện áp u = Uocos(100πt - π/12) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm và tụ điện có cường độ dòng điện qua mạch là i = Iocos(100πt + π/12) A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu?
A. 1                                 B. 0,87                              C. 0,71                                  D. 0,5
Câu 102. Đặt điện áp u = Uocos(100πt + π/4) (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = Iocos(100πt + φi) (A). Giá trị của φi là
A. 3π/4                           B. π/2                               C. -3π/4                                  D. -π/2
Câu 103.  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch điện gồm điện trở thuần nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là 30 V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là

A. 40 V.
B. 
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C. 20 V.
D. 
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Câu 104. Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp, với R = 40(; cuộn cảm thuần có 
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. Biểu thức điện áp tức thời hai đầu mạch 
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. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là
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Câu 105.  Đặt điện áp u = 100
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t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh có điện trở 

R = 100
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. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức uL = 200cos(100
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Câu 106. Chọn phát biểu ĐÚNG khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C và điện trở thuần.

A. Khi R = ZC thì  cường độ dòng điện qua mạch  trễ pha 
[image: image1648.wmf]4

p

 so với điện áp giữa hai đầu mạch
B. Khi ZC= Req \l(\r(,3)) thì cường độ dòng điện qua mạch trễ pha 
[image: image1649.wmf]3

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
C. Khi ZC = R thì điện áp giữa hai mạch trễ pha 
[image: image1650.wmf]4

p

 so với cường độ dòng điện qua mạch
D. Khi R = ZC thì điện áp giữa hai đầu mạch cùng pha với cường độ dòng điện qua mạch
Câu 107. Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Các điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch 120 V, ở hai đầu cuộn dây 120 V và ở hai đầu tụ điện 120 V. Hệ số công suất của mạch là
A. 0,125.                            B. 0,87.                              C. 0,5.                                  D. 0,75.
Câu 108. Phát biểu nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG?
Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu:

A. tụ điện có thể lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch
B. cuộn cảm có thể lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch
C. điện trở có thể lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch
D. tụ điện có thể lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm
Câu 109. Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó R là một biến trở và L,C,
[image: image1651.wmf]w

 không đổi. Thay đổi R đến giá trị R = R0 thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

A. 
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D. 0,5
Câu 110. Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm 0,2/π (H), tụ điện có điện dung 0,1/π (mF) và biến trở R. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số f (f < 100 Hz). Thay đổi R đến giá trị 190Ω thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị f là
A. 25 Hz.                               B. 40 Hz.                         C. 50 Hz.                          D. 80 Hz.
Câu 111. Cho mạch RLC nối tiếp, trong đó R, L, C không đổi. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = Ueq \l(\r(,2)) cos
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t(V) với  chu kì T thay đổi. Khi thay đổi T = T0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng UI. Chu kì T0 nhận giá trị là:
A. 
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Câu 112. Cho mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R0 mắc nối tiếp với một hộp kín X có thể chứa một hoặc hai trong ba phần tử R, L, C.  Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB trễ pha hơn cường độ dòng điện qua mạch một góc 
[image: image1659.wmf]3
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.  Hộp X chứa phần tử nào?

A. Cuộn dây thuần cảm L           B. Tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L có ZL < ZC
C. Điện trở thuần R                    D. Tụ điện C
Câu 113. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L và C lần lượt là 60 V, 40 V và 120 V. Khi thay tụ C bằng tụ C’ để mạch có cộng hưởng điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng:

A. 140eq \l(\r(,2)) V
B. 100eq \l(\r(,2)) V
C. 140 V
D. 100 V
Câu 114. Một cuộn dây có điện trở thuần 100 (Ω) và có độ tự cảm 1/π (H), nối tiếp với tụ điện có điện dung 500/π (µF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều tần số 50 (Hz). Để dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp ta phải ghép nối tiếp với tụ C một tụ C1 có điện dung là bao nhiêu?
A. 500/π (µF).                    B. 250/π (µF).                     C. 125/π (µF).                         D. 50/π (µF).
Câu 115.  Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có dung kháng 60 Ω và điện trở thuần 20 Ω. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 20√5cos100πt (V). Khi cảm kháng bằng ZL thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây đạt giá trị cực đại ULmax. Giá trị ZL và ULmax lần lượt là
A. 200/3 Ω và 200 (V).         B. 200/3 Ω và 100 (V).        C. 200 Ω và 200 (V).         D. 200 Ω và 200 (V).
Câu 116. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 160 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Khi đó điện áp trên đoạn RL lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch, điện áp hiệu dụng trên tụ bằng 200 V. Điện áp hiệu dụng trên điện trở R là
A. 120 V.                           B. 72 V.                             C. 96 V.                               D. 40 V.
 Câu 117. Đặt điện áp u = 150√2cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R và cuộn cảm thuần. Biết hệ số công suất đoạn RL là 0,6. Khi C thay đổi thì UCmax  bằng
A. 100 (V)                         B. 150 (V)                          C. 300 (V)                          D. 250 (V)
Câu 118. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và  tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử trên lần lượt là  50V, 25V, 75V. Kết luận nào sau đây ĐÚNG đối với đoạn mạch này?

A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch biến thiên trễ pha 
[image: image1660.wmf]4

p

 so với cường độ dòng điện
B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng  150V
C. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5
D. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R bằng một nửa công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch
Câu 119.  Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều: u = 120cos[image: image1661.wmf]t

w

(V). Biết điện trở R = 100[image: image1662.wmf]W

; cuộn dây có độ tự cảm L thay đổi và r = 20[image: image1663.wmf]W

; tụ điện C có dung kháng 50[image: image1664.wmf]W

. Điều chỉnh L để ULmax, giá trị ULmax là


A. 65V.

B. 80V.

C. 92V.

 130V.

Câu 120. Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. R = 50[image: image1665.wmf]W

; cuộn dây thuần cảm có ZL = 50[image: image1666.wmf]W

. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 100[image: image1667.wmf]2

cos[image: image1668.wmf]w

t(V).  Điện áp hai đầu tụ C cực đại khi dung kháng ZC là

A. 50[image: image1669.wmf]W

.


B. 70,7[image: image1670.wmf]W

.

C. 100[image: image1671.wmf]W

.

D. 200[image: image1672.wmf]W

.

Câu 121. Cho hộp kín gồm 2 trong 3 phần tử R0, L0 hoặc C0 mắc nối tiếp. Mắc hộp kín nối tiếp với tụ điện có điện dung C = [image: image1673.wmf]2
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[image: image1674.wmf]F
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. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức [image: image1675.wmf])
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 thì dòng điện trong mạch là [image: image1676.wmf])
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. Các phần tử trong hộp kín đó là:

A. R0 = [image: image1677.wmf]W
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H.                                       B. R0 = [image: image1679.wmf]W
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C. R0 = [image: image1681.wmf]W
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 D. R0 = [image: image1683.wmf]W
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Câu 122.  Đặt điện áp u = U
[image: image1685.wmf]2

 cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20 Ω và R2 = 80 Ω thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là
A. 400 V                        B. 200 V                              C. 100 V                            D. 100
[image: image1686.wmf]2

 V
Câu 123. Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp gồm R = 100[image: image1687.wmf]W

; C = 100/[image: image1688.wmf]p

([image: image1689.wmf]m

F). Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một  điện áp xoay chiều uAB = 200cos100[image: image1690.wmf]p

t(V). Giá trị L để UL đạt cực đại là

A. 1/[image: image1691.wmf]p

(H)

    B. 1/2[image: image1692.wmf]p

(H)

            C. 2/[image: image1693.wmf]p

(H)

           D. 3/[image: image1694.wmf]p

(H)
Câu 124. Cho mạch điện gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có điện trở hoạt động R = 100[image: image1695.wmf]W

; độ tự cảm L = [image: image1696.wmf]3

/[image: image1697.wmf]p

(H). Điện áp xoay chiều uAB = 100[image: image1698.wmf]2

cos100[image: image1699.wmf]p

t(V). Với giá trị nào của C thì điện áp giữa hai đầu tụ cực đại và tính giá trị cực đại đó? Hãy chọn kết quả đúng.

A. C = [image: image1700.wmf]4
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F; UCmax = 220V

                         B. C = [image: image1701.wmf]6
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F;   UCmax = 180V


C. C = [image: image1702.wmf]4
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F;  UCmax = 200V                           
               D. C = [image: image1703.wmf]4
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F; UCmax = 120V


Câu 125. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, 

C = 
[image: image1704.wmf]4

10

p
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F; L = 
[image: image1705.wmf]2
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H. Biết uL = 100
[image: image1706.wmf]2

cos(100
[image: image1707.wmf]3
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) (V). Điện áp tức thời ở hai đầu tụ có biểu thức:

A.
[image: image1708.wmf]502cos(100)
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[image: image1709.wmf]1002cos(100)
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 Câu 126. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào hai  đầu đoạn mạch là 
[image: image1712.wmf]1002cos100

ut

p
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(V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 
[image: image1713.wmf]3

A và lệch pha 
[image: image1714.wmf]3
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so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị của R và C là:

A.
[image: image1715.wmf]4
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Câu 127.  Người ta khuyến khích sử dụng các thiết bị điện có hệ số công suất lớn hơn giá trị nào sau đây?
A. 0,5
B. 0,75
C. 0,85
D. 0,8

Câu 128.  Điều nào sau đây là sai khi nói về mạch điện xoay chiều gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp.

A. Tổng trở của đoạn mạch là 
[image: image1719.wmf]2

2

1

ZR

C

w

æö

=+

ç÷

èø

.

B. Dòng điện i luôn nhanh pha hơn điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Điện năng chỉ bị tiêu hao ở điện trở, không bị tiêu hao trên tụ điện.

D. Khi tần số dòng điện càng lớn thì tụ điện càng có tác dụng cản trở dòng điện.

Câu 129.  Một bàn ủi (bàn là) điện trên nhãn có ghi AC 220V-240V     50Hz – 1000W. Bàn ủi này hoạt động tốt nhất khi mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp

A. hiệu dụng từ 220V đến 240V, tần số 50Hz.                         B. cực đại từ 220V đến 240V, tần số 50Hz.
[image: image2049.wmf]-

C. hiệu dụng từ 110      2 V đến 120
[image: image1720.wmf]2

 V, tần số 50Hz.        D. tức thời từ 220V đến 240V, tần số 50Hz.

[image: image2050.wmf]-

Câu 130.  Một mạch điện xoay chiều gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều thì đồ thị điện áp hai đầu hộp X là 1 và hai đầu hộp Y là 2 như hình vẽ. Biểu thức điện áp hai đầu mạch là

[image: image2051.wmf]+¥

A. u = 80    2  cos(100πt + π/3) (V).                                            

B. u = 80cos(200πt - π/3) (V).

C. u = 80cos(100πt + π/6) (V).

u = 80
[image: image1721.wmf]2

 cos(200πt - π/6) (V).
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Câu 1: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi :

A.Sớm pha 
[image: image1722.wmf]2

p

so với vận tốc.                                      B.Ngược pha với vận tốc.

C.Cùng pha với vận tốc.                                              D. Trễ pha 
[image: image1723.wmf]2

p

so với vận tốc.  

Câu 2 : Phát biểu nào dưới đây không đúng ? Sóng âm là những sóng cơ truyền được trong :

A.Chất rắn.                             B.Chất lỏng.                             C.Chất khí.                          D.Chân không.

Câu 3 : Pha ban đầu của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số

x1= A1cos(
[image: image1724.wmf]1
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wj

+

) và x2 = A2cos(
[image: image1725.wmf]2
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wj

+

) được xác định bằng công thức:

A.tan
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                             B. tan
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C. tan
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                             D. tan
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 Câu 4 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều u = U
[image: image1734.wmf]2

cos
[image: image1735.wmf]w

t. Cho C biến thiên, khi C = Cm thì điện áp trên hai bản tụ đạt giá trị cực đại UCmax. UCmax và Cm có biểu thức đúng là :

A.UCmax = 
[image: image1736.wmf]22
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C. UCmax = 
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Câu 5 : Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định, trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Bước sóng trên dây có giá trị bằng : 
A.1 m.                                 B.0,5 m.                                   C.2 m.                                      D.0,25 m.

Câu 6 : Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là u = 120cos
[image: image1744.wmf]w

t (V). Điện áp hiệu dụng có giá trị là bao nhiêu ?

A.60 V.                                 B.60
[image: image1745.wmf]2

V.                              C.120 V.                                  D.120 
[image: image1746.wmf]2

V.

Câu 7 : Hai nguồn phát sóng nào dưới đây là hai nguồn kết hợp ? Hai nguồn có :

A.Cùng pha ban đầu.                                                                        B.Cùng biên độ dao động.

C.Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.                  D.Cùng tần số.

Câu 8 : Ba đặc trưng sinh lí của âm là :

A.Độ cao, độ to và đồ thị dao động của âm.                            B.Độ cao, độ to và tần số.

C.Độ cao, độ to và âm sắc.                                                      D.Độ cao, độ to và cường độ âm.

[image: image2052.wmf]'

y

Câu 9 : Cho mạch điện như hình vẽ. 

Điện áp tức thời giữa hai đầu  u = 100
[image: image1747.wmf]2

cos
[image: image1748.wmf]100
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t (V).   

 Cho R = 20
[image: image1749.wmf]W

 ; UAD = 100
[image: image1750.wmf]2

V ; UDB = 100 V. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch là :

A.i = 5
[image: image1751.wmf]2

cos
[image: image1752.wmf]100
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t (A).                                               B. i = 5cos
[image: image1753.wmf]100
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t (A).   

C. i = 5
[image: image1754.wmf]2
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) (A).                                   D. i = 5cos(
[image: image1757.wmf]100
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t + 
[image: image1758.wmf]6
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) (A).     

Câu 10 : Một con lắc lò xo có cơ năng 0,9J và biên độ dao động A = 15cm. Hỏi động năng của con lắc tại li độ 
x = -5cm là bao nhiêu ?

A.-0,8J.                                    B.- 0,1J.                                    C.0,8J.                                    D.0,1J.

Câu 11 : Mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Các điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch U = 120V, ở hai đầu cuộn dây Ud = 120V, ở hai đầu tụ điện UC = 120V. Xác định hệ số công suất của mạch :

A.1.                                         B.
[image: image1759.wmf]1

2

.                                   C.
[image: image1760.wmf]2
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.                              
D. 
[image: image1761.wmf]3
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Câu 12 : Bước sóng 
[image: image1762.wmf]l

là quãng đường mà sóng truyền  được trong :

A.1/4 chu kì.                           B.1 chu kì.                              C.1/2 chu kì.                        D.3/2 chu kì.

Câu 13 : Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định khi chiều dài của dây bằng :

A.Một số lẻ lần một phần tư bước sóng.                          B.Một số nguyên lần nửa bước sóng.

C.Một số lẻ lần nửa bước sóng.                                       D.Một số nguyên lần một phần tư bước sóng.
Câu 14 : Một sóng có tần số 580Hz và có tốc độ lan truyền 348 m/s. Hỏi hai điểm gần nhau nhất cùng nằm trên một phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng 
[image: image1763.wmf]3

p

 

A.55 cm.                            B.28 cm.                                   C.20 cm.                                   D.10 cm.

Câu 15 : Một đoạn mạch nối tiếp RLC có R biến thiên được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều. Cho R biến thiên ta thấy công suất P của đoạn mạch thay đổi. Tìm Rm để Pmax và biểu thức Pmax đó.

A.Rm = 
[image: image1764.wmf]LC
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.                                    B. Rm = 
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C. Rm = 
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.                             D. Rm = 
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Câu 16 : Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây không đúng ?  

A.Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.                                B.Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

C.Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện tăng.                     D.Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.

Câu 17. Cho biểu thức của cường độ dòng điện tức thời qua mạch là i = 2cos
[image: image1772.wmf]w

t (A). Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị là bao nhiêu ?

A.
[image: image1773.wmf]2

(A).                            B.2
[image: image1774.wmf]2

(A).                             C.2 (A).                                   D.1 (A).

Câu 18. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là : 

x1 = 6sin
[image: image1775.wmf]5
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p

t (cm, s) ;  x2 = 6cos
[image: image1776.wmf]5
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t (cm, s). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là :

A.6
[image: image1777.wmf]2

cm ; 
[image: image1778.wmf]2

p

-

rad.             B. 6
[image: image1779.wmf]2

cm ; 
[image: image1780.wmf]4

p

-

rad.             C.12cm ; 0 rad.                      D.12 cm ; 
[image: image1781.wmf]2

p

  rad.

Câu 19. Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với biên độ A và tần số f = 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 1,2 m/s. Hỏi giữa S1, S2 có bao nhiêu gợn sóng hình hypebol ? (Trừ hai điểm S1, S2)

A.6.                                        B.5.                                           C.3.                                          D.4.

Câu 20. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha 
[image: image1782.wmf]j

D

. Biên độ của hai dao động lần lượt là A1 và A2. Biên độ A của dao động tổng hợp có giá trị :

A.Luôn luôn bằng 
[image: image1783.wmf]1

2

(A1 + A2).                                              B.Nhỏ hơn 
[image: image1784.wmf]12
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-
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C.Nằm trong khoảng từ 
[image: image1785.wmf]12
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-

 đến A1 + A2.                      D.Lớn hơn A1 + A2.

Câu 21. Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s. Chọn gốc thời gian là lúc nó đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là :

A.x = 4cos(
[image: image1786.wmf]p

t + 
[image: image1787.wmf]p

) (cm, s)                                                B. x = 4cos(
[image: image1788.wmf]p

t - 
[image: image1789.wmf]2

p

) (cm, s) 

C. x = 4cos(
[image: image1790.wmf]p

t + 
[image: image1791.wmf]2

p

) (cm, s)                                              D. x = 4cos
[image: image1792.wmf]p

t  (cm, s) 

Câu 22. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2,5cos
[image: image1793.wmf]p

t (cm, s). Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là bao nhiêu ?

A.2,5
[image: image1794.wmf]p

 cm/s.                  B.5 
[image: image1795.wmf]p

 cm/s.                       C. 5 
[image: image1796.wmf]2

p

 cm/s.                          D. 2,5 
[image: image1797.wmf]2

p

 cm/s.    

Câu 23 : Gọi f là tần số của lực cưỡng bức, f0 là tần số riêng của hệ dao động. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi :

A.f = f0
[image: image1798.wmf]2

.                         B.f = f0.                                 C.f = 
[image: image1799.wmf]f

0

2

.                              D.f = 2f0.

Câu 24 : Li độ x = Acos(
[image: image1800.wmf]w

t + 
[image: image1801.wmf]j

) của dao động điều hòa bằng 0 khi pha của dao động bằng :

A. 
[image: image1802.wmf]p

.                                    B.0.                               C.
[image: image1803.wmf]4
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.                                          D. 
[image: image1804.wmf]2

p

.

[image: image2053.wmf]x

Câu 25 : Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 20cm, hệ số đàn hồi k = 176N/m ; một đầu móc chắc chắn vào điểm O của trục thẳng đứng z’z, đầu kia gắn chắc vào quả cầu có khối lượng M = 100g. Qủa cầu và lò xo có thể trượt dọc theo thanh Ox nằm ngang không ma sát (như hình vẽ) 
Cho thanh Ox quay quanh trục thẳng đứng z/z với vận tốc góc 
[image: image1805.wmf]w

 = 2 vòng/s. Tính chiều dài của lò xo.

A.24 cm.                          B.25 cm.                                  C.22 cm.                          D.21 cm.

Câu 26 : Phát biểu nào dưới đây không đúng ?     
Phương trình x = Acos(
[image: image1806.wmf]t+

wj

) được gọi là phương trình dao động điều hòa. Trong phương trình này, người ta gọi :

A. A là biên độ dao động, A có thể dương hoặc âm.         B. A là biên độ dao động, A là một số dương.

C.( 
[image: image1807.wmf]t+

wj

) là pha của dao động tại thời điểm t.  
D. 
[image: image1808.wmf]j

là pha ban đầu của dao động, 
[image: image1809.wmf]j

có thể dương, âm hoặc bằng 0.

Câu 27 : Hai sóng dạng sin có cùng bước sóng và cùng biên độ truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây với tốc độ 10 cm/s tạo ra một sóng dừng. Biết khoảng thời gian giữa hai thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,5s. Hãy xác định bước sóng :

A.5 cm.                                 B.15 cm.                          C.20 cm.                                    D.10 cm.

Câu 28 :   Gọi M là một điểm trong vùng giao thoa. M lần lượt cách các nguồn S1, S2 những khoảng d1 = MS1 và d2 = MS2. Chọn gốc thời gian sao cho phương trình dao động của hai nguồn là 
[image: image1810.wmf]u

1
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[image: image1811.wmf]u

2
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= Acos
[image: image1812.wmf]w

t. Tại điểm M dao động có biên độ cực đại khi:

A.d2 + d1 = k
[image: image1813.wmf]l

 ; (k = 0,
[image: image1814.wmf]±

1 ;
[image: image1815.wmf]±

2,….).                                 B.d2 – d1 = (k + 
[image: image1816.wmf]1
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)
[image: image1817.wmf]l

; (k = 0, 
[image: image1818.wmf]±

1 ;
[image: image1819.wmf]±

2,….). 

C.d2 + d1 = (k + 
[image: image1820.wmf]1

2

)
[image: image1821.wmf]l

; (k = 0,
[image: image1822.wmf]±

1 ;
[image: image1823.wmf]±

2,….).                       D.d2 – d1 = k
[image: image1824.wmf]l

; (k = 0, 
[image: image1825.wmf]±

1 ;
[image: image1826.wmf]±

2,….).     

Câu 29 :  Chu kì dao động nhỏ (sin
[image: image1827.wmf]aa

»

(rad)), chu kì con lắc đơn dao động điều hòa được xác định bằng công thức : 

A.T = 2
[image: image1828.wmf]g
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.                 C.T = 2
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Câu 30 : Một con lắc đơn dao động tại nơi có gai tốc trọng trường là g = 
[image: image1832.wmf]2

p

m/s2 với chu kì là 2s. Chiều dài của con lắc đơn đó là bao nhiêu ?

A.1 m.                                 B.0,993 m.                                 C.1,77 m.                               D.0,71 m.

Câu 31 : Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 5cm. Biên độ dao động của chất điểm là bao nhiêu ?

A.10cm.                              B.5cm.                                  C.2,5cm.                              D.-2,5cm.

Câu 32 : Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi :

A.Li độ bằng 0.        B.Pha cực đại.       C.Gia tốc có độ lớn cực đại.     D.Li độ có độ lớn cực đại.

Câu 33 : Một sóng có tần số 120Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s thì bước sóng của nó là bao nhiêu ?

A.25 cm.                      B.200 cm.                               C.100 cm.                             D.50 cm.

Câu 34 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo trục x nằm ngang. Lò xo có độ cứng k = 100N/m. Khi vật có khối lượng m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = 4cm theo chiều âm thì thế năng của con lắc đó là bao nhiêu ?

A.800J.     B.0,08J.              C.-0,08J.               D.-800J.

[image: image2054.wmf]y

Câu 35 : Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ.
R = 100
[image: image1833.wmf]W

 ; C = 
[image: image1834.wmf]4
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F. Đặt vào hai đầu PQ một điện áp

 uPQ = 200cos100
[image: image1835.wmf]p

t (V). Thay đổi hệ số tự cảm L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất. Xác định số chỉ của ampe kế và vôn kế. (Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nôi ; điện trở của vôn kế rất lớn).

A.2 (A) ; 200 (V).        B.2 (A) ; 100
[image: image1836.wmf]2

(V).       C. 
[image: image1837.wmf]2

(A) ; 100
[image: image1838.wmf]2

(V).         D. 
[image: image1839.wmf]2

(A) ; 200 (V).

Câu 36 : Một con lắc lò xo có độ cứng k = 200 N/m, khối lượng m = 200g dao động điều hòa với biên độ 
A = 10cm. Tốc độ của con lắc khi qua vị trí có li độ x = 2,5cm là bao nhiêu ?

A.3,16 m/s.                       B.2,16 m/s.                         C.0,79 m/s.                         D.3,06 m/s.

Câu 37 : Chu kì dao động của con lắc lò xo được xác định bằng công thức: 

A.T = 2
[image: image1840.wmf]k
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.                B.T = 
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.                 C.T = 2
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.                    D.T = 
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Câu 38 : Một người dùng búa gõ vào đầu một thanh nhôm. Người thứ hai ở đầu kia áp tai vào thanh nhôm và nghe được âm của tiếng gõ hai lần (một lần qua không khí, một lần qua thanh nhôm). Khoảng thời gian giữa hai lần nghe được là 0,12 s. Cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s và trong nhôm là 6420 m/s. Hỏi độ dài của thanh nhôm bằng bao nhiêu ?

A.42 m.                           B.43,08 m.                          C.40 m.                                  D.45 m.

Câu 39 : Một sóng hình sin, tần số 100 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m/s. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động ngược pha là bao nhiêu ?

A.5,1 m.                           B.0,85 m.                            C.1,7 m.                                 D.3,4 m.

Câu 40 : Cho ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc 
[image: image1844.wmf]100
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rad/s với các biên độ A1 = 1,5cm, 

A2 = 
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cm và các pha ban đầu tương ứng 
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. Tìm phương trình dao động tổng hợp của ba dao động trên.

A.x =
[image: image1850.wmf]3
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) cm.                                    B. x =
[image: image1853.wmf]3

cos(
[image: image1854.wmf]100

p

t + 
[image: image1855.wmf]2

p

) cm. 

C. x =2
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2015 – 2016

Câu 1: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

A. Trong dao động tắt dần cơ năng giảm dần theo thời gian.

B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

C. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.

Câu 2: Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều là u = 100cos100(t(V). Tần số góc của dòng điện là

A. 50 rad/s
B. 100( rad/s
C. 100Hz
D. 50Hz

Câu 3: Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào  có dùng  giá trị hiệu dụng:

A. Công suất
B. Chu kì
C. Điện áp
D. Tần số

Câu 4: Một sóng cơ học có tần số f = 1000Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó

A. là sóng hạ âm.          B. có thể là siêu âm hoặc hạ âm.         C. là âm nghe được       D. là sóng siêu âm.

Câu 5: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình 
[image: image1862.wmf]xAcos(t)

=w+j

. Vận tốc của vật có biểu thức là:

A. 
[image: image1863.wmf]vAsin(t)

=-w+j

.
B. 
[image: image1864.wmf]vAcos(t)

=ww+j

.

C. 
[image: image1865.wmf]vAsin(t)

=ww+j

.
D. 
[image: image1866.wmf]vAsin(t)

=-ww+j

.

Câu 6: Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây?

A. P = uicos(
B. P = uisin(
C. P = UIsin(
D. P = UIcos(
Câu 7: Cường độ dòng điện trong mạch có dạng i = 2
[image: image1867.wmf]2

cos100(t(A). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

A. I = 
[image: image1868.wmf]22

A
B. I = 2A
C. I = 
[image: image1869.wmf]2

A
D. I = 4A

Câu 8: Ở nơi mà con lắc đơn có chiều dài 1m dao động với chu kì 2s, thì con lắc đơn có độ dài 4m sẽ dao động với chu kì là:

A. T = 8 s.
B. T = 0,5 s.
C. T = 4 s
D. T = 1 s.

Câu 9: Cho mạch điện không phân nhánh RLC đang có tính cảm kháng, để xảy ra hiện tượng cộng hưởng ta phải:

A. Giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
B. Tăng điện dung của tụ điện.

C. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.
D. Giảm điện trở của mạch.

Câu 10: Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với dòng điện có tần số f là :

A. ZC = (fC
B. ZC =
[image: image1870.wmf]1

2fC

p


C. ZC = 2(fC
D. ZC =
[image: image1871.wmf]1

fC
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Câu 11: Cho một sóng cơ có phương trình 
[image: image1872.wmf]tx

u4cos2cm
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, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Chu kì sóng là:

A. 5 s
B. 1 s
C. 4 s
D. 2 s

Câu 12: Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây dài l có một đầu cố định, một đầu tự do:

A. l = (2k+1)(/4
B. l = k(.
C. l = (2k+1)(/2.
D. l = k(/2.
Câu 13: Tần số dao động điều hòa  của con lắc đơn có chiều dài l tại nơi có gia tốc trọng trường g là:

A. 
[image: image1873.wmf]l
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C. 
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D. 
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Câu 14: Khi biểu diễn dao động điều hòa 
[image: image1877.wmf](
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 bằng một vectơ quay 
[image: image1878.wmf]OM
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 thì phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vectơ 
[image: image1879.wmf]OM
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:

A. 
[image: image1880.wmf]OM
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 có độ dài biến thiên điều hòa với tần số bằng tần số của vật dao động.

B. 
[image: image1881.wmf]OM
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 có gốc tại gốc O của trục Ox, hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu.

C. 
[image: image1882.wmf]OM
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 có độ dài tỉ lệ với biên độ A.

D. 
[image: image1883.wmf]OM

uuuur

 quay đều quanh O với tốc độ góc (, chiều quay cùng chiều dương của đường tròn lượng giác.

Câu 15: Vật có khối lượng m gắn vào lo xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kì.

A. 
[image: image1884.wmf]k
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C. 
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D. 
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Câu 16: Hãy chọn câu đúng. Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng v, bước sóng 
[image: image1888.wmf]l

, chu kì T và tần số 
[image: image1889.wmf]f

 của sóng là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image1893.wmf]v
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Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ?

A. Sóng dọc là sóng có phương dao động của phần tử môi trường trùng với phương thẳng đứng.

B. Sóng ngang là sóng có các phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

D. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường.

Câu 18: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image1894.wmf](
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mm, biên độ dao động của vật là:

A. A = 2 cm.
B. A = 20 cm.
C. A = 10mm.
D. A = 10 cm.

Câu 19: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, những điểm trên mặt nước trong vùng giao thoa dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi thỏa mãn:

A. 
[image: image1895.wmf]21
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C. 
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Câu 20: Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch

A. Sớm pha 
[image: image1899.wmf]4
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B. Sớm pha 
[image: image1900.wmf]2
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C. Trễ pha 
[image: image1901.wmf]4
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D. Trễ pha 
[image: image1902.wmf]2
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Câu 21: Chọn câu trả lời đúng. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn sóng dao động cùng phương, cùng tần số và có

A. cùng môi trường truyền          
B. cùng năng lượng   
C. độ lệch pha không đổi theo thời gian
D. cùng biên độ
Câu 22: Một vật dao động điều hòa  theo phương trình  x = 10cos(10(t + 
[image: image1903.wmf]3
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), x tính bằng cm, t tính bằng s. Chu kì dao động của vật là

A. 5( s.
B. 5 s.
C. 0,2 s.
D. 0,032 s.

Câu 23: Đặt vào hai đầu tụ điện C =
[image: image1904.wmf]-4
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(F) một hiệu điện thế xoay chiều u =
[image: image1905.wmf]200

cos(100(t) V. Khi điện áp tức thời giữa hai bản tụ là u =100V thì cường độ tức thời của dòng điện trong mạch là

A. 
[image: image1906.wmf]i2

=

A
B. 
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Câu 24: Đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt điện áp 
[image: image1909.wmf]0
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 lên hai đầu đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có biểu thức 
[image: image1910.wmf]0
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. Đoạn mạch này chứa

A. tụ điện.               B. cuộn dây có điện trở thuần.        C. điện trở thuần. 
D. cuộn dây thuần cảm.

Câu 25: Trên một sợi dây hai đầu cố định dài 60 cm đang có sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng. Tần số sóng là 30Hz . Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A. v = 9 m/s
B. v = 4,5 m/s
C. v = 2 m/s
D. v = 1 cm/s
Câu 26: Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu mạch điện là: u = 200
[image: image1911.wmf]2

cos(100(t - (/6) (V) và cường độ dòng điện qua mạch là: i  = 2
[image: image1912.wmf]2

cos(100(t + (/6) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao nhiêu?

A. 800W
B. 200W
C. 400[image: image2055.png]


W
D. 100W

Câu 27: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, với li độ x​1 và x2 có đồ thị như hình vẽ. Lấy (2 = 10. Gia tốc lớn nhất của chất điểm khi dao động là

A. 14( cm/s2
B. 10( cm/s2


C. 2,8 m/s2
D. 2,0 m/s2
Câu 28: Hợp lực tác dụng lên một vật dao động điều hòa có biểu thức 
[image: image1913.wmf](
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(N). Biết khối lượng của vật là 500g. Biên độ dao động của vật là
A. 2 cm
B. 5 cm
C. 4 cm
D. 10 cm

Câu 29: Trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ A và B, cách nhau một khoảng AB = 18cm. Các sóng có cùng bước sóng ( = 1,5cm. Hai điểm M và N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 12 cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng và A và B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là:

A. 8
B. 9.
C. 6
D. 7

Câu 30: Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R=30(, ZC = 20(, ZL =60(. Tổng trở của mạch là:

A. Z = 2500(
B. Z = 70(
C. Z=50(
D. Z = 110(
Câu 31: Mạch điện xoay chiều gồm R-L-C nối tiếp, với R = 50(; cuộn cảm thuần có L = 1/( H; tụ điện có điện dung C = 2.10-4/( F. Biểu thức điện áp tức thời hai đầu mạch u = 220
[image: image1914.wmf]2

cos100(t (V). Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch điện là

A. i = 4,4cos(100(t + (/4) A
B. i = 4,4
[image: image1915.wmf]2

cos(100(t + (/4) A
C. i = 4,4
[image: image1916.wmf]2

cos(100(t – (/4) A
D. i = 4,4cos(100(t – (/4) A
Câu 32: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn 4cm. Kích thích cho vật  dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/3 (T là chu kì dao động của vật). Độ dãn và độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là:

A. 8 cm và 4 cm.
B. 15 cm và 5 cm.
C. 18 cm và 6 cm.
D. 12 cm và 4 cm.

Câu 33: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng 
[image: image1917.wmf]k20N/m

=

, dao động điều hòa với biên độ A = 5cm. Khi vật nặng cách vị trí cân bằng 4cm nó có động năng là:

A. 0,009J
B. 0,0016J
C. 0,041J
D. 0,025J

Câu 34: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình: 
[image: image1918.wmf]1
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cm. Phương trình dao động tổng hợp của chất điểm:

A. 
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Câu 35: Một máy bay bay ở độ cao 100 m tạo ra tiếng ồn có mức cường độ âm L = 130 dB ở mặt đất, ngay phía dưới máy bay. Giả thiết máy bay là nguồn điểm. Nếu muốn giảm tiếng ồn xuống, với mức cường độ âm là L’ ( 100 dB, thì máy bay phải bay ở độ cao tối thiểu khoảng bao nhiêu mét so với mặt đất?

A. 300 m;
B. 1300  m;
C. 6300  m;
D. 3160 m;

Câu 36: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên điện trở là 100 V, ở thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 
[image: image1924.wmf]1006

V  thì điện áp tức thời trên tụ là 
[image: image1925.wmf]2006
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. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là

A. 200 V.
B. 400 V.
C. 
[image: image1926.wmf]2003

 V.
D. 
[image: image1927.wmf]2002

 V.

Câu 37: Để đo chiều dài của một dãy phòng học, do không có thước để đo trực tiếp, nên một học sinh đã làm như sau: Lấy một cuộn dây chỉ mảnh, không dãn, căng và đo lấy một đoạn bằng chiều dài của dãy phòng, sau đó gấp đoạn chỉ đó làm 64 phần bằng nhau. Dùng một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng chiều dài của một phần vừa gấp, kích thích cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ thì thấy con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần trong 18 giây. Coi gia tốc trọng trường tại nơi đo là 9,8m/s2. Hỏi dãy phòng học mà bạn học sinh đã đo có chiều dài gần nhất với kết quả nào sau đây?

A. 80m
B. 60m
C. 50m
D. 70m

Câu 38: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian mà thế năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kỳ là 
[image: image1928.wmf]3003

 cm/s. Tốc độ cực đại của dao động là
A. 400 cm/s.
B. 4π m/s.
C. 2π m/s.
D. 200 cm/s.
Câu 39: Có bốn con lắc lò xo mà lò xo của chúng có cùng độ cứng k = 100N/m, cùng chiều dài nhưng các vật có khối lượng lần lượt là m1 = 200g, m2 = 250g, m3 = 300g; m4 = 350g. Các con lắc đều chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn như nhau, có phương dọc theo trục lò xo, có biểu thức F = F0cos20t (N). Hỏi nếu ban đầu các con lắc đứng yên thì sau một khoảng thời gian chịu tác dụng của lực cưỡng bức nói trên, khi đã dao động ổn định, con lắc nào dao động với biên độ lớn nhất.

A. Con lắc có khối lượng m2
B. Con lắc có khối lượng m3,

C. Con lắc có khối lượng m4
D. Con lắc có khối lượng m1,

Câu 40: Sóng cơ học lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với vận tốc v = 1 m/s. Phương trình dao động của nguồn O là 
[image: image1929.wmf]u5cost
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(cm). Coi biên độ sóng không đổi khi lan truyền. Phương trình sóng tại điểm M trên trục Ox cách O một đoạn 25cm là

A. 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2016 – 2017

Câu 1: Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây không thuần cảm thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch:
A. sớm pha so với cường độ dòng điện góc 
[image: image1934.wmf]2
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B. trễ pha so với cường độ dòng điện

C. sớm pha 
[image: image1935.wmf]2
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D. trễ pha 
[image: image1936.wmf]2
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Câu 2: Hệ số công suất của mạch R, L, C nối tiếp được xác định bằng công thức nào sau đây?

A. 
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Câu 3: Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Chu kì của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng chu kì dao động riêng của hệ.
B. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức.
C. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.
Câu 4: Để đo gia tốc trọng trường, một học sinh đã làm như sau: treo vào sợi chỉ mảnh một vật nhỏ có khối lượng m để làm thành con lắc đơn có chiều dài 99 cm; kích thích cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ thì thấy nó thực hiện được 10 dao động toàn phần trong 20 giây. Hỏi gia tốc trọng trường tính được từ phép đo trên, chưa kể sai số, gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. 9,9 m/s2
B. 10 m/s2
C. 9,77 m/s2
D. 9,81 m/s2
Câu 5: Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu mạch điện là 
[image: image1941.wmf](
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 và cường độ dòng điện qua mạch là 
[image: image1942.wmf](
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. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao nhiêu?

A. 220W
B. 440W
C. 110W
D. 880W

Câu 6: Sóng cơ học lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với vận tốc v = 150 cm/s. Phương trình dao động của nguồn O là 
[image: image1943.wmf]u4cos(t)
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(cm). Coi biên độ sóng không đổi khi lan truyền. Phương trình sóng tại điểm M trên trục Ox cách O một đoạn 25cm là:

A. 
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Câu 7: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B . Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 240V – 50 Hz thì uMB và uAM lệch pha nhau (/3, uAB và uMB lệch pha nhau (/6. Điện áp hiệu dụng trên R là:
A. 
[image: image1948.wmf]803

 (V).
B. 120 (V).
C. 
[image: image1949.wmf]603

 (V).
D. 
[image: image1950.wmf]802

 (V).

Câu 8: Phát biểu nào sau đây khi nói về sóng cơ là sai ?

A. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường.

B. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang.

C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

Câu 9: Sóng âm truyền được trong môi trường nào?

A. Chỉ trong chất khí
B. Chỉ trong chất lỏng và chất rắn

C. Trong mọi chất, kể cả chân không
D. Trong chất rắn, chất lỏng và chất khí

Câu 10: Đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa một hoặc hai trong số ba phần tử: điện trở R, cuộn cảm thuần L hoặc tụ điện C mắc nối tiếp. Khi đặt điện áp 
[image: image1951.wmf]0
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 lên hai đầu đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có biểu thức 
[image: image1952.wmf]0
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. Đoạn mạch này chứa:

A. Chỉ có L
B. R và C
C. L và C
D. R và L

Câu 11: Cho mạch điện R,L,C nối tiếp đang có tính dung kháng, để xảy ra hiện tượng cộng hưởng ta có thể:

A. Giảm hệ số tự cảm của cuộn dây.
B. Giảm điện dung của tụ điện.

C. Tăng tần số của dòng điện xoay chiều.
D. Giảm điện trở của mạch.

[image: image2056.png]


Câu 12: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, với li độ x​1 và x2 có đồ thị như hình vẽ bên. Tốc độ cực đại của vật là: 
A. 16( cm/s
B. 8( cm/s


C. 
[image: image1953.wmf]2
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cm/s
D. 
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 cm/s

Câu 13: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 
[image: image1955.wmf]k100N/m
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, dao động điều hòa với biên độ A = 4cm. Động năng của vật tại vị trí cách biên 3cm là:

A. 0,035 J
B. 0,075 J
C. 750 J
D. 350 J

Câu 14: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương:
[image: image1956.wmf](
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cm. Phương trình dao động tổng hợp của chất điểm là:

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 15: Hợp lực tác dụng lên một vật dao động điều hòa có biểu thức 
[image: image1962.wmf](
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(N). Biết khối lượng của vật là 400g. Gia tốc của vật tại thời điểm ban đầu là:
A. 5 m/s2
B. 3,2( m/s2
C. 5.10-3 m/s2
D. 8( m/s2
Câu 16: Trên một sợi dây hai đầu cố định dài 80 cm đang có sóng dừng ổn định với 8 bụng sóng. Tần số sóng là 
10 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A. v = 20 cm/s
B. v = 8 m/s
C. v = 2 m/s
D. v = 80 cm/s
Câu 17: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với tần số:

A. f = 2[image: image1963.wmf]k
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Câu 18: Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm 
[image: image1967.wmf]1
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 một điện áp xoay chiều 
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. Khi điện áp tức thời giữa hai bản tụ là 
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 thì cường độ tức thời của dòng điện trong mạch là:

A. 
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=


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 19: Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp, với R = 40(; cuộn cảm thuần có 
[image: image1974.wmf]1,3
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. Biểu thức điện áp tức thời hai đầu mạch 
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. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image1980.wmf]I4A

=


Câu 20: Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp có R = 60(; 
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. Tần số dòng điện trong mạch là 50Hz. Tổng trở của mạch là:

A. Z = 100(
B. Z = 
[image: image1983.wmf]206

 (
C. Z = 140(
D. Z = 180(
Câu 21: Trên một bóng đèn dây tóc có ghi (220V-100W). Mắc bóng đèn này vào điện áp 
[image: image1984.wmf]u220cos(t+)(V)
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 thì công suất tiêu thụ của đèn như thế nào so với công suất định mức?

A. lớn hơn                   B. nhỏ hơn                          C. bằng
                 D. lớn hơn hoặc nhỏ hơn, tùy thuộc (
Câu 22: Đặt vào hai đầu điện trở 
[image: image1985.wmf]R100
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 một điện áp tức thời 
[image: image1986.wmf](
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. Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở trong 1 giờ là:

A. 484 J
B. 3484,8 KJ
C. 1742,4 KJ
D. 29,04 KJ

Câu 23: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

A. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

C. Trong dao động tắt dần cơ năng giảm dần theo thời gian.

D. Dao động tắt dần có động năng và thế năng luôn giảm dần theo thời gian.

Câu 24: Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài 
[image: image1987.wmf]l

 tại nơi có gia tốc trọng trường g là:

A. 
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Câu 25: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa:

A. Trong dao động điều hòa, cứ sau mỗi nửa chu kì vật lại có tốc độ như cũ.

B. Độ lớn của li độ của vật dao động điều hòa bằng khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng.

C. Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

D. Chu kì của dao động điều hòa là thời gian ngắn nhất sau đó vật trở về vị trí ban đầu.

Câu 26: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image1992.wmf](
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, biên độ dao động của vật là:

A. 10( cm.
B. 5 cm.
C. 10 cm.
D. 5 mm.

Câu 27: Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Độ lệch pha ( giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch có thể tính từ biểu thức:

A. 
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Câu 28: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng âm?

A. Với các âm nghe được thì âm nghe càng cao nếu tần số âm càng lớn.

B. Tai người có thể nghe được sóng âm có tần số từ 16Hz đến 20000 Hz (khi có cường độ đủ lớn).

C. Sóng âm là sóng cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

D. Trong cùng một môi trường, sóng siêu âm lan truyền nhanh hơn sóng hạ âm.

Câu 29: Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox có phương trình 
[image: image1997.wmf](
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, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng của sóng cơ này là:

A. 0,4 m
B. 10  m
C. 0,1 cm
D. 10 cm

Câu 30: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 250g, lò xo có độ cứng k = 64 N/m. Chu kì dao động của con lắc này xấp xỉ bằng:

A. 0,4 s
B. 12,4 s
C. 3,18 s
D. 2,55 s

Câu 31: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Khi vật ở vị trí cân bằng, tại nơi có gia tốc trọng trường g, lò xo dãn ra một đoạn 
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 . Thời gian trong một chu kì mà độ lớn gia tốc của vật đó lớn hơn hoặc bằng gia tốc trọng trường g là:

A. 
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Câu 32: Cường độ dòng điện tức thời chạy trong một mạch điện có biểu thức 
[image: image2003.wmf](
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. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch này là:

A. I = 8 A
B. I = 
[image: image2004.wmf]22
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Câu 33: Một sợi dây đàn có hai đầu cố định, chiều dài l. Khi gảy đàn, nếu trên dây có sóng dừng với k bụng sóng thì liên hệ giữa chiều dài dây và bước sóng ( lan truyền trên dây là:

A. l = k(/2.
B. l = (2k+1)(/2.
C. l = k(.
D. l = (2k+1)(/4
Câu 34: Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi đó bước sóng được tính theo công thức:

A. 
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Câu 35: Một vật dao động điều hòa, biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc v và tần số góc ( của vật dao động là:

A. 
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Câu 36: Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 cách nhau 10 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn cùng pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng S1S2 và cùng pha với hai nguồn (không kể hai nguồn S1, S2) là:

A. 5
B. 4
C. 7
D. 9

Câu 37: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, những điểm trên mặt nước trong vùng giao thoa dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi thỏa mãn:

A. 
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Câu 38: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong đoạn mạch xoay chiều gồm ba phần tử R, L, C nối tiếp. Khi có cộng hưởng thì:

A. Công suất tiêu thụ của mạch cực đại.                
B. Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời cùng pha nhau.

C. Điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử đều bằng nhau.             
D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.
Câu 39: Một vật dao động điều hòa theo phương trình  x = 10cos(10(t + 
[image: image2018.wmf]3
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), t tính bằng giây. Tần số dao động của vật là:
A. 10 Hz
B. 5 Hz
C. 10( Hz
D. 5( Hz

Câu 40: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là:

A. Z =
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    D. Z = R + ZL + ZC
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MÔN CÔNG NGHỆ - KHỐI 12

TỰ LUẬN

Câu 1: Trình bày công dụng, cấu tạo, kí hiệu điện trở và tụ điện. Dựa vào các vạch màu đọc trị số các điện trở.

Câu 2: Trình bày cấu tạo, kí hiệu, công dụng của điốt bán dẫn và tranzito.

Câu 3: Vẽ sơ đồ mạch điện, giản đồ dạng sóng và nhận xét mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kì

Câu 4: Vẽ sơ đồ mạch điện và chú thích các linh kiện trong mạch nguồn một chiều thực tế?

Câu 5: Nêu nguyên tắc chung và các bước thiết kế mạch điện tử đơn giản?

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
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1. Kí hiệu như hình vẽ bên là của loại linh kiện điện tử nào?
A. Điện trở nhiệt.
B. Điện trở cố định.

C. Điện trở biến đổi theo điện áp.



D. Quang điện trở.

2. Công dụng của điện trở là:

A. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.

B. Hạn chế hoặc điều khiển dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.

C. Điều chỉnh dòng điện và tăng cường điện áp trong mạch điện.

D. Tăng cường dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.

3. Đặc điểm của điện trở nhiệt loại có…

A. Hệ số dương là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R tăng.

B. Hệ số dương là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R giảm.

C. Hệ số âm là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R tăng.

D. Hệ số âm là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R giảm về không (R = 0)

4. Trong các nhóm linh kiện điện tử sau đây, đâu là nhóm chỉ các linh kiện tích cực?

A.  Điôt, tranzito, tirixto, triac.

B.  Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, điôt.

C.  Tụ điện, điôt, tranzito, IC, điac.

D.  Tranzito, IC, triac, điac, cuộn cảm.

5. Ý nghĩa của trị số điện trở là:

 A. Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở.

 B. Cho biết mức độ chịu đựng của điện trở.

 C. Cho biết khả năng phân chia điện áp của điện trở.

 D. Cho biết khả năng hạn chế điện áp trong mạch điện.

6. Công dụng của tụ điện là:

A. Ngăn chặn dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng

B. Ngăn chặn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều đi qua, lắp mạch cộng hưởng.

C. Tích điện và phóng điện khi có dòng điện một chiều chạy qua.

D. Ngăn chặn dòng điện, khi mắc phối hợp với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.

7. Để phân loại tụ điện người ta căn cứ vào…

A. Vật liệu làm lớp điện môi giữa hai bản cực của tụ điện.

B. Vật liệu làm vỏ của tụ điện.

C. Vật liệu làm hai bản cực của tụ điện.

D. Vật liệu làm chân của tụ điện.
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8. Kí hiệu như hình vẽ bên là của loại linh kiện điện tử nào?

A. Tụ điện có điện dung thay đổi được.

B. Tụ điện có điện dung cố định.

C. Tụ điện bán chỉnh.

D. Tụ điện tinh chỉnh.

9. Ý nghĩa của trị số điện dung là:

A. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện.

B. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của tụ điện.

C. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng hóa học của tụ khi nạp điện.

D. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng cơ học của tụ khi phóng điện.

10. Ý nghĩa của trị số điện cảm là:

A. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của cuộn cảm.

B. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm

C. Cho biết mức độ tổn hao năng lượng trong cuộn cảm khi dòng điện chạy qua.

D. Cho biết khả năng tích lũy nhiệt lượng của cuộn cảm khi dòng điện chạy qua.

11. Trên một tụ điện có ghi 160V - 100
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F. Các thông số này cho ta biết điều gì?

A. Điện áp định mức và trị số điện dung của tụ điện.

B. Điện áp định mức và dung kháng của tụ điện.

C. Điện áp đánh thủng và dung lượng của tụ điện.

D. Điện áp cực đại và khả năng tích điện tối thiểu của tụ điện.

12. Loại tụ điện nào chỉ sử dụng cho điện một chiều và phải mắc đúng cực?

A. Tụ hóa
B. Tụ xoay
C. Tụ giấy
D. Tụ gốm

13. Loại tụ điện nào không thể mắc được vào mạch điện xoay chiều?

A. Tụ hóa
B. Tụ xoay
C. Tụ giấy
D. Tụ gốm

14. Công dụng của cuộn cảm là:

A. Ngăn chặn dòng điện cao tần, dẫn dòng điện một chiều, lắp mạch cộng hưởng.

B. Ngăn chặn dòng điện một chiều, dẫn dòng điện cao tần, lắp mạch cộng hưởng.

C. Phân chia điện áp và hạn chế dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm.

D. Ngăn chặn dòng điện cao tần, khi mắc với điện trở sẽ tạo thành mạch cộng hưởng.

15. Cuộn cảm được phân thành những loại nào?

A. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

B. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

C. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần.

D. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần.

16. Cảm kháng của cuộn cảm cho ta biết điều gì?

A. Cho biết mức độ cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm.

B. Cho biết mức độ cản trở dòng điện một chiều của cuộn cảm

C. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của cuộn cảm.

D. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm.

17. Cấu tạo của tụ điện:

A. Dùng dây kim loại, bột than.

B. Dùng dây dẫn điện quấn thành cuộn.

C. Dùng hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách bởi lớp điện môi.

D. Câu a, b,c đúng

18. Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, đỏ, vàng, ngân nhũ. Trị số đúng của điện trở là.

A. 32 x104 Ω ±10%.
B. 32 x104 Ω ±1%.
C. 32 x104 Ω ±5%.
D. 32 x104 Ω ±2%.

19. Một điện trở có giá trị 72x108 Ω ±5%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự là:

A. tím, đỏ, xám, kim nhũ
B. tím, đỏ, xám, ngân nhũ

C. xanh lục, đỏ, xám, kim nhũ
D. xanh lục, đỏ, ngân nhũ

20. Một điện trở có giá trị 56x109 Ω ±10%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự là.

A. xanh lục, xanh lam, trắng, ngân nhũ
B. xanh lục, xanh lam, tím, kim nhũ

C. xanh lam, xanh lục, tím, ngân nhũ
D. xanh lam, xanh lục, trắng, kim nhũ

21. Vạch thứ tư trên điện trở có bốn vòng màu có ghi màu kim nhũ thì sai số của điện trở đó là:

A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 20%

22. Điôt ổn áp (Điôt zene) khác Điôt chỉnh lưu ở chỗ:

A. Bị đánh thủng mà vẫn không hỏng

B. Chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ anôt (A) sang catôt (K).

C. Không bị đánh thủng khi bị phân cực ngược.

D. Khi dẫn điện áp ngược cao hơn mà không bị đánh thủng.

[image: image2059.png]


23. Kí hiệu như hình vẽ là của loại linh kiện điện tử nào?


A. Điôt ổn áp (Điôt zene).
B. Điôt chỉnh lưu.

C. Tranzito.
D. Tirixto.

24. Tranzito là linh kiện bán dẫn có…


A. Hai lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

B. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G).

C. Một lớp tiếp giáp P – N, có hai cực là: anôt (A) và catôt (K).

D. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

25. Người ta phân Tranzito làm hai loại là:

A. Tranzito PPN và Tranzito NPP.
B. Tranzito PNP và Tranzito NPN.

C. Tranzito PPN và Tranzito NNP.
D. Tranzito PNN và Tranzito NPP.

26. Tirixto chỉ dẫn điện khi…

A. UAK > 0 và UGK > 0.
B. UAK < 0 và UGK < 0.
C. UAK > 0 và UGK < 0.
D. UAK < 0 và UGK > 0.

27. Khi Tirixto đã thông thì nó làm việc như một Điôt tiếp mặt và sẽ ngưng dẫn khi…

A. UAK 
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 0.
B. UGK 
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 0.
C. UAK 
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 0.
D. UGK = 0.

28. Hãy chọn câu Đúng.

A. Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2.

B. Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K.

C. Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau.

D. Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G.

29. Nguyên lí làm việc của Triac khác với tirixto ở chỗ:

A. Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và đều được cực G điều khiển lúc mở.

B. Khi đã làm việc thì cực G không còn tác dụng nữa.

C. Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và không cần cực G điều khiển lúc mở.
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D. Có khả năng làm việc với điện áp đặt vào các cực là tùy ý.

30. Hãy cho biết kí hiệu như hình vẽ bên là của loại linh kiện điện tử nào?

A. Tirixto.
B. Tranzito.
C. Triac.
D. Điac

31. Tirixto thường được dùng…

A. Trong mạch chỉnh lưu có điều khiển.

B. Để khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung…

C. Để điều khiển các thiết bị điện trong các mạch điện xoay chiều.

D. Để ổn định điện áp một chiều.

32. Kí hiệu như hình vẽ là của loại linh kiện điện tử nào?
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A. Tranzito loại NPN
B. Tranzito loại PNP
C. Tranzito loại NNP
D. Tranzito loại PPN

33. Kí hiệu như hình vẽ bên là của loại linh kiện điện tử nào?
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A. Tranzito loại NPN
B. Tranzito loại PNP
C. Tranzito loại NNP
D. Tranzito loại PPN

34. Công dụng của Điôt bán dẫn:

A. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

B. Khuếch đaị tín hiệu, tạo sóng, tạo xung.

C. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điền khiển.

D. Dùng để điều khiển các thiết bị điện

35. Chức năng của mạch chỉnh lưu là:

A. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

B. Biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.

C. Ổn định điện áp xoay chiều.

D. Ổn định dòng điện và điện áp một chiều

36. Trong mạch chỉnh lưu cầu phải dùng tối thiểu bao nhiêu điôt?

A. Một điôt
B. Hai điôt
C. Ba điôt
D. Bốn điôt

37. Trong mạch nguồn một chiều thực tế, nếu tụ C1 hoặc C2 bị đánh thủng thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Mạch điện bị ngắn mạch làm cháy biến áp nguồn.

B. Mạch không còn chức năng chỉnh lưu, điện áp ra vẫn là điện áp xoay chiều.

C. Dòng điện chạy qua tải tiêu thụ tăng vọt, làm cháy tải tiêu thụ.

D. Điện áp ra sẽ ngược pha với điện áp vào.

38. Hệ số phẩm chất (Q) đặc trưng cho tổn hao năng lượng trong.

A. Cuộn cảm
B. Tụ điện
C. Điện trở
D. Điốt

39. Trên một tụ điện có ghi 474K, giá trị điện dung của tụ là?

A. 47 x 104pF sai số 10%.        
B. 47 x 104µF sai số 10%   

C. 47 x 104pF sai số 5%    

D. 47 x 104µF sai số 5%

40. Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: nâu, xám, vàng, xanh lục. Trị số đúng của điện trở là.

41. Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, xanh lam, tím, đỏ. Trị số đúng của điện trở là.

A. 36x104 KΩ ±2%.
B. 36x103Ω ±5%.
C. 36x107Ω ±10%.
D. 36x107Ω ±20%.

42. Một điện trở có giá trị 47x103Ω ±5%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự là.

A. vàng, tím, cam, kim nhũ.
B. vàng, tím, cam, ngân nhũ.

C. vàng, tím, đỏ, kim nhũ.
D. vàng, tím, đỏ, ngân nhũ.

43. Chọn phương án sai trong câu sau : Công dụng của mạch điện tử điều khiển

A. Điều khiển các thông số của thiết bị
B. Điều khiển các thiết bị dân dụng

C. Điều khiển các trò chơi giải trí
D. Điều khiển tín hiệu

44. Mạch nào sau đây không phải là mạch điện tử điều khiển:

A. Mạch tạo xung
B. Tín hiệu giao thông

C. Báo hiệu và bảo vệ điện áp
D. Điều khiển bảng điện tử

45. Phân loại mạch điện tử theo chức năng và nhiệm vụ thì có:

A. 2 loại mạch
B. 3 loại mạch
C. 4 loại mạch
D. 5 loại mạch

46. Mạch điều khiển tín hiệu đơn giản thường có sơ đồ nguyên lí dạng:

A. Nhận lệnh ( Xử lí ( Tạo xung ( Chấp hành


B. Nhận lệnh ( Xử lí ( Khuếch đại ( Chấp hành

C. Đặt lệnh ( Xử lí ( Khuếch đại ( Ra tải


D. Nhận lệnh ( Xử lí ( Điều chỉnh ( Thực hành

47. Động cơ nào có thiết bị điều chỉnh tốc độ, trong các động cơ sau :

A. Máy bơm nước.
B. Tủ lạnh.
C. Quạt bàn.
D. Máy mài.

48. Phương pháp điều khiển tốc độ của động cơ điện xoay chiều một pha đúng là:

A. Thay đổi  vị trí stato
B. Thay đổi Roto

C. Điều khiển dòng điện đưa vào động cơ
D. Điều khiển tần số dòng điện đưa vào động cơ

49. Hiện nay phương pháp thường sử dụng để điều khiển tốc độ của động cơ xoay chiều một pha:

A. Điều khiển dòng điện đưa vào động cơ
B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

C. Thay đổi số vòng dây Stator
D. Mắc nối tiếp với động cơ một điện trở

50. Để điều khiển tốc độ động cơ một pha có thể sử dụng phương pháp:

A. Thay đổi số vòng dây của Stato
B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

C. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ
D. Cả 3 phương pháp
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN GDCD - KHỐI 12

Bài: PHÁP LUÂT VÀ ĐỜI SỐNG

I.Nội dung cần nắm:

1.Khái niệm pháp luật: là hệ thống các quy tắcxử sự chung do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

Một số lưu ý:
-Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự, áp dụng cho tất cả mội người.

-Gồm: những việc được làm, phải làm và không được làm.

-Chủ thể xây dựng và  ban hành, đảm bảo thực hiện pháp luật: Nhà nước.

- Nội dung của pháp luật : quy định những điều được làm, phải làm,  không được làm

2.Đặc trưng của pháp luật

Đặc trưng 1: Tính quy phạm phổ biến

-Mỗi quy tắc xử sự thể hiện thành một quy phạm pháp luật

-Hệ thống  các quy tắc xử sự được áp dụng nhiều lần, mọi nơi, đối với mọi tổ chức, cá nhân 

-Là ranh giới để phân biệt pháp luật với quy phạm xã hội khác

Đặc trưng 2: Tính quyền lực bắt buộc chung
-PL do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước, bắt buộc mọi cá nhân, tổ chức phải thực hiện.

-Những người xử sự không đúng thì nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải làm theo hoặc khắc phục hậu quả

Đặc trưng 3: Tính xác định chặt chẽ về hình thức

-Hình thức: văn bản QPPL

-Thẩm quyền ban hành văn bản QPPL được quy định trong Hiến pháp và luật ban hành văn bản QPPL

-Đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật

-Diễn đạt chính xác một nghĩa, tránh sự hiểu sai dẫn đến lạm dụng pháp luật.

3.Bản chất của pháp luật

-Bản chất giai cấp : Các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

Lưu ý:

Phản ánh ý chí của giai cấp thống trị, ý chí của giai cấp thống trị được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật

-Bản chất xã hội:
Bắt nguồn từ thự tiễn, do cuộc sống đòi hỏi, phản ánh nhu cầu lợi ích của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

QPPL được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội, vì sự phát triển của xã hội.

4. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức (chặt chẽ)

-Pháp luật và đạo đức đều điều chỉnh hành vi con người để hướng tới các giá trị xã hội 

Trong hàng loạt các loại QPPL luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức(Nhà nước cố gắng đưa những quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển của xã hội vào trong các quy phạm pháp luật)  ( đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước ( Pháp luật là phương tiện đặc thù để bảo vệ giá trị đạo đức.

5.Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
a.Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội

- Nhà nước có thể quản lý xã hội bằng nhiều phương tiện khác nhau nhưng pháp luật là phương tiện chủ yếu, quản lý hữu hiệu nhất.

- Nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật. Nhờ có pháp luật nhà nước phát huy được quyền lực của mình, kiểm tra kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lảnh thổ của mình. Nhà 

-Để quản lý xã hội có hiệu quả, nhà nước cần ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân và toàn xã hội.

b.Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện quyền của mình, quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong HP, Luật căn cứ vào quy định này, công dân thực hiện quyền của mình.

- Pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của công dân, chỉ rõ cách thức để công dân thực hiện các quyền đó cũng như trình tự thủ tục pháp lý để công dân yêu cầu nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm.

BÀI 2:  THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

I.Nội dung cần nhớ:

1.Khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật.

a. Khái niệm thực hiện pháp luật: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

Lưu ý:

-Thực hiện pháp luật: hành vi của con người phù hợp với quy định pháp luật

-Thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp của cá nhân,tổ chức( không trái, không vượt quá quy định pháp luật)

-Người có hành vi hợp pháp là người : làm những việc luật cho phép làm; làm những việc pháp luật quy định phải làm; không làm những điều cấm.

-Có nhiều loại quy phạm pháp luật khác nhau và cách thức thực hiện khác nhau: 

Bằng hành động: làm những việc luật quy định được làm, nghĩa vụ phải làm.

Không hành động:kiềm chế không làm những điều luật cấm.

b.Các hình thức thực hiện pháp luật:

	
	Sử dụng pháp luật
	Thi hành pháp luật
	Tuân thủ pháp luật
	Áp dụng pháp luật

	Chủ thể
	Cá nhân, tổ chức
	Cá nhân, tổ chức
	Cá nhân, tổ chức
	Cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền

	Phạm vi
	Thực hiện đúng đắn các quyền(cho phép làm)
	Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ(phải làm)
	Không làm những điều pháp luật cấm.
	Căn cứ vào thẩm quyền và quy định của pháp luật  (ra các quyết định cụ thể hoặc các quyết định xử lý người vi phạm pháp luật hoặc giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân tổ chức.

	Yêu cầu đối với chủ thể
	Có thể làm hoặc không làm
	Phải làm, nếu không sẽ bị xử lý
	Không được làm, nếu không sẽ bị xử lý.
	Bắc buộc tuân theo các thủ tục, trình tự chặt chẽ do pháp luật quy định.


2.Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý:

a.Khái niệm vi phạm pháp luật: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

VPPL Có các dấu hiệu cơ bản sau:

- Thứ nhất, là hành vi trái pháp luật, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

· Hành vi đó có thể là hành động hoặc không hành động

· Hành vi đó xâm hại tới những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

+Năng lực trách nhiệm pháp lý của một người phụ thuộc vào độ tuổi và tình trạng sứ khỏe- tâm lý.

+Người đã đạt độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình, chịu trách nhiệm độc lập về hành vi của mình

- Thứ ba, người vi phạm pháp luât phải có lỗi ( lỗi cố ý hoặc vô ý)

b.Khái niệm trách nhiệm pháp lý: Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm:

-Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm

-Buộc chủ thể khắc phục hậu quả  do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

-Buộc chủ thể vi phạm phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

-Bảo vệ trật tự xã hội, lợi ích chính đáng của các cá nhân, tổ chức trong xã hội.

-Giáo dục răn đe những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân, khuyến khích mọi người tích cực đấu tranh phòng chống các hành vi VPPL.

3.Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý:

Nhấn mạnh căn cứ để xác định các loại vi phạm pháp luật.

	Loại vi phạm
	Chủ thể vi phạm
	Hành vi
	Trách nhiệm
	Chế tài trách nhiệm
	Chủ thể áp dụng pháp luật

	Hình sự
	Chủ yếu là cá nhân
	Gây nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự.
	Hình sự.


	Nghiêm khắc nhất (hình phạt) Không áp dụng hình phạt chung thân, tử hình đối với người chưa thành niên (dưới 18 tuổi), phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi,người đủ 75 tuổi trở lên.
	Tòa án

	Hành chính
	Cá nhân, tổ chức
	Xâm phạm các quy tắc quản lý của nhà nước, 
	Hành chính
	Phạt tiền, cảnh cáo, khôi phục hiện trạng ban đầu,tịch thu phương tiện, tang vật dùng để vi phạm.
	Cơ quan quản lý nhà nước

	Dân sự
	Cá nhân, tổ chức
	Xâm phạm quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
	Dân sự
	Bồi thường thiệt hại
	Tòa án

	Kỷ luật
	Cá nhân, tập thể
	Xâm phạm các quy tắc kỷ luật lao động trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, các quy định đối với cán bộ công chức nhà nước.
	Kỷ luật
	Khiển trách, cảnh cáo, chuyển công tác, cách chức, hạ bậc lương, buộc thôi việc
	Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc người đứng đầu doanh nghiệp


Một số quy định đối với người chưa thành niên:

-Vi phạm hình sự: đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

-Vi phạm hành chính: đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý ( không áp dụng phạt tiền cho độ tuổi này khi vi phạm hành chính). Người đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm do mình gây ra ( mức tiền phạt không vượt quá ½ số tiền theo quy định)

-Vi phạm dân sự: Người đủ 6 đến dưới 18 tuổi khi giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Người đủ 15 đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản của mình thì có thể tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự mà không cần sự đồng ý của người đại diện.

BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

I.Kiến thức cần nhớ:

1.Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
Điều 16 Hiến pháp 2013: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật

2.Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ:

-Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời với nghĩa  vụ của công dân.

-Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ thể hiện:

+Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

+Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo,giàu, nghèo, thành phần và địa vị xã hội.

+Trong cùng một điều kiện hoàn cảnh như nhau, mọi công dân đều được hưởng quyền và làm nghĩa vụ như nhau nhưng mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ lại phụ thuộc rất nhiều vào khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người.

2-Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý giữa các công dân là điều kiện đảm bảo để công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, làm cho pháp luật được tôn trọng và thực thi một cách nghiêm minh, công bằng không phân biệt chức vụ, địa vị, nghề nghiệp.

3-Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật:

-Nhà nước quy định rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp và luật.

-Nhà nước và xã hội có trách nhiệm cùng tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần để đảm bảo cho công dân có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

-Nhà nước phải xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm quyền và lợi ích của công dân, của xã hội.

-Nhà nước không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với từng thời kỳ nhất định.

 BÀI 4:QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
I. Kiến thức cần nhớ:

1-Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình:

a/Thế nào là Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

-Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình: là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội

b/Nội dung 

	Quan hệ giữa các thành viên
	Vai trò
	Nội dung

	Bình đẳng giữa vợ và chồng
	Thể hiện tính nhân văn của chế độ hôn nhân nước ta

Điều kiện quan trọng xây dựng gia đình hạnh phúc

Nền tảng xây dựng bầu không khí gia đình dân chủ, hạnh phúc
	Quan hệ nhân thân:vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình: lựa chọn nơi cư trú; tôn trọng và giữ gìn danh dự , nhân phẩm, uy tín của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau; giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.

Quan hệ tài sản: Vợ và chồng đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, có quyền có tài sản riêng có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng của mình.



	Bình đẳng giữa cha mẹ và con
	Tạo bầu không khí dân chủ

Nền tảng trong mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong gđình.

Điều kiện quan trọng để các thành viên phát triển thể chất, tinh thần
	Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với con cái  như: thương yêu, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.

Không phân biệt đối xử, lạm dụng sức lao động của các con.

Con cái có bổn phận kính trọng , chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. con không được có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ.



	Bình đẳng giữa ông bà và cháu
	Cầu nối giữa các thế hệ trong gia đình

Điều kiện để phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống.
	ông bà nội – ngoại có nghĩa vụ và quyền yêu thương, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho  cháu.

-Cháu có bổn phận kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội ngoại.



	Bình đẳng giữa anh chị em
	Là cơ sở vững chắc cho mối quan hệ giữa anh chị em
	Anh chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, đùm bọc, giúp đỡ nhau, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.


2-Bình đẳng trong lao động:

a/Thế nào là bình đẳng trong lao động?
Bình đẳng trong lao động: là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua tìm việc làm; bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động; bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan , doanh nghiệp, và trong phạm vi cả nước.

b/Nội dung 

*Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động:

Nghĩa là mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình, không bị phân biệt về giới tính, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế.

*Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động:

-Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

-Giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc: tự do, tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể, giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động.

*Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ: là bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ về cơ hội tiếp cận việc làm, tiêu chuẩn độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng về tiền công tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các điều kiện làm việc khác.

Nhà nước đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt so với nam giới, có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện cho lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rông rãi chế độ làm việc có thời gian biểu linh hoạt…Lao động nữ được quan tâm đến đặc điểm cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ trong lao động để có điều kiện thực hiện tốt quyền nghĩa vụ trong lao động. Tuy nhiên phụ nữ cũng cần nâng cao trình độ về mọi mặt.

3-Bình đẳng trong kinh doanh:

a/Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh?

Bình đẳng trong kinh doanh là: mọi cá nhận tổ chức khi tham  gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.

b/Nội dung bình đẳng trong kinh doanh

-Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh

-Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

-Mọi loại hình kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng, đều được khuyến khích phát triển lâu dài.

-Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề…

-Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình hoạt động kinh doanh.

 BÀI 5:  QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

I.Kiến thức cần nhớ:

1-Bình đẳng giữa các dân tộc:

a/Thế nào là Bình đẳng giữa các dân tộc:

Dân tộc được hiểu là một bộ phận dân cư quốc gia.

Nước ta có 54 dân tộc cùng sinh sống.

Bình đẳng giữa các dân tộc:là các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoácao hay thấp, không phân biệt chủng tộc, màu da… đều được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.

b/Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc:

*Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về chính trị: Thể hiện thông qua quyền của công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia vào bộ máy nhà nước, tham gia thảo luận, góp ý các vấn đề chung của cả nước

*Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về kinh tế: Thể hiện ở chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, không có sự phân biệt giữa các dân tộc đa số hay thiểu số.

Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế để rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên phát triển về kinh tế.

*Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về văn hoá, giáo dục: Thể hiện cùng với tiếng phổ thông, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình, thể hiện các phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn và phát huy…

Công dân thuộc các dân tộc khác nhau ở Việt Nam đều được nhà nước tạo mọi điều kiện để được bình đẳng về cơ hội học tập.

c/Ý nghĩa bình đẳng giữa các dân tộc:

 Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở đoàn kết giũa các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc.Không có bình đẳng thì không có đoàn kết thực sự.

 là sức mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

2-Bình đẳng giữa các tôn giáo:

a/Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo:

Việt nam là quốc gia đa tôn giáo. Tôn giáo được hiểu qua các đạo khác nhau.

Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có tổ chức với những quan niệm giáo lý thể hiện sự tín ngưỡng và hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng ấy.

Tín ngưỡng là niềm tin tuyệt đối, không chứng minh vào sự tồn tại thực tế của những bản chất siêu nhiên.

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo  là các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật; đều bình đẳng trước pháp luật; những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

b/Nội dung Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo:

-Các  tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo  theo quy định của pháp luật.

-Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ

c/Ý nghĩa bình đẳng giữa các tôn giáo:

Bình đẳng giữa các tôn giáo:là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó nhân dân Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất nước phồn thịnh.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

II.Câu hỏi tham khảo:

Câu 1: Dân tộc trong khái niệm “ Quyền bình đẳng giữa các dân tộc” được hiểu là
A.các dân tộc ở các quốc gia khác nhau.    B.một bộ phận dân cư của quốc gia.
C.các dân tộc trong cùng một khu vực.       D.các dân tộc trong cùng một nền văn hóa.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là cơ sở để xây dựng quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

A.Quyền công dân. 


B.Quyền cơ bản của con người.

C.Quyền dân chủ của công dân.  
D.Quyền tự do của công dân

Câu 3:Bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc được hiểu là mọi công dân đều được tham gia quản lý nhà nước và xã hội tham gia vào bộ máy nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề chung của cả nước không phân biệt

A.tôn giáo, tín ngưỡng.  
 B.dân tộc.  

C.chủng tộc.  

D. Trình độ.

Câu 4:Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc nhằm

A.tạo sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

B.mục tiêu đảm bảo quyền dân chủ, tự do giữa các tôn giáo.

C.tách rời tôn giáo với sự phát triển của dân tộc.

D.tạo quan hệ giữa tôn giáo hợp pháp và không hợp pháp đang hoạt động ở Việt nam.

Câu 5: Các dân tộc đang sinh sống trên lãnh thổ Việt nam không bị phân biệt đa số hay thiểu số đều có đại biểu của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước là nội dung bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào?

A.Kinh tế.                         B.Văn hóa.                          C.Giáo dục.                   
D.Chính trị.

Câu 6:Nội dung quyền bình đẳng về kinh tế giữa các dân tộc được thể hiện ở chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước là không có sự phân biệt giữa

A.các dân tộc đa số.   B.các dân tộc thiểu số.  
C.dân tộc đa số và thiểu số. 
 D.các chủng tộc.

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không đúng với quyền bình đẳng về văn hóa giữa các dân tộc?

Các dân tộc có quyền dùng

A.tiếng phổ thông và giữ gìn các tập quán, hủ tục lạc hậu của dân tộc mình.

B.ngôn ngữ, chữ viết, tiếng nói trong quá trình phát triển văn hóa của mình.

C.tiếng địa phương, lưu giữ các giá trị truyền thống văn hóa của mình.

D.tiếng nói, chữ viết, bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình.

Câu 8:Nội dung của quyền bình đẳng giữa các dân tộc về giáo dục được hiểu là các dân tộc đều

A.được nhà nước chú trọng giáo dục.    B.được nhà nước quan tâm phát triển giáo dục.

C.được bình đẳng hưởng thụ một nền giáo dục của nhà nước.

D.thực hiện cùng một nền giáo dục của nhà nước.

Câu 9:Việc đảm bảo một tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện nào dưới đây?

A.Kinh tế.     

B.Chính trị.     
C.Văn hóa.     

D.Xã hội.

Câu 10: Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển cho các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì đây là những vùng

A.có lợi thế cạnh tranh trong phát triển kinh tế.    B.có trình độ phát triển kinh tế còn thấp.

C.có địa hình hiểm trở.                                          D.có trình độ sản xuất nông nghiệp cao.

Câu 11: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc?

A.Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B.Công dân có quyền bầu cử và  tự ứng cử theo quy định của pháp luật.

C.Công dân thuộc các dân tộc đa số mới có quyền khiếu nại, tố cáo.

D.Công dân thuộc các dân tộc đều có quyền tham gia vào bộ máy nhà nước.

Câu 12:Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển cho

A.dân tộc kinh vì đây là dân tộc chiếm số đông trong dân số nước ta.

B.dân tộc thiểu số vì hô còn nghèo và chưa phát triển nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các dân tộc.

C.dân tộc nào có nhiều đóng góp cho nhà nước.    

D.tất cả các dân tộc, không phân biệt đa số hay thiểu số.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

A.Bình đẳng giữa các dân tộc là trách nhiệm của mọi công dân.

B. Bình đẳng giữa các dân tộc là trách nhiệm của Nhà nước.

C.Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đại đoàn kết giữa các dân tộc.

D.Bình đẳng giữa các dân tộc là nhiệm vụ của pháp luật.

Câu 14: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là

A.các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng.

B.các dân tộc được nhà nước và pháp luật bảo vệ.

C.các dân tộc được nhà nước tôn trọng, bảo vệ và pháp luật tạo điều kiện phát triển.

D.các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ.

Câu 15:Ý kiến nào dưới đây không phải là bình đẳng giữa các dân tộc về kinh tế?

A.Các dân tộc đều có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.

B. Các dân tộc đều có nghĩa vụ đóng thuế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

C.Các dân tộc đều được nhà nước tạo điều kiện để phát triển kinh tế.

D.Chỉ có dân tộc thiểu số mới có quyền đầu tư kinh doanh ở địa bàn miền núi.

Câu 16:Việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

A.Tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi.   B.Gây thù oán, kì thị, chia rẽ dân tộc.

C.Người dân tộc đa số chê bai, giễu cợt người dân tộc thiểu số.

D.Người dân tộc thiểu số tham gia quản lý nhà nước.

Câu 17: Dân tộc được hiểu theo nghĩa là
A.một bộ phận dân cư quốc gia.

B.một cộng đồng anh em.

C.một bộ phận tộc người.


D.một cộng đồng dân cư.

Câu 18: Pháp luật Việt nam về quyền bình đẳng giữa các dân tộc được xác định trong phạm vi nào dưới đây?

A.Một quốc gia.   
B.Một dân tộc.  
C.Một vùng miền.  
D.Một cộng đồng dân cư.

Câu 19: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được xây dựng trên cơ sở nào dưới đây?

A.Quyền cơ bản của con người và quyền công dân.

B.Quyền cơ bản của con người và quyền bình đẳng của  công dân trước pháp luật.

C. Quyền cơ bản của con người và quyền dân chủ  của  công dân.

D. Quyền cơ bản của con người và quyền tự do dân chủ  của  công dân.

Câu 20:Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được quy định từ bản Hiến pháp của Việt Nam ban hành năm

A.1946.                    B.1980.                         C.1992.                   D.2013.

Câu 21: Mục đích của nhà nước trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc nhằm khắc phục

A.sự phân hóa giàu nghèo giữa các dân tộc.    B.trình độ phát triển quá thấp của một số dân tộc.

C.sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc.

D.khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa các dân tộc.

Câu 22: Thực hiện bình đẳng về văn hóa giữa các dân tộc nhằm tạo cơ sở

A.giao lưu hiểu biết.   


B.đoàn kết thống nhất toàn dân tộc.

C.kế thừa truyền thống.       

 D.truyền bá tri thức.

Câu 23:Khó khăn cơ bản nhất trong việc thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế là các dân tộc

A.bất đồng về ngôn ngữ và trình độ văn hóa chênh lệch nhau.

B.luôn kì thị và thiếu tôn trọng nhau trong hợp tác phát triển.

C.có trình độ phát triển kinh tế và xã hội chênh lệch nhau.

D.hay cạnh tranh nhau trong việc tranh thủ các nguồn đầu tư.

Câu 24:Khẳng định nào dưới đây là đúng về thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

A.Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không cần thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

B.Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là quyền tự nhiên vốn có của công dân thuộc các dân tộc.

C. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc do các dân tộc tự mình đặt ra và yêu cầu các dân tộc khác thực hiện
D.Quyền bình đẳng giữa các dân tộc cần được nhà nước và pháp luật thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ.
Câu 25:Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của  quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

A.Cơ sở để tôn giáo nhỏ có thể phát triển bình đẳng với tôn giáo lớn

B.Cơ sở tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc.

C.Ngăn chặn các  hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước

D.Góp phần phát huy sức mạnh nội lực của dân tộc VN

Câu 26:Thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo nhằm

A.tạo sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước

B.mục tiêu đảm bảo quyền tự chủ, tự do của các tôn giáo

C.tách rời tôn giáo với sự phát triển của dân tộc VN

D.tạo quan hệ giữa tôn giáo hợp pháp và không hợp pháp đang hoạt động ở VN

Câu 27:Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

A.Các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước PL

B.Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của PL

C.Mọi cơ sở tôn giáo hợp pháp được nhà nước bảo hộ

D.Công dân theo tôn giáo khác nhaukhong6 được kết hôn với nhau

Câu 28: Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa các tôn giáo trước PL?

A.Các tôn giáo có thể đứng ngoài PL  
B.Các tôn giáo không cần chịu sự quản lý của nhà nước

C.Các tôn giáo có thể xây dựng các khu tự trị của mình

D.Các tôn giáo nếu có hành vi vi phạm pháp luật đều bị nhà nước xử lý

Câu 29: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân có tôn giáo?

A.Sống khép kín, không giao lưu, hợp tác với công dân không có tôn giáo

B.Chỉ thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân khi có sự đồng ý của các chức sắc tôn giáo

C.Tôn trọng lẫn nhau giữa các công dân có tôn giáo khác nhau và không có tôn giáo

D.Sẵn sàng làm việc trái với quy định của PL để bảo vệ tôn giáo mình

 Câu 30: Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A.Công dân phải tham gia một tôn giáo để  nhà nước dễ quản lý

B.Công dân không được tự ý bỏ đạo trong bất kỳ trường hợp nào

C.Công dân thuộc các tôn giáo khác nhau phải tôn trọng nhau

D.Công dân cần thực hiện mọi hành động để bảo vệ tôn giáo

Câu 31: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

A.Các tôn giáo đều bình đẳng trước PL 

 B.Các tôn giáo được hoạt động trong khuôn khổ PL

C.Các tôn giáo lớn có quyền hơn các tôn giáo nhỏ    D.Các tôn giáo được PL bảo hộ nơi thờ tự

Câu 31: Theo quy định của PL thì công dân thuộc các tôn giáo được nhà nước công nhận đều

A.bình đẳng về quyền và nghĩa vụ       
 B.thực hiện tốt nghĩa vụ công dân

C.công bằng trước PL                            
D.hưởng mọi quyền lợi như nhau

Câu 33: Ở nước ta quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được thể hiện qua

A.quyền bình đẳng giữa các tổ chức tôn giáo trước PL

B.quyền dân chủ của mọi công dân trước PL

C.quyền bình đẳng giữa các tổ chức tôn giáo trước pháp luật, quyền bình đẳng của công dân

D.quyền bình đẳng, dân chủ giữa các tổ chức tôn giáo trước PL

Câu 34: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo ở VN?

A.Chỉ có tôn giáo lớn mới hoạt động trong khuôn khổ PL

B.Tất cả các cơ sở tôn giáo đều không được PL bảo hộ 

C.Công dân có tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau

D.Chỉ những công dân theo tôn giáo lớn mới được nhà nước quan tâm

Câu 35: Nội dung nào dưới đây nói về ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo ở VN?

A.Bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở tạo ra xung đột tôn giáo

B. Bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở, tiền đề của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

C. Bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở của phân chia giai cấp trong XH

D. Bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở của sự phân chia dân tộc lớn và dân tộc bé 

 BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN

I.Kiến thức cần nhớ: 
1.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. (quy định tại Điều 20- Hiến pháp 2013).
Khái niệm: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của VKS, trừ trường hợp phạm tội quả tang.

 Nội dung:

- Không một ai dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt và giam, giữ người chỉ vì những lý do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ pháp luật. 

- Tự tiện bắt và giam, giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, là hành vi trái pháp luật và phải bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật.

- Theo quy định của pháp luật, trong một số trường hợp cần thiết thì cán bộ cơ quan nhà nước có thẫm quyền thuộc Cơ quan điều tra, VKS, Tòa án và một số cơ quan khác mới có quyền bắt và giam, giữ người nhưng phải theo đúng trình tự, thủ tục.

- Những trường hợp được phép bắt và giam, giữ người đó là:

+ Trường hợp 1: Viện kiểm sát, Toà án trong phạm vi thẩm quyền mà pháp luật cho phép có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam…

=>Việc bắt người chỉ được tiến hành khi có quyết định của Cơ quan điều tra, VKS, Tòa án.
+ Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi thuộc một trong ba căn cứ theo quy định của pháp luật, đó là:

* Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội rất nghiệm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

* Khi có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được .

* Khi thấy ở người hoặc chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn.

=> Lưu ý:Trong trường hợp này, chỉ có những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh bắt người và cũng cần phải có phê chuẩn của VKS sau khi tiến hành bắt. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn, VKS phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn. Nếu VKS ra quyết định không phê chuẩn thì người bị bắt phải được trả tự do.

+ Trường hợp 3: Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. Đối với người phạm tội quả tang và người đang bị truy nã thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.

Như vậy,  - Chỉ có người đang phạm tội quả tang thì có thể bắt mà không cần phải có lệnh hay quyết định bắt người.
 
   - Người đang phạm tội quả tang hoặc có lệnh truy nã thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt.

2.Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.    (quy định tại Điều 20- Hiến pháp 2013).
Khái niệm: Quyền này có nghĩa là: Công dân có quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự, nhân phẩm; không ai được xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Nội dung:
-Thứ nhất: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác.

+ Không ai được đánh người; đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ đánh người gây thương tích.

+ Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như giết người, đe dọa giết người, làm chết người.

-Thứ hai: Không được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

+ Không được bịa đặt điều xấu, tung tin xấu, nói xấu xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó.

+ Bất kỳ ai, dù ở cương vị nào cũng không có quyền xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác.

II.Câu hỏi tham khảo:

Câu 1::Quyền tự do cơ bản của công dân quy định mối quan hệ giữa công dân với 

A.pháp luật   
B. các tổ chức xã hội  

 C. nhà nước   

D. công dân

Câu 2: Không ai bị khởi tố nếu không có quyết định của Tòa án là một trong những nội dung của quyền nào dưới đây?

A.Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

B.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

C.Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

D. Quyền được pháp luật bảo hộ nhân phẩm và danh dự của công dân.

Câu 3: Việc nào dưới đây công dân không nên làm khi thực hiện các quyền tự do cơ bản của mình?

A.Tìm hiểu,nắm bắt được nội dung các quyền tự do cơ bản của mình.

B.Đấu tranhvới những việc làm vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân

C.Thực hiện đúng quyền tự docơ bản của mình không quan tâm tới người khác.

D. Tôn trọng pháp luật và tự giác tuân thủ pháp luật.

Câu 4. Không ai bị bắt nếu như
A. không có sự phê chuẩn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

B. không có sự  chứng kiến của đại diện gia đình  bị can bị cáo.

C. không có phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ phạm tội quả tang.

D. không có sự đồng ý của các tổ chức xã hội.

Câu 5. Biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể
A. trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.

B. chỉ được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang.

C. Công an được bắt người khi thấy nghi ngờ người đó phạm tội.

D. trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của Tòa án.

Câu 6. Người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử gọi là    

A. bị hại.

B. bị cáo.

C. bị can.

D. bị kết án.

Câu 7. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là nhằm

A. ngăn chặn hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.

B. bảo vệ sức khỏe cho công dân theo quy định của pháp luật.

C. ngăn chặn hành vi vô cớ đánh người giữa công dân với nhau.

D. bảo vệ về mặt tinh thần, danh dự, nhân phẩm của mỗi công dân.

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang, là thể hiện về
A. nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

B. ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

C. khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

D. bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

Câu 9. Trong trường hợp nào sau đây ai cũng có quyền bắt người?

A. Người đang bị truy nã.



B. Người phạm tội rất nghiêm trọng.

C. Người phạm tội lần đầu.
            

D. Người chuẩn bị trộm cắp.

Câu 10. Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kì ai cũng có quyền được bắt người?      

A. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội    
B. Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. 

C. Có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội. 
    
D. Bị nghi ngờ phạm tội. 

Câu 11. Việc làm nào sau đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác?

A. Tự vệ chính đáng khi bị người khác hành hung.

B. Khống chế và bắt giữ tên trộm khi hắn lẻn vào nhà.


C. Hai võ sĩ đánh nhau trên võ đài.


D. Đánh người gây thương tích.

Câu 12. Việc làm nào sau đây là xâm hại đến danh dự, nhân phẩm của người khác?

A. Cha mẹ phê bình con khi mắc lỗi.         

B. Lan trêu chọc bạn trong lớp.


C. Bạn A tung tin, nói xấu về bạn B.


D. Chê bai người khác trên facebook.

Câu 13. Đánh người là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân. 

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân. 

C. Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân. 

D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

Câu 14. Cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt giam người?

A. Công an thi hành án cấp huyện.         B. Phòng điều tra tội phạm, an ninh trật tự tỉnh. 

C. Các đội cảnh sát tuần tra giao thông.       D. Tòa án, Viện Kiểm Sát, Cơ quan điều tra các cấp.
Câu 15. Các quyền tự do cơ bản của công dân quy định mối quan hệ giữa

A.Công dân với pháp luật  


 B.Công dân với nhà nước 

 C.Công dân với tổ chức 


D.Công dân với công dân

Câu 15. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của tòa án là một trong những nội dung của quyền nào dưới đây

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B.Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

C.Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân

D.Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

Câu 16. Trong các quyền tự do cơ bản của công dân dưới đây, quan trọng nhất là quyền

A.Tụ do ngôn luận        
        B. Bất khả xâm phạm về thân thể

C.Bất khả xâm phạm về chỗ ở       D. Được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Câu 17. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được quy định tại điều nào trong Hiến pháp năm 2013

A. Điều 17     

B. Điều 20


C. Điều 70

D. Điều 71

Câu 18. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát trừ trường hợp phạm tội quả tang.

B. Không ai bị khởi tố nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

C. Không ai bị truy tố nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

D. Không ai bị xét xử nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

Câu 19. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc 

A.Công văn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang  

B.Lệnh của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang

C.Phê chuẩn của viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang

D.Đề nghị của viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang

Câu 20. Hiến pháp năm 2013 quy định: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp

A.Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng


B.Phạm tội quả tang

C.Phạm tội đặc biệt nguy hiểm


D.Phạm tội gây hậu quả lớn

Câu 21. Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan nào dưới đây có quyền ra quyết định bắt người

A.Cơ quan điều tra  
B.ủy ban nhân dân các cấp  
C.tòa án     
D.hội đồng nhân dân các cấp

Câu 22. Cơ quan nào dưới đây Không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam

A.viện kiểm sát nhân dân các cấp  

B.tòa án nhân dân các cấp   
C.ủy ban nhân dân    



D.cơ quan điều tra các cấp

Câu 23. Pháp luật quy định những cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra?

A. ủy ban nhân dân, Tòa án                    
 B.Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm vi thẩm quyền

C.Cảnh sát điều tra, viện kiểm sát           
D.Cảnh sát điều tra, ủy ban nhân dân

Câu 24. Trường hợp nào dưới đây Không thuộc trường hợp được phép bắt người khẩn cấp?

A.Có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng

B.Có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đó đã thực hiện tội phạm

C.Khi thấy ở người hoặc tại chỗ của người nào đó có dấu vết của tội phạm.

D.Khi nghe thông tin từ người khác cho rằng người đó chuẩn bị thực hiện tội phạm

Câu 25. Nhận định nào dưới đây là đúng?

A.Bất cứ ai cũng có thẩm quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp

B.Mọi người đều có quyền ra lệnh bắt giữ người trong trường trường hợp khẩn cấp

C.Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp

D.Tòa án và viện kiểm sát có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

Câu 26 Bất kì ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp

A.Người đó phạm tội nghiêm trọng

B.Người đó đang thực hiện tội phạm

C.Có thông tin cho rằng người đó đã thực hiện hành vi tội phạm

D.Có căn cứ cho rằng người đó đã thực hiện hành vi tội phạm

Câu 27. Trong một số trường hợp cần thiết thì những người có thẩm quyền được phép bắt, giữ người nhưng phải theo đúng

A.Công đoạn và trình tự do pháp luật quy định   
 B.Trình tự và thủ tục do pháp luật quy định

C.Công đoạn và thủ tục do pháp luật quy định     
D.Quy định và thủ tục của pháp luật

Câu 28. Khi phát hiện người phạm tội quả tang thì chủ thể nào dưới đây có quyền bắt người đó?

A.Công an   



       

B.Bất kì người nào    
C.Những người mà pháp luật cho phép     

C.Những người có thẩm quyền

Câu 29. “không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang” là nói đến

A.Vai trò của quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

B.Nội dung của quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

C.Ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

D.Khái niệm của quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

Câu 30. Việc làm nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.Tự tiện bắt và giam giữ người trái pháp luật

B.Bắt và giam, giữ người khi có quyết định của viện kiểm sát

C.Bắt và giam giữ người khi có quyết định của tòa án

D.Bắt và giam,  giữ người phạm tội quả tang.

Câu 31. Việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.Tự ý bắt và giam giữ, giữ người vì lí do không chính đáng.   
B.Tự tiện bắt, giam giữ người trái pháp luật

C.Bắt giữ người phạm tội quả tang.   


 D.Bắt giữ người do nghi ngờ.

Câu 32. Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn?

A. 6 giờ               B.12 giờ                               C.18 giờ                                    D.24 giờ

Câu 33. Khi thực hiện lệnh bắt bị can, bị cáo, người thi hành

A.Phải đọc lệnh, giải thích lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt

B.Chỉ cần đọc lệnh và tiến hành bắt người mà không cần giải thích và lập biên bản

C.Không cần đọc lệnh bắt nhưng phải lập biên bản về việc bắt

D.Phải đọc lệnh và lập biên bản bắt mà không cần giải thích gì thêm

Câu 34. Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

A.Hai học sinh gây gổ với nhau trong sân trường  

 B.Hai nhà hàng xóm cãi nhau

C.Chị B tung tin bịa đặc nói xấu người khác    

 D.Một người đang bẻ khóa lấy trộm xe.

Câu 35. Nhận định nào dưới đây không đúng?

A.Tự tiện bắt và giam giữ người là trái pháp luật

B.Bắt và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

C.Không ai được bắt và giam giữ người

D.Bắt và giam giữ người trái phép sẽ bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật.

Câu 36. Nghi ngờ anh X là người lấy cắp xe máy của ông A, công an xã đã bắt và giam anh X tại trụ sở Ùy ban nhân dân xã. Việc làm của công an xã đã vi phạm quyền gì của công dân?

A.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.              
B.Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

C.Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự.                 D.Quyền tự do cá nhân
Câu 37. Pháp luật quy định thời hạn giam giữ người theo thủ tục hành chính không vượt quá

A. 6 giờ


B. 8 giờ

C. 10 giờ
     


D. 12 giờ

Câu 38.Quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân có nghĩa là

A.Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác

B.Không ai được phép can thiệp  tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác

C.Không ai được làm ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác

B.Không ai được cố ý làm tổn hại  tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác

Câu 39. Khẳng định nào dưới đây không đúng?

Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của công dân đều

A.Trái với đạo đức xã hội  


B.Vi phạm pháp luật  
 C.Bị xử lí theo pháp luật    


D.Không quá nguy hiểm cho XH

Câu 40. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân được quy định thành một nguyên tắc trong bộ luật nào của nước ta?

A.Luật Tố tụng dân sự   

B.Luật tố tụng hình sự      
C.Luật hôn nhân và gia đình      
D.Luật lao động

Câu 41. Nội dung nào dưới đây Không thuộc quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân?

A.Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác

B.Không ai được xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác

C.Không ai được xâm phạm tới bí mật đời tư của người khác

D.Không ai được làm thiệt hại tới danh dự và uy tín của người khác.

Câu 42. Việc làm nào dưới đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác?

A.Bố mẹ phê bình con cái khi con mắc lỗi    B.khống chế và bắt giữ tên trộm khi hắn lẻn vào nhà

C.Bắt người theo quy định của tòa án       D.Vì bất đồng quan điểm nên đã đánh người gây thương tích

Câu 43. Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân?

A.Tung tin, nói xấu người khác              B.Tự ý mở thư của người khác

C.Tự ý xem tin nhắn của người khác     D.Tự ý bắt giữ người khác

Câu 44. Hành vi nào dưới đây Không xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân?

A.Đặt điều nói xấu người khác                          B.Tung tin xấu, nói xấu người khác

C.Xúc phạm người khác để hạ uy tín                D. Phản bác ý kiến của người khác

Câu 45. Hành vi đặt điều, tung tin xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác là vi phạm quyền nào của công dân

A.Quyền bí mật cá nhân                    B.Quyền được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm

C.Quyền bình đẳng                            D.Quyền dân chủ

Câu 46. Đánh người là hành vi vi phạm

A.Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.

B.Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân

C.Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân

D.Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc các em học sinh khối 12 ôn tập tốt và kiểm tra học kỳ 1 đạt kết quả tốt nhất .
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